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LÒI GIỚI THIỆU 


Các vi sinh vật vô cùng nhỏ bé sống chung quanh 
ta vốn ngay từ «thuở ban đầu» đã có một tác động 
qua lại rất mật thiết với con người. Nhân loại gọi chúng 
là những người bạn và những kẻ thù không nhìn thấy. 


Từ trước tới nay ở bất kỳ nước nào, khi mà những 
bệnh tật nhiễm trùng hiềm nghèo đang còn ngự trị, thì 
trước hết con người phải lưu tâm đến vai trò nguy hiểm 
của €ác «vi trùng». Những nhà vi sinh vật học y học 
thường là những người xuất hiện sớm nhất trong lĩnh 
vực này đã phải «răn đe » đề mọi người cảnh giác về 
những hành động ám muội của vi sinh vật và làm mọi 
người xa lãnh chúng. 


Nhưng ngày nay rổ ràng là những vi sinh vật gây bệnh 
cùng với những bệnh địch do chúng gây ra đang bị loại 
trừ đần ra khỏi hành tỉnh chúng ta bằng một nhịp điệu 
nhanh chóng hay chậm chạp nhưng rãi chắc chắn. 


Thực ra phải nói rằng những hoạt động có ích của vi 
sinh vật có nhiều hơn. Chúng đảm nhận những khâu quan 
trọng nhất trong chu trình của nhiều nguyên tố chủ yếu 
của sự sống. Thực vật; động vật, và con người sống được 
là nhờ những hoạt động này của vi sinh vật. Đến nay; 
rất nhiều loại vi sinh vật được con người quan tâm sẵn 
sóc; (nuôi sống » £ 10g trong những điều kiện tối ưu vì 
chính chúng hoặc sản phẩm của chúng là thức ăn, là phân 
bón, là hóa chất, là thuốc thang vô SENg quý giả cho 
COI)L "Người. 


Về mặt lý thuyết, vi sinh vật học cùng với sinh học 
phân tứ và di truyền học biên nay là ba ngành khoa học 


Š 


| 


đi tiên phong trong nghiên cứu bản chất và eơ sở hóa 
học và vật lý học của sự sống. Có thể xem rằng vi sinh 
vàt học đã bắt đầu thời đại hoàng kim của nó từ thời 
Paxto, nhưng hiện nay nó mới thật đang ở giai đoạn phát 
triỀn toàn điện và rực rỡ nhất. 

Trong cuốn sách này tác giả giới thiệu với bạn độc 
những Riển thức chung sơ lược nhưng toàn cảnh và hiện 
đại về thể giới muôn màu sic của những sinh vật chí nhin 
thầy đưới ống kinh hiền vi, cùng những hoạt động kỳ 
lạ của chúng trong ba lỉnh vực lớn là công nghiệp, nông 
nghiệp và y học. Tuy đề cập tới cỗ hai mặt có ích và có hại 
của vi sinh vật, nhưng vì mặt tác hại của vi sinh vật đã 


được nói đến ở nhiều tài liệu khác, nên trong cuốn sách: 


này giành phần tô đậm hơn cho những hoạt động có lợi 
của vi sinh vật. - 

Cuốn sách mang đến bạn đọc nhiều kiến thức bỗ ích về 
sự sống của các sinh vật không nhìn thấy nhưng rất liên 
quan đến mỗi người, đồng thời cũng giới thiệu nhiều ứng 
dụng thực tiễn ngay trong công tác và đời sống. 


Nhà xuất bản khoa học 
và kỹ thuật 


CHƯƠNG 1 


MÀN BÍ MẬT MỞ DẦN 


Chỉnh khoa học thì chỉ có một hướng là 
tiến lên phía trước. Còn lịch sử khoa học thì 
lại có hai chiều: nhìn cả về đằng sau. 


1. Về cốc bỉa, nốt sần ở rễ cây đậu vả một 
người Mô 


Trước hết mời các bạn nghe ba câu chuyện : 

Câu chuyện thử nhất kế rằng một đân tộc nhỏ ở 
phía Bắc châu Âu — những người Phin — mãi về 
sau mới làm quen với văn tự. Tuy nhiên người ta 
biết khá rõ về những người Phin cô đại qua những 
bán anh hùng ca gọi là «run » được truyền miệng 
ớ những người hát rong từ đời này qua đòi khác. 
Một bộ sưu tập những bản anh hùng ca này được 
gọi là cCalevala » trong đó eó một khúc hát kề về 
sư tích nấu bia lần đầu tiên từ thuở xa xưa. 

Theo khúc hát đó thì trên cánh đồng lúa đại mạch, 
cây bốt bố!” bò leo trên các cây khác giữa khung 


(”) Loại cây eó hoa được dùng đề nấu bia, đem lại 
cho bia vị đắng. 


cảnh tuyệt vời của dòng nước chấy thì thào trong 
suốt, Đại mạch nói với hối bố và nước: ©e Sống mỏi 
mình buồn quả, ta hãy sống chúng với nhau đi ». 
Mòt người nông đân nghe vày bèn múc nước đồ 
đầy vào thùng rồi ném vào đấy hạt đại mạch lăn 
hoa hốt bố và đặt lên lửa đun sỏi. Bia đã được nấu 
nhưng không lên men và uống vào chẳng thấy thú 
vi gì cả. Người nòng đàn nghĩ là ta thêm vào đấy ít 
quả thòng 'hững: Anh ta bèn nhờ con sóc mang 
quả thỏng đến cho đề bỏ vào nấu, Nhưng bia và ân 
không lên men. Ảnh ta lại nghĩ ra là phải thêm vào 
đấy một it bọt ở mõm gấu vậy. Nghĩ xong anh bẻn 
nhờ eon chồn mang bọt tới. Nhưng sự việc cũng 
chẳng thành, bia vẫn vô vị. 


‹ Hay là thêm vào đấy mật ong đang sủi bọt vậy », 
nghĩ thể rồi người nông dân lại nhờ ong thợ mang 
mật tởi cho. Đúng như điều mong muốn, bia bắt 
đầu sủi bọt và trào ra khỏi thùng. Ñó đã lên men 
và trở thành một loại nước giải khát hạng nhất. 
Người ta giữ lại một ít cặn ở thùng bia đề làm lên 
men những thùng mới, 


Câu chuyện thứ hai tìm thấy trong hồi ký của 
mót sĩ quan người Anh sống ở cuối thế kỷ thử Tồ. 
Đâu tương là một loại cây kỳ diệu, quê hương ở 
Trung quốc, đã được trồng cách đày khoảng ¬ 
năm rồi. Nhưng mãi đến năm 1790, lần đầu tiè 
nó mới được đưa vào trồng ở nướo Anh, Viên + sĩ 
quan người Anh viết: « Ñgoài việc nhà binh tẻ ngắt, 
tôi rất thích làm vườn. Cây đậu mới nhập vào làm 
tôi say mê. Khi chuyên lên phục vụ ở miền Đồng 
Bắc tôi lựa chọn cần thận đậu giống mang theo. 
Nhưng khi trồng ở vùng mới này cày đậu mọc rất 


kém, mặc đù ở đây khí hậu vẫn tốt. Tỏi nhàn ra 
rằng rẻ của chủng không có những nốt sân nhỏ. 
Con trai tôi đã nghĩ ra cách giải quyết, Mùa hè nấm 
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đỏ nó mang đến cho tôi rễ cây đậu mọc ở vùng 6ú, 
Lập tức rẻ được nghiền nhỏ và trộn vào hạt giống 
trước khi đem gieo, Lại thấy nốt sẵn ở rễ cây, và 
vụ thu hoạch lại có sản lượng cao ›, 


Trong câu chuyện thứ ba ta lại trở về quá khứ xa 
hơn một chút. 800 năm trước tại Tây ban nha, 
cuộc chiến tranh giữa người Tây ban nha và người 
Mô kéo đài nhiều năm vì quyền sở hữu bán đảo 
Pirènê, Người Mô bị đầy đần xuống bờ biên phía 
Nam, còn người Tây ban nha chiếm được thành 
phố Coeđôva, Thị trưởng thành phố là Ànmanxơ 
buộc phải rút đi cùng với đội quân người Mô còn 
lại, nhưng quyết định sẽ chiến đấu tới cùng. 

Bỗng một hôm có một người tiến đến doanh trại 
quân đội Tây ban nha. Những người lính gác 
nøạc nhiên nhận ra đỏ chính là Ânmanxơ. 


Ông đến doanh trại, đầu trần chân đất, với vẻ 
ăn năn về tội lỗi. Sau khi đầu hàng, ông nhận lề 
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Gia tò giáo và từ bỏ Hồi giáo, Người tù bỉnh này 
liền được nhà vua ân thưởng và cứ làm chỉ huy 
đội quản. 


Sau íU ngày Anmanxơ bắt đầu'ôm, Nhưng rồi 
ông không ốm một mình, một bệnh kinh khúng 
lan truyền eho tất cả những ai đã đến doanh trại 
àn uống và nỏi huyện với ông. Đó là bệnh dịch 
hạch, Bệnh tiếp tục lây cho tất cả đội quân Tây 
ban nha và hầu như tất cả những người ốm đều 
chết. Cả Anmanxơ cũng chết. Nhưng trước khí chết 
ông tuyên bố rằng chỉnh ông'đã đưa bệnh dịch vào 
thành phố đề tiêu diệt những kẻ chiếm đóng và 
tra thù cho người Mô. Câu chuyện này cũng được 
truyền lại trong một bài dân ca cô Tây ban nha. 

Nhưng có cái gì giống nhau giữa thùng bia của 
người nông dân với những nốt sần ở rễ cây đậu 
và bệnh dịch lây truyền này? Mới nhìn qua thì 
chẳng có øì cả. Nhưng thực ra chúng lại có một 
điều chung quan trọng : một ít mật ong hoặc một 
lượng bia đã lên men sẽ làm lên men những thùng 
bia mới, những nốt sần từ vùng khác đưa đến lan 
¡'uyền trong đất ở vùng mới, một người ốm gieo 
iie bệnh cho hàng chục, hàng trăm người khỏe 
ác. Những chất vô cơ (những chất chết) khi chia 
ra thị số lượng của chúng phải giảm dần đi. Còn 
ö đây hình như có một cái gì không nhìn thấy 
nhưng sống, phát triền và cử thế sinh sôi nảy nở. 


Nhưng đề biết được cái gì sống ởđày loài người 
dã phải trải qua một quá trình lịch sử rất đài. Con 
nzười xuất hiện ở kỷ đệ tứ, cách đây chừng một vài 
liệu năm, Chắc rằng ngay từ khi mới xuất hiện 
eon người đã mắc những bệnh nhiễm trùng nhất 


8 


“định. Còn những cách thức nấu bía, làm dấm, 
trồng các loài đậu có nốt gần cũng đẩ có lịch sứ 
trên 4—5 nghìn nàm. Nhưng mãi đầu thế kỷ thứ 18 
người ta mới hiều được cái chung trong những 
quá trình trên, Đó chinh là những ví khuẩn, nấm 
men, nắm mốc v.v... mà ta gọi chung là các vị sinh 
vàt, tức là những sinh vật hết sức nhỏ bé, Ngành 
khoa học nghiên cứu chúng được gọi là vi sinh 
vật học. Ñhững thuật ngữ này sẽ được trở lại trong 
chương II, eòn bày giờ các bạn hãy đọc một ít: sử 
ký danh nhân đề hiệu hết ngọn nguồn của những 
_ sự việc kề trên. 


2. Người buôn vải trở' thành nhà phát 
mình 
Con người từ lâu đã :biết những hoạt động có 


lọi và eó hại của các vi sinh vật. Nhưng thủ phạm 
-.của: những hiện tượng kề trên thì vần nấp sau một 


Anton Van Lơoenhue (1632—1723) 


tĂm màn vỏ hình, Sở dỉ như vậy là vì chúng quá 
bé nhỏ đến nổi mặt trần không nhìn thấy, on người 
đã khảm phá ra chúng lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 
thứ 17 do s+ẽr XxuUẤU hiện một dụng cụ quang học 
mỏi, cho phép quan sát những vật nhỏ, Đó là kính 
hiền vi, 

Vào thời đỏ, tại Đentơ, một đỏ: thị CỦi VƯƠN 
quốc hợp nhất Hà lan, trong một cửa hàng bán vải, 
cỏ một người buòn tên là Anton Van lơocnhuc 
(1632 — 1723). Chính ông là người đã có diễm phúc 
đầu tiên nhìn thấy những sinh vật bé nhỏ, và được 
coi là người khai sinh ra ngành quan sát vi thê, 
Lúc nhàn rỗi, bạn bè của ông, kẻ thì vun sới cây 
kim hương, người thì chấm sóc những con cóng... 
Còn Lovenhuce có một cái thủ say mê đặc biệt, 
ông tự mài lấy các thấu kinh, lắp thành kính hiền - 
vi và quan sát tất cä những gì rơi vào tay ông. 
Những kính hiền vi của ông là tốt nhất thời đó 
vì có độ phóng đại khoảng 200 lần. Mặc dù vậy 
trong tư tưởng, öng không bao giờ nghĩ rằng mình 
phải làm một phát minh nào. đó. 


Bỗng dưng ông muốn biết tại sao ót làm cay 
lưỡi. Có thề trong nước ớt có những gai nhỏ chăng? 
Nhưng khi ông quan sát bằng kinh hiền vi nước 
ớt đã đề trên bàn ít ngày thì òng không tỉn vào 
mắt mình nữa: những quái vật chạy xuôi chạy 
ngược trong đó, va chạm nhau, đông hơn kiến 
trongtô. Lơoenhue gọi đó là những « dã thủ sống ». 
Chúng không có đầu, không có đuôi và không 
giống một động vật nào đã thấy. 

Lơoenhue bó hết công việc hàng ngày của òng, 
và chỉ đi săn bắt những «đã thú» đó, Ông đã 
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không gặp khó khăn trong việc quan sát chúng vì 
chủng eó trong nước giếng, nước mưa, trong ; không 
khi và đặc biệt nhiều trong nước nấu, luộc để láu, 
Trong nước hồ có những cđã thú › đẹp và lớn 
hơn, một số giống cái ống, số khác giống nhíng 
bòng hoa với chiếc cuống dài, Đấy là những động 


vật nguyên sinh. 


1Ư 
> 
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Ông cũng tìm thấy những « dã thú » nhỏ và đông 
đều hơn tronu răng , mIệN§, Chúng có hình câu, 
hình que thẳng hoặc xoắn. Đấy là những vi khuân 
như hiện nay ta gọi. Chúng nhiều đến nỗi Lơoen- 
huc có đầy đủ lý do thốt lên «trong miệng tôi 
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Hình 1 


Những Ðỉ khuẩn trong miệng 
(Hình vẽ của Lơoenhue, 1683). 


11 


chủng còn đông hơn cứ đân của vương quốc hợp 
nhất Hà lan, 


Nàm đã 63 tuôi,:ông mô tả những điều quan sát 
thầy trong một số bức thư, và sau đó, trong một 
cuốn sách xuất bản có kèm theo hình về với nhan 
đề cNhững bỉ mật của thiên nhiên do Lơøocnhuc 
phát hiện ›, 

Hạn bè của ông đã dịch các bức thư sang tiếng 
La tỉnh (ngôn ngữ khoa học của thời đó) và gửi 
cho Hội Hoàng gia Anh ở Luân đôn tức Viện hàn 
lâm khoa-học của nước Anh. Thoạt đầu người ta 
nghỉ ngờ ông vì một lỷ do đơn giản là những kính 
hiền vi của Viện hàn lâm Anh lúc đó q"ná tôi, 
nên họ chẳng thấy một «thú dữ » nào cá. Nhưng 
rồi cũng kiếm được những chiếc kính tốt hơn và 
những người Anh xác nhận những điều công bố 
của người Hà lan kỳ đị này là đúng. Một tài liệu 
nghiêm túc đả thuật lại rằng các viện sỉ xuýt nửa 
đã gây ầu đả khi chiếc kính hiền vi với những « dã. 
(hú › được mang đến phiên họp của Hội. Chả là ai 
cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy cải thế 
giới mới huyền -bí và. xa lạ này, 

Lơoenhue là người mở đầu cho thời :kỳ nghiên 
cứu hình thái bọc các -vi -sinh vật. Sau ông, 
trong cả một thế kỷ rưỡi, người ta đã mô tả rất 
nhiều những sinh vật không thấy được bằng mắt 
thường. Những kích thước nhỏ bé và kỳ thuật 
nghiên cứu thô sơ không cho phép tách biệt chủng, 
nên những quan sát hình thái đó đã không dẫn 
người ta đến một kết luận nào xa hơn. Ngay nhà 
nghiên cứn thiên nhiên tài ba người Thụy sĩ là Cac 
Linê (1707 — 1778) trong cuốn sách Hệ thống tự 
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nhiên» đã phân loại khoảng 7 vạn loài động vật 
và thực vật, nhưng chỉ có thề xếp tất cá ví sinh 
vật vào một giống chung đưới cái tên «‹Chaos », 
nghĩa là hỗn loạn, 

Chỉ tỏi đầu thế kỷ thử 19 mới có những bằng 
chứng sơ bộ về vai trò của vi sinh vật đối với các 
quả trình lên men và bệnh nhiễm trùng. Và đến 
giữa thể KỶ thứ 19 những điều đó mới được chứng 
mình đầy đủ bói Paxtơ, người khai: sinh ra vi sinh 
vật học hiện đại. Bạn đọc sẽ tìm thấy ông ngay ‹ó 
phần đưởi., _ 

Nhà buoỏn vải Hà lan có quyền đầy đủ được 
xem là nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu vi sinh 
vật học. Và nếu như ngày nay, người ta chỉ cho 
bạn xem những chiếc kinh hiển vi quang học hay 
kính hiền vi điện tử hiện đại bằng cả chiếc tủ, thì 
bạn hãy nhở rằng chiếc kinh hiền vi của Lơoenhuc 
nhỏ bé cầm lọt trong tay đã là dụng cu quang học 
đầu tiên đưa loài người vào thế giới cực kỳ bé nhỏ 
của các vật sống. 


ở. Không mọc sừng mà lại khói bị rõ hoa 


Trước khi đi tới thời kỳ của Paxlơ với những 
thành công chói lọi và toàn điện cũng cần nỏi tới 
người đầu tiên chiến thắng một bệnh nhiễm trùng. 
Đó là một thầy thuốc nòng thôn khiêm tốn người 
Anh tên là Etuôc Jcnơ (1749 — 1823). 


Như hiện nay ta biết, thủ phạm gầy ra bệnh đậu 
mùa là một loại vi sinh vật hết sức bé nhỏ, được 
gọi là siêu vi khuần hay virut. Bệnh lan truyền 
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tộng và nhanh, Câu phương ngôn thời xưa đã so 
sánh tế nhị: © Tình yêu và bệnh đâu chỉ bố qua rất 
¡L người s, Mặc dù đã nhìn thấy một số ví sinh vật 
và đoản biết mối quan hệ giữa chúng với sác bệnh 
lây lan. nhưng mãi đến cuối thể kỷ thứ l8, các 
thầy thuốc vẫn chỉ có thể chạy quanh các glường 
bệnh khi eó địch đậu mùa hoặc các nạn dịch khác. 
Dậu mùa đã mang lại một kết quả bí thẩm cho 
loài người thời đó. Khoảng một phần ba số người 
mắc bènh bị chết, những người qua khói sẽ không 
bao giờ mắc lại bệnh nhưng phải mang một dấu 
ấn suốt đời : đó là khuôn mặt rỗ hoa. 


Thực ra những người Thổ nhỉ kỳ và người 
Trung quốc đã cỏ kinh nghiệm tạo nên một bệnh 
đậu mùa nhẹ để tránh bị bệnh nặng trong vụ dịch. 
Họ lấy quần áo hoặc vầy đậu ở bệnh nhàn dập 
vào mũi những người lành. Nhưng đây là một 
công việc mạo hiểm vì bệnh này khi đang lan 
truyền thì virut có độc tính cao và người lành có 
thê bị mắc bệnh thực sự, ÑNhững việc làm tương tự 
đã được tiến hành ở nước Anh vào đầu thế kỷ 
thứ T8. 


Bác sĩ Jenơ là một người cỏ lương tâm và có 
đầu óc quan sát. Một lần nào đó, ông đã nghe một 
người vắt sữa bò nói là họ không bị bệnh đậu tự 
nhiên (đậu ở người). Lời nói đó không rời khỏi 
tâm trí ông. Ông nhận thấy những người đàn bà 
chăm sóc bò ốm thường bị bệnh đậu bò (ngưu đàu). 
Bệnh rất nhẹ, chí có một vài nốt mủ nhỏ, sau đó khô 
đi, vảy tróc không đề lại dắu vết gì, và thế là hết. 
Thế mà việc đó đã đảm bảo cho những người dàn 
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bà này thoát khỏi lưỡi hải của tử thần trong những 
vụ địch đậu tự nhiên. Họ eñng được miền dịch cả 
với đàu bò, 

Sau 20 năm quan sát thận trọng, ngày 14 tháng 5 
nầm 1796, với sự 6ó mặt của các thây thuốc và 
người làm chứng, Jenơ 
lần đầu tiên đã tiêm chủng 
đàu bò cho một em bẻ 
§ tuổi và sau đó một 
thảng rưỡi tiêm chủng 
đậu tự nhiên, Kết quả 
đúng như chờ đợi: em bé 
không mắc bệnh, nó đã 
được miền dịch bệnh đậu. 
Tin tức về sự thành công 
kỳ diệu này được truyền 
đi nhanh như một tia TỀ 
chớp trên loàn nước Anh.  E: Jenơ (1749 — 1823) 
Nhưng không phải không có những kẻ hoài nghỉ. 
Ví dụ người ta đã đồn đại những câu chuyện hoang 
đường như «con gái của một ông cha đáng kinh, 
sau khi tiêm chủng cải bệnh của gia súc có sừng 
này, đã bắt đầu mọc lông và kêu be be như bò 
rống. Nhiều đứa trẻ khác sau khi tiêm chủng đã 
mọc sừng, và hiện nay chúng vẫn chạy bằng bốn 
chân ›, 


Nhưng những nỗi lo mơ hồ vẫn không đáng sợ 
bằng một cái chết thực sự. Và việc tiêm chủng 
được chấp nhận. Jenơ đã gọi phương pháp của 
mình là tiêm chủng vacxin. Ngay sau đó toàn 
châu Âu đã được tiêm chủng, và đây là lần đầu 
trong lịch sử, eon người đã chiến thắng một cách 
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có tồ chức miột bệnh nhiềm trủn/ đứng M7‹ lực 
quang và nồi vui mừng ở buôi ban đầu này thuộc 
về những lớp người xưa mà bác sĩ Jenơ là một 
trong những người đại diện xứng đáng. 


4. Từ nhà hóa học trở thành người sáng 
lập vi sinh vật học 

Cuối năm 1892 bảo chí Pháp đưa tín rằng nhán 
dân Pháp đang chuần bị một đại hội nhân ngày 
Paxtơ thọ 70 tuồi. Đại hội đã tồ chức vào ngày 22 
tháng 12 năm đỏ. Metnhicôp, nhà bác học Nga vĩ 
đại, tác giả học thuyết thực bào, mô tả lại: « Đau 
yếu, lại tuồi cao, Paxtơ rất xúe động trước một 
hội nghị đông đảo những người đến chúc mừng 
ông và những lời ca tụng gửi đến từ khắp nơi 
trên thế. giới ›, 
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Luy Paxtơ (1822 — 1895) 


huến 
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sNhà bác học lỗi lạc người Pháp uy Paxtơ 
(1822 — 1895) xửng đáng đề toàn thể loài người 
biết ơn, Ông hoạt động trong một thời kỷ mà kiến 
thức khoa học, đặc biệt là hóa học và xẬt lý học, 
đã tích lñy đủ đề tạo cho vi sinh vật học một CƠ SỞ 
phát triền. Paxtơ đã đưa vi sinh vật học lên thành 
một ngành khoa học thực sự với một phương 
hướng mới là nghiền cứu các hoạt động sinh lý 
và hóa học của vi sinh vật, â¬ 

.. Thoạt tiên Paxtơ là một nhà hóa học nồi Liếng. 
Vào nă¡a 32 tuổi ông tồ chức- ở trường đại học 
thành phố LHơ một khoa lịch sử tự nhiên và làm 
chủ nhiệm khoa. Hóa học là một ngành được dạy 
ở đây. Ông nghiên Cửu sự không đối xứng của các 
tính thê muối của axiẾtaetric (tactraL), một axit tìm 
thấy nhiều trong quả nho, Ông. tìm thấy ở-đày sự 
phản ánh tính không đối xứng của vũ trụ vĩ đại 
hơn cả sự không đối xứng của hành tỉnh chúng ta. 
Muối tactrat tạo thành hai kiêu tỉnh thể, đối xứng 
với nhau như là vật và hình trong gương của nó. 
Dung dịch của chúng làm quay mặt phẳng của ảnh. 
sáng phàn cực theo hai góc bằng nhan, nhưng 
ngược chiều nhau: sang phải và sảng trái. Sở dĩ 


đó phân tử có hai.dạng đồng phân: dạng D và 
dạng L. Hai đồng phân này rất giống nhau về 
nhiều tính chất, khó mà lách riêng chúng. Nhưng 
Paxtơ đã có một phát kiến thú vị và quan trọng: 
các nắm mốc, tức là các vi sinh -vật thuộc nhóm 
thực vật hạ đẳng, chỉ hấp thụ một dạng đồng phân 
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chúng có tính chất này, là vì trong phân tử của h 
chủng có chứa nguyên tử cacbon bắt đối xửng; đo . 


chính là dạng L, và đề lại dạng D. Ñhững quan sát- 


2 HỊ » 
lứ. 
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này đã dân ống đến vi sinh vật học, ngành khoa 
học mà ông đã cống hiển sức lực của mình cho 
đến ngày cuối cùng. 

“Những phạm vi mà Paxtơ quan tâm và giải 
quyết được trong vi sinh vật học là rất rộng: tử 
các vấn đề lý thuyết chung và phương pháp nghiên 
cửu đến các quả trình trong công nghiệp, y học và 
thủ y học, Những công trình đồ sô được tóm tắt 
trên một tấm bảng khiêm tốn, đính ở ngôi nhà 
trước kia là phòng thi nghiệm của ông tại Trường 
cao đẳng sư phạm Pari: 

« Phòng thi nghiệm của Paxtơ đã ở đây : 

Năm 1857 — Sự lên men 

Năm 1860 — thuyết tự sinh.. 

Năm 1865 — Bệnh của rượu vang và bia 

Năm 1868 — Các bệnh tằm 

Năm 1881 — Vị sinh vật gây bệnh và vacxin 

Năm 18§5— Phòng ngừa bệnh dại ›. 

Ta dừng lại ở ba vấn đề quan trọng đối với vi 
sinh vật học cũng như sinh học và y học nói chung, 
trong đó những đóng góp của Paxtơ là hết sức to 
lớn: sự lên men, bệnh nhiễm trùng và vaexin. 
Thuyết tự sinh sẽ là vấn đề lý thú thứ tư cần đề 
cập tới. | 


3. Người chủ của quá trình lên men 
Trong lịch sử, những cuộc tranh luận về hai vấn 
% ` °^ ` ` “ ` 
-_ đê lên men và bệnh nhiễm trùng thường gắn liền 


với nhau và diễn ra đặc biệt sôi nồi ở thể kỷ 19. 
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Hượu đã cỏ từ lâu đời, nhưng quá trình lên men 
nước ép cho thành rượu vang vẫn được xem là 
một việc bí hiểm. Các nhà giả kim thuật ở thời 
trung eÖ coi quá trình lên men là quá trình tích 
lầy lại trong chất dịch cái mà nó làm cho người ta 
8aYy sưa gọi là «tinh thần rượu nho › (spiritus vínl), 
và ở dưởi tập trung chất cặn không cần thiết gọi 
là «chất bài tiết» (faeees vini). Họ không hề biết 
rằng chính những « chất bài tiết › này, mà ngày nay 
ta gọi là nấm men, là tác nhân duy nhất của tất cả 
quả trình lên men rượu nho. 


Vào những năm 1836 — 1837, một số nhà sinh 
học như Soan, Kutxin đã quan sát thấy sự nây chöi 
ở nấm men thành những khối cầu mới và đỏ là 
dấu hiệu rõ rệt của sự sống. Vi khuần axetic cũng 
được tìm thấy khi lên men rượu thành dắm. Nhưng 
các nghiên cứu này đã được đón tiếp với một thải 
độ hoài nghi lẫn chế diễu. Nhiều nhà bác học, trong 
đỏ có những người danh tiếng như Liebie và Bec- 
zeliut, phát triền lý thuyết hóa học của sự lên men, 
Theo lý thuyết này thì quả trình lên men là sự 
phân hủy các chất do hậu quả thối rửa của hợp 
chất đạm phức tạp là protit. 


Giữa Paxtơ và Liebic đã eó một cuộc tranh luàn 
gay gắt kéo dài nhiều năm. Với những thực nghiệm 
tài tình và những bằng chứng không thề thoái thác 
được Paxtơ đã bảo vệ bản chất sống của nắm men 
và các vi sinh vật gây lên men khác làm cho lý 
thuyết hóa học thuần túy của quả trình lên men bị 
đánh đồ. Nhiều nghiên cứu của ông về vấn đẻ này 
xuất phát từ thực tiễn công nghiệp. 
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Năm 1856, theo yêu cầu của một nhà máy đường, 
IPaxtø bắt đầu nghiên cứu sư lên men của nước củ 
cải đường, Ông nhận thấy trong đó, cùng với sự 
hình thành axit laetie, luôn Ïuôn có những vi sinh 
vật hình cầu nhỏ mà về sau ôn đã gọí mót cách 
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đúng đắn là vi khuần laclie. Paxtơ chỉ rổ rằng 
những vỉ sinh vật này không phải là những vị 
khách ngầu nhiên trong nước đường, mà là những 
người chủ thực sự mà thiếu chúng thì quá trình 
lên men biến đường thành axit laelc không thê 
xảy ra. Nhi cấy chuyền từ nước đường chua này 
sang dung địch nhân tạo gồm 9% đường, một ít 
phấn và dịch thủy phấn năm men, Paxtơ cho thấy 
sự lên men lactie xảy ra không cần có mặt một chất 
protit phân hủy nào cả, 


Năm 185/ Paxtơ công bố các công Lrình nói về 
sự lên men rượu. Ông vạch rồ nấm men là những 
tế bào sinh vật có sẵn ở đất, trong các quả mà 
trong điều kiện đầy đủ. khong khi chúng hô hắp như 
bình thường. Sự lên mến rượu chỉ xảy ra khi cỏ 
mặt những nấm men sống, chưa bị đun sôi. Lên 
men chính là do hoạt động của nấm men khi không 
có khòng khi. Tu hs 


Rượu vang và bia để lâu thường bị chua. Điều 
đó đã gây thiệt hai hàng triệu đồng cho các cơ sở 
kinh doanh, Người ta gọi đó là bệnh của rượu bị, 
Những người sản xuất đã đề nghị Paxtơ cho họ 
một lời khuyên, Sau khi nghiên cứu ông phát hiện 
ra một hiện tượng lạ là trong rượu vang và bìa tòt 
có chứa các tế bào nấm men hình tròn hoặc trửng, 
còn khi những thứ nước này bị chua thì có những 
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t bào nấm men dài. Ông đi đến kết luận hoàn 
toàn mới và đúng đắn là ở đây eó hai loại nấm 
men: loại tạo thành rượu và loại làm chua rượu, 
Như vậy, đề chống bệnh của rượu, bia đã được làm 
xong, cần đun nóng chủng lên 55 — 60°Ố ngay sau 
khi chiết vào chai đề tiêu điệt một phần lớn các vi 
sinh vật. Những người Pháp làm rượu, bia đã áp 
dựng ý kiến của òng và thực tiền xác nhân kết luận 
đó hoàn toàn chính xác. Nếu ngày nay ta yên tâm 
uống một cốc sữa tươi hoặc một cốc bía từ trong 
chai rót ra, ta có thê nhớ rằng trong đó có chứa 
dựng những suy nghĩ của Paxtơ. Phương pháp của 
ông được dùng phô biến cho đến ngày nay và được 
gọ1 là phương pháp thanh trùng Paxtơ. 


Paxtơ cũng là người phát hiện ra sự lên men 
butyrie. Canxi lactat và cả những đường đơn, đường 
kép, xenluloza, tỉnh bột dưới tác dụng của các vi 
khuân hình que được lên men với sự hình thành 
axit butyrie và một số sản phầm phụ khác. Những 
sư kiện hoàn toàn mới và lớn lao mà Paxtơ chỉ ra 
là ở chỗ những vi khuẩn này không thê phát triền 
khi có mặt oxy. Những phân tử oxy quý giả đối với 
con người là thế, nhưng đối với những vi sinh vật 
này lại là một chất khí độc. Ta gọi đó là sự sống 
yếm khí (anaerobios). - 


Những nghiên cứu trên cũng cho thấy các vì sinh 
vật là riêng biệt, Lên men rượu gây ra do nấm 
men, lên men lactie do một vi sinh vật thứ hai vi 
lên men butyrie do một ví sinh vật thứ ba, Sự thực 
này hoàn toàn là điều bất ngờ đối với những người 
đồng thời của Paxtơ. 


T ^ ^, , : s 
sà Ông kết những phát mỉnh to lớn của mình về 
` C h ‹s$ , h 
_ n9 hàng lên men, Iaxtơ phát biều một nguyên 
Ÿ HỘI tiếng Lên men là sự sống không có oxy 9. 


6. Lý thuyết bệnh nhiễm trùng 


Từ nghiên cứu các bệnh của rượu bia và sự lên 


men da đã chuyền sang nghiên cứu những bệnh 
của động vật và người. | 


Miền nam nước Pháp thuở ấy nồi tiếng về nghề 
chăn tằm, môi năm sản xuất đến 25 ngàn tấn lụa. 
Vào những năm 1865 — 1866 tằm ở đây bị chết hàng 
loạt do bị mắc một bệnh gì đó, Ngành chăn tắm 
đửng trước một nguy cơ sụp đồ. Ñgười ta yêu cầu 
Paxtơ giúp đỡ. Ñhững quan sát thân trọng đã dân 
ông đến ý nghỉ rằng vi sinh vật là thủ phạm của 
bệnh. Quả thật như vậy, một loài động vật nguyên 
sinh bẻ nhỏ (thuộc nhóm Microsporidia) ký sinh 
tạo thành những vết đen trên thân tằm, làm tuyến 
tơ.không làm việc và tằm ckết. 


Lời phán quyếtcủa Paxtơ thật nghiêm khắc nhưng 
duy nhất đúng: cần tiêu diệt tất cả tằm, ngài mắc 
bệnh và trứng của chúng, tầy uế nhà nuôi, sau đỏ 
lựa chọn tằm khỏe mạnh nuôi lại từ đầu bằng thức 
án không eó mầm bệnh. Việc thực hiện những biện 
pháp này đã làm sống lại ngành - chăn tằm của 
nước Pháp thời đó, 


Tiếp đó Paxtơ khám phá thấy một bệnh đặc biệt 
nguy hiêm cho động vật có sừng và cả cho người 
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gọi là bệnh than cũng là do một loại vỉ khuẩn hình 
quc gày ra, Ông làm một thí nghiệm lạ: nếu tiêm 
nhiềm mầm bệnh than cho gà thì nó không bị bệnh. 
Nhưng gà cỏ thân nhiệt cao hơn gia úc và người, 
Sau khi tiêm nhiễm ông nhúng chân gà vào nước 
lạnh. Thân nhiệt của chúng giảm xuống và gà mắc 
bệnh. Những thí nghiệm như vậy đặc biệt dí dồm, 
thông minh và hết sức đơn giản đã là đặc trưng cho 
phong cách làm việc của Paxtơ. 


Paxtơ còn tìm thấy một số thủ phạm của các 
bệnh nhiễm trùng khác, Từ đó ông đi đến ý nghĩ 
rằng môi một bệnh nhiễm trùng của người và động 
vật, cũng tương tự như một kiêu lên men và thối 
rữa, được gây ra do một kiêu vi sinh vật nhất định. 
Với đầy đủ bằng chứng ông khẳng định mật tư 
tưởng : nguuên nhân của các bệnh nhiễm trùng là các 
Di sinh nát, Mệnh đề này chỉnh là trung tàm của lý 
thuyết bệnh nhiễm trùng, cuộc cách mạng lớn nhất 
trong kiến thức y học của lịch sử nhân loại. 


Các bạn sẽ thấy hết ý nghĩa lớn lao của lý thuyết 
này đối với con người là như thế nào nếu ta nhớ 
rằng trước đó và thậm chí cả hiện nay có một số 
người vần cho rằng nguyên nhân của các dịch 
bệnh nhiêm trùng là sự trừng phạt của thượng đế, 
là diêm vương sai quan ôn bắt lính, là do ma thiêng. 
Ngay trong khoa học trước Paxtơ người ta cũng 
rất mơ hồ về bệnh nhiềm trùng. Dị đoan và sự 
thiếu hiệu biết làm cho con người không tìm được 
phương hướng đề chống bệnh. Chỉ sau Paxtơ trận 
tuyến chống bệnh nhiềm trùng mới eó cương lĩnh 
và con người đã thắng lợi liên tục. 
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đa hãy xem một ảnh hưởng sáng tạo của ]ý thiy 
của Paxtơ đổi với tiễn bộ khoa học, Nhà giải phẫu 
nhiều công lao người Anh Jozep Lixtơ, (losehp 
Lister, 18⁄7 — 1912) sống đồng thời với Paxtơ đã 
cải cÁch rất nhiều các phương pháp phâu thuật, 
Nhưng ngay sau những lần mô thành công vẫn 


_khòng ít người bị chết. Vết thương lên men và thố? 
rữa đẫn đến sự phá hoại. cơ thể, 


Khi biết lý thuyết bệnh nhiễm trùng của Paxtơ, 
Lixtơ kết luận rằng nếu vết thương hoặc vết mồ 
được khử trùng thì sẽ không thể bị nhiễm trùng, 
Ông đã thử dùng phênol, một chất sát trùng mạnH, 
vào "mức đích này và kết quả rất tốt đẹp. Lixtơ 
đä sáng Lạo ra phương DHẾP, giải phẫu khử trùng 


như vây. 


Năm 1874 Lixtơ đã viết cho Paxtơ: « Cho GHÉp 
tôi bày tỏ sự cám ơn chân thành đối với ông. Bằng 
những gghiên cửu sáng ngòi của mình ông đã chị 

ra ehân lý của lỷ thuyết mầm bệnh trong các quả 
trình thối rữa, cho phép đưa phương pháp khử 
trùng tới kết quả tốt đẹp. ` Nếu như khi nào đó " 
tới Eđinhua (Anh), tôi nghĩ rằng đối với Ông, 
là một phần thưởng chân chính, khi ông thấy Ho 
bệnh viện chúng: tôi, người ta vui mừng đến mủ 
nào trước những, thành quả lao động của Ông». 


Còn nhiều nhà khoa học thì nhận xẻi rằng NỀN 
như lý thuyết Paxtơ chỉ riêng dẫn đến sự cải cách 
giai phầu khử trùng thì cũng đã có thề công nhàn 
lý Iuuyết đó như là một phát mình xuất sắc nhất 
trong lịch sử y học. gu... 
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"7, Bàe Luy, người phủ. quyết bản án 
¬ tử, thần. bệnh dại 
“Motni ưu từ bao điờ clng rày vỏ Luy Paxtơ, đó 
là vấn đề làm thể hảo chống được bệnh do vi sinh 
vài BẠN, Tả. Lại có một tròng hợp nuẫu nhiên xây 
ra đề ông giải quyết nỗi ưu tư đó. 


Mùa hè, cúc cộng tác viên phòng thi nghiệm đi 
nghĩ, những ống nghiệm đang nuôi vi sinh vật: 
(được gọi là canh trường) gây dịch tả gà đề quên 
trong tủ ấm cả tháng. Khi công việc bắt đầu lại thì 
thấy những canh trường già này không nguy hiểm. 
Tiêm eho gà gà ốm, nhưng không chết. Điều lạ nữa 
là khi chủng lại bằng những vi sinh vật mới, gà 
chết ; nhưng những cơn '\đã được chủng trước bằng 
xi sinh vật già thì:vẫn sống. 

Nhà bác học kinh ngạc suy nghỉ: €Như vậy 
những tác nhân gây bệnh (các vi sinh vật) được 
làm. yếu đi sẽ cho ta phương tiện đ: chống Ì qÌ 
chủng»... .... ¬-Ắ- 

Paxtơ biết về vaexin của Jenơ. Nhưng chỉnh Jenơ 
và những nhà bác học tiếp theo không giải thích 
được nguyên nhân không mắc bệnh (miền dịch). 
Còn Paxtơ. thì hiều rỗ con đường phải đi, ông là 
người phát minh ra phương pháp chung chế tạo 
V4@XIH,: ^- l 

Phương pháp này:đã thành công ngay khi Paxtơ 
sử 'dụnh đề làm vacxin chống bệnh than. Một thi 
nghiệm nöÍ tiếng của ông đã được tiến hành trên 
50 con cừu, trong đó 25 con đã được obtlng vacxin 
bằng vi khuẩn than làm yếu đi, 


Nhà thưc vật học Nga quen biết Timiriazep trong 
euốn sách nhan đề «uy Paxtơ» đã mô tả quang 
cảnh thí nghiệm này như sau: €Ngày 51 tháng 2 

nàm I1ÑÑ1, với sự có mặt của đông đảo khán giả, 
mà không ít là những người hoài nghỉ, Paxtơ đã 
truyền bệnh than với liều chết chắc chắn cho tất cả 
50 eon cừu. Ông tuyên bổ trước rằng người ta đã 
buộc 2ð con vật phải chết, còn 25 con thì nguyên 
vẹn và vô hại. Ông mời tất cả những người có mặt 
trở lại sau 48 giờ. 


Ngay cả bạn bè cũng lo ngại về lòng tự tín của 
ông. Nhưng lời cam đoan đã đúng từng chữ. Ngày 
2 tháng 6, trước những người tụ tập là một khung 
cảnh như thể này : 22 con cừu đã nằm chết, 2 con 
đang chết ngay trước mắt mọi người, Í con nữa 
sẽ chết vào khoảng đêm, 25 con còn lại thì sống 
và khỏe mạnh ), 


Trong những năm cuối đời, Paxtơ quan tâm đặc 
biệt đến việc phòng chống bệnh đại, một trong 
những bệnh kinh khủng nhất do virut gây ra, mà 
động vật hoang dại hoặc gia súc mắc bệnh truyền 
cho người. Chiến thắng một cái chết chắc chẳn và 
đau khồ của những người đã bị súc vật dại (thường 
là chó) cắn là một đỉnh cao của tài nắng và cả tâm 
hồn Paxtơ. 

Vào cuối năm 1880 Paxtơ đến thắm bệnh viện, 
ớ đây ông thấy một em bé đang chết vì bệnh đại. 
Điêu đó gây cho nhà bác học một ấn tượng nặng 
nề. 

lìm bé chết. Paxtơ lấy nước miếng truyền vào 
dưới da thó, thổ cũng chết. Trên cơ sở lý thuyết 
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bệnh nhiềm trùng Paxtơ nghĩ rằng bệnh gây ra do 
vi sinh vật, và ông tìm cách làm yếu chúng đi đề 
cỏ vacxin phòng bệnh. Những thí nghiệm đầu tiên 
thất bại. Ông không nhìn thấy những tác nhàn gây 
bệnh trên những kính hiền vi, và cũng không nuôi 
được chúng ở các môi trường vàn dùng. Người ta 
đành gọi những tác nhân gây bệnh này là virut 
nghĩa là chất độc. (Ngày nay ta biết virut là những 
vi sinh vật có đặc điềm thử nhất là cực kỳ nhỏ nên 
không thấy được ở kính hiền vi thường. Chinh 
Paxtơ cũng đã phán đoán đúng điều này. Đặc điềm 
thử hai là virut sống ký sinh bắt buộc trên cơ thê 
sinh vật, nên không nuôi được trong môi trường 
pha chế). 


Nhiệm vụ hoàn toàn không thê thực Bieh được 
chăng: dùng những cải « không trông thấy » đề 
chống lại những cải «vô hình ». Nhưng Paxtơ vần 
tìm thấy con đường phải đi. 

Nghiên cứu sự tiến triển của bệnh, Paxtơ và các 
học trò của ông, bác sỉ Ru và Sambeclan, đi tới 
kết luận là mầm bệnh tập trung trong mô nào. 
Ông lấy một íL não của súc vật bị dại, nghiền nhỏ, 
trôn đều thành chất dịch đưa vào dưới da thỏ. Thỏ 
bị dại. 


Chế phầm thu được từ não thỏ đại lại truyền cho 
eon sau. Thủ tục như vậy được tiến hành 133 lầu. 
Độc lực của virut ở não tăng dần thì thời kỳ ủ bệnh 
tức là thời gian từ lúc truyền não đại vào đến lúc 
phát bệnh — rút ngắn dần. Ơ con thỏ thứ 133 thời 
gian ủ bệnh là 6 ngày, sau đó nó khỏng rút ngàn 
hơn nữa. Paxtơ gọi đó là « viruL cố định », rầt đòo 
đối với thỏ, nhưng ít độc đối với người. 
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Paxtơ làm yếu thêm virut cố định bằng cách làm 
khô khi đề trên potat n da, một chất hút nước 
mạnh: Sau 123 1ỗ ngày nó trở nên không nguy hiỀm 
cho người. nhựng vẫn tạo được cho người khả 
nàng miền dịch, Như vậy đây là một vaexin tốt. 


IPaxtơ còn có một nhận định quan trọng: thời 
gian ủ bệnh đại ở người khá dài, thường từ 20 
ngày đến một năm. Vì thế khóng cần tiêm vacxin 
trưởc cho người khỏe, mà chỉ cần tiêm cho người 
đã bị súc vật dại cắn. 

Vacxin được đem làm thí nghiệm lớn trên 100 
con chó. Một nửa trong số này được tiêm phòng, 
còn một nửa thì không. Tiếp đó cùng tiêm cho tất 
cả đàn chó những liều virut dại gây chết chắc chắn. 
lết quả đạt được vượt ra ngoài cả sự mong đợi: 
không một con chó đã tiêm phòng nào bị ốm, 
trong khi đó 50 con còn lại đều chết. 


Tất cả công việc đều đã được chuần bị thận 
trọng sau 5 năm, nhưng nhà bác học vẫn băn khoăn 
trước khi thử cho người, Ông muốn kiềm tra kỹ. 
hơn nữa. Nhưng tỉnh huống đã bắt ông quyết định 
sớm hơn dự liệu. 


Ngày 4 tháng 7 năm 1885, một em bẻ 9 tuôồi tèn 
là lỏxip Mâyxtơ bị chó dại cắn rất hiểm. Mẹ dẫn 
em đến bác sĩ, nhưng người ta trả lời là em bẻ 
chíc chắn sẽ chết, và chỉ có òng Luy Paxtơ, hiện 
sống tại Pari, trên phố Dnmơ, là có thể cứu được. 
Ngày thứ sáu sau khi bị chỏ cắn em bé được dần 
dến đây, 

Những thầy thuốc và bạn bè được Paxtơ mời 
đến đều nhất trí cho rằng em bẻ không thề sống 
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được. Khi đỏ Paxtơ mới đứt khoát tiêm vacxin, Mỗi 
phát tiêm lại làm òng xúc động hơn. Ông viết « tôi 
tín tưởng biết bao vào sự thành công khí tiêm cho 
chỏ, nhưng vào lúc này, khi bất buỏe phải dũng cho 
người, tay tôi run lên ». 

Nhưng thing lợi thật hoàn toàn. lôxip không ốm, 
nó chơi trong sàn phòng thi nghiệm và đến 27 
tháng 7 đã trở về nhà với những quà tặng của 
«€ Bác Luy », 

Cũng nên phi lại một trường hợp thành cóng 
nồi tiếng nữa. Tháng ba năm 1886, 19 nòng dân 
Nơa từ NXmolen xa xỏi tìm đến Paxtơ tại Pari. Họ 
bị chó sói dại cắn và đều yên trí chờ chết. Nếu 
tính từ lúc bị cắn thì 12 ngày đã qua, ta hiểu tại 
sao nhà bác học lo lắng. Việc tiêm chủng bắt đầu 
từ ngày thứ 13. Và 16 người trong số 19 đã được 
cứu thoát. _ 

Bệnh dại bị khuất phục đã làm cho toàn thể giới 
hết sức tín tưởng vào sự nghiệp nghiên cứu những 
sinh vật vô cùng bé nhỏ. Lập tức ở nhiều nước các 
chỉnh phủ bắt đầu ủng hộ các nhà bác học và thầy 
thuốc xây dựng nên nhiều viện hoặc trạm Paxtơ, 
trước hết là đề chế tạo và tiêm chủng vaexin. 
Nhiều viện này đã trở thành những trung tàm 
nghiên cứu quan trọng về vi sinh vật học. 


6. Thuyết tự sinh 


Những nghiên cứu vi sinh học của Paxtơ còn 
gắn bó với một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt 
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trong khoa học tự nhiên cũng như triết học, đó 
là thuyết tự sinh. 

Thể giới các sinh vật thật muôn hình miiôn về, 
Tất cả được sinh ra như thế này ? Tôn giáo thì trả 
lời rằng Ngọc hoàng thượng để, hoặc đấng Ala, 
hay chúa trời đã sáng tạo ra muôn loài. Còn Arix- 
tôi, nhà triết học của cồ Hy lạp, thì đoán chắc 
nguồn gốc các sinh vật là tự sinh. Quan điềm này 
thống trị suốt cả đêm trường Trung cỗ cho mãi 
đến thế kỷ 17. Chả thế mà nhà giả kim thuật nỗi 
tiếng Hà lan Van Henmôn (1577 — 1644) đã dứt 
khoát cho rằng nếu đề một chiếc áo sơ mi bẫn và 
một ít lủa vào trong chum, giữ 2l ngày trong tối, 
thì từ những hạt lúa đã biến mất và từ mồ hôi 
người sẽ xuất hiện những con chuột cống ! 


Cùng với khoa học phát triển, trong óc tưởng 
tượng của người ta cững giảm dần số lượng những 
loại sinh vật có thể tự sinh. Ở thế: kỷ thứ 17 chỉ 
còn sâu bọ là được liệt vào loại này. Nhưng nhà 
khoa học người Ý Rêđi (1626 — 1698) bằng thực 
nghiệm đã vạch rõ là những con dòi không phải 
tự sinh từ thịt, mà nở ra từ Irửng của ruồi đẻ vào. 
Ông đây các bình đựng thịt bằng vải thưa, không 
khi vẫn tiếp xúc với thịt, nhưng không thấy dòi 
xuất hiện. 

Những người ủng hộ thuyết tự sinh lùi dần. 
Nhưng khi Lơoenhue phát hiện thấy các vi sinh vật 
có ở khắp nơi và xuất hiện hết sức dễ dàng, thì họ 
lại bắt đầu phản công mạnh mẽ, Cuộc tranh luận 
đặc biệt điền ra rộng rãi và gay go trong thế kỷ 18 
và 12, linh mục NHhem (Needham, 1713-1781), nhà 
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nghiên eửu tự nhiên người Anh, đun sôi canh 
thịt trong eáe bình đậy nút lại, ít hôm sau ví sinh 
vặt phát triền mạnh trong các bình, Nihem và 
những người ủng hộ thuyết tự sinh cho rằng khi 
đun sôi ta đã tiêu diệt hết ví sinh vật, sau đó chúng 
được hình thành từ những chất không sống, như 
Vậy rõ ràng là có hiện tượng tự sinh, ít ra đối với 
Các vì sinh vật, 


Những người phần đối thuyết tự sinh không chấp 
nhận thí nghiệm trên, Thời gian đun sôi chưa đủ, 
hoặc những chiếc nút không vô trùng là nguyên 
nhân oủa sự xuất hiện vi sinh vật. Nhà sinh học 
người Y Spanlanzani (Lazaro Spallanzani, 1729 — 
1799) đun sôi canh thịt trong bình hẹp cồ, với thời 
gian 30 — 45 phút, sau đó hàn kín. Kết quả không 
thấy vi sinh vật hiện ra. 

Các tín đồ thuyết tự sinh tuyên bố rằng thí nghiệm 
của Spanlanzani là thô bạo. Lực sống là cái vô 

“hình, mồng manh, khi đun sôi làu trong bình kin, 
Španlanzani đã tiêu điệt cả vi sinh vật lẫn lực sống 
tồn tại trong không gian trên bình. Vì thế đä tiêu 
diệt cả nguồn gốc sự tự sinh, 

Những ý kiến qua lại về thuyết tụ sinh và các 
thực nghiệm chứng minh đã có tác dụng sáng tạo 
các phương pháp mới đề nuôi và nghiên cứu vỉ - 
sinh vật học. Quan tâm đến vấn đề này, năm 1860 
Viện Hàn lâm khoa học Pháp đặt giải thưởng cho 
ai phú nhận hoặc khẳng định được thuyết tự sinh, 
Paxtơ tham gia cuộc tranh luận. 


Thực nghiệm của ông hết sức mình bạch. Chất 
dịch hữu cơ được cho vào bình eầu, cồ bình được 
kéo dài và uốn cong thành hình chữ S, sau đỏ đun 
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vã % ¬ 
xi3ja+ tiến tiệnhà,? Không khí bên ngoài đi vào, 
Mã cách ví tnY vỉ chất lỏng trong bình, nhưng bụi 
Những bình sã vật thì bị giữ lại trên thành cô con 
thàng mà GhĂt đi ph» ác 4 có thỀ gi trong nhiều 
hủy. Những nết júh hữu cơ trong đó không bị phá 
chất dich đã HN Làu cô bình, thì chỉ đề ít hỏmm 

: ` mg 7U vị sinh vật phát triên 
HÌPw mặt. Nêu khi đập vỡ ta ném một mảnh thủy 
BHEEE VỤ SIERND thì quá trình thối rữa càng nhanh hơn 
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Hình 3. Dình cỗ cong chữ § nồi tiếng của Davlơ- . 


Trong bình gäy cồ có xuất hiện váng vỉ sinh vậi, _. 
còn các bình khác vẫn giữ được vô trùng: 


Như vậy trong thí nghiệm của Paxtơ những người 
theo thuyết tự sinh không còn thể thắc mắc là 
không khí trong bình bị đun nóng hay còn tươi 
mát, và lực sống mỏng manh trong đó bị tiêu diệt 
hay nguyên vẹn. Ông đã chứng mỉnh chỉnh xe 
đến mức không ai có thể bác bỏ được rằng ngay 
trên các thức ăn tốt nhất và có tiếp xúc với không 
khí, các vi sinh vật vẫn hoàn toàn không thề tự 
phát sinh, Thực chất của vấn đề là ở chỗ vì sinh 
vật eó sẵn ở chung quanh, trong trường hợp này 


là từ bụi của không khí và các mãnh thủy tính đã 
tơi vào dịch hữu cơ gây nên men trong đó, Như 
vậy là yêu cầu của Viện hàn lâm Pháp đã được 
giải quyết, và năm 1862 DPaxtơ đã nhận được giấi 
thưởng. 

Tuy nhiên đề tránh sự hiều nhầm về Paxtơ, cần 
nỏi rằng ông chỉ chứng minh là các vi sính vật, 
hay sự sống nói chung, không thễ fịt sinh một cách - 
nhanh chóng ngay trước mắt fa, mà là xâm nhập 
từ những vàt chung quanh đã chứa sẵn vi sinh 
vật Thị nghiệm của Paxtơ không giải quyết câu 
chuyện nguồn gốc đầu tiên của sự sống trên Trái 
Đất. và ông cũng không đặt cho mình nhiệm vụ 
giải quyết vấn đề này. Những chiếc bình của öong 
chỉ giữ hàng tháng trong phòn; nhưng nếu giữ 
hàng LÍ năm trong những điều kiện khác thì sự 
việc sẽ chẳng như vậy. 


Vấn đề nguồn gốc sự sống ngày nay được đặt 
ra trên một bình điện hoàn chỉnh hơn. Sau đợt 
giản đoạn kéo đài một thể kỷ, cuộc tranh luận lại 
sôi nồi lên ở Hội nghị quốc tế Matxcova năm 1957, 
và gần đây hơn, hồi tháng 4 năm 1970, tại Pông À 
Muxông (Pháp), Tất nhiên các nhà bác học không 
thê giành quyền sáng tạo sự sống cho chủa. Họ 
cũng nghi ngờ lý thuyết cho rằng sự sống bắt 
nguồn tử những cái phôi những chất hữu cơ từ 
vũ trụ rơi vào hành tính của chúng ta. 

Như vậy sự sống đã hình thành ngay trên Trải 
Đất này từ những chất vô cơ tức là những chất 


không sống. Theo quan niệm gần đây nhất thì trong 
quá trình tiến triên của Trái Đất đã điễn ra một 
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thời kỳ dài của sự tiến hóa hóa học, trong đó øác 
hợp chất hữu cơ, tức là các hợp chất của cacbøn, 
phát sinh và phức tạp đần, 


Tiếp theo trên mặt đất hoặc trong đại dương sể 
xuất hiện cải gọi là c€oanh thang (bouillon) nguyên 
thủy », trong đó có điều kiện thích hợp đề hình 
thành những hệ thống gồm các hợp chất hữu cơ 
. với chất lượng mới là trao đôi được với môi trường 
chung quanh do đỏ lớn lên và sinh sản. Ta gọi 
đày là «thề sống nguyên thủy › (protobiont). Các 
thề sống nguyên thủy sẽ trải qua quá trình (iến 
hóa sinh học đề hình thành nên những cơ thể sống 
đầu tiên và toàn bộ thế giới sinh vật phong phú 
ngày nay, Các nhà bác học cho rằng sự sống đầu 
tiên đã xuất hiện trên Trái Đất cách đây khoảng 
2,000 triệu năm, Những sinh vật có mặt liên sau 
là các vi khuẩn, rồi những sinh vật khác. Con 
người xuất hiện cuối cùng, cách đây chừng hơn 
một triệu năm. 


Bạn đọc đã làm quen với những công trình chủ 
yếu của Paxtơ. Những thành tựu đó thật là tuyệt 
vời và đồ sô đến mức ít người đám mơ ước Có 
thề hoàn thành, Mỗi eon người sau ông, từ một 
khía cạnh này hay khía cạnh khác, đều đã được 
thừa hướng những thành quả vô giá của những lao 
động khoa học mà ông say mê vô hạn cho đến 
những ngày đau ốm cuối cùng của cuộc đời mình. 

Những gì đã là tiền đề cho sự nghiệp của Paxtơ® 
Hay hơn cả có thể dẫn ra sự ngưỡng mộ của nhà 
bác học Metnhicôp, người đã làm việc gần gũi 
Paxtơ trong nhiều năm: Như mọi người kháo, 
Paxtơ cũng có nhược điềm, Ñhưng chưa cần nói 
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tởi công lao vô cùng tận mà òng đã cống hiến cho 
nhàn loại, ông đã phối hợp được thiên tải khoa 
học với một tầm hồn rung động, một tấm lỏng 
nhân từ sâu sắc với một đức tính vô cùng cao 
thượng », Có lẽ đó cũng là một sự biểu biết đầy 
đủ và trân trọng giữa những thiên tài, 


9. Thầy lang tỉnh nhỏ, nhà bác học cỡ lớn 


Hoàn toàn không phải chỉ riêng mặt y học của vi 
sinh vật. học là hấp dẫn, mà là vì trong quá khứ nặng 
nề trước tiên người ta phải nghĩ đến chuyện chống 
bệnh nhiễm trùng. Điều đó giải thích việc xuất 
hiện nhiều nhà vi sinh vật học y học nôi tiếng 
trong buổi đầu từ những thầy thuốc. Rôbe Cốc 
(1843 — 1910) cũng là một trường họp như vậy. 

Cốc là một thầy thuốc người Đức, sống ở một 
thị trấn nhỏ, có thể gọi là nông thôn, được bà vợ 
mua tặng cho một chiếc kính hiện vỉ. Có nó trong 
tay ong đã không bộ qua nhiều điều mà những 
người khác không để ý, Không có phòng thí nghiệm 
ông tiến hành nghiên cửu ngay trong phòng ở, 
đun nóng bằng đèn đầu hỏa, nuôi cấy vi sinh vật 
trong các dụng cụ gia đình. Thế nhưng ngay trong 
những điều kiện không thuận lợi các kết quả 
nghiên cứu của ông đã đạt tới tầm quan trọng bậc 
nhất. Về sau ông mới trở thành giáo sư lãnh đạo 
của một trường phái mạnh và của các viện nghiên 
cứu bệnh nguyên học các bệnh nhiễm trùng. 


Cống hiến của Cốc trước hết là ở chỗ ông đã 
hoàn thiện nhiều về kỹ thuật nghiên cứu vi sinh - 
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vật, Một hôm nào đỏ ông đã quan sát thấy nhữn 
vết màu sắc khác nhau trên miếng khoai lây lóc 
Đó chính là một (bộ lạc » các vi sinh VậI ta gọi 
là khuần lạc, thường phát sinh từ một tế bào gị 
sinh vật ban đầu. Chủng mọc riêng lẻ không lắn 
vào các khuần lạc khác. Điều đó dân ông đến phát 
mìỉnh phân lập riêng từng loại vi sinh vật đề nuõi 
thuần khiết trên môi trường rắn, một phương 
pháp rất thường dùng trong mọi phòng thí nghiệm 
v¡ sinh vàt học hiện nay, Chính ông cũng đã đề 
nghị dùng gelatn và thạch mà ta vẫn ăn để thay 
khoai tây trong việc chế tạo các môi trường rắn. 

Các vỉ sinh vật khi đưa xem ngay ở kính hiền 
vi thường cũng không được rõ. Cốc đã sử dụng 
các chất mầu đề nhuộm vi sinh vật trước khi quan 
sát, Điều đó cho phép phân biệt được cả một số 
cầu trủc của tế bào vi sinh vật. Phương pháp 
nhuộm hiện nay vẫn được dùng nhiều trong 
nghiên cứu, 


Cốc là người phát hiện và phân lập được vi 
khuần tả và vi khuần lao mà ta thường gọi là vi 
trùng Cốc, 


Cuối cùng, Cốc đã phát biểu những ý kiến không 
thê chứng minh, gọi là định đề Cốc, theo đó muốn 
xác định bệnh xem thủ phạm có phải là một vi sinh 
vật hay không thì cần phải đưa ra được ba bằng 
chứng (vi thế còn gọi là tam chứng luận) : 

1. Vị sinh vật phải có ở bệnh xác định và không 
gặp ở bệnh khác. 

2. Phải tách được vi sinh vật gây bệnh từ sinh 
vật mắc bênh và nuôi được thuần khiết. 
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3, Khi dùng vị sinh vật đã tách ra cần phải gây 
được bệnh xác định cho động vật khỏe cẫm thụ, 
tức là động vật vẫn thường mắc bệnh này. 

Định đề Cốc vẫn được dùng cho đến gần đây và 
đã có tác dụng làm chỉnh xác các nghiên cứu bệnh 
nhiềm trùng. Và như vây. sau Paxtơ, Cốc là người 
đặt nền móng cho vi sinh vật học y học hiện đại, 


Robe Cốc (1813 — 1910) 


10. Sáng tạo họa thuyết thực bào 


Trên bức chân dung gửi nhà bác học* Nơa Mct- 
nhieôp (1845— 1916), Paxtơ viết: « Đề kỷ niệm, tặng 
Metnhieôp nỗi tiếng, người sáng tạo học thuyết 
thực bào. Paxtơ tận Irung ›, 


« ĐẤt lành chím đậu ». Ví gính vật học là một xự 
sở như vậy, Nhiều nhà sáng lập ví sinh vật học đã 
bay đến đây từ một địa hạt khác : Paxtơ xuất thân 
là nhà hóa họe, Cốc là một thầy thuốc, cỏn Metnhi- 
côp là một nhà khoa học lỗi lạc về động vật không 
xương sống, 

Metnhieôp đẩ chỉ cần 2 năm đề học xong đại học 
ở Rhaeôp. Nhân bằng cử nhân lúc 19 tuôi, nám 22 
tuồi öng được cử làm phó giáo sư ở trường Đại 
học Ođetxa. Ñăm sau ông thi đậu tiến sĩ và hai 
năm sau nữa 25 tuổi được bồ nhiệm giáo sư đại 
học chính thức. 


Ông ở Ođetxa cho đến năm 43 tuôi (1888), rồi 
yêu cầu Paxtơ nhận ông đến làm việc tại Viện Pax- 
tơ ở Pari, một Viện vừa mới thành lập, để nghièn 
cứu được tốt hơn. Nhà bác học vĩ đại này đề nghị 
ông phụ trách một phòng thí nghiệm và làm chủ 
nhiệm một ngành của Viện. Ông đã ở lại Viện cho 
đến những ngày cuối cùng của đời mình. Từ năm 
1905 Metnhicôp giữ chức phó giảm đốc Viện. 

Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp hoạt động khoa 
học Metnhieôp chuyên nghiên cứu những động vật 
cấp thấp và cùng với Côvalepxki, ông đã đặt nền 
móng cho phôi thai học tiến hóa. Xuất phát từ đày 
ông đã tìm thấy hiện tượng thực bào, Lúc này nbà 
bác học vừa tròn 38 tuôi (1883), ông bắt đầu chuyền 
hẵn sang nghiên cứu vi sinh vật học, Metnhieôp mô 
tả lại sự khai sinh của lý thuyết thực bào như 
sau: 

« Một hôm tất eá gia đình đều đi xem xiếe, tòi ở 
nhà một mình quan sát qua kính hiền vỉ đời sống 
của những tế bào đi động của ấu trùng loài sao biền 
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thì bất thần một ỷ nghỉ mới sáng ngời trong trí óc 
tôi. Tỏi nảy ra tư tưởng cho rằng những tế bà@ như 
vậy cũng bảo vệ co thê chống lại những vật lạ có 
hại. Cảm thấy trong vấn đề này có một điều gì đặc 
biệt quan trọng, tôi xúc động đến nỗi rão bước 
trong phòng rồi đi nhanh ra bờ biền đề tập hợp ý 
nghĩ lại. 


Tôi tự nỏi với mình rằng nếu giả thuyết của tôi 
là đúng thì một cải dầm đâm vào thân ấu trùng sao 
biên, một con vật không có mạch máu, không có hệ 
thần kinh, chẳng bao lâu sẽ bị tế bào đi động đến 
bao bọc lấy, cũng giống như ở người bị dầm đâm 
vào ngón tay, Nghỉ xong là bắt tay làm ngay. Chỗ 
chúng tôi có một vườn nhỏ, tôi bèn ngắt một số gai 
hồng, rồi đâm vào dưới da những con ấu trùng sao 
biên trong suốt như nước. Vô cùng cảm động, tôi 
thức suốt đêm chờ kết quả thí nghiệm và sáng hôm 
sau từ rất sớm, tôi rất sung sướng thấy thi nghiệm 
của tôi hoàn toàn thành công. Thí nghiệm này đã 
làm cơ sở cho lý thuyết thực bào, mà đề phát 
triên nó tôi đã dành cả 25 năm tiếp theo của cuộc 
đời mình ›, 

Như vậy Metnhicôp là người đầu tiên đã chứng 
minh rằng có một cuộc đấu tranh của eơ thề chống - 
lại các vỉ sinh vật. Hơn thế, ông đã phát hiện ra 
một trong hai biện pháp chủ yếu mà cơ thề sử dụng 
trong cuộc đấu tranh này. Những tế bào di động, 
ví dụ bạch cầu ở người, thoát khỏi mạch máu và 
đi đến chỗ nhiễm trùng. Ở đây xảy ra cuộc ác chiến 
thực sự giữa bạch cầu và vi sinh vật. Bạch cầu là 
một tế bào lớn có thê nuốt lấy các tế bào vi sinh 
vật nhỏ hơn và dùng men làm phân giải nó. Hiện 
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tượng này gần giống những eon amip ắn môi, do đó 
những tế bào làm nhiệm vụ này được gọi là thực 
bào (phagoxI)). 


Mctnhicôp (phải) và Lép Tônxtôi 
CTại Iatnaia Paliana, Nga 1909) 
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Biện pháp thử hai cũng rất quan trọng mà cơ thê 
sử dụng chống lại vi sinh vật và độc tố của chúng 
là sự hình thành những chất đặc biệt gọi là kháng 
thề tồn tại trong phần lỏng của máu. Người ta gọi 
đây là lẻ thuyết địch thê, Nhưng ta sẽ trở lại vấn 
đề này trong chương ð. Ở đây chỉ cần nói thêm là 
Metnhiecôp không hề phủ nhận lý thuyết dịch thê, 
ông chỉ kiên trì quan điềm cho rằng trong sự bảo 
vệ cơ thề cả hai yếu tố thực bào và dịch thể đều có 
Vai trò quan trọng. 

Sau lý thuyết thực bào Metnhicôp quan tâm đến 
nhiều vấn đề khác, đặc biệt là sự hình thành các 
chất độc do hệ vi sinh vật sống trong đường ruột 
của người, Ông cho rằng đây là một nguyên nhân 
làm người ta già đi, và đã đề ra biện pháp sử dụng 
các vi khuần hình thành axit lactie đề kìm hầm các 
hoạt động có hại của vi sinh vật đường ruột, 

Metnhicôp được mời làm viện sĩ danh dự và viện 
sĩ nước ngoài của nhiều Viện hàn lâm khoa học 
và y học danh tiếng của các nước Pháp, Anh, Nøga. 
Thụy điền, Nhà bác học đã được tặng thưởnggiải 
Nôben năm 1908 và mắt nắm 1916. 


H1. Biên giới hiện biết 


Lại thêm một con người lỗi lạc nữa đậu lại trên 
mảnh đất lành vi sinh vật học. Đó là nhà bác học 
Nga D. I. Ivanôpxki (1864 — 1920), vốn là một nhà 
thực vật học, 

Cuối thế kỷ 19 các nhà bác học vẫn nghĩ rằng vi 
khuẩn là vi sinh vật nhỏ nhất, nó đứng ở biên giới 
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của cơ thể sống và chất không sống. Năm 1892 thật 
đảng ghỉ nhớ I Trong nắm này Ivanôpxki đã công 
bŠ những công trình nghiên cửu cô điền cửa mình 
cho biết còn có những sinh vật bé nhỏ và đơn giản 
hơn vi khuần rất nhiều. 

Vào thòi gian này tại các đôn điền thuốc lá ơ 
vùng Ueraina và Betxarabi xuất hiện bệnh đốm lá. 
Trên lá thuốc lành bỗng có những vệt vàng nhạt 
lan đần, cuối cùng làm cho cây chết. Bệnh mang 
lại tồn thất lửn cho nghề trồng cây này. Sau khi 
tốt nghiệp Trường đại học Petecbua, chàng thanh 
niên Ivanôpxki 26 tuồi đến nghiên cứu chống bệnh 
này ở Crimê. Dưới kính hiền vi không thấy một 
(ác nhân gây bệnh nào cả, Việc nuôi cấy chúng 
trên các môi trường dinh dưỡng thường dùng cũng 
không đạt được kết quả. 

Ivanôpxki quyết định nghiền các lá cây bị bệnh, 
lọc dịch nghiền qua « lọc nến » Sambeolan. Lọc này 
có hình dáng giống cây nến được làm bằng sử, có 
những lô rất bé mà vi khuân cũng không qua được. 
Lấy dịch qua lọc phết lên các lá cây khỏe mạnh 
thì thấy mười ngày sau cáe cây này cũng bị bệnh 
đấm. 

Như vậy là thế nào? Có hai giả thuyết: thứ nhất, 
tác nhân gây bệnh là một chất độc thông thường. 
Nhưng giả thuyết này rõ ràng không lô gích, vì nếu 
là chất độc không sống thì khi chuyền từ cây này 
sang cây khác lượng chất độc phải ít đi và bệnh 
phải giảm. Thực tế ngược lại. 

Vậy thì phải theo giả thuyết thứ hai : táo nhân 
gây bệnh chỉ :có thê là những cơ thề sống. Như 
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vậy chủng mới sinh sôi nảy nở thêm, Những cơ thê 
này nhỏ hơn vỉ khuần rất nhiều, Ivanôpxki đã kết 
luàn theo giả thuyết thứ hai mà mọi mặt về sau đã 
được chứng mình là đủng. Ba năm sau nhà bác 
học Hà lan, Bayerinh đã đề nghị gọi những vi sính 
vật này là siêu vi khuần hoặc virut, 


Ð. I. Ivanôpxki (1864 — 1920) 


Như„vậy là phát minh vĩ đại của Ivanỏpxki về 
một thế giới mới đã được hoàn thành, mặc dù ông 
và những người đồng thời không hề trông thấy 
chúng, Con người chỉ nhận mặt được chúng khi 
có kính biên vi điện tử. Ivanôpxki được xem là 
người đặt cơ sở cho ngành siêu vi khuần học (virut 
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học), Mặc dù còn nhiều điều phải tranh luận, hiên 
nay ta cỏ thể coi các siên vi khuẨn năm trên đirờng 
biên giới của sự sống, bên kia là những phân tử 
lớn, nhỏ không sống. Bạn đọc sẽ áp lại vẫn đề này 
trong chương Ï1, 


Sau Iyanôpxki, cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỹ 
thử 20 người ta tìm thấy siêu vi khuẩn ký sinh ở 
động vật và người. Đặc biệt thủ vi là năm 1915 nhà 
bác học người Anh Tuot (1877 — 1950) và năm 1917 
nhà sinh vạt học người Canađa là Felice Đerenlơ ° 
(18:3 — 1949) đã tìm thấy những siêu vi khuẩn ký 
sinh trên vi khuẩn, Các tác giả này gọi chúng là 
thực khuần thê hay phagiơ. 


12. Nấm mốc đáng được dựng tượng 


Phòng thi nghiệm của nhà sinh vật học người 
-ình Alecxanđơ Flêminh (1881 — 1955) quá chật chội 
và ngỏn ngang các hộp lồng, ống nghiệm, bình 
cầu. 

Ihó khăn lắm Flêminh mới đến gần được bàn 
làm việc. Ông nghiên cứu tụ cầu khuần (S/apaulo- 
coccus), Bằng động tác quen thuộc Flêminh tìm 
kiếm các hộp lồng. Ông lắc đầu nhận thấy các hộp 
cấy tụ cầu vi khuần đều đã bị nấm mốc mọc lan. 
Một loại nữm mốc màu lục, Làm lại tất cả chăng 9 
Bông nhà bác học dừng lại khi nhận thấy ở những 
chó nấm mốc phát triền, tụ cầu khuần bi ứe chế 
và tan rã, chỉ đề lại những giọt nước, 


Một hiện tượng như vậy chắc chắn đã xuất hiện 
rất nhiều lần trong cáe phòng thí nghiệm vỉ sinh 
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vật học, Nhiều nhà nghiên cứu đã bố qua. Còn 
Flèminh thì bắt đầu một cuộc săn bắt, Ông tách 
riêng nắm mốc màu lục này và xác định được nó 
là Penicillium notatum. Chẳng xa lạ gì, nó vẫn là tội 
phạm thường xuyên làm mốc các thực phầm như 
bánh mì, cơm và các sản phầm khác. 


Alêcxanđơ I'lêminh (1881 — 195ã) 


Nghiên cứu tỉ mỉ dẫn Flêminh đến kết luận rằng 
nấm mốc trên tiết ra một chất kìm hầm sự phát 
triền của một số loài vi khuần như tụ cầu khuần, 
các trực khuẩn gây bệnh bạch hầu và than v.v... 
Nhưng nó lại gần như hoàn toàn không cỏ hại cho 
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eơ thỀ người và động vẬt. Ông đặt tên eho chất đó 
là penixilim, 


Phát mỉnh ra penixilin của Flêminh xẩy ra vào 
năm 1929, Ñhưng rồi người ta cũng hơi quên nó 
đi. Cho đến lúc chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nồ bổng nhiên người ta đòi hỏi những thứ thuốc 
cỏng hiệu đề chống lại các vết thương nhiễm trùng, 
thì hai giáo sư trường đại học Ocxpho ở nước Anh 
là Sâyn và Flori vừa đúng lúc kết tỉnh và tìm được 
phương pháp lên men đề sẵn xuất penixilin. Đó là 
vào năm 194U. Năm năm sau, Flêminh cùng với 
Šâyn và Flori đã được tặng giải thưởng Noben, 

Về sau người ta gọi chung penixilin và các chất 
tương tự là các chất kháng sinh. Sau chiến tranh 
thế giới thứ hai việe nghiên cứu và ứng dụng chất 
kháng sinh triền khai rộng lớn. Từ y học chúng 
được dùng cả trong công nghiệp và chăn nuôi. Thế 
là bắt đầu một kỷ nguyên mới — kỷ nguyên chất 
kháng sinh. 


13. Trọn tình với đất 


Trong những người đi tiên phong nghiên cửu 
các sinh vật nhỏ bé nhất tràn ngập trong đất trước 
hết phải nói đến Bayerinh và Vinoøratxki, 

Nhà bác học Hà lan Bayerinh (1851 — 1931)thành 
lập một phòng thí nghiệm vi sinh vật học lớn đầu 
tiên tại Đentơ (Hà lan), Năm 1888, ông tách được 
những ví khuẩn trong cáe nốt sần ở cây họ Đậu. 
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Những vi khuần này hấp thụ được đạm phân tử 
trong không khi, tồng hợp thành các hợp chất đạm, 
và cung cấp một phần 
cho cày thuộc họ này. 
Mỗi quan hệ cộng sinh 
này tỏ ra khả phô biến 
trong thiên nhiên : 
nhiều vi khuần khác và 
tảo vi thề sử dụng được 
đạm phân tử cñng sống 
hòa họp vởi những loài 
cây nhất định. 


Năm 1901 Bayerinh 
cũng khẳng định được 
là trong đất còn có 
những vi khuần sống 
tự do hiếu khí hấp thụ 2 AM _ 
được đạm phân tử.  M. Bayêrinh (I851— 1931) 
Người ta gọi chúng là 
các 4zo/obacter. Sự hiện diện của chúng đã giải 
thích được việc gia tăng tự nhiên lượng đạm trong 
đất, điều mà nhiều nhà nông học đã quan sát thấy 
nhưng từ lâu vẫn chưa hiều rồ. 

Nhà bác học Nga Vinogratxki (1856— 1953) từ nắm 
1891 đến 1912 lãnh đạo ngành vi sinh vật học. đại 
cương của một Viện y học tại Peteebua, từ năm 1922 
điều khiển ngành vi sinh vật nông nghiệp của Viện 
Paxtơ ở Pari. Ông đã giành cả cuộc đời gần mội 
thế kỷ của mình (97 tuồi) đề lập nên một trường 
phái nghiên cứu rất thành công những quá trình 
hóa học do vi sinh vật gấy ra trong đất. Nhờ òng 
mà ta biết rằng amoniac (ÑH;) hình thành trong đất 
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sẽ được vi sinh vật chuyền thành nitrit (NO ¿), rồi 
hot? nitrat(NO"s) là thức ăn đạm rầt thích hợp ehø 

. Quả trình dinh đưỡng hóa nắng tức là khả 
ni: ìng của một số vi sinh vật tồng hợp được hợp 
chất hữu cơ từ CO; nhờ năng lượng oxy hóa các 
chất vô cơ đơn giản (mà khóng phải như cây 
xanh nhờ năng lượng ảnh sáng) là một vấn đề có 
ở nghĩa lỏn đo Vinogratxki tìm ra, Nhà bác học 
cũng cho ta biết rằng trong đất còn có những vi 
sinh vật hấp thụ được đạm phân tử nhưng sống yếm 
khí. Quá trình này đỏng góp phần không nhỏ trong 
việc tăng chất đạm trong các ruộng ngập nước 
của ta, 


14. Thời đại hoàng kim 


Chắc chắn còn xa mới đầy đủ, nhưng dù sao thì 
các bạn cũng đã điểm qua những đoạn sử ký về 
những ‹ nhân vật anh hùng ». Đề kết thúc chương 
này cần khái quát it nhiều về cả trào lưu. 

Có thề chia đoạn lịch sử phát triền vi sinh vật 
học thành hai giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ cuối thế kỷ 17 cùng 
với việc ra đời của các loại kính hiền vi thô sơ và 
những quan sát của Lơoenhue cho tới giữa thế kỷ 
19, tức là trước Paxtơ, Chả là trước đây chưa hề 
nhìn thấy các vi sinh vật, nên trong giai đoạn này 
mọi người hăm hở quan sát, mô tả và phân loại 
chúng. Vì thế còn gọi đây là giai đoạn hình 
thái học, 

(Quan; sát là cần thiết, nhưng rồi cũng chóng 
chán. Một câu hỏi nội tâm bắt đầu hấp dẫn các 
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nhà khoa học: ce Những ví sinh vật này bay khác 
làm gì ?», Chính Paxtơ với những phát mỉnh về tác 
dụng quan trọng của vi sinh vẬt trong công nghiệp, 
nông nghiệp và y học đã mở ra giai đoạn thứ hai 
của lịch sử vi sinh vật học. Nó bắt đầu từ giữa thế 
kỷ 19 và được gọi là giai đoạn sinh lý học. 

Các tác giả nhiều nước thường được mệnh danh 
giai đoạn sau Daxtœ này là thời đại hoàng kim của 
vI sinh vật học. Trong giai đoạn này người ta tập 
(trung vào các vấn đề sinh lý học vi sinh vật, trao 
đồi chất và cơ chế hỏa học của chúng, đặc biệt là 
sự lên men và ôxy hóa, co chế bệnh nhiềm trùng. 


Lực lượng nghiên cửu vi sinh vật học phát triền 
nhảy vọt. Các trường phái và trung tâm vi sinh 
vật học xuất hiện ở nhiều nước từ giữa thế kỷ 
thử 19 được coi như là một sự biến đồi về chất 
trong trình độ và hiệu quả nghiên cứu. Mỗi trường 
phái hay trung tâm như vậy là một đội ngũ đông 
tâm hợp lực sau lưng một vài danh tướng tài ba, 
những cày đại thụ của khoa học, mà vinh quang 
của họ khỏng phải chỉ ở các công trình cá nhân 
xuất chúng, mà còn ở những tư tưởng và phương 
hướng khoa học đã soi sáng cho cả một: thời 
sau, | 

Trung tàm lớn và sớm nhất chính là Viện Paxtơ 
ở Pa-ei (Pháp) với Paxtơ người sáng lặp trường 
phái. Đồng thời và kế tục là Ru, Sam beclan, Yeesin 
về sinh lý học vi sinh vật rồi Vonman, Lvôp về 
virut học cho đến Jaeôp, Mônô kiệt xuất hiện nay 
về hóa sinh và sinh học phân tử vi sinh vật. 


Nước Nơa, rồi Liên xô bao ðøồm một đội ngũ 
đóng đảo các nhà ví sinh vật học với những nghiền 
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cửu toàn điện: Xenkopxki, Metnhieôp [rong y học; 
lvanopxRIl trước kỉa và Zinbe, Jđanốp Ilgìày nay 
trong virút học ; Lêbedep, Koxttrtsep, Xapotnhieôp 
rồi leruxalimxki, Imxenhetki rong nhiều quá 
trình lên men và vị sinh vật học công nghiệp ; 
Vimogratxki, Omelanxki rồi Uyliam với những vấn 
đề eơ bản của vi sinh vật học đất, 

Một trường phái Hà lan với trung tâm Đentơ do 
Bayerinh sáng lập, rồi đến Kluive, Van Nin (nhà 
sinh lý học vi sinh vật hiện đại, người Mỹ, học 
trò của Rluive). Những vấn đề ó đây đặc biệt 
quan tâm là hoạt động hóa học của vi sinh vật 
đất và một số quá trình lên men. 

Tại Mỹ những công trình nghiên cứu vi sinh 
vật học cững có nhiều mặt, nhưng thường nói tới 
Đenbruck Stenli, Erenken — Konrat trong virut 
học, Waksman nôi tiếng về vi sinh vật học thô 
nhưỡng và kháng sinh. 

Tại Nhật bản gần đây nhiều trung tâm phát 
triên với những nghiên cửu rất hiệu quả trong 
lãnh vực thu và sử dụng các chất hoạt động sinh 
học cao nhờ vi sinh vật. Đáng chú ý là Kurozava 
về kích tố thực vật, Kinosita, Asai trong sinh tông 
hợp axit amin, nhiều tác giả khác về enzim. 

Ớ những nước khác việc nghiên cứu vì 
sinh vật học tuy không phát triền toàn diện bằng 
những nước kề trên, nhưng cũng có mặt mạnh ít 
ai bì kịp. Vi dụ Tiệp khắc đã là trung tâm nhiều 
lân tóö chức hội nghị khoa học quốc tế về « Nuôi liên 
Lục ví sinh vật › với viện sĩ nồi danh Malêch, một 
bác học đi tiên phong trong vấn đề hiện đại này, 

Nước la có khả năng và cũng đã có dự định tập 
trung vào một số vấn đề trọng điềm của vì sình 
+4) 


vật học thích hợp với ta, từ đó có thể eó nhírng 
đóng góp lớn cho sự nghiệp kinh tế và khoa học 
của đặt nưởc, 


15. Trong giàn đại hòa tấu của thế ký 


Trong thời đại hoàng kim cũng lại có những thời 
kỳ rực rở nhất. Đối với sinh vật học thời kỳ đó 
chính là khoảng ba chục năm gần đây và hiện 
đang tiếp diễn. Khoa học và kỹ thuật khoảng giữa 
thể kỷ thứ 20 — sau Paxtơ một trăm năm — mang 
lại cho vi sinh vật học những công cụ cực mạnh. 
Đó là kính hiền vi điện tử, máy ly tâm siêu tốc, 
sắc ký tự động. Đó là các phương pháp điện dị, 
đồng vị phóng xạ, nhiễu xạ tia rơnghen rồi cả tia 
lade và máy tính điện tử. Nhờ đó mà cấu trúc 
siêu hiền vi của tế bào vi sinh vật, các cơ cấu đi 
truyền, những nguyên lý trao đổi chất chung và 
đặc thù, các phương pháp nuôi liên tục điều khiển 
tự động được tìm ra, 


Ta hãy lấy ví dụ trong năm thành tựu nồi tiếng 
nhất sau đây. Việc khẳng định vai trò mang di 
truyền của axit nueleie đã được O.T. Averi chỉ ra 
trên phế cầu khuẩn (1944) và Frenken — Conrat 
trên virul. 


Những tài liệu về cấu trúc không gian của axit 
đezoxiribonucleic (ADN) qua ảnh chụp nhiễu xạ 
tia rơnghen (E. Uynkin, 1952) và tỷ lệ thành phần 
các gốc kiêm trong ADN (I.Sadraf), tức là những 
cơ sở dẫn đến mô hình cấu trúc xoắn kép của 


hồi 


ADN (Oatsxon, Oric, 1953) cũng đều nghiên cứu 
trước hết ở viut, 
Nguyên lý một gen, tức một đoạn phàn tử ADN, 


điều khiển việc Lồng hợp một en⁄im, tức một phản 


- 


Một hình ảnh minh họa trình độ hiện đại 

trong nghiên cứu vi sinh vật học (Ảnh chụp 

bộ gen (sợi ADN) bị tung ra Lừ một phần 

tử thực khuần thề (ở giữa). Phía trên và 

phía dưới ảnh nhìn thấy hai đầu mút của 

sợi ADN. Ảnh chụp qua kính hiền vi 
điện tử. 


tử protit, đã được Biđơn và Tatuim (1911) phát biều 
khi nghiên cứu nắm mốc enrosÐord cFdssa. 

Những thành tựu của S.Osoa, W,Nirenberg (1961) 
và nhiều người khác khảm phá ra mã di truyền 
trong cơ chế sinh tồng hợp protit cũng nhờ những 
thí nghiệm trên đối tượng vi khuân (Azø/obacler 
pinclandu và E. coÏlL v.V...). 

Cơ sở phản tử của sự điều chỉnh tông hợp pro- 
tit và từ đỏ dẫn đến nguyên lý về nhiều quá trình 
điều khiên khác được khám phả ra năm 1961 bởi 
hai nhà vi sinh vật học F.Jaeôp và J.Mono cũng 
lại bắt nguồn từ nghiên cửu enzim của vi khuẩn 
E.coli. | 

Gần đây nhất hiện lượng «sao chép ngược », 
tức là tông hợp được ADN từ khuôn phân tử axit 
ribonueleie (ARN), một vẫn đề làm đảo lộn nhiều 
quan niệm trước đây, cũng đã được tỉm ra do các 
nhà virut học G.Temin và D. Bantimo (năm 19/70) 
khi nghiên cứu các virut gây ung thư. - 

Cùng với những vấn đề cơ bản, các nghiên cửu 
ứng dụng vi sinh vật cũng được triền khai hết sức 
rộng, và đạt được những thành tựu to lớn bất 
ngờ. Hãy lấy ví dụ như các lỉnh vực vi sinh vật 
oxy hóa được sắt và các kim loại khác, cũng như 
vi sinh vật đồng hóa đầu mỏ và khi thắp trước kia 
chí gần như những kiến thức «trang trí » kiều hàn 
, lâm. Nhưng đến nay ví sinh vật đã trở nên các 
nhà luyện kim biệt tài, được dùng- làm giầu và 
tách quặng sắt, mangan, niken v.v,, rồi uean, 
vàng, Từ nguyên liệu dầu mó, khí thấp người ta 
thủ được axit thực phầm, mỳ chính và các- axit 
amin kháe, prolit vi sinh vật. Việc sẵn xuất và sử 
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dụng enzIm, kháng sinh cững như một số chất 
hoạt động sinh học khác cũng đạt được những kỷ 
tích. Ngoài các enzim cho thực phẩm và dệt v,v,, 
người ta đã thu được các enzim điều trị những 
bệnh thời đại là tìm mạch và ung thư, Chíc chấn 
còn nhiều khả năng thực tiền quan trọng của ví 
sinh vạt mà nhân loại chưa biết đến, 


Các nhà bác học tùy theo con mắt «thiên vị » 
của mình mà gọi thế kỷ thử 20 bằng những tên 
khác nhau: thế kỷ của vật lý học, của hóa học, 
của máy tính điện tử hay của những cuộc du hành 
vũ trụ v.v... Ít ai chịu ai! Thế nhưng tất cả lại 
đồng ỷÿ rằng thế kỷ thứ 21 chắc chắn thuộc về 
sinh học. Khó mà nói trước hết những chương 
cao trào của sinh học trong thế kỷ sau sẽ là gì. 
Nhưng ngay từ bây giờ trong giàn đại giao hưởng 
khoa học, được sự phối khí của các bộ nhạc khác, 
bộ đàn dày sinh học đã bắt đầu những đoạn 
nhạc dạo chưa ai từng nghe. Trong bộ nhạc đó, 
cây đàn vi sinh vật học đang phát huy hết tiềm 
năng kỳ lạ của nó. 
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CUỘC DU HÀNH TRONG THẾ GIỚI 
VỊ SINH VẬT 


Các nhà bác học thoạt đầu kinh ngạc, nhưng 
cuối cùng thì hoàn toàn bị chinh phục. Chân lý 
là: thiên nhiên rắt thống nhất. Tất cả thế giới 
hữu sinh: vĩ thể và vi thể, từ con người thông 
mỉnh tuyệt vời đến con cá voi xanh nặng 150 tắn; 
từ tảo nâu Lamiñaria đài 400m đến cây Xêcô¡a cao 
hơn 100m và những vi khuẩn không nbìn thấy 
băng mắt trần. tất cả đều được cấu tạo từ những 
nguyên tố giống nhau; sự sống và cái chết của 
chúng đều bao gồm những cơ chế hóa sinh hết 
sức tương tự. 

Chỉ có tùy theo mức độ tiễn hóa mà chúng 
biều hiện ở đạng đơn giản hoặc phức tạp khác 
nhau. Các vi sinh vật nằm ở bậc thang đầu tiền, 
nguyên sơ nhất của sự sống. Nhưng vạn sự khởi 
đầu nan, đó chẳng phải là niềm kiêu hãnh của 
chúng sao? 


16. Đây là một vỉ sinh vật) 


Ta bắt đầu vào một cuộc triền lầm các cơ thể 
sống. Không kê chúng là động vật, thực vạt hay gì 
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nữa, hãy xếp chủng từ lớn nhất và cứ nhỏ dân đi 
theo kích thuớc eơ thể, Đồng đến lúc các vật trưng 
bày biến mặt, mặc đù người ta vẫn ghi tên chúng. 
Chính ở đầy eó biên giới, Sau đó mát trần khong 
phần biệt được gì cả, và thể là bất đầu thế giới 
các sinh vật vi thê, hay nh thường gọi là các ví 
sinh vat, 

Có thể định nghĩa rằng ví sinh vật là những cơ 
thề sống rất nhỏ bé, tuyệt đại đa số khỏng trông 
thấy được bằng mit thường. 

Có eìn nói đến đặc điềm quan trọng của ví sính 
vật là eó cấu trúc tương đối đơn giản trong định 
nghĩa này không? Tốt hơn là không. Cấu trúc 
tương đối đơn giản chắc chắn là một đặc điểm có 
tỉnh chất nhàn quả do kích thước quá nhỏ bé gây 
a. Những sinh vật đa bào hoặc không lô có cấu 
trúc và chức năng phức tạp hơn rất nhiều so với 
các visinh vật. Còn các vĩ sinh vật phức tạp hơn 
các phân tử. 

Vậy là nếu ta gặp một sinh vật nào đó, đã biết 
hoặc chưa biết, nhưng kich thước của nó hết sức 
nhỏ bé, ta có thể yên tâm gọi nó là vi sinh vật, và 
nó là đối tượng nghiên cứu của vi sinh vật học. 


Nhưng hết sức nhỏ bẻ là đến mức nào? Đề đo 
kích thước các vi sinh vật người ta dùng đơn vì là 
nieromet, tức là 1/1.000mm (cũng còn gọi là mi- 
cron, viết tắt là w). Các vỉ khuần, nhóm vi sinh vật 
chủ yếu, có kích thước trung bình 1 — 2 micromet. 
Như vậy phải nói là nhỏ thật. Ta hãy hình dung 
nếu ép thật chặt các vi khuần này lại với nhau 
như trong sẵn xuất vẫn làm thì trong mỗi em sẽ 
có tới 1.000,000.000.000 (một nghìn tỷ) vi khuần 
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((hỉ cần 3mm vì khuẩn ép như vậy, eó thể lấy ở 


đầu que tầm, là ta đã có số ví khuân bằng cả dân 
số trên Trải Đất hiện nay (khoảng 3,5 tỷ), 


Cần phải xét tiếp là vỉ sinh vật bao gồm những 
nhỏm nào, Hiện nay có sáu nhóm sau đáy thuộc 
đổi tượng nghiên cứu của vi sinh vật học : ví khuẩn, 
siêu vỉ khuần, riketxia, tảo vi thê, nấm vi thê (nấm 
mốc và nấm men) và động vật nguyên sinh, 
| Ngoài sảu nhóm trên nhiều khi ta nghe những 
tên khác. Những tên này có thê là đồng nghĩa, 
như siêu vi khuần còn gọi là virut, Trong nhiều 
trường hợp khác là những tên thuộc đơn vị phân 
loại nhỏ hơn nằm trong sáu nhóm trên, ví dụ cầu 


Khuần, trực khuẩn, xa khuẩn v.v... đều nằm [rong 
nhỏm vì khuần (theo nghĩa rộng của chữt này) ; còn 
phagio hay thực khuần thể thì nằm trong nhóm 
siêu vi khuần. 

Ngoài đặc điềm kích thước nhỏ bé thống nhất 
cho tắt cả các ví sinh vật, môi nhóm kề trên đều 
eỏ những tính chất khác biệt nhau rất xa. Tuy vậy 
hợp nhất chúng lại cũng có lợi, vì phương pháp. 
nghiên cửu chúng khả giống nhau và nhiều hoạt 
động chuyên hỏa vật chất của chúng cùng dẫn đến 
các kết quả tương tự. Như vậy ta hãy xem toàn 
bộ các vi sinh vật như là một liên bang không tự 
giác, bao göm sáu vương quốc khá dị biệt. 


17. Thế nào là vi sinh vật học 


-_ 


Vi sinh vật học, cũng cỏ thê gọi.là vi sinh học, 
là ngành khoa học nghiên cứu những sinh vật hết 
sức bé nhỏ vừa kề trên. Thuật ngữ vi sinh vật học 
ở nhiều tiếng nước ngoài đều gần giống nhau: 
Mierobiologie là một thuật ngữ có nguồn gốc tiếng 
Hy Lạp: mieros — nhỏ bé, bios — sự sống, 
logos — khoa học. : 


Do vị sinh vật phân bố rất rộng trong thiên 
nhiên và hoạt động của chúng liên hệ đến nhiều 
ngành kinh tế và đời sống, nên vi sinh vật học 
được chia thành nhiều ngành chuyên khoa. Trước 
hết là ba ngành có liên quan đến bà câu chuyện 
nhỏ đã kê ở đâu chương l: vi sinh vật học công 
nghiệp, vị sinh vàt học nông nghiệp và vi sinh vật 
học y học. 
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Vũ sữnh Đặt học công nghiệp nghiên cứu các (1á 
trình vĩ sinh vật học áp dụng trong công nghiệp 
như lèn men các thực phầm (rượu, bia, mỳ chính), 
sản xuất nắm men và protit ví sinh vật, sẵn xuất 
các chế phầm v dược (chất kháng sinh, vitamin 
Y.v...), sản xuất một số hóa chất, dung môi làm 
sạch nước thải, xử lý rác. 

Vũ sữnh oật học nóng nghiệp nghiên cứu tác dụng 
của vi sinh vặt trong việc hình thành và làm phi 
nhiêu đắt, tác động có lợi và có hại của ví sính 
vật đối với cây trồng, phương pháp đề phòng và 
điều trị các bệnh nhiễm trùng của thực vật. 

Vị sinh pật học học nghiên cứu các ví sinh vật 
gày bệnh cho người, các biện pháp chần đoán, 
phòng và điều trị bệnh. Dịch tễ học, miễn dịch 
học có thê xem là những phân ngành của vi sinh 
vật học y học, 

Vũ sinh pật học thú ụ cũng có nội dung tương tự 
vi sinh vật học y học, nhưng đối tượng của nó là 
vi sinh vật gày bệnh cho gia súc và gia cầm. 

Còn ngành vi sinh vật học nghiên cứu những 
quy luật chung nhất về hình thái, sinh lý, di truyền, 
phân loại các vi sinh vật và các kỹ thuật cơ bản, 
phương pháp nghiên cứu chúng, thì được gọi là ơi 
sinh pạt học đạt cương. 


18. Động vật hay thực vật 


Nhân dân ta có câu ca dao rất hay : 


Ích kêu trong vũng tre ngâm, 
£< „ h4 ' Mì f+x Yw 
Ích kêu mặc ếch, tre dâm mặc tre, 
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ŒÈ đầy, tì bắt gặp hai sinh vài điền hình và rất 
thần thuộc, một là động vật, một là thực VẬTI, Trong, 
thể giỏi vì thề người tì đè phần biệt động vật và 
thức vật, Đứng trên bờ, liểc mất trông qua cũng 
biết được đâu là ếch, đâu là tre, dù cho ếch kêu 
bav Không Rêu, và dù cho trế mọc hay trế ngâm. 

Nhưng trong thể giới vi thê vấn đề khó khăn hơn 
nhiều. Không thể chỉ dựa vào đặc điềm hình thái 
quả đơn giản đề phản biệt và sắp xếp các vi sinh 
vật, người ta phải dùng nhiều đặc điềm sinh lý 
hóa sinh. Tuy nhiên nhiều nhóm vị sinh vật có 
đồng thời một số tính chất giống động vật và một 
số tính chất giống thực vật. Hon nữa chúng còn 
có những đặc điềm quan trọng mà cả động vật và 
thưc vật đều không có. Hãy lấy ví dụ nhóm vi 
khuần. Nhiều tính chất về cấu trúc tế bào của vi 
ghuần lương tự thực vật. Nhưng về dinh dưỡng 
thì một số vi khuần có sắc tố quang hợp dinh 
dưỡng giống thực vật, còn hầu hết chúng không 
eó súc tố nên dinh dưỡng giống động vật. Ngoài 
ra có mót số vi khuẩn dinh dưỡng hỏa năng, không 
thấy ở động vật lẫn thực vật. Cái kiêu «thật giả 
khó phân » như vậy làm cho việc xếp vi khuẩn vào 
đóng vật hay thực vật đều có những điều đáng 
phán ván. 


Những khó khăn về ccương vị » thích hợp cho 
nhiều nhóm vi sinh vật, và cả cho nấm thượng 
đẳng và đóng vật đơn bào, đã dẫn nhiều nhà khoa 
học đến ý nghĩ rằng cách phân chia trước kia 
không thóa đáng, Con người nhìn thấy các sinh vật 
cỡ lớn Irước và chia chúng khá hợp lý thành động 
vật và thực vật, Khi tiếp xúc với các vi sinh vật, 
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sàn định kiên sinh vật có hai giới, người ta ra 
n{ ' H ` ˆ ` P Ũ 

công ăn các nhóm vì sinh vật vào đó, Công viéc 

khỏ nhọc và kết quả thì chẳng vào đâu, 


Nhưng việc đời có rất nhiều kinh nghiệm tốt, 
Một ví dụ, trước kia con người đã phân tích 
chuyền động của các vật thề lớn bằng cơ học ÑNin- 
tơn, nhưng khi tiếp xúc với thế giới ví mô của 
nguyên tử và hạt cơ bản thì phải eó cơ học lượng 
tử với những nguyên lý khác hẳn. 


Trong nhàn thức về sinh vật, lối thoát hợp lý là 
chia chủng thành số giới nhiều hơn hai. Các nhà 
bác học đưa ra những đề nghị khác nhau: có thể 
là ba hay bốn, năm. Ít nhất thì cũng phải là ba, đó 
là nguyên sinh vật (Protista) thực vật và động vật. 
Chinh đây là ý kiến được nhiều nhà sinh học 
ủng hộ. 

Thực ra kiến nghị về giới sinh vật thứ ba này 
đã được đề xuất từ năm 1866 bởi lHecken, nhưng 
tới nay người ta mới thấy vấn đề này là cấp thiết 
và được nhắc tới nhiều. Giới này bao gồm những 
sinh vật nguyên thủy. Tất cả các vi sinh vật sẽ 
nằm trong giới nguyên sinh vật (riêng viruL còn 
phải bàn thêm), Chỉ tiết hơn người ta xếp vỉ khuần, 
riketxia và thanh tảo vào nhóm nguyên sinh vật 
hạ đẳng. Các tảo vi thê khác, nấm vi thề và động 
vật nguyên sinh là nguyên sinh vật thượng đẳng. 


19. Kinh hiền vi 


Đáy bề mò kim! Dù nhỏ thật, nhưng với cây kìm 
thì bằng mắt thường cũng còn nhìn thấy, tay 
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không cũng còn mò được. Với eáe ví sinh vật thí 
đành chịu. 


Đề nghiên cứu thế gIời vì sinh VẬI cìn có các 
phương pháp riêng của nó và các phương pháp vật 
lý, hỏa học khảe giúp sức. Nhưng chỉ đề nhìn thấy 
những kẻ tàng hình này thì điều cần và đủ là 
những chiếc kinh hiền vi. Ta hãy điềm qua nó, 


Xinh hiền vỉ là một dụng cụ quang học phức 
tạp dùng đề quan sát các vật nhỏ, Bộ phận quan 
trọng nhất của kính hiền vi hiện đại là hệ thống 
nhiều thấu kính có khả năng cho ảnh phóng đại 
của vật xem. Hệ thống này gồm hai hệ thống nhỏ : 
hệ thống thử nhất lắp gần vật xem, nên gọi là vật 
kinh. Hệ thống thứ hai lắp gần mắt người quan 
sát, vì thế gọi là thị kính. 

Trên vành khung của vật kinh và thị kính có 
ghi độ phỏng đại riêng của chúng. Thường các 
vật kính có các độ phóng đại là 10, 40 và 90 lần. 
Còn thị kính cho các độ phóng đại là 7, 10, 15 và 
20 lần. 

Độ phóng đại chung của kinh hiên vi là số nhân 
độ phóng đại của vật kinh với thị kinh, Ví dụ với 
vật kính 90x, và thị kính 10x, độ phóng đại chung 
là 90 x 10 = 900 lần. 


Nhưng độ phóng đại chưa biều thị đủ lính năng 
của kính hiễn vi. Quan trọng hơn còn phải biết 
khả năng phân lIụ của kính. Đề dễ hiều có thề 
xem khả năng phân ly là khoảng cách giữa hai 
điêm gần nhau nhất mà qua kính có thề phân biệt 
được, không bị chập làm một. Tất nhiên khoảng 
cách này càng nhỏ càng lốt. 
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» ° , 4 2 
Nhoàng cách này tỷ lệ nghịch với độ mở của 
vật kinh, và tỷ lệ thuận với chiều dài của sÓng ánh 


t ` ¬ n À 
sảng dùng khi quan sát l= ——, (À = chiều dài của 
¡ : 


sóng ảnh sảng dùng quan sát; A = độ mở của 
vật kinh). Độ mở của vật kính là một đại lượng 
phụ thuộc vào cắu tạo của vật kinh, Người ta đã 
hoàn thiện kinh đề trị số này đạt đến tối ưu cho 
phép. Khi đó khoảng cách giữa hai điềm có thể 
phân biệt được chỉ còn phụ thuộc vào chiều dài 
của sóng ảnh sảng dùng khi quan sát. Trung bình 
khoảng cách này bằng một nửa chiều dài sóng 
anh sảng dùng khi quan sát. Ví dụ, với ánh sáng 
màu đỏ có chiều đài sóng 0,6 micromet, vật nhỏ 
nhất mà qua kính có thể nhìn được là khoảng 
0,25 — 0,30 micromelt, _ 

Ta thường nghe "tên nhiều loại kinh hiền vi 
khác nhau, nhưng thực ra có thề xếp chúng thành 
hai loại: quang học và điện tử. 

Kính hiễn 0Ï quang học là loại kính sử đụng ánh 
sáng thường đề quan sát, Đây là loại không hiếm 
trong các phòng thí nghiệm. 


Đó dài sóng nhỏ nhất của tỉa sáng trông thấy 
vào khoảng 0,4 micromet, nên kính hiển vi quang 
học chỉ cho thấy được các vật bẻ nhất là 0,2 mi- 
eromet,Độ phóng đại của kính hiền vi quang học có 
thể thay đôi từ 70 đến 1800 hoặc 2500 lần. Thường ta 
hay sứ dụng kính với độ phóng đại 1000 lần. Với 
độ phóng đại này cơ thê bạn sẽ vô cùng khồng lồ : 
đài 1,5km, còn cáe vi khuần thì mới bằng nửa chữ 
öo hay chữ ¡ trên trang sách này, 


Đề quan sát được rổ ràng hơn "gười ta dùng 
những Rinh hiền ví quang học đã được hoàn thiện 
thèm: kinh hiền ví với tụ quang nền đen, kính 
hiền vị phản pha, kinh hiền vi huỳnh (tang, 

Ninh hiền ĐÙ điện tứ, cTTôi đã làm việc hết sức 
mình, những ai cỏ thề hãy làm tốt hơn», Câu 
phương ngôn này của dân Lộc Ý hết sức thích hợp 
cho Rinh hiền vì quang học. Thật thế, người ta đã 
ra công hoàn thiện kinh hiển vi quang học đến 
mức hoàn hảo nhất, Tất cả những điều mà lý 
thuyết cho phép đều đã được thực biện trong 
thực tế. Có điều như trên đã nỏi độ dài sóng của 
ảnh sảng dùng trong kinh hiền vi quang học là 
qua lớn, nên kinh không cho phép quan sát được \ 
các vat bé hơn 0,2 micromet, 


ý... 


Hình 3. Kính hiền vi điện tử hiện đại 
(có kèm màn ảnh truyền hình khuếch đại) 
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Nhưng «được voi đòi tiên », eon người còn cần 
phải thấy những vật nhỏ hơn 0,2 miecromet nhiều, 
linh hiền vi điện tử đã đáp ứng một cách tuyệt 
điệu nhiệm vụ này, 

Những chiếc kinh hiền vi điện tử đầu tiên đã 
xuất hiện từ năm 1932. Nhưng tới năm 1939 nó 
mới được sử dụng vào việc nghiên cứu hình thái 
vì sinh vật. 

Nguyên lý của kính hiền vi điện tử có nhiều 
điềm tương tự kính hiền vi quang học. Hoạt động 
của nó như sau: trong một khoảng chân không 
cao độ (khoảng 1 phần vạn mm thủy ngân) người 
ta đặt một dụng cụ phát Ha âm cực, tức là một 
dòng điện tử (electron). Sở đï phải có chân không 
cao vì không khi làm khuếch tán các điện tử, Đề- 
hưởng chiều chuyển động của dòng điện tử người 
ta dùng trường điện từ, tức là các nam châm điện. 
Như vậy các nam châm điện này làm nhiệm vụ 
tương tự các thấu kinh trong kính hiền vi 
quang học. 

Trên đường đi của dòng điện tử ta đặt vật xem. 
Vật xem sẽ cho ta một ảnh thực. Nhưng mắt ta 
không nhận ra được tia điện tử, vì vậy phải cho 
ảnh hiện lên trên một cái màn đặc biệt. Màn này 
phát sáng khi điện tử đập vào, ta gọi là màn huỳnh 
quang. Cũng có thể đùng phim ảnh đề nhận hình. 

Bước sóng của tia điện tử ngắn hơn hàng nghìn 
lần so với bước sóng của tia sáng trông thấy. Do 
đó khả năng phân ly của kinh hiền vi điện tử cao 
hơn kính biển ví quang học hàng trăm và có thề 
hàng nghìn lần, cho phép nhìn thấy được các vàt 


vị ` * 
có chiều đài một vài Á, tức là một vài phần vạn 
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mieromelt (IÁ gọi là một angtrôn = 1/10 nghìn 
mieromet = 1/10 triện mm). Nhữ vậy mọi cấu trúc 
nhỏ nhất của tế bào, thàm chỉ cä một số phân tử 
lòn cũng hiện ra rõ ràng ở kính biền vi điện tử. 

Bỏ phỏng đại của kinh hiền vị điện tử hiện đại 
lên tởi 40 -— 60 vạn lần. Lúc này cơ thề bạn sẽ dài 
90km! Đỏ là một điều khó tưởng tượng. Gần đây 
hon người ta đã có trong tay kính hiện vì điện tử 
phóng đại 1 triệu lần. 

HBày giò: thì với kinh hiền vỉ trong tay mời các 
bạn hãy đi vào sáu «vương quốc ›» của thế giới vi 
sinh vật. Cũng chỉ có thê làm cái việc cưỡi ngựa 
xem hoa, hay như người phương Tây nói: «làm 
một cuộc du lịch quanh châu Âu (trong mội 
tuần lễ ». 


209. Những dấu chấm, gạch nối và dầu 
phày 


Trong thể giới vi sinh vật thì các vi khuần thường 
được nói tới nhiều nhất. Điều đó không phải do 
chúng đại diện được cho cả năm nhóm còn]lại, mà do 
chúng phân bố khả rộng có nhiều hoạt động quan 
trọng. kích thước lại chiếm vị trí trung bình, không 
phái là không lồ mà cũng không phải là tí hon trong 
thế giới vi sinh vật, và nghiên cứu chúng tương 
đối dê dàng. 

Vi khuân là những sinh vật mà cơ thể chỉ gồm 
một tế bào, tức là đơn bào, thường cỏ chiều dài từ 
1 đến 10 micromet, chiều ngang từ 0,2 tới Imiero- 
met, Như vậy mắt thường không thê nhìn thấy vi 
khuần mà phải qua kính hiền vi, 
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Theo thuật ngữ khoa học, vỉ khuần được gọi là 
bactêri, eỏ nghĩa là chiếc que (tiếng Hy lạp). Quá 
thực hình que là một hình dạng thường gặp của tế 
bào vi khuần, Và chủng khá đơn điệu, ngoài hình 
que chủng chỉ còn có hình oầu và hình cong xoắn 
nữa thôi. Theo hình dạng như thế người ta chia ví 
khuần thành ba nhóm chính: eầu khuẩn, trực 
khuần và xoắn khuần. 


Cau khuẩn hay ví khuần hình cầu, là những vi 
khuần có hình đang đơn giản nhất và rất phồ biến. 
Người ta gọi chúng là coccus, tiếng Hy lạp có nghĩa 
là quả chùm. Tùy theo cách sắp xếp các tế bào 
cạnh nhau mà cầu khuần lại eó nhữnz tên 6ỌọI chi 
tiết thêm. Những cầu khuần hoàn toàn tách rời 
nhau được gọi là đơn hay n¡ cần khuân (Monococcus 
hay Äấficrococcus). Còn từ bệnh phầm của những 
người bị viêm phỏi ta có thể tách được những cầu 
khuần gần giống hình ngọn nến, kết hợp từng đòi 
một, gọi là song cầu khuẩn (Diplococcus). Những vi 
khuần gây bệnh viêm màng não cầu khuẩn và bệnh 
lậu cũng thuộc nhóm này. 

Nhưng chúng ta chưa nên vội tỏ thái độ quả 
nghiêm khắc đối với các cầu khuẩn. Trong nhà bạn 
chắc thường sẵn dưa, cà muối. Lấy một-ít nước dưa 
bôi lên tấm kính và xem ở kính hiên vi, ta sẽ thấy 
những dãy hình cầu bất động xếp nối nhau giống 
như những chuỗi hạt. Chính đấy là những iién cầu 
khuẩn (Streptococeus), chủ nhân chỉnh của quả trình 
lên men lactie làm cho dưa chua. Bạn đã có thề 
nuốt tươi hàng tỷ cầu khuần như vậy trong một 
bữa ắn. 

Những cầu khuâần tập trung thành khối tám tế 
bào được gọi là bát cầu khuẩn (Sareina). Cuối cùng 
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là những cầu khuần xúm xít bên nhan không theo 
một hình nhất định, được gọi là tụ cần khuẩn (S!a< 
phụlococews). Những đảm tụ cầu như vậy trông rất 
uiống những chùm nho tươi, chẳng thế mà người 
[rang quốc gọi chúng là cầu trùng bồ đào. 

Loại hình đạng thứ hai ta thường gặp ở các vi 
thuần là hình que. Ta gọi chúng là /rực khuẩn. Đã 
dọi là que thì cũng có cỡ ngắn đài khác nhau. Trực 
khuần ruột (Bacferium coli hoặc E. coli) bé và ngắn, 
cỏ kich thước 1,5 — 3ä x 05— 0,5 mieromet, trông 
cần giống một quả trứng vịt dài. Trực khuẩn ruột 
thường xuyên sống trong ruột già người và nhiều 
động vật khác. Trẻ em mới đề sau ít giờ là đã có 
vi khuần này trong ruột. Trong một gam phân có 
chửa tới 2 — 3 tỷ vi khuần ruột. (Ta hầäy hình dung 
một số lượng kinh khủng vi khuân này thải vào 
mói trường sống ở một trung tâm dân cư). 

Nhiều loài vi khuần có ý nghĩa quan trọng thuộc 
nhóm trực khuẩn. Vị đụ các trực khuần lên men 
lactic (goi chung là Lactobacterium) thường gặp 
trong sữa chua hoặc dưa, cà muối, các trực khuần 
phân giải peclin, xenluloza thường gặp trong đất. 
Ví khuần lên men dấm cững là. trực khuần (Acc- 
(obacfter). 

Nhiều loài trực khuân lại gây bệnh, ví dụ trực 
;huần thương hàn, ly, dịch hạch, hoại thư khi, 
uốn ván, v.v... Trực khuẩn bệnh than, n¡ột bệnh 
cấp tính ớ động vật ăn cỏ, có thê truyền sang người, 
là trưc khuần có kích thước loại lớn nhất, đài 5 —' 
I0 miceromet, rộng Í—3 mieromet, hình que góc 
vuong, thường xếp thành chuỗi dài. Một số trực 
khuñn eó kích thước rất dài được gọi là vi khuần 
hình chỉ, 
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¿ ^ -.Ö , ^ , ˆ 
Irựe khuần còn có một số đặc điềm nữa phân 
"ba +. ` : ® T1. L ° * 
biệt với cầu Khuần, Trong khi gần như toàn bộ eầu 


Hình 4. Các dạng vi khuần 
P) Cău khuữn: 1. Vỉ cầu khuẩn; 3. Liên cầu khuẩn; 
3. Song cầu khuẩn ; 4. Tụ cầu khuẩn ; ã. Bát cầu 


khuán. Trực khuẩn ; 6. Trực khuẩn không bào tử; 
7. Trực khuẩn có bào lử. Xoắn khuẩn; 8. Phầu 
khuán; 9. Xoắn khuẩn ; 10. Xoắn thề. 
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khuần không dì chuyền được, thì hầu hết trực 
khuẦn lại chuyền động được nhờ tiên mao, Nhiều 
(trực khuần có khả năng tạo thành một thẻ mầm, 
chiu được hoàn cảnh không thuận lợi, được gọi là 
nha bào hay bào tử. Tuy nhiên ta sẽ trở lại những 
vấn đề này ở phần sau. 


Cuối cùng một loại hình đạng của vi khuân ít gặp 
hon hai loại trên, đó là hình xoắn. Nếu xoắn không 
đến một nửa vòng, làm cho tế bào vi khuẩn tròng 
giống mọt dấu phầy, thì ta gọi chúng là phẫu khuân 
(Vibrio). Số phầy khuần trong thiên nhiên không 
nhiều, một số hoại sinh, số khác ký sinh. Điền 
hình là phầy khuần tả (Vibrio cholerae). Xoắn có thề 
từ một vòng đến rất nhiều vòng, làm cho tế bào vi 
khuẩn giống một chiếc lò so, ta gọi chúng là xoắn 
khuân (Spirllum) và xoắn thề (Spirochaetae). Đại 
bộ phận xoắn khuần cũng như xoắn thề sống hoại 
sinh làm phân giải các cặn bä hữu cơ, nghĩa là có 
ích. Ta có thề thấy chủng rất nhiều trong răng 
miệng. Một số loài xoắn thể gây bệnh nguy hiềm 
(sốt hồi quy, giang mai). 


Như vậy là ta đã xem những hình dạng chỉnh của 
vi khuần: hình cầu, hình que và hình xoăn. Cả 
hàng nghìn loài vi khuần với hình dạng lại đơn 

. ^ ˆ L4 * 1A , ` » ` kd 
giản như vậy, nên muốn hiệu chúng mà chỉ mò tả 
bên ngoài thì thật còn sơ lược hon cả một nhà triết 
học đã định nghĩa con người là một động vàt hai 
chân và không có lông vũ. Vì thế phải xét thèm một 
số đặc điểm cấu tạo tế bào và hoạt động sinh lỷ 

k4 * + Ỷ 
của vị khuân. 
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21. Từ ngoài vào trong của một tế bào ví 
khuần 


Thường hiều biết ‹ của các nhà sinh học, dù họ lá 

lôi lạc nhất của thế kỷ thứ 19, về cấu trúc tế bảo 
vi khuần cñng không thẻ nào so sánh được với hiểu 
biết của một sinh viên ngành vi sinh vật học hiện 
tại. Lúc đỏ người ta xem vi khuần là mót tỗ chức 
Sống nguyên thủy nhất, đơn ø giản và đồng nhất, nằm 
ỏ giới hạn cuối cùng của sự sống. Đến ,Day, bằng 
những phương tiện hiện đại, người ta hiều trong tế 
bào vi khuần lớn 1 — 2 miceromet đó có đủ các tð 
chức với những cấu trúc lớp, ống, sợi hoặc hạt rất 
phức tạp hiện chưa biết hết, 

Nhưng dù sao thì có những vấn đề đã rõ. Nhiều 
nhà bác học hiện nay xem cấu trúc tế bào vi khuẩn 
được tạo thành từ ba bộ phận: ngoài cùng là thành 
tế bào, ở giữa là chất bào tương, và nhân vi khuẩn. 
Trong bào tương người ta lại phân biệt bốn phần 
hợp thành: màng bào tương, cơ chất của bào 
tương, các bào quan và các thể vùi. Có thể bạn 
đọc đã có những hiểu biết thực dụng về các €con 
vị trùng ›. Bây giờ ta cần dừng lại chỉ tiết hơn về 
bản thân chủng. 

Thành tế bào ðỉ khuẩn. Đôi khi cũng gọi là màng 
tế bào. Đây là chiếc áo ngoài, một lớp da sống hảo 
vé tế bào khói một số tác động có hại của môi 
(trường. Nhưng nó cfng vừa đủ rắn chắc đề giữ cho 
tế bào có một hình dạng không đồi, vì vày đây 
cũng là bộ xương ngoài của tế bào. Ta thường nói 
« da bọc xương », những ở đây cda cũng là xương», 

Đưa ví khuẩn sống vào kính hiền vỉ tròng vẫn 
không rõ thành tế bào. Nhưng khẻo léo một tỉ thì 
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cũng được việc, Khi ta ngâm quả hoặc những lát 
đu đủ. xu hào vào nước có muối mặn hoặc đường, 
những rau quả này bị teo lại. Hiện tượng tương 
tự clng xây ra ở vỉ khuần. Nhưng vì thành tế bào 
vì khuần tương đối chắe nên vẫn giữ được nguyên 
hình đạng cũ, chỉ các chất bên trong bị tọp lại và 
tách khỏi thành. Ta gọi hiện tượng này là có 
nguyên lương. Khi đỏ ta quan sát sẽ thấy rõ 
thành tế bào vi khuần. 


Người ta cũng có thể phá hủy lế bào bằng siêu 
âm hoặc lắc với bi thủy tỉnh. Các chất trong tế 
bào sẽ chảy đi hết, còn lại thành rỗng như mọi 
chiếc vỏ áo. 

Chiếc vỏ ảo này trung bình chiếm 20 — 30% 
trọng lượng khô của tế bào. Ñó mỏng hơn bất kỳ 
một loại vải nào mà ta cỏ thê hình dung: bề dây 
của nó chỉ chiếm 10 — 20 phần triệu milimet (tức 
10 — 20 nanome!). 

Thế nhưng thành vi khuẩn không phải đơn 
nhất mà có nhiều lớp với cẩu trúc sợi. Ít nhất là 
hai và nhiều là năm lớp. Các chất tạo nên thành 
vi khuẩn có những !oại ta thường gặp như gluxit 
gần giống tỉnh bột, hemixenluloza và pectin, một 
số chất béo, protit và axit amin. Nhưng cũng có 
những chất không thấy ở bất kỳ nơi nào khác trong 
thiên nhiên, | 

Vá bọc hay giáp mạc (capsule). Không phải tất 
cả mà một số vi khuẩn còn có thêm một phương 
tiên bảo vệ, Đó là vỏ bọc hay giáp mạc, được tạo 
thành ở bên ngoài thành tế bào khi gặp những điều 
kiên khó khăn. Vỏ bọc này là một lớp keo nhầy, 
khá dày, trông rõ ở kính hiền vi. Đôi khi chúng 
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liên kết lại thành khối giống trứng ếch, được gợi 
là khuân giao đoàn. 


Hình 5ã. Thành tế bào 0¡ khuẩn 
(bị rách, chảy hết nội chấU 
(ảnh hiên vi điện tử) 


Một thời gian dài các nhà khoa học xem rằng 
vỏ bọc được tạo thành chỉ từ hợp chất đa đường 
(polixaeariU. Ñhưng gần đây người ta thấy trong 
vỏ bọc còn có các protit đặc biệt. Điều thú vị là 
protit này chỉ được tạo thành từ những phàn tử 
mỳ chính (axit glutamie) nhưng thường là đạng Ù. 
Và như vậy là vố bọc không phải là một khối vô 


FếU 


tồ chức mà cũng có cấu trúc của nó: các phân tử 
đa đường tạo thành màng lưới, giữa các mắt chứa 


Hình 6. Vỏ bọc (giáp mạc) Di 
khuản (Tiên cầu khuẩn ở giữa, 
vỏ bọc bao quanh) 


đầy các protit đặc biệt từ axi glutamic. Nhưng 
người ta vẫn xem vỏ bọc lă một lớp chất chết. 
Có thể hòa tan vỏ bọc mà vi khuẩn vẫn sống và 
lại tái sinh một vỏ bọc khác, Còn thành tế bÃo là 
chất sống. 


Vỏ bọc vi khuần thực ra có một tác dụng kép, 
một mặt bảo vệ, mặt khác là tấn công. Đối với vi 
khuâần gây bệnh thì vỏ bọc là một yếu tố gày 
bệnh. Vì vậy nó cũng quan trọng trong chần đoản, 
nghiên cứu bệnh lý và miền dịch, 

Bảo tương. Có lẽ ta phải dừng lại khá làu ở bào 
tương, Trước kia ta hay gọi bào tương là tế bào 
chất (citoplasma). Bào tương là một khối keo nửa 
lóng,là chất nền sống et ña tế bào, Ở những sinh vạt 
bậc cao, tế bào có nhân rổ ràng, thì bào tương là 
lhối chất nằm giùa thành tẾ: bào và nhàn, Còn ở 
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vi khuần không có nhân rõ ràng, thì bào LưƠ1” 
chính là toàn bộ phần tế bào không kề thành tế 
bào và vỏ bọc, Cấu trúc giống nhân phân bố đều 


trong bào tương mà không thành một tô chức 
riêng biệt ra. 


Hình7. Sơ đồ cấu trúc tổ bào 0ì 

khuẩn 1. Võ bọc (giác mạc); 

2. Thành tế bào ; 3 Màng bào 

lương; 4. ThÊ giống nhân; 
5. Gbất nguyên tương 


Ta cũng thường nghe tới thuật ngữ. chất nguyên 
“ương, mà trước thường gọi là chất nguyên sinh 
(protoplasma), Thật ra thì không có gì đề phân 
biệt bào tương và nguyên tương. Trong sách vở 
thể giới cho đến nay có thể đùng bào tương hay 
nguyên tương cũng vẫn chỉ là một. 

Trong thành phần tế bào nước chiếm đến 70—- 
z9, Trong chất khô của tế bào phần khá lớn là 
protit (10 — 60%), rồi đến lipit (20%), gluxit 
(I—8%4). Đặc biệt quan trọng và cũng chiếm lượng 
đảng kề là axit nueleie. Ñgoài ra còn những chất 
vỏ cơ, Những chất kề trên thường không ở dạng 
niêng lẻ mà liên kết với nhau thành các phức hợp. 


Ngay cách đây không lâu các nhà khoa học cũng 
còn xem bào tương của tế bào vi khuần là một 
loại keo nửa lỏng đồng nhất. Nhưng với phương 
tiện ngày càng đầy đủ, khi nghiên cứu những lát 
cắt siêu mỏng trên kính biên vi điện tử, người ta 
thấy bào tương được hợp thành từ những cấu trúc 
cực nhỏ, tức là vi cấu trúc, bao gồm các loại 
màng (hoặc lớp), ống và hại. 

Như trên đã nói, ta có thê phân biệt bốn phần 
hợp thành của bào tương. Đó là màng bào tương, 
cơ chất của bào tương, các bào quan và các thê vùi. 

1. Màng bào trong —cửa ái của tế bảo. Phần bào 
tương phía ngoài sát với thành tế bào là một lớp 
tương đối rắn chắc hơn bên trong, được gọi là 
màng bào tương hay màng nguyên tương. - 

Màng bàotương thườngđược hình thành từ hai lớp 
protit móng, ngăn cách bởi một lớp lipit tương đối 
dày hơn năm ớ giữa. Có những màng bào tương có 
gluxit tham gia. Toàn bộ chiều dày màng bào tương 
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vào khoảng từ 50 đến, 300 À (Á đọc là angtrỏn = I 
phần 10 triệu mm). Con số này chênh lệch nhau nhiền 
đo những tác giả khác 
nhau công bổ và cũng 
cỏ thề vì đo ở những vi 


khuần kháe nhau, Màng IIIIIIIIIIIIIIIIIIDDII 
bào tương chiểm khoảng | | | 


1Ú — 20% trọng lượng II) Ụ JJJJJJJ 
7 


chặt khô của tế bào. Z ⁄⁄ 


Hiện nay người ta coi 
màng bào tương có hai - 
chức năng quan trọng, BÌnh 8  5ơ đồ cấu trúc 
vớ „ mm : màng bào tương vi khuâần 
Thứ nhất, và có lẽ là chủ (trên và dưới là hai lớp 
vếu, màng bào tương protein. giữa là lớp lipit) 
là một lớp chướng ngại 
lưỡng thăm chọn lọc. Lưỡng thấm vì các chất đi từ 
ngoài vào hoặc từ trong ra đều được chọn lọc; 
né chỉ cho một số chất đi qua, giữ lại một số 
khác. Tế bào cïng «tinh khôn ›», theo yêu cầu của 
nó mà chất lấy vào và chất bị thải ra là khác 
nhau. Như vậy so với thành tế bào thì màng bào 
tương không phải chỉ là một lớp áo bảo vệ, mà 
còn là một « quan ải » có khám xét. (Trước kia ta 
thường nói màng bào tương là bán thấm. Nhưng 
bán thấm có nghĩa là chÏ cho dung môi, như nước, 
đi qua mà giữ lại chất hòa lan. Nói như vậày 
chưa chính xác, dễ gây nhầm lân), 

Chức năng thứ hai, được biết trong những năm 
gần đây, là màng bào tương vi khuần cỏ chứa nhiều 
men oxy hóa khử, hệ xitocrôm, vì vậy nó tham gia 
vào quá trình hô hấp của tế bào. Người ta có thề 
so sánh màng bào tương vi khuẩn với ty lạp thề 


rếi 


(mitocondri), tức là các trạm nắng lượng của tế 
bào động vật và thực vậi. 

Ví Rhuần vẫn eó thể sống khi mất thành tế bào, 
mà chỉ có màng bào tương, Ta eó thê hòa tan thành 
tể bào bằng chất men lizozim, vi khuần sẽ trở nên 
một khối nguyên tương trần được gọi là nguyên 
tương: thể (protoplast). Ñö có thê lớn lên và sinh 
sản. Từ nắm men và nấm mốc cũng thu được các 
nguyên tương thẻ như vậy. 


9. Cơ chất của bảo tương. Bên trong màng bào 
tương là hệ keo sống của tế bào. Khác với hệ keo 
thông thường, bào tương là hệ keo đặc sắc có cấu 
trúc phức tạp. Không kề những bào quan và thê vùi 
cỏ cầu trúc hạt và sợi, phần còn lại được xem là 
chất nền hay cơ chất của bào tương. 

Hiện nay người ta mô tả phần nền này là một 
hệ thống màng hay tấm phức tạp, chúng chia bào 
tương làm nhiều khoảng. Toàn bộ hệ thống màng 
liên kết thành một mạng lưới có thêm những 
ống dẫn, ta gọi là mạng lưới nội trơng (cầng gọi là 
mạng lưới nội chất). Hệ thống màng này chiếm đầy 
phần lớn bào tương. Ta không thê thấy được các 
màng này qua kính hiển vi thường, như vậy nó là 
một cấu trúc siêu hiền vi. 

3. Các bảo quan. Cơ thề có những cơ quan của 
nó, Tế bào tuy rất nhỏ nhưng cũng có những cấu 
trúc hoàn thành những chức năng nhất định, ta 
gọi đó là các bào quan, Hiện nay người ta thấy ở 
ví khuân có bốn loại bào quan schủ yếu sau : ribo- 
xom, mezoxom, không bào và sắc thê. 


lItiboxom — các xí nghiệp siên Đi mo sẵn uất proiit, 
Trong tế bào, prolit là chất sống quan trọng bậc 
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nhất. Muốn tổng hợp nỏ, tế bào phải động viên gần 
như toàn bộ tiềm lực của mình. Bạn đọc có thê 
xem chi tiết hơn phần trung tâm này của sinh học 
trong các sách về đi truyền hay hóa sinh, Ở đây ta 
chỉ nỏi quai về riboxôm, 

Hiboxỏm là những tiều thề eưe nhỏ, eó đường 


kinh vào khoang 180Ä, Hiboxòm được bợp thành 
từ hai tiều phần không đều nhau, phần dưới lớn 
hơn phần trên, nên trông nó giống con số 8, 

Tên gọi riboxôm có nghĩa là « thể ribonueleie » 
vì trong thành phần của riboxôm có nhiều axit 
ribonueleie tham gia. Erong bào tương riboxôm 
thường đính đầy trên các màng của mạng lưới nội 
tương. Vì thế người ta gọi mạng lưới loại này là 
mạng lưới có hạt. Cũng có khi riboxôm nằm tải 
rác trong bào tương. Tế bào vi khuần nhỏ nhưng 
riboxôm còn «siêu nhỏ » cho nên ta không lấy làm 
lạ là trong một vi khuần đang phát triền có thê có 
tới một vài vạn rIboxôm. l 

Trong thời gian hoạt động tông hợp protit, thường 
là vài ba đến năm sáu riboxôm kết hợp lại với nhau, 
làm thành chuôi. Ta gọi đó là polixôm. 

Riboxôm được xây dựng nên chỉ bằng I—2 phân 
tử axit ribonueleie và vài chục phân tử protit. Toàn 
bó có trọng lượng phân tử vào khoảng 3 triệu. Tắt 
cả đơn giản chỉ có vậy, nhưng cũng đủ đề làm 
nhiệm vụ của một xí nghiệp phân tử đề tông hợp 
protit, hợp chất phức tạp nhất hiện biết. Ta có thề 
học được rất nhiều ở đây tài năng tuyệt vời về tồ 
chức và tiết kiệm cửa tế bào, 

Mezox+ỏim — một trang tâm tồng hợp. Mezoxôm là 
mót tiều thề hình cầu trông giống một cải bọt, 
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` \ , ^* ° , \ `z 
thường quan sát thấy ở sát thành ngăn, trong quá 
trình tế bào ví khuin phản cắt, 


Hình 9. Các riboôm từ 0i khuẩn E. coli 
(ảnh hiền vi điện tử với độ phóng đại 150.000 tần) 


Mezoxôm được mò tả lần đầu do Trepmn và 
Gile vào năm 1953, nhưng mãi đến năm 1960 mới 
được đặt tên. Cho đến nay đã tìm thấy mezoxôm ở 
hầu hết vi khuần øgram âm cïng như gram dương 
và xạ khuần. bọ SƠ HÀ, 

Trong một tế bào vi khuần rIBoxôm có hàng vạn, 
còn mezoxôm thì cô đơn chỉ eó một. Đề bù lại nó 
tô ra lớn hơn riboxôm nhiều: gấp khoảng 10 — l1ö 
lần (đường kính 2500). Mezoxôm được tạo thành 


&U 


từ nhiều lớp màng đồng tâm (đến 5 lớp), mỗi lớp 
ps) 
đày 75A, 


Cho đến nay còn chưa thật rõ về chức Iiắng của 
m€Zoxôm. Nhưng hầu hết eác nhà bác học cho rằng 
tỏ là nơi đề tràng hợp các phân tử nhỏ thành phân tử 
lớn cần thiết cho việc xây dựng thành tế bào, Hơn 
nữa sự tham gia của mezoxôm trong việc phân cát 
tÈ bào chứng tỏ chức năng của nó liên quan đến 
(rung tàm tế bào là nhàn. 


Nhóng bào, nhưng đâu phải là khoảng khóng. Từ 
lầu người ta đã quan sát thấy các không bào ở tế 
bào thực vạt và động vật bạc thắp. Cũng phát hiện 
sớm thấy chúng ở vi khuẩn, chả là chúng khá lớn, 
đường kinh 03—0,.5 mieromet. Có thể quan sát 

-thấy từ 6 — I0 không bào trong một vi khuần ở 
mọi giai đoạn phát triền. Còn Irong thòi kỳ sinh 
trưởng mạnh số này tăng lên đến 20, 

Không bào là một tồ chức eó hình cầu hoặc bầu 
dục, bao bọc bởi một màng không bào (tonoplast) là 
phức hợp của lipit và protit. Xem ổ kính hiền vi 
thường thấy không bào như là một khoảng trống, vì 
thế các nhà khoa học gọi chúng là vacuole có nghĩa 
là khoảng không. Đúng là bên trong không bào 
không có các cấu trúc tấm hoặc sợi nào cả, nhưng 
lại chứa đầy một thề dịch gồm nước và nhiều loại 
chất hòa tan, 


Chức năng của không bào cfng chưa được nghiên = 
cứu đến nơi. Một số tác giả cho rằng nó làm nhiệm ` 
vụ điều hòa áp suất thầm thấu của tế bào. Một số 
bác học khác xem nó là một kho chứa những sản 
phẩm bất lợi của trao đồi chất, 
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Sắc thề — các bẫu ảnh sáng. Chíc nhiều người 
trong chủng ta eó thể nghĩ rằng chỉ có thic vật, 
với màu xanh bất tân đo chứa diệp lục tố (eloro- 
phin), mới eó khả năng của thần Prômêtê là lấy 
lửa (ảnh sáng) của mặt trời mang lại cho muôn vẬT. 
Còn các « vi trùng » thì sao ? 


Hình 10; Các sắc thề của tế bào 0ì khuẩn 
(ảnh hiền vi điện tử) 


Thế mà chính một nhóm khá đông đúc các vi 
khuẩn, được gọi là tự dưỡng quang năng (gồm vi 
khuân lụe, vi khuẩn tía lưu huỳnh và không lưu 
huỳnh v.v...) lại có khả năng quang hợp. Những vi 
khuần làm được điều này là nhờ chúng có các sắc 
thể hoạt động như những chiếc bây ánh: sáng. Ánh 
sáng chui vào đây sẽ bị giữ lại, và được chuyền thành 
hóa năng trong các hợp chất hữu cơ đề sử dụng dần. 

Sắc thể (cromalopho) là những bào quan có cẫu 
trúc hại, được tạo nên từ phức hợp lipoit-protit, 
và có chứa chất sắc quang hợp là clorophin vì 
khuẩn (khuần lục tð), Cấu tạo chãt sắc này khác 
rất íL so với clorophin thực vật, Sắc thể có kích 


82 


thước cực nhỏ, chỉ thấy được trên những phiến 
cẳt siêu mồng qua kinh hiền vi điện tử, Số lượng 
sắc thể thì lại khá lớn và thường phân bố ở vùng 
biên của bào tương. 


Tưởng cũng nên nhắc lại bào quan có nhiệm vụ 
quang hợp ở cày xanh là lục lạp. Lục lạp khá lớn, 
có cầu tạo hình đĩa (1 x 5 mieromet) và mỗi tế 
bào chỉ chửa từ 20 đến 100 lục lạp. Môi lục lạp 
lại chửa những hạt diệp lục, bao gồm những lớp 
phản tử tạo thành các bản mỗng chồng lên nhau. 
Như vậy cấu tạo của sắc thể ở vi khuần có khác 
với lục lạp. 


Nhưng khác nhau giữa quang hợp của cây xanh 
và của vi khuẩn còn có điềm lý thủ hơn, Thứ nhất 
là đề cung cấp hiđro cho phản ứng khử CO; thành 
hợp chất hữu cơ, vi khuẩn có thể dùng H,S hoặc 
một vài hợp chất khác, trong khi cây xanh dùng 
nước (H;O). Cũng vì thế quang hợp của vi khuần 
sẽ không làm thoát ra oxy. Thứ hai là vi khuẩn tỏ 
ra khéo léo và tiết kiệm tuyệt diệu: cây xanh cần 
4 lượng tử ánh sảng (photon) đề khử một phân 
tử CO;, còn vi khuần thì chỉ cần 1 lượng tử ánh 
sảng là đủ. 


1, Các thề uùi — những kho oật tư. Cũng như mọi 
sinh vật khác, vi khuần có khi gặp cảnh sống 
phong lưu, nhưng cũng có hồi cơ cực, « Vinh hoa 
nhớ lúc phong trân », biết thân phận mình khòng 
thê đi vay ai được, nên vi khuẩn cũng tạo cho 
mình khả năng thích nghỉ với cảnh ngộ, tức là có 
khá năng tự đề giành ngay trong tế bào. Các hạt 
dự trữ như vậy thường được gọi là các thề vùi, đề 
phân biệt với các bào quan thực hiện những chức 
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năng sống của tế bào. Gọi là thê 


VŨI vị chúng lÃn 
vào các phần tử khác của bào tươ 


]Ữ, 
Dưa lrên thành phần hóa học có thể chịa thệ 
vùi làm bốn loại: axit nueleie, liboit, gluxit y 


à CÁc 
chất vô eơ, 


Thề oùi qi'nucleie được gọi là hạt poltutin, Sở 
đT có tên như thế vì chủng được tìm thấy nhiều ÿ 
vị khuần Spirilum øolutans. Người ta biết rõ hạt 
volutin là phức hợp của axit pibonueleie và meta- 
photphat. Chúng là nguồn dự trữ azot và photpho 
quan trọng cho tế bào. 


Thề uùi lipoif (chất béo) có thê ở đạng hạt hoặc 
giọt, thường gặp ở vi khuẩn hiếu khi. Ở nấm men 
lượng lipoit có thê đạt tới 50 — 60% trọng lượng 
khô của tế bào. Trong thê vùi lipoit có thể gặp cả 
một íL đường và protit. Thể vùi lipoit làm nhiệm 
xụ dự trữ năng lượng và cả chất đạm, Nhưng một 
vài tác giả cũng cho đó là bệnh suy thoái mỡ ở tế 
bào già. | 

Thề mùi gluzit thường gặp ở dạng hạt glieozen 
và granuloza. Hai hợp chất này có cấu trúc rất 
giống tỉnh bột, Thể vùi gluxit làm nhiệm vụ dự 
trữ thức ăn cacbon và nănz lượng cho tế bào. 

Cuối cùng là các /hề mùi oô cơ. Ở một số Vi 
khuần có thê gặp các tỉnh thể canxi caebonat 
(CaCO¿), canxi oxalat (CaCzO¿). Đây là những sản 
phầm cuối của quá trình sống. Ở' vi khuần lưu 
huỳnh thì bao glờ cũng gặp những giọt lưu huỳnh, 
Đây là dạng dự trữ năng lượng. 

Như vậy ta đã điềm 
chính của chúng là dự 
đề xây dựng 


qua các thể vùi, Nhiệm vụ 
trữ năng lượng và thức ăn 
cơ thê, Nhưng trong vài trường hợp 


chủng cñng là kho chứa eáe sẳn phẪm khóng IIong 
muốn của chuyền hóa, 


Nhân øÌ khuần, Ở trên ta đã nói đến các bào 
quan với những chức năng nhất định. Nhân cũng 
là một bào quan, nhưng là một bào quan đặc biệt 
quan trọng với chức năng baø truìm lên mọi 
hoạt động của tế bào. Chức năng này chú yếu 
gồm hai mặt: điều khiền việc tồng hợp các 
phàn tử proltit, trong đỏ có các chất men, và di 
(ruyền mọi tính chất của tế bào cho các thế 
hệ sau. 


Ngày nay sinh học phân tử đã xác: định được 
mội loại chất đồng thời hoàn thành được hai chức 
năng vừa kể của nhân, Đó chính là các phân tử 
axIt nucleice, Axit này là thành phần cơ bẳn cấu 
tạo nên nhân. Axit nueleie gồm hai loại, đó là axit 
ribonueleie, viết tắt là ARN, và axit đêzoxiribo- 
nueleic, viết tắt là ADN. Ở tuyệt đại đa số sinh 
vật, chức năng điều khiền tông hợp protit và di 
truyền của nhân là do ADN đảm nhiệm. Chỉ ở 
một số siêu vi khuẩn (virut) chức nắng này mới 
thuộc về ARN. 


Thể eòn nhân của vi khuẩn thì thế nào? Đó là 
mỏt vấn đề được bàn cäi trong khoảng gần mội 
thế kỷ qua, Câu hói là vi khuần cỏ nhân hay không, 
nếu có thì cấu trúc và chức năng ra sao? Khó 
khăn do chỗ Íế bào vi khuẩn quá nhỏ bẻ, nhàn 
của ehúng không có cấu trúc rõ ràng, mà những 
phương pháp nghiên cứu hóa học tế bào lại chưa 
được hoàn thiện, Và ở đâu còn mập mờ thì ở đấy 
còn nhiều phóng đoán. Thật thế, íL' nhất cũng có 
thê đếm được hơn một tá những giả thuyết chính 


của eáe nhà bác học tiếng tm về nhân ở ví khuẩn. 
Đến nay, tẤU cả tình trạng này có thề xem là đấ 
thuộc về quá khử, Câu hỏi về cnhân ð vì khuần đấ 
được trả lời một cách khẳng định và có kết quả do 
các nghiên cứu tồng hợp từ nhiều ngành, Gó thê 
tỏm tẮt những điều đó như sau: 


1. Nhân vi khuần chứa ADN (nghĩa là có cùng 
thành phần như nhân tế bào thực vật và động vật, 
kề cả người). ADN này có cấu trúc sợi kép như 
thường gầp, nhưng hai đầu khép lại tạo thành 
xòng kín. 

2. ADN không phân tán đều khắp trong bào 
tương vi khuần mà được tập trung lại trong một 
không gian nhất định hoặc thành một cấu trúc độc 
đáo. Câu trúc này được gọi bằng các tên khác 
nhau là thê giống nhân (nueleoif), bạch tương 
(nueleoplasma), tiều thê crômatin hoặc thường gọi 
là nhân vi khuần. Ñhư vậy nhân vi khuần giống 
như một thề nhiềm sắc, nhưng khép thành 
vòng kin. | 

Nhân vi khuần không có màng nhân và nhân 
con. Ñó tiếp xúc trực tiếp với bào tương. Đó 
chính là điềm sai khác so với nhân thông thường 
ở tế bào các sinh vật tiễn hóa hơn. Thế cho nên 
cần hiểu khái niệm « nhân vi khuần » với một nội 
dung khác với nhàn tế bào mà ta quen hình 
dung. 

3. Nhân vi khuần hoàn thành những chức nắng 
giống như chức năng của nhân tế bào sinh vật cao 
cấp. Ñó cũng được phân cắt ngay trước lúc tế 
bào ví khuẩn phân cắt. 

Số lượng nhân vi khuẩn trong các tế bào vi 
khu có khác nhau. Ở cầu khuẩn thường là một 
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nhân, ở trực khuần thì nhiều nhân (đặc biệt rõ 
đối với trực khuần trẻ). 


22. Nằm im hay di động 


Tiền mao, Trước kỉa vi khuẩn thưởng được gọi 
là vi trùng. Thuật ngữ này gợi cho mọi người một 
Ý niệm rằng đây phải là một sinh vật «‹ phầm ấn và 
chạy nhảy như thần trùng ». Ăn nhiều thi đúng, 
(Còn khả năng di động thì chỉ có ở một số ví 
khuẩn thôi. 


Nếu như khi ta nhìn qua kính hiễn.ví vào một 
giọt nước nhỏ chứa vi khuần để trên một tấm 
kính mỏng úp ngược (trong thí nghiệm vi sinh vật 
học người ta thường gọi là giọt treo), mà thấy các 
tế bào vi khuần chuyển động thì cần phải chú ý 
phân biệt. Nếu là những chuyên động lắc lư, hỗn 
loạn, chậm. với những khoảng rất ngắn thì đỏ là 
chuyền động Brao. Chuyển động này gây ra do 
chuyên động của các phân tử môi trường lỏng đập 
lên các hạt nhố — như tế bào vi khuần, Va chạm 
nay không cân bằng ở các phía, nên hạt nhỏ sẽ 
dược chnyền dịch theo hướng có nhiều va chạm, 
Đây không phải là chuyên động chủ động của tế 
bào; vi khuần, các hạt phấn hoa cho vào nước 
đều có chuyển động như vậy. Cững không nên 
nhầm khi thấy các vi khuần bị cáe dòng nước nhỏ 
cuốn đi. Nếu thấy từng tế bào vi khuần di động 
theo những hướng nhất định, với những đoạn 
tương đối thẳng và nhanh, thì đó mới là chuyền 
động thực của chúng, 
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Đại bộ phản vỉ khuần chuyền động được là nhở 
tế bào của nó có liền mao, ( h eó các xoắn thể là 
đi động bằng cách co giãn toàn bộ tế bào, 


Tiên mao là một sợi lòng rất mảnh. mọc trên 
sa ` , ' VÀ ⁄ è * ##1**+ 4 
những phần xác định của tẾ bào vi khuẩn, Tiền 
= h : ` _ Y‹ ,s : 
mao có cẩu trúc là protitLL Môi tiên mao phát sính 
` ˆ -} Y ® ° «- R k) 
từ một hạ để nắm ở mặt trong của màng bào 
trơng. Chiều dài của tiên mao thường là bằng 
chiều đài của tế bào (1 — 23 micromet), nhưng cũng 
có khi nó đài gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm 
lần tế bào. 


nn 
Š 
sen bề: 


Hình 11. Tiên mao ở vi khuẩn 


Số lượng và vị trí tiên mao ở các lế bào vi khuần 
khác nhau ớ mỗi loài, Nếu vi khuẩn có một tiên 
mao ở một đầu ta gọi là đơn mao khuẩn. Có bai 
tiên mao ở hai đầu là song mao khuẩn, Có một 
chùm tiên mạo ở một đầu là chùm mao khuẩn, 
Còn nếu có nhiều tiên mao mọc chung quanh 
thân thì là cñn mao khuâần, 
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Một người bước nhanh thì đi được khoảng 5 
6km một giờ, nghĩa là trong l giây di chuyển 
được một khoảng bằng cơ thề: 1,5m, Hầu hết ví 
khuần cũng di chuyền được với tốc độ bằng chiều 
đài tế bào trong một giày. Còn kỷ lụe là tốc độ di 
chuyền của một số đơn mao khuẩn, trong đó có 
phầy khuần tả, mộòi giày di chuyền được ñ5 — 
60 micromet, nghĩa là tương đương 30 lần chiều 
đài cơ thê. 

Lông tơ (hay nhung mao). Ở một số trực khuân, 
nhất là trực khuần đường ruột, người ta còn thấy 
chung quanh tế bào của nó có lông tơ với số lượng 
khá lớn. Lông tơ mảnh và ngắn hơn rất nhiều so 
với tiên mao. Chủng không phải là cơ quan chuyên 
động mà có tác dụng làm vi khuần dính bám lên 
được các tế bào động vật và thực vật, Cũng còn 
một loại lông tơ giới tính, có tác dụng trong quả 
trình tiếp hợp của tế bào vi khuần. 


Hình 12. Lông tơ ở ví khuẩn (trực khuần 
WNlebsiella pheHmonidae) 


23. Nếu như eó sự %ống bất tứ 


Tôn Ngộ Không (chuyện Tây du ký của Trung 
quốc) đại nảo thiên cũng làm cho cả thượng giới 
xanh mắt, Ngọc Hoàng thượng đế phải nhờ đến 
Thiên Thượng lão quân nhốt được con khỉ thành 
tỉnh này vào lò bát quái. Lửa văn vũ thiêu đốt 
ròng rã, tưởng chuyểễn này mọi sự sống biến thành 
hơi. Nào nườ nhờ đày công tụ luyện, lại chén vụng 
được đào tiên bất tử trong vườn Tây vương mẫu, 
uống hết mấy vò rượu NÑgọc dịch quỳnh tương, 
nhai cả vốc kim đan, nên khi mở lò ra vẫn thấy 
Tôn Ngộ Không cười hì hì. 


Sư sống bằng xương bằng thịt tất nhiên khỏng 
thể đạt được mức huyền thoại theo kiều Tôn Ngộ 
Không. Nó đòi hỏi những điều kiện nhẹ nhàng 
hơn. Các nghiên cứu hiện nay cho biết, nếu cần 
kê tên con ‹ yêu tỉnh » thực có khả năng sống dai 
đẳng vô địch trong những hoàn cảnh khó khăn 
nhất. thì đó chính là bào tử của một số vi khuẩn. 


Báo tứ (spor) của vỉ khuẩn là một dạng tế bào 
đặc biệt được hình thành bên trong tế bào vi khuần 
khi gặp những điều kiện khó khăn của ngoại cảnh 
hoặc ở những giai đoạn phát triển nhất định. 

Bào tứ thường có hình cầu hoặc hình trứng, nằm 
ở giữa hoặc hai đầu tế bào vi khuần, làm cho khi 
đó vi khuần có hình cọc sợi, hình dùi trống, hoặc 
hình chiếc vợt bóng bàn. Một thời gian sau khi bào 
tứ đã hình thành thì tế bào vi khuần bên ngoài sẽ 
phân giải đi, giải phóng bào tử. Về cấu trúc, bèn 
trong bào tứ là bào tương, bên ngoài là vỏ gồm 
nhiều lớp chứa nhiều lipil. 
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Không phải tt cả các ví khuần đều eó thể hình 
thành bào tử, mà khả năng này chỉ có chú yếu ở 
một số giống trực khuần và vài ba loài không phải 
trực khuần. lầu hết vi khuẩn có bào tử sống tự 
nhiên trong đất, có những loài gây bệnh nguy hiềm 
như uốn ván, than, độc thịt, 


Hình 13. Các dạng điển hình của vi. 
khuần có bảo tử 


Các tài liệu đều nói một tế bào vi khuần chỉ cho 
một bào tử. Tuy vậy có những quan sát cá biệt 
cho thấy hai bào tử trong một vi khuần. Khi gặp 
điều kiện thuận lợi bào tử nảy mầm, và từ một 
bào tử eñng chỉ cho một vi khuẩn. Do những sự 
kiện như vậy nên hầu hết các nhà vi khuần học 
đều cho rằng bào tử vi khuẩn là một đạng tiềm 
sinh chịu được những hoàn cảnh khó khăn, mà đó 
không phải là một cách sinh sản. uy nhiên hiện 
nay thấy quan niệm này cũng ehưa thật thỏa mãn. 
Có những nhà bác học (Ấraxinhicỏp, 1965) cho 
rằng cùng với chức năng bảo vệ. hình thành bào 
Lử là một quá trình hữu tính có ý nghĩa đồi mới 
tế bào và sinh sẵn. 
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Tất nhiên điều đảng chủ ý là khả nắng sống của 
bào tủ. Khả năng này khỏòng giống nhau ở các bào 


tử của các vỉ khuần khác nhan, Trước hết bào tử | 
trong những điều kiện tự nhiên khó khăn như ở 
| nơi khòng khí khô ráo, điều kiện sa mạc vẫn sống 


được rất lâu, vài năm, vài chục hoặc đến vài trăm 
nầm. Còn trong các tảng băng giả vĩnh cứu bào tử 
cỏ thề giữ khả năng sống 4— 5 ngàn năm. (Năm 
1911 đã thu được các bào tử vi khuần trên mình 
voi ma mút đào ở Xiberi sống cách đây những 
mãy vạn năm mà cấy vào môi trường vẫn mọc tốt.) 

Hào tử vi khuẩh cảm thấy bình thường trong 
chân khỏng. hoặế, dưới áp suất khí quyền cao. Nó 
đề kháng mạnh các, chất sát trùng thường gặp. Còn 
với chất sát trùng rất mạnh như phenol 5%, trong 
đó các tế bào bình thường sẽ chết rất nhanh, thì 
bào tử vẫn sống được 15 phút. 

Bào tử vi khuần giữ khả năng sống ở độ nhiệt 
azöt lỏng (—270°C). Nhưng đặc biệt thú vị là ở độ 
nhiệt cao khoảng 100°C các loại bào tử khác nhau 
vân chịu được từ 5 phút đến 20 giờ liền, hấp khỏ 
150°C chịu được vài giò. Khi hấp bằng hơi nước 
ở 120 — 130°C chúng chết chóng hơn, trong khoảng 
10 — 15 phút. 

Những bí quyết nào cho phép bào tử sống được 
láu đài và chịu được những điều kiện khắc nghiệt? 
Nhiều điềm vẫn chưa rõ, nhưng có thể do nhiều 
nguyên nhân. Đầu tiên là bào tử cỏ một lớp vỏ 
dày, không thấm nước và rất ít trao đổi khi. Thứ 
đến là nước, so với tế bào vi khuẩn thường gần 
tương đương, nhưng trong bào tử, nước không ở 
dạng tự do mà ớ dạng kết hợp (điều này có liên 
| quan đến hàm lượng canxi trong bào tử cao hơn 
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nhiều so với tế bào thường). Hầu hết các chất men 
trong bào tử đều không hoạt động, bào tử không 
cần ăn uống. Hô hấp ở mức cực thấp. 

Trong vở kịch thơ kiệt tác nhan đề là « Phauxtơ 2, 
qua lời eon qui Mephixtophe, Gơtơ nói về tính bất 
điệt của sự sống như sau: 

.‹„« Khắp mọi nơi trong trời đất sự sống đều 
như thể, 


Trong không khI, trong nước cũng như trên 
những con đường khô hạn. 


„ Trong nóng thiêu và băng giá mâm pc 
vẫn tràn trề, „z8“ 


Thêm lửa bỏng, cảm ơn; người vẫn nguyên 
vẹn, 


Còn nơi trú ần thì, lay chúa, đừng lìm cho 
người CT) 

Những câu thơ trên của Gơlơ (nhà thơ Đức, thế 
kỷ thứ 18, 19) làm liên tưởng đến những: bào tử vi 
khuần với sức sống bất tử tương đối của chúng. 

Đến đây ta hãy tạm biệt vương quốc vi khuẩn, kẻ 
đại điện tiêu biêu nhất và phân bố rộng khắp nhất 
trong thế giới vi sinh vật để bước sang một thế 
giới khác không kém phần hấp dẫn. 


24. Hãy làm quen với kẻ tội phạm khủng 
khiếp nhất 

Càng ngày ta càng nghe nói nhiều đến một nhóm 
đặc biệt của thế giới sinh vật vô cùng nhỏ. Đó là 
các virul, cũng còn gọi là siêu vi khuẩn. « Vi » đã 
bẻ, «siêu vi ».càng bé hơn, 


(+) Dịch qua tiếng Nga. 
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*Xơ với các virut, thì ví khuẩần quả là nhítng ké 
khồng lồ thực sự. TỶ lệ giữa chúng gần giống như 
uiữa ngôi nhà năm tầng và một viên gạch, hoặc 
giữa eon voi và chủ chuột nhắt. Thế nhưng tác 
hai độ virut mang lại cho cuộc sống toàn nhân loại 
hiện có thể xem là lớn nhất so với tác hại của bất 
kỳ sinh vật nào khác. Những tác hại này đến nay 
vần chưa cỏ dấu hiệu giảm đi nếu không phải là 
tăng lên. Thật vậy những vụ « quan ôn › bắt người 
lan tràp toàn thế giới do vi khuần mang lại như 
địch hạch, tả, thương hàn về cơ bản có thề xem 
như it có thề xảy ra nữa. Trong khi đó chúng ta 
chưa cỏ biện pháp hiệu quả nào chống các bệnh 
virut như cúm, sởi, sốt xuất huyết, viêm gan truyền 
nhiêm. viêm não, Chỉ riêng một dịch cúm năm 
191S— 1920 đã làm 500 triện người bị bệnh, 20 triệu 
người chết. Các bệnh virut khác vẫn tiếp tục xảy 
ra như bại liệt, quai bị, đậu mùa. Nhiều loại ung 
thư được chứng minh là do virut. Người ta hiện 
biết trên 500 loại virut gây bệnh cho người, và đáng 
buồn là những phát minh mới vẫn tăng hàng năm ! 

Virut có một kiều sống hoàn toàn khác lạ: ký 
sinh bắt buộc, và chỉ khi ký sinh virut mởi thể hiện 
tỉnh chất sống của nó, trước hết là khả năng sản 
sinh những virut mới. Bên ngoài cơ thề ký chủ 
chúng thực sự là vật chất chết, không chuyền động, 
không sinh sản và không ăn uống bất cử gì. 

Ở đây thái độ hoài nghỉ của Hamilét thật là đúng 
chỗ: « Tồn tại hay không tồn tại » (+), cũng có 

(+) Hămlet, hoàng tử Đan mạch, nhân vật chính trong 
vở kịch cùng tên của Sếchbia. Câu nói nồi tiếng của Hăm- - 
lẹt:; « Fo be or not to be. That ís the question 9. 
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nghĩa là sống hay khòng sống. Đến nay đó là vấn 
đề các nhà bác học vẫn tranh cãi. Thực str là rẤt 
khỏ khăn. Một mặt virut có những dấu hiệu cho 
phép xem nó là một sinh vật sinh sẵn được, có dị 
truyền và biển đi, mặt khác cũng đủ lý do đề chỉ 
cho đó là những phân tử tự nhiên đồ xô (không trao 
đồi chất), Tuy nhiên phần đông xem virut là một 
sinh thề đặc biệt, nằm ngay trên giới hạn của 
chất sống và không sống. Có thề đó là một đại diện 
trung gian chuyển tiếp, lấp cái hố ngăn cách giữa 
sinh vật với thế giởi vô eơ. 

Virut kỷ sinh và gây bệnh cho mọi giới sinh vật 
khác (tất nhiên là đều lớn và phức tạp hơn virut). 
Virut đầu tiên được phát biện vào năm 1892 bởi 
Ivanopxki là virut thực vật gây bệnh đốm thuốc 
lá (Tobacco mosaie virus). Tiếp đó virut động vật 
(gây bệnh lở mồm long móng ở bò) được Iôfle và 
Frôt tìm ra năm 1898. Còn vi khuần cũng không 
thoát khỏi bị virut tác hại. Những virut này thường 
được gọi là thể thực khuẩn (Baeteriophage) vì người 
ta thấy hình như chúng «ăn » vi khuần. Cũng có 
thê gọi tắt chúng là phagiơ. Phagio được phát hiện 
vào những năm 1915 — 1917 do Tuot và Đêren, 
Tên virut bắt nguồn từ tiếng La tỉnh có nghĩa là 
« chất độc ›. | 

Ngày nay nhiều ý kiến tách virut thành một tập 
họp riêng: giới virut. Những cư dân của vương 
quốc tàng hình này có ba đặc điềm nồi bật: 

1. Hết sức nhỏ, chỉ thấy được ở kính hiền vi 
điện tử. 

2. Cấu tạo vỏ cùng đơn giản. 

3. Chỉ sống ký sinh trên sinh vật khảc và làm 
hại hoặc gây chết sinh vật đó, 
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Nhiều nhà virut học đã đưa ra những định nghĩa 
về viut, Một định nghĩa để hiệu là như sau: « Vi- 
rút, đỏ là những phần tử đưới tế bảo, có đặc trưng 
của vật chất sống, có khả năng tái sính chỉ ở trong 
lÈ bào sống, và eó thê gây bệnh cho hầu hết các 
sinh vật », 

Tuy vậy virut được quan tâm nghiên cứu khóng 
chỉ do chúng gây bệnh hiềm nghèo, mà cỏn vÌ 
hiện tai chủng là mô hình sinh học đơn giản. thuận 
lợi cho việc giải quyết những vấn đề hóc búa và 
hấp đân nhất, chẳng hạn như các phân tử protít 
và axit nueleie đã được tông hợp như thế nào, 
vật chất nào kiêm soát tính đi truyền, và sự sống 
trên Trái Đất có nguồn gốc từ đâu ?. v.v... 


25. Điềm âm binh 


Vào mọt thời xa xưa nào đó đã có lúc những 
thầy phù thủy tô chức một cuộc cãi lộn về một đề 
tài là có bao nhiêu âm binh hoặc quỷ dữ có thề 
điềm được trên đầu một mũi kim. Mỗi kẻ tham gia 
cuộc đẫu khầu đưa ra một con số bất kỳ, xuất hiện 
sớm nhất trong đầu óc mình, nhưng không tèn 
nào đã có thê chửng tổ «bằng thực nghiệm » sự 
đúng đắn của mình. 

Có lý nếu xem virut là quỷ dữ, Nhưng nó lại rất 
thực. Người ta đã biết rõ về kích thước, hình dáng 
và cấu trúc của nó, nên chỉ cần một phép tỉnh số học 
đơn giản cũng cho thấy đối với virut thì đầu một mũi 
kim khâu nhọn đã là một quảng trường tuyệt điệu 
chứa được khoảng 10 vạn phần tử virut. Còn trong 
một milimet khối eó bao nhiêu virut2 Một eon 
số ta không ngờ và khó hình dung : 10 vạn tỷ virut! 
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lhoa học hiện có những phương pháp nhìn 
hoc không cần nhìn trực tiếp mà vẫn xác định 
được rất cbiính xác kích thước virutL, Đó: là các 
phương pháp đo trực tiếp qua kính hiền ví điện 
từ có độ phỏng đại hàng chục vận lần, hoác lọc 
virut qua màng có lộ siêu nhỏ với kích thước đã 
biết. hoặc xác định tốc độ lắng virut ở máy siêu 
IY tầm (quay 4_16 vạn vòng/phút) rồi suy ra kích 
thước, 

Nếu như kích thước vi khuẩn thường được tính 
bằng phần nghìn milimet, tức là mieron hay micro- 
met, thì kich thước virut phải tính bằng phần triệu 
milimet, tức là nanomet, viết tắt bằng nm. 


Các bạn hãy xem bằng so sánh sau đây giữa kích 
thước một số virut với tế bào hồng cầu, vi khuầu 
và một phần tử protitlà hemoglobin (hồng cầu tố): 


Đường kính hoặc chiều 
VẬI thê | _ đài < rộng, tính bằng 
nanomet 


Hồng cầu 7.500 
Vi khuân nhỏ 750 
lRiketxia 175 
Virut đậu mùa „ 210 >< 260 
Virut đại (chó đại) 125 
Virut cúm : S5 
Virut đốm thuốc lá —_ lã > 280 
Phagiơ Ta đã 
Virut bại liệt 27 
Virut viêm não Nhật bẫn 18 
Virut sốt lở mồm long móng. 10 
Phân tử hemoglobin j < lỗ 


—BT Q7 


` 


Như vậy ta thấy virut lớn nhất (virut đậu mùa 
kích thước chỉ xấp xỉ một nửa tế bào vị khuẦn 
nhỏ, còn virut bé nhất thì chỉ tương đương một 
phân tử protit trung bình (tuy nhiên virut bao giờ 
cũng được cấu tạo từ nhiều phân tử). Còn về hình 
đảng ngoài thì virut cũng rất đơn giản. Chúng có 
hình cầu, hình lăng trụ, hình que hoặc dạng nòng 
nọc. 


26. Theo dấu kẻ tàng hình. 


Muốn thấy virut chỉ cỏ cách nhìn qua kính hiền 
vi điện tử. Œ đây không chỉ nhìn rõ hình dáng và 
đo được kích thước virut, mà còn rõ cả cấu trúc 
bên trong của virut. Chỉ có điều bao giờ cũng chỉ 
thấy virut chết (vỏ hoạt), vì những dòng điện tử 
trong dụng cụ tỉnh tế này đã giết tất cả. Vả chăng 
không phải lủc nào ong dễ có kinh hiền vi điện 
tử. Thực tế các phòng thi nghiệm virut học có thể 
nhận ra virut không cần loại kính biển vi này. 


Có thê bạn đä đọc hoặc nghe nói tởi nhân vật 
chính trong cuốn tiêu thuyết « Ñgười tàng hình » của 
Gheebee Yen. Đó là Griphin, một nhà vật lý trẻ 
tuôi biết thuật tàng hình. Yên chí rằng mình là bất 
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khẩ xâm phạm, anh ta tuyên chiến với toàn xã hội. 
Nhưng rắt nhanh, anh ta đã rổ mọi điều nguy kịch 
trong trạng thải của mình « Tôi không thể ra đường 
khi tuyết rơi, Tuyết phủ quanh người tôi và cũng 
từ đẩy rơi xuống. Trong không khí đầy bụi hay 
mồ hóng thì cũng chẳng hon gì. Những vết chân 
trong cát hay bùn cũng tố cáo tòi». 

Đủng như vậy ! Khi trổ nên vô hình Griphin vẫn 
là một tồn tại, và không mất khá năng gây nén 
những dấu vết về sự tồn tại đó. 

Virut cũng có tính chất gần giống nhân vật 
huyền hoặc tàng hình. Các nhà khoa học đã học 
được cách tạo nên hoàn cảnh giống tuyết hoặc 
cát, trong đó dấu vết của virut đề lại là rỗ ràng và 
rất điền hình. 

Đầu tiên cỏ thê nói tới những thê vùi đặc biệt 
xuất hiện ở tế bào cơ thê bị bệnh virut. Ví dụ trong 
tế bào thần kinh của chó bị dại, Ñêgri đã tìm thấy 
những thê vùi đặc biệt, được gọi là tiêu thề Nêgri, 
kích thước thay đôi 1— 30 micromet, có thể thấy 
dề dàng ở kinh hiền vi thường. Nhiều nhà khoa 
học xác định đây là một tập đoàn các virut đại. 
Người ta cũng thấy nhiều tiểu thể như vậy trong 
các bệnh virut khác. _ 

Trong phòng thí nghiệm người ta thường nuôi 
các tế bào động vật hay thực vật trong ống nghiệm. 
Các tế bào này lại được dùng đề nuôi virut (chỉ 
chuyén kỷ sinh) và cũng để phát hiện chúng, Có 
những loại tế bào nuôi nồi tiếng và phồ biến khắp 
thế giới. Ví dụ tế bào nuôi Hê La. Ñó được tách 
vào năm 1952 lừ một khối ung thư eồ đạ con và 
được gọi bằng tên bệnh nhân (đã chết sau khi mồ 
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hai năm), Thường là những tế bào riêng biệt được 
cho vào ông nghiệm chứa dụng dịch eáe chất dinh 
đường thích hợp, Tế bào bám vào thành thủy Linh, 
bắt đầu sinh sẵn và cho ta màng gồm một lớp tế 
bào rất tiện lợi cho nghiên cứu, Tế bào nuôi Hê La 
và một số tẾ bào người và động vật khác đã được 
nuôi lưu truyền làu năm trong phòng thí nghiệm 
như vậy và đem bản sẵn nữa! Ta gọi đó là những 
canh trường tế bào. 

Khi cấy virut lên những canh trường đó, virut 
đi vào tế bào gây nên những biến đôi đặc trưng, 
gậm mòn và cuối cùng cỏ thê làm tan rã tế bảo. 
Đó chỉnh là dấu vết kế tàng hình trên cát. Ta có 
thề qua kinh hiền vi thường quan sát dễ dàng các 
dầu vết đó, | 

Cùng đặc biệt thủ vị khi theo đổi các virut ký 
sinh ở vi khuần, tức là phagiơ. Các vi khuần và 
phagiơ chỉ thấy được ở kinh hiền vi, nhưng bằng 
phương pháp nuôi khéo léo ta nhận biết được cả 
hai kẻ vô hình này chỉ bằng mắt thường. Khi nuôi 
vi khuần trên môi trường đặc (có thêm chất đóng 
rắn như thạch hoặc gêlatin), chúng không mọc lan 
tràn mà tập trung thành những tập đoàn gọi là các 
khuân lạc. lich thước khuần lạc có thể thay đồi 
từ một vài đến hàng chục mm. Cũng có thề khi 
gieo cấy ta cho nhiều vị khuẩn và tráng đều thì 
chúng sẽ mọc thành lớp mồng trên toàn bề mặt 
mói trưởng. Trong trường hợp này nếu ta trộn 
thêm các loài phagiơ tương ứng vào lúc gieo cấy, 
phagiơ phát triên sẽ làm vi khuần bị tan đi ở từng 
vùng. Ta gọi đó là các vết vô khuẩn, hoặc khuần 
lạc âm, được hình thành do hoại động của phagiơ, 
và có thê dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, 
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Như vậy là ta đã làm quên với một số phương 
| pháp nhận biết và nghiên cứu virut qua dấu vết 
| — của chủng, Thực ra cũng còn nhiều con đường đẻ 
nhàn ra chúng một cách chắc chắn và gián tiếp 
như vày. Nhưng hãy giành điều đó cho các nhà 
virut học; 


La 
Hình 14 _ 
lHiình dáng các 0ữ"uft 
a_ Virut em; b) Virut đậu mùa; c) Virut đốm thuốc lá; 
d) Thực khuẩn thê (phagio}. 
22. Nọc độc trong vỏ bọc 
Băng các phương pháp hiện đại nhất, các nghiên 
cứu được tiến hành ráo riết trong những năm øần 


đây cho ta biết cu trúe-virut bao gồm phần trung 

ˆ^ ` * . “ 4$ ¿ , ° 
tam là axit nueleie, được che phủ bởi lớp vỏ là 
proLU1. 
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Phần trung tâm (axit nueleie) của virnt được gọi 
là nuecleoil hoặc nucleoeapxit, Như ta biết nXÍI INI- 
eleie là chất mang tỉnh di truyền, Khi đi vào tế 
chủ, chính nỏ quyết định việc tông hợp nén các 
phàn tử axit nueleie mới và protit vô, rồi từ đó 
xây dựng nên cảo virut eon cháu, Như vậy chính 
axit nuelele của virut là nguyên nhân của mọi tính 
chất kỷ sinh gây bệnh nguy hiểm. 


bào 


Trong mọi tế bào, kề cả từ vi khuẩn trở lên, 
đều chửa hai loại axit nueleie. Đó là axit dezoxiri- 
bonueleic (ADN) và axit ribonueleie (ARN), trong 
đỏ ADN mới giữ nhiệm vụ di truyền. Ở virut thì 
khác, mỗi loại virut chỉ chứa một loại axit nueleie, 


hoặc ADN, hoặc ARN, và đều hoàn thành được 
nhiệm vụ đi truyền. 


Trong giới virut, thì nhỏm virut chứa ARN chiếm 
đa số. Chúng bao gồm virut thực vật, hầu hết các 
virut động vật và người, cũng như một số vitut ở 
vi khuẩn (phagiơ). Như ta biết ARN ở tế bào có 
dạng sợi đơn, nhưng ARN di truyền của một số 
virut lại là sọi kép. Còn nhóm virut chứa ADN thì 
bao gồm hầu hết phagiơ, virut côn trùng và một 
số virut động vật. ADN [rong virut thường là sợi 


kép, Nhưng gần đây người ta thấy có virut mang 
ADN sợi đơn, 


Lớp vỏ của virut được gọi là eap+t, có nhiệm vụ 
bảo vệ nucleoit, Capxit được tạo thành từ những 
«thứ đơn vị» được gọi là capbxome. Ñếu xem 
capxit như là một ống cống được xây bằng gạch, thì 
môi thứ đơn vị eapxome này chính là những viên 
gach. Mỗi capxome là một chuỗi polipeptit cuộn lại, 
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Ác Số IA)/ 0MB 


Tùy theo kiều sắp đặt của các capxome thành 
€capXxit mà eỏ thề chia cấu trúc virut thành hai loại : 
virut đổi xửng khối và virut đối xứng xoắn, 


Hình 1 
Mô hình sắp xếp các eapxome thành 
capxit của virut kiêu đối xứng khối. 
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Ở virut đối xứng khối axiL nueleie được cuộn 
thành cuộn tròn, eòn các eapxome thì sắp xếp chặt 
chế chung quanh thành khối cầu hoặc hình đa điện 
(thường là 20 mặU). Kiều cấu trúc này của capxít 
làm virut trông giống như quả dâu hoặc quả mâm 
sôi. Nhìn đại thề thì chủng có dạng cầu. Những 
virut gày bệnh ở thần kinh trung ương như bệnh 
đại, viêm não và nhiều virut khác thuộc kiều đối 
Xửng này, 

Trong kiều đối xửng xoắn axit nucleie của virut 
cuộn thành một xoắn ốc, còn các capxome thì sắp 
xếp bên ngoài xoắn ốc đỏ theo sát từng vòng một, 
vì vậy các eapxome tạo thành một ống xoắn. Kiều 
cấu trúc này tương -tự như một bắp rgô, mỗi hạt 


ngô là một capxome, bao bọc lấy phần lỗi bên 


trong là axit nucleic. Ñhìn đại thê thì virut loại 
này sẽ có hình que. Virut đốm thuốc lả, virut 
củm v.v... thuộc kiều đối xửng này. 


Số lượng capxome ở mỗi loài virut thay đồi 
nhiều, cỏ thê từ 12 đến vài trăm hoặc vài nghìn. 
Chính virut đốm thuốc lá là loài có capxit chứa 
nhiều eapxome nhất : 2250. Các capxome này sắp 
xếp thành một ống rỗng có 130 vòng xoắn. Như 
vậy capxit là một phân tử protit không lồ, nói như 
các nhà hóa sinh là có cấu trúc bậc 4, cáảc capxome 
là các thứ đơn vị có cấu trúc bậc 3. Mỗi eapxome 
ở đây là một mạch polipeptit hợp thành từ 158 gốc 
axit amlm, | 

Những virut tương đối lớn thì ngoài capxit còn 
có vỏ ngoài. Vỏ ngoài cũng được tạo thành từ 
protit có nhiệm vụ bảo vệ, và còn có thêm gluxil, 
lipit và một vải enzim. Những enzim này không 
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tham gia vào các quả trình chuyên hóa, mà chỉ có 
nhiệm vụ giúp cho virut để xâm nhập tế bào các 
sinh vật, 


Hình 16 
Virunft đốm thuốc là 
a) Ảnh hiển. vi điện tử ; b) Mô hình (một đoạn ngắn, bằng 
1/20 chiều dài virut. Sợi xoắn bên trong là axit nuclelc: 
Các capxome (hình giống củ khoai) bên ngoài sắp xếp 
theo kiều đối xứng xoẳn. 


105 


Như vậy là ta đã xem cấu trúc của các virut. Tóm 


lại phần trung tâm virut là axit nueleie, được gọi 


là nueleoit có nhiệm vụ đi truyền, còn phần vô 
virut tứe capxit là protit bảo vệ, Virut lớn thì có 
thêm vỏ ngoài. Như mọi sự thường gặp: một cái 
gì đỏ đặc biệt quan trọng hoặc là xấu xa nguy hiềm 
thì thường được che phủ trong một lớp vỏ bọc. 
Virut điền hình cho điều đó. Virut có nghĩa là chất 
độc. Phần axit nucleie là quan trọng đối với bắn 


Hình 17 
Mô hình cấuŸtrúc pirut loại lớn 
1. Nueleoit (axit nueleie); 2. Capxit (protein); 3. Lipit 
4. Hemaglutinin; 5. Enzim. 
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thân virut, nhưng là nguy hiểm cho ta, được che 
trong vỏ bọc protit, Đỏ là toàn bộ cấu trúc rất ranh 
tuänh của virut, một thực thề nửa sống, nửa khóng. 


28. Nhân nào quả ấy. 


Biều hiện quan trọng bậc nhất của cơ thể sống 
là sự sinh sản và sự trao đồi chất, Một virut bén 
ngoài tế bào thực tế có thề xem là một tập họp phân 
tử chết: hoàn toàn không trao đồi chất và cũng 
không sinh sản. Thể nhưng khi virut vừa gặp tế bào 
tương ứng thì nó tô ra có một sức sống kỳ lạ: tấn 
công mãnh liệt tế bào và sinh sản vô cùng nhanh 
chỏng. Tuy nhiên các nhà bác học đã khẳng định 
được rằng sự sinh sản của virut khác biệt về 
nguyên tắc với mọi cách sinh sản của động vật, 
thực vật, vỉ khuần và tất cả các dạng tế bào. Mỗi 
tế bào có một «bộ máy » đầy đủ để tự nó sinh ra 
những tế bào con, Với virut đề sinh sản nó chỉ có 
một phân tử axit nucleie, còn thì nhờ hoàn toàn 
vào bộ máy của tế bào mà nỏ ký sinh. Đề chỉ cách 
‹ sinh sản » đặc biệt này người ta không gọi là sinh 
sản nữa, mà thường gọi là sự tát hiện hoặc nhân len 
của virut, 

Đến nay đã có rất đầy đủ những bằng chứng rút 
ra từ những thí nghiệm thông minh và đi đồm đề 
kết luận rằng sự tái hiện virut chỉ cần eỏ axit 
nueleïc. 

Vị dụ, năm 1956 người ta đã tách được virut đốm 
thuốc lá thành hai phần riêng biệt : axit nueleie và 
protit capxit. Đem những phần này gây nhiễm, 
riêng cho thuốc lá thì thấy kết quả là protit eapxit 
khóng tác động gì, còn axit nueleic của viruL thì 
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gây nên bệnh đốm và ở chất dịch tế bào người ta 
` ^ý t ° ` ° 

tìm thầy các virúE hoàn chính được hình thành 
(gồm đầy đủ nhàn axit nucleie và vỏ eapxit), 


Mu! Đứ 


Wzut/a:Ø+ 


Äl/Ê7n v0 
/Ê“ bay 
⁄%¡ ưñg 


tỳa cấu v/v 02 Để 
Hình 18 
Sơ đồ thí nghiệm Frenken- Conrafl 


X,Đ_— nhân axit nucleic của virut; 
x,đ— vỏ protit của virut 


Nhà nghiên cửu người Mỹ Erenken — Conrat 
(1956) đã làm thí nghiệm rất cxiếc » như sau. Ông 
lấy hai loại virut, Đề dễ hình dung ta gọi là virut 
xanh và virut đỏ. Virut xanh có nhân axit nucleie 
là X và vỏ áo protit là x. Virut đồ có nhân là Ð và 
võ là đ, Ông đem «lột trần » cả hai virut ra, và 
lấy áo virut xanh x « mặc vào » cho nhàn virut đỏ 
Đ. Kết quả ta được một virut lai Dx. 
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VirutL lai cxanh vỏ đồ lòng » như vậy được đem 
gày nhiềm vào tẾ bào thích ứng, Nó sinh sẵn bình 
thường. Điều đó cũng chưa đáng, ngạc nhiên lắm, 
Điều đặc biệt thủ vị là con cháu của nó có nhân đồ 


mà áo cùng đó. Nghĩa là ta được các virút Đđ như 


ban đầu. 

Nếu ta làm thí nghiệm với virut lai Xứ, thì cuối 
cùng ta cũng thu được Xx. Điều đó chứng tô tính 
đi truyền ở virut chỉ phụ thuộc vào phần nhàn axit 
nueleie. mà khỏng phụ thuộc gì vào phần vỏ 
protit eä. 


29, Vịirut bắt tế bào làm nô lệ cho mình 
như thế nào ? | 


Nhưng ta còn một số câu hỏi quan trọng. Virut 
xâm nhập tế bào bằng cách nào? Thực chất cơ 
chế sự sinh sản (hay tải hiện) của virut bên 
trong tế bào ra sao ? Câu trả lời hoàn hảo nhất cho 
những vấn đề này chưa nên xem là đã có, Nhưng 
vài chục năm qua các nhà bác học đã tìm hiều được 
rất nhiều. Ta sẽ xem ở đây những điều chú yếu nhất. 

Một cách đơn giản thì toàn bộ quá trình sinh sản 
của viriut eó thể ebia làm 3 thời kỳ : đầu, giữa, và 
kết thúc, 

a) Thời kụ đầu. Trong thời kỳ này có 3 sự 
kiện chủ yếu: virut được hấp phụ trên tế bào, xàm 
nhập vào tế bào và được giải phóng khỏi vỏ protit, 
Người ta thấy mỗi virut chỉ được hấp phụ bởi các 
tế bào thích ứng, Và sự hấp phụ cïng khòng phải 
trên toàn bề mặt tế bào mà ở những vị trí nhất 
“định được gọi là điềm nhận hoặc trường nhận. Cáo 
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phagiơ, tức virut ở vi khuần, thì gắn đuôi ela mình 
vào điềm nhận, nhiều virut khác thì được hấp phụ 
trên điềm nhận ở những phần bất kỳ của mình. 
Trên một tế bào động vật hay vi khuần có thể thấy 
hàng chục hoặc hàng trăm virut bám vào như vậy. 
Sau khi đã được hấp phụ trên màng tế bào, víruf 
bắt đầu xâm nhập tế bào. Đặc biệt nhất là các 
phagiơ, ở đuôi nỏ có các chất men làm hòa tan 
màng tế bào. Sau đỏ nó co « bắp thịt » cực nhỗ của 
đuôi đề đầy phần nhân 
là axit nucleic vào tế 
bào vi khuần. Như vậy 
là phần vỏ protit chiếm 
ö0% trọng lượng pha- 
_glơ ở lại ngoài tế bào. 
Một lần nữa ta thấy đề 
sinh sản virut không 
cần tới phàn vỏ đó. 
Đối với các tế bào 
động vật, thái độ của 


Hình 19 _virut không đến nỗi 
Sự xám nhập của piruf cthực dân » như vậy. 
bào tế bào Chính là vì tế bào đã 


A—=Bào tương; B— Nhân lễ giúp đở chúng !Do một 
bào. 1. -Rấp phụ của viruf quá trình tiến hóa 
(rên màng tế bào; 2. Xâm nhập hiều thế kể. nhiều tế 
của virut vào bào tương ; cDMNh dụ L Ỳ› - lêu 
3. Giải phóng axit nueleievi- bào có khả năng bao 
ruf; 4. Xâm nhập axit nuele- bọc lấy những vật nhỏ 
¡c của virut vào nhân tế bào. hoặc những giọt nước, 
-_ đầy chúng qua màng tế 
bào vào bào tương (hiện tượng thực bào và ầm bào). 
Khả nắng này tất nhiên trong nhiều trường hợp 
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là có lợi cho tẾ bào, Nhưng tế bào đã mắc một sai 
lầm tai hại khi thu hút các virut, Ờ đây quả thực 
giống như sự tự sát không tự giác. 

Khi virut đã nằm trong bào tương của LẾ bào röi 
thì axit nueleie của virut cần phải được giải phóng 
khỏi vỏ protit của virut, eó như thế nó mới hoạt 
động được. Tế bào lại mắc sai lầm một lần nữa 
khi các men proteaza chủ yếu là của tế bào đã giúp 
cho việc tách vỏ protiL của virut. Những men làm 
Công việc này được các nhà khoa học gọi bằng một 
tên đầy hình ảnh : các men cởi áo. Một số men nảy 
được tế bào tồng hợp theo khuôn của virut. 


ENếu như tế bào vì một lý do nào đó đã không 

chọn được cho virut những men cởi áo thích hợp 

thì virut sẽ nằm yên như ngủ trong tế bào, đợi cho 
đến « ngày lành tháng tốt ». Đây là trường hợp chiến 

tranh được kết thúc bằng hòa bình. Sự chung sống 
như vậy có thể kéo dài cho đến khi những men 

thích hợp bất ngờ làm giải phóng axit nueleic của 
virut, Điều đó chẳng khác gì đánh thức con yêu tỉnh 
dạy, nó sẽ «ăn thịt» ngay kẻ đã đánh thức nỏ là 

tế bào. 

Còn trường hợp các phagio, như trên ta đã nỏi, 
là nó chỉ đầy phần nhân axit nucleie vào tế bào vi 
khuần, còn phần vỏ protil vẫn ở ngoài. Như vậy 
vào tế bào axit nueleie của phagiơ có thề hoạt động 
ngay. _ 

b) Thời kỳ giữa. Sau khi được lột áo protif) axit 
nucleie của virut hoặc ở lại bào tương hoặc nhanh ` 
chóng đi vào nhân tế bào. Đây chính là lúc bắt đầu 
việc tái hiện thực sự của virut, hay đúng hơn là sự 
tông hợp các cấu tử của virut. Vì trong thời kỳ này 
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không tìm thấy các virut hoàn chỉnh trong tế bào, 
nên còn gọi đây là thời kỳ ân, 

Trong thời kỳ giữa có hai sự kiện chủ yếu; LỒIig 
hợp cáảe protit sớm và tổng hợp các cấu tử virut, 
Ta gọi là protit sớm vì chúng là các protit được 
tạo thành đầu tiên trong quá trình tái hiện viruts 
Các protit sớm gồm bai loại. Loại thứ nhất là các 
protit ức chế, Như ta thấy đề sinh sản virut chúng 
chỉ cỏ phân tử axit nueleie làm khuôn, còn toàn bộ 
nguyên vật liệu khác (như axit amin, các nueleotIt) 
và nguồn năng lượng virut đều bắt tế bào cung 
cấp. Muốn thể virut phải có cách đề đình chỉ mọi 
việc tông hợp các phân tử của chính tế bào mà dồn 
sức tông hợp các cấu tử virut. Chinh các protit ức 
chế cỏ nhiệm vụ hoàn thành việc kìm hãm này. 
Loại protit sớm thứ hai là các chất men polimera- 
za cỏ nhiệm vụ xúc tác việc tông hợp thêm các phân 
tử axit nucleie của virut. Các protit sớm đều được 
tồng hợp theo khuôn axit nueleie virut ở ngoài vào. 

Sau khi có protit sớm, các cấu tử virut bắt đầu 
được tông hợp. Các cấu tử này gồm axit nuecleic 
và protit cấu trúc. Các phân tử axit nucleic của 
virut được hình thành trước rồi đến các protit cấu 
trúc, tức các protit vỏ capxit. Đề tông hợp axit 
nueleie của virut cần có khuôn sẵn, khuôn này cũng. 
chính là các phân tử axit nueleie của virut từ ngoài 
vào. Nhưng có khuôn chưa đủ, cần có men xúc 
tác. Men này 2à polimecraza, tức các protit sớm đã 
nói ớ trên. Việc tông hợp axit nueleie của virut có 
thê được tiến hành ở bào tương, nhưng thường là 
trong nhân tế bào, 

Sự tông hợp các protit cấu trúc là giai đoạn sau 
cùng của việc tông hợp các cấu tử virut. Vì hình 
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thanh sau nên ta còn gọi đây là eác proti muộn, 
Cũng như trường hợp các protit sớm. đề tổng hợp 
protit cẩu trủc chỉ: axit nueleie làm khuôn là của 

virut, còn tất cả là của tế bào chủ. Nhưng khuôn 
nào thì vật ấy nên protit cấu trủc được tồng hợp ra 
là hoàn toàn đặc trưng của víirul. 

c) Thời kù kết thúc. Trong thời kỳ giữa hai cấu 
tử của virut là axil nucleie (nhân) và protit (vỗ) 
đã được tông hợp đủ. Tiếp đó là thời kỳ kết thúc, 
Thời kỳ này gồm hai sự kiện chủ yếu: tạo hinh 
các virut hoàn chỉnh, và giải phóng virut khối tế 
bào. 

Sự tạo hình hay lắp ráp của một số virut có thể 
ở trong nhân tế bào, nhưng với đa số virut sự tạo 
hình xảy ra ở bào tương, phần sát màng tế bào, Các 
chuôi protit kết hợp lại thành vỏ capxit và axit nu- 
elcie nhân virut được mặc chiếc áo đó. Như vậy là 
các virut đầy đủ, còn gọi là virut chín, đã sẵn sàng 
tất cả cho một hành trình mới. 

Sự giải phóng virut chín khỏi tế bào cũng diễn ra 
với những kiều cách khác nhau. Kiều thứ nhất là 
vỡ hoặc dung giải tế bào. Trong kiều này toàn bộ 
virut chín đồng thời ra khỏi tế bào, màng tế bào 
bị phá hoại và thường tế bào chết nhanh chóng. Kiều 
thử hai là các virut được giải phóng đần, trong 
một thời gian tương đối dài, từ 2 đến 6 giờ, tùy 
theo mức độ chín của chúng. Tế bào vẫn giữ được 
làu sự toàn vẹn và không chết ngay. l 

(uộc sống hoạt động, hay là chu kỳ tái hiện của 
virut, tính từ lúc gây nhiễm virut cho tế bào đến 
lúc cả quần thể virut chín hoàn toàn, có thỀ thay 
đôi từ vài chục phút đến vài chục giờ. Nhanh hơn 
cá là một số phagiơ. Từ lúc chúng gặp vi khuần 
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đến lúc làm ehết vi khuần chỉ hết 15 — 20 phút. Còn 
trung bình thì thời gian này đối với virut chứa 
ARN là 4 — 8 giờ, virut chứa ADN là 12 — 21 giờ. 


Thể còn số lượng virut chín được tải sinh trong 
một tế bào là bao nhiêu? Ta lại nhớ đến sách Tây 
du kỉ chép chuyện Tôn Ngộ Không có phép phân 
thân. Nhô một chiếc lông thồi phù một cái biến 
thành hàng nghìn Tôn Ngộ Không cùng cầm như 
Ý bồng « đảnh bừa vào ». Có lẽ virut đành chịu phép 
Tôn Ngộ Không về thời gian chỉ cần « thôi phù một 
cải ». Nhưng về số lượng biển hóa ra, thì virut đáng 
bậc sư phụ. Trong quả trình tải sinh từ một tế bào 
số lượng virut con được sinh ra là từ 1 nghìn đến 
10 nghìn, và có khi đến 100 nghìn. Mỗi viruL con 
được giải phỏng lại có thề đi vào tế bào khác, lặp 
lại một quá trình sinh sản như vậy. Rồ ràng cả 
thời gian và số lượng đều biều thị tốc độ tái hiện 
nhanh khỏ tưởng tượng trong thể giới sống. 


30. Tế bào — nhà máy không phòng thủ? 


Như vậy là ta đã xem những nét chính yếu nhất 
của quả trình tái hiện virut. Có lề là nên tìm một 
sự kiện đơn giản và quen thuộc hơn đề so sánh và 
minh họa. Ta hãy xem tế bào như là mọt nhà máy 
cơ khi, trước nay vẫn sản xuất máy kéo cho đất 
nước mình. Nhà máy bị địch chiếm đóng. Một 
mệnh lệnh của địch gửi đến có kèm bản về thiết 
kế, bát đình chỉ sản xuất máy kéo mà phải sản 
xuẩt xe tăng theo kiều của chúng. Có thề xem các 
phân tử axit nuecleic của virut vừa là bẩn mệnh 
lệnh, vừa là bản vẽ thiết kế đó, Nhà máãy bắt đầu 
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phải sản xuất xe tăng mà mọi nguyên liệu, nhiên 
liệu. máy cái đều là của nhà máy — tức của tế bào, 
Đề đơn giản hóa trong trường hợp này ta xem nhà 
máy (tế bào) có 3 phân xưởng. Phân xưởng thứ 
nhất tương ứng với nhân tế bào, ở đây các bộ phận 
trong ruột xe tăng (tương ứng với axit nueleic của 
virut) được chế tạo. Phân xưởng thứ hai tương 
ửng với các riboxom trong bào tương, ở đây vỗ 
xe tăng (tương ứng với vỏ protit của virut) được 
sản xuất. Phân xưởng thứ ba là nơi lắp ráp, các 
phần ruột được đặt vào vỏ xe tăng giống như các 
phân tử axit nucleie được mặc áo capxit. Ở tế bào 
thì phân xướng này thường ở gần màng tế bào. Qua 
ba phân xưởng những chiếc xe tăng, tức những 
virut hoàn chỉnh, đä chuẩn bị đầy đủ và chỉ còn 
xuất xưởng. 


Nhưng chắc chắn ta sẽ băn khoăn tự hỏi có lẽ 
nào nhà máy tế bào lại hoàn toàn khuất phục trước 
một mệnh lệnh của kẻ xâm lược. Có thề ngay từ 
phần đầu nói về virut, bạn đọc đã có ấn tượng là 
trong trường họp này tế bào như là một mảnh đất 
không tự vệ. Không phải như thế. Trong tuyệt đại 
đa số tế bào có những biện pháp đủ mạnh chống 
lại cái chết do virut. Bằng chứng có sức thuyết 
phục về điều đó là nếu không thế thì sự sống đã 
có thê không còn trên hành tỉnh chúng ta, vì virul 
có thê ký sinh và tiêu điệt mọi tế bào. Cơ chế các 
qui trình đề kháng chống virult là những đối tượng 
nghiên cứu hết sức hấp dẫn, ta sẽ nỏi đến ít nhiều 
(rong chương cuối cuốn sách. Còn đi sâu hơn vào 
đó thì dành phần cho các nhà miễn địch học. 
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31. Theo đúng nguyên tác “kẻ thù của kế 
thù là đồng mình » 


Từ những người it nói cho đến các nhà khoa 
học đều đã dùng những tiếng xấu xa nhất đề nguyền 
rủa bọn viruL: kế tòi phạm, kẻ sát nhân vô hình, 
đồ quỷ dữ, yêu tỉnh, tên cướp biên, Phải chăng 
- không cỏ mọt virut nào gây cho ta chút lòng cẩm 
thông? Văn biết viruL là mô hình tốt cho nghiên 
cửu sinh học ở mức độ phân tử, và cũng có những 
virut cđược giáo dục › trở nên không gây bệnh, 
nhưng vẫn tạo được miễn dịch nên được dừng làm 
vacxin. Tuy vậy những điều đó không phải tự 
nhiên mà có. | 


Đến đây ta bỗng nhớ lại một vấn đề là virut 
không chỉ gày bệnh cho người, mà còn cho động 
vật, thực vật và cã vi khuân. Một -số vi khuẩn lại 
là kẻ thù của chúng ta. Có thê đùng virut chống 
lại vi khuần có hại được không? 


Một thí nghiệm như sau đã được làm từ đầu thể 
k ' thử 20. Trong những ống nghiệm nhỏ, chứa môi 
trường lỏnø trong suốt. Người la cấy vào đây 
những vi khuẩn gây chết người như vi khuần dịch 
hạch, tả, ly, thương hàn, Môi trường trở nên đục 
sau một ngày, vì trong đó chứa hàng tỷ vi khuần. 
Lúc đó người ta cho vào ống nghiệm một vài giọt 
các virut của vi khuâần (tức các phagiơ) thích hợp. 
Sau một vài giờ xem lại ống nghiệm thì thấy môi 
trường đã trở nên trong suốt. Đó là do tất cả vi 
khuân đã bị tan vỡ. Như trên đã nói có loại pha- 
giơ chí eän 15 — 20 phút đề phá hoại tế bào vi 
khun, Thật là tuyêt! 
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(thính quan sát trên đã làm nhà sinh học Canađa, 
òng Đêren, một trong những người tìm ra phagíơ, 
hết sức lưu ý. Sau những thí nghiệm thành công 
ở động vật, ông đã quyết định thử dùng cho IØ LỜI, 
lúc đỏ là những năm 20 của thế kỷ này, bệnh tả 
đang gây dịch ở Ấn độ. Đêren đã đạt một số kết quá 
dùng phagiơ của vi khuần tả đề diệt vi khuần tả. 

Xhư vày là trong những trận đầu nguyên tắc 
chiến lược kẻ thù của kẻ thù là đồng minh đã hữu 
hiệu cả trong thế giới vi mò này. Tiếc rằng những 
nghiên cứu tiếp theo đã không mang lại kết quả tốt 
đẹp như người ta mong đợi. Trong cơ thể người 
phagio đã không đủ điều kiện đề tấn công vi khuẩn 
một cách tích cực như trong ống nghiệm. Hơn 
nữa vi khuần rất nhanh chỏng trở nên «quen» 
với phagiơ, không bị phagiơ làm tan nữa. 


32. Không phải bao giờ cũng ăn cháo 
đá bát 


Việc sử dụng phagiơ làm thuốc chống vi khuẦn 
đã ngừng, Nhưng phagiơ lại trở nên một đối 
tượng được nghiên cứu rất tập trung cho những 
mục tiêu sinh học khác. Những phần trình bày 
trên có tính chất chung cho tất cả các virut, kề cả 
phagiơ. Nhưng phagiơ còn có một số tính chất lý 
thủ riêng nữa mà ta nên nói đến. 

ÍL nhất thì cũng có hàng trăm loại phagiơ khác 
nhau nếu không phải là nhiều nghìn, Đề trảnh 
tran lan, ở Mỹ người ta đã quyêềt định tập 
trung vào một số không nhiều phagiơ. Hù lại, vì 
thế mà nghiên cứu được tiến hành với cường độ 
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tối đa. Người ta đã chủ ý đến các loại phaglØ 
chỉ sống được ở vi khuần ruột (seUerilía coLD: 
(Phagiơ cũng như nhiều virut khác chuyên hóa rất 
cao, nghĩa là chỉ sống được ở mót ký chủ nhất định). 
Trong số này tốt hơn cả là 7 loại có ký hiệu Tị, Ï; 
cho đến T¡, điền hình nhất là Tạ, 


Dườởi kính hiền vi điện tử phagiơ T; và nhiều 
phagio khác trông gần giống các tỉnh trùng. Chúng 
gồm đầu và đuôi với chiều dài mỗi phân tương 
đương nhau (100 nanomet). Đầu là một khối đối 
xứng. bên ngoài là vỏ protit, bên trong là phân tử 
axit nueleie cuộn lại. Như vậy riêng phần đầu của 
phagiơ đã như là một virut hoàn chỉnh. Nhưng 
phagiơ lại eó thêm đuôi. Đuôi phagiơ gồm ba phần: 
trục lồi, bao eo rút chung quanh trục, và tắm đế 
có mang sáu gai với sợi tơ. 


4`“... 
na s)uc 1 Á ha) 


Hình 20 


Sơ đỏ phagiơ T› 
A -Phagiơ Tạ hoàn chỉnh; ID—Phagio 
Tạ dang bơm ADN vào tế bào 
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Về cấu tạo hóa học, đuòi phagiơ chỉ gồm prott: 
Đuôi phagio có nhiệm vụ trong việc tiếp xúc với 
tế bào vi khuần và giúp cho axit nueleie của pha- 
gio đột nhặp vỉ khuần. Sợi tơ gần giống một 
cơ quan xúc giác làm phagiơ được hấp phụ mót 
cách chọn lọc lên màng tế bào vỉ khuần. Lúc đó 
phagiơ sẽ đỉnh đuôi của nó lên màng tế bào (ở 
những điềm nhận nhất định). Như đã nói ở trên, 
đuöï phagïơ tiết ra một số enzim có sẵn làm tan màng 
tế bào ở chỗ tiếp xúc, rồi bao co rút chung quanh 
trục sẽ co lại, đầy axit nuecleie ở đầu phagiơ đi vào 
tế bào vi khuần. Thể mới biết cái trò dùng bơm 
(sơ ranh) tiềm thuốc tây của các thầy thuốc đã 
được phagiơ dùng trước đây hàng triệu năm. 

Sau khi axit nuocleic phagiơ vào tế bào là bắt 
đầu sự tổng hợp mạnh mề các cấu trúc của pha- 
giơ. Quá trình tiến hành giống như đã trình bày ở 
trên. Kết quả là tế bào vi khuân bị tan rã, hay như 
các nhà chuyên môn nói là dung giải. 

Khi chất cháy đã hết thi ngọn lửa cũng tàn. Sau 
lúc khối vi khuần đã bị phagiơ tiêu diệt cả, thì pha- 
giơ lại rơi vào trạng thái lạnh lềo ngoài tế bào, không 
sống, không sinh sản. Nhưng mọi mối quan hệ đều 
phức tạp. Chẳng bao lâu người ta biết rằng cái kiều 
án cháo đá bát, hay đúng hơn ngồi thuyền xẻ ván 
đó khóng phải là phương thức sống duy nhất của 
phagiơ. Ngay từ những ngày đầu tìm ra phagiơ, 
người ta đã nhận thấy có những ống giống vi 
khuân đã được làm sạch hết phagiơ một cách vỏ 
cùng bảo đảm, nhưng bỗng dưng bị dung giải và 
thấy có nhiều phagiơ trong ống. Nhiều cách giải 
thích khác nhau được đưa ra. Nhưng chỉ sau các 
nghiên cứu vào những năm 50 của thế kỷ này của 
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nhà bác học Pháp được giải Nobel là Andrê Lvôp 
h k . 

và các thành tựu của sinh học phân từ hiện "4ÿ, 

bản chất vấn đề trên mới được sáng tỏ, 


: 122⁄ 22,4 Ụ ễ : sâm 
ý * F2 


Hình 21 
Chu kỳ tái hiện của phagiơ 
(20 phút từ lục nhiễm đến lúc làm 
tan tế bào vỉ khuẩn) 


Hiều biết hiện nay là như sau: phagiơ cỏ ha 
loại, một loại khi vào tế bào vi khuẩn sẽ tải sinh 


một cách tự trị như trên đã nói và sẽ gây nên dung 
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giải vi khuẦn. Ta gọi những phagiơ này là phâgiơ 
độc. Loại thử hai khi vào vi khuÂn không tái sinh 
và vì thể không gây dung giải. Những phagiơ này 
được gọi là ôn hòa, 


Những phagiơ ôn hòa này ở trong ví khuân sể 
"biến mặt hay nằm im? Biến mất thì không. Chúng 
nằm im, Nhưng nằm im theo cách nào? Quan sát 
những loại vì khuần này thì không thấy chúng 
mang phagiơ trong tế bào. Nhưng trong một số 
điều kiện nào đỏ bỗng dưng chúng bị dung giải, 
và nhiều phagiơ được giải phóng. Hiện tượng này 
được gọi là sinh dung giải, và vi khuần mang pha- 
giơ ôn-hòa được gọi là vi khuần sinh dung giải. 


Vị khuần bị phagiơ ôn hòa đột nhập đầu tiên và 
tất cả các con cháu của nó đều mang tính trạng 
mới là sinh dung giải, Các nhà bác học kết luận 
rằng đây là một tính chất di truyền, Đúng thế, 
axit nueleie của phagio vào vi khuân, bị một tác 
nhân nào đó kìm hầm không tải sinh được như 
bình thường. Do một quá trình tương tác phần 
axit nueleie này trở thành một đoạn trong thề 
nhiễm sắc của vi khuần. (Như ta biết chiều dài 
chuỗi axit nueleie của phagiơ bằng khoảng 2—39%4 
chuỗi axit nueleie của vi khuẩn).. 


Có thể là axit nueleie phagiơ như một chiếc móc 
gắn vào thề nhiễmsắc vi khuâần. Khi vi khuẩn sinh 
sản, thê nhiễm sắc của nó bao giò cũng được nhân 
đôi, kề cả đoạn axit nueleie của phagiơ móc vào. 
Như vậy là phagiơ chẳng phải khó nhọc gì mà cũng 
sinh sôi nảy nở và truyền lại trong các tế bào vì 
khuân con cái, 
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Ta thường quan niệm sự kỷ sinh khi vật ký sinh 
(đơn bào hoặc đa bào) vẫn là một sinh vật riêng 
biệt, nó chỉ thu nhận chất đỉnh dưỡng ở ký chủ, 
còn sự sinh sản bao giờ cững đọc lập. Đến các ví- 
rut và phagiơ độc, sự ký sinh nhờ vào toàn bộ bộ 
máy tế bào đề sinh sản kề cũng đẩ lạ. Nhưng đến 
phagiơ ôn hòa chỉ cần ghé một phân tử của mình 
nhờ tải sinh hộ thì phải nói là kỳ đị. Có thề xem đây 
là đồng sinh hoặc kỷ sinh ở mức phần tử. 


Vi khuần mang phagiơ ôn hòa sống bình thường, 
Nhưng tình trạng này đối với vi khuần còn nguy 
hiềm hơn trường hợp «nuôi ong tay áo » nhiều, 
Khi bị một tác nhàn cảm ứng, ví dụ bị tỉa tử ngoại 
chiếu xạ, phần axit nueleic phagiơ sẽ không ở thế 
kìm hãm nữa. Chúng được tách ra và bắt đầu tái 
sinh như các phagiơ độc, kết quả là làm dung giải 
vi khuẩn. Vì phần axit nueleic phagiơ bám ở thề 
nhiễm sắc vi khuần có thề chuyền thành phagiơ, 
nên ta gọi nó là tiền phagiơ (prophage). 


Có lẽ ai cũng sẽ không yên tâm tự hỏi là phagiơ 
thì như vậy còn virut ở người thì sao? Có thê là 
năm ngoái chúng ta đã bị nhiễm virut gày bệnh nào 
đó, virut quai bị hoặc ngay cả virut gây ung thư, 
nhưng chúng không sinh sản được mà trở nên 
chung sống với tế bào dườởi dạng tiền virut (provi- 
rus), và đến nắm nay được cảm ứng, virut bỗng 
sinh sản và ta bị mắc bệnh. Điều đó hoàn toàn có 
thê. Nhiều nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu 
các tiền virut như vậy. Ñgười ta cũng tìm được các 
loại thuốc đề duy trì Liền virut ở trạng thái kìm 
hãm, chống lại sự cẩm ứng dẫn đến giải phóng 
virut tự do và gây bệnh. 
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33. Nhiều như nấm 


Tạm biệt các virut, ta hãẩy sang làm (le với 
một số năm, một thể giới không kém phức tạp. @ó 
thể nhiều bạn trong chủng ta rất tự tin khi phải 
trả lời eàu hỏi: cNấm là gì? ». Tuy nhiên, thực ra 
hầu hết mọi người chưa bao giờ biết đến nhiều 
loài năm chính cống. Điều đó hoàn toàn có lý do. 
Nếu như tồng số các loài vi khuần được mô tả 
trong các sách hướng dẫn phân loại chỉ vào khoảng 
2 nghìn, thì tồng số các loài nấm đã được thống 
kê là trẻn 8 van loài! Nhưng chưa hết, hiện nay 
còn rất nhiều loài nắm chưa được phát hiện, nhất 
là ở vùng nhiệt đới, do đó có tác giả dự kiến tông 
số nấm trên thế giới có thê lên tới 15 vạn loài, Quả 
thật ở đây còn bi ần hơn cả rừng đại ngàn, Chẳng 
thế mà các nhà nấm học bao giờ cũng được các 
giới khoa học kính nề, nhưng chỉ đứng xa mà trông. 

Hình dáng của các loài nấm, cững như đời sống 
của chúng rất đa dạng. Có những nấm chỉ thấy 
được ở kinh hiền vi, nhưng cũng có những loài 
đường kính tới 1,om. Có những nấm ký sinh trên 
thực vật, động vật và người, nhưng hầu hết nấm 
là hoại sinh, nghĩa là phát triên trên các chất hữu 
cơ không sống. Ngoài ra còn một số nắm sống cộng 
sinh với tảo, tạo thành địa y, hoặc với cây thượng 
đẳng ở rễ tạo thành khuần căn. Có những loài 
sống dưới nước, nhưng đại đa số là có đời sống ở 
cạn (chủ yếu là trên mặt đất, hoặc trong đất). 

Mặc cho những dấu hiệu muôn hình muôn vẻ 
như vậy, tất cả nấm đều có một số đặc điềm chung. 
Trước hết tuy nấm là một ngành của thực vật 
(ngành nấm), nhưng nấm khỏng có chất điệp lục, 
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phải sử: dụng các chất hữu eo có sẵn. Cơ thể sống 
của đại đa số nắm là hệ sợi nấm, bao gồm những 
sợi mảnh. phân nhành, được gọi là sợi nấm, Nấm 
sinh sẳn chủ yếu bằng cách hình thành những tế 


w 


bào có màng bọc tương đối rắn chắn gọi là bào Lử, 


34. Nấm cấu tạo như thế nào? 


Như trên đã nói, eo thề sống hay cơ thề sinh 
dưỡng của hầu hết nấm là hệ sợi nấm. Hệ sợi nắm 
thường nằm sâu trong cơ chất, tức là sinh vật 
hoặc chất hữu cơ chết mà nấm sống ký sinh hoặc 
hoai sinh trên đó. Do hệ sợi phân nhánh rất nhiều 
nên bề mặt tiếp xúc của nấm với các môi trường 
chung quanh rất lớn, và nấm hấp thụ được thức 
ăn đo sư thầm thấu qua tất cả bề mặt đó. Cũng có 
những sợi nấm không nằm trong cơ chất, mà phát 
triền ra ngoài không khi. Ta gọi đó là sợi nắm khí 
sinh. Từ hệ sợi nấm này mọc lên những cơ quan 
sinh sản có thê hữu tính hoặc vô tính, cũng có 
thể mọc lên những quả thê tức là những mũ 
nắm ở những nấm ăn được. 

Cơ chất nấm sống thường là chất rắn như đất, 
gỗ, rau quả, quần ảo, da. Nhưng nấm cũng phát 
triền được trong môi trường lỏng (nước) nêu được 
thông khí tốt, Chính vì thế trong công nghiệp có 
thề nuói nấm «sâu » (ngập trong nước) đề thu chất 
kháng sinh, chất men v.v... Cả những nấm ăn cũng 
đã được nuôi như vậy, nhưng lúc đó ta không thu 
được những mũ nấm thường gặt): 

Sơợi nấm rất mảnh, chiều ngang thay đồi từ 2— 3 
đến 15 mieromet, eòn chiều dài có thê đến vài 
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chuc eentimet, Sợi năm có thể eó các vách ngang, 
chia nó ra thành nhiều tế bào, Ta gọi đó là nấm đa 
bào, Nhiều loài nấm khác sợi không có vách ngang, 
Như vậy toàn hệ sợi sẽ là một tế bào hính ống 
phần nhành rất nhiều. Ta gọi đây là nấm đơn bào. 


Hình 22 
Sợi nắm 
A—Đa bào (cỏ vách ngang); B—Đơn 
- bào (không vách ngang). 


Tế bào nấm là loại tế bào có tồ chức đầy đủ bao 
gồm màng, bào tương và nhân. Bao giờ nấm cũng 
có màng chắc ở ngoài, cấu tạo từ xenluloza, pec- 
tin hoặc các øluxit tương tự, 

Bào tương có cầu tạo thông thường với những 
ty thể, riboxôm, không bào. Đáng chủ ý là bào 
tương của tế bào nấm không có lạp thề. Các thể 
vùi dự trữ thường gặp là hạt glieogen (không thấy 
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tỉnh bột), những giọt lipit, và các hạt volutin (phức 
hợp của axit ribonueleie và metaphotphat). 


Ở các nấm đơn bào số nhân trong một tế bào 
rất lớn. Còn ở nấm đa bào thì trong mỗi tế bảo có 
một hoặc một số nhân. 

Ngoài kiều sợi nấm, một nhỏm nấm được gỌọ! 
là nấm men cỏ cơ thể sinh dưỡng là những tế bào 
đơn độc hình tròn hoặc trứng, sinh sẳẩn theo kiều 
nẩy chồi. Các tế bào con cỏ thể tách ra, hoặc vẫn 
liền nhau và tiếp tục nảy chồi tạo thành chuỗi tế 
bào, trông giống thân xương rồng hoặc chuỗi xúc 


xich. 


Hình 23 
Các dạng nắm men 
(đơn bào, không có cấu true sợi) 
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35. Sinh sản nhanh như nấm 


Ta có một hộp sữa đặc để dăm ngày không ăn 
hết đã thấy bị mốc. Mốc tự nhiên sinh ra chăng? 
Không phải, Mốc chính là một loài nấm nhỏ, và 
như tất cả các loài nấm khác, chúng sinh sản, phân 
bố đi xa nhờ bào tử. Trong không khí có khá nhiều 
bào tử mốc, chúng rơi vào sữa và «mọc lên như 
nấm ». Những nấm lớn ăn được cũng sinh sản chủ 
yếu bằng bào tử. | 

Nhìn tông quát thì nấm có ba cách thức sinh sẵn 
khác nhau: sinh dưỡng, vô tính và hữu tính. Bất 
kỳ loại nấm nào cững đều sinh sản được theo hai 
cách trên. Cách thử ba không tìm thấy ở nhiều 
loài nấm. 

Sinh sẵn sùuh dưỡng. Thực ra đây cũng là một 
cách sinh sản vô tỉnh, nhưng không cỏ cơ quan 
sinh sản nào cả. 

Nấm có thê sinh sẵn sinh dưỡng bằng một đoạn 
sợi nấm. Một vết mốc nhỏ mới mọc trên đồ vàt bị 
ta xoa xoa, các sợi nấm đứt ra, mỗi đoạn sẽ mọc 
thành những cơ thề nấm mới. 


Sợi nấm có thê dày lên ở những đoạn cách quầng 
đều nhau, hình thành những tế bào có màng chắc. 
Ta gọi đó là hậu bảo fứ. Những phần sợi nắm còn 
lại chết đi, hậu bào tử phân tán, gặp thuận lợi mọc 
thành những cơ thê nấm mới, 

Nếu sợi nấm được dày lên ở đầu, đứt thành 
những tế bào hình trứng thì đó là các noän bào (ử. 
Sự náy chồi của nấm men cũng là một cách sình 
sản sinh dưỡng: tẾ bào thắt lại ở một chỏ, tạo. 
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thành một chồi nhỏ, chồi này lỏn đần lên thành 
tế bào bình thường. 

Sinh sản oó tỉnh, Được thực hiện ở những cØ 
quan sinh sẳn nhất định với sự tạo thành các bào 
tử nội sinh hoặc ngoại sinh. 

Nhìn kỹ chiếc bánh chưng bị mốc ta thấy từ đám 
sợi trắng (hệ sợi năm) mọc lên những sợi nấm 
đứng thẳng đầu có chấm đen nhỏ. Chăm đen này 
chính là một tủi, bên trong chứa vô số bào tử 
(hàng nghìn), ta gọi đó là túi bào tử (bào tử nang). 
Loại mốc này thuộc Äfucor. Bào tử ó đây được 
hình thành trong một tủi kín nên được gọi là nội 


sinh. 


k từng Z5ố5 
XU 
h nể 
LÍ 
\/ 
H Ạ ở € 
Hình 24 


Cơ quan sinh sản 0ô tính ở nấm mốc. 

A và B_— Đính bào tử (ngoại sinh) ở 

Penicilliuin Và AsJpcrgillus; — Túi 
bào tử (nội sinh) ở Mncor 


Ỡ giống nấm mốc PeniciHuun được dùng sản 
xuất penixilin, hoặc nnn mốc .1s0ergilus đùng sản 
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Xuất tương, nước chấm, cơ quan sinh sản vô tính 
là sợi nấm đứng thẳng mà đầu có nhiều nhánh từ 
đó phân chia thành tế bào sinh sản được gọi là 
đính bào tử. Đỉnh bào tử là bào tứ ngoại sinh, 


Sinh sản hữu fỉnh. Niều sinh sản này thể hiện 
dưới những hình thức khảe nhau ở mỗi loài nấm. 
Nhưng tựu trung đó là sự kết hợp của hai sợi nấm 
hoặc hai tế bào nẩm riêng biệt (nấm men) đề tạo 
thành một tế bào chung gọi là hợp tử. Hợp tử sẽ 
phát triền thành một cơ quan sinh sản bao gồm 
một số bào tử chửa trong một túi (nang), hoặc ở 
đầu một sợi nấm phình ra (đảm). 


36. Từ sợi nấm đến chiếc mộc nhĩ 


Đòi khi các nhà khoa học gọi những nấm ta 
đang nói đến ở đây là nấm thật (Eumucophgia, 
Pung). Có nấm giả chăng? Chả là trong thế giới 
sinh vật còn có một nhóm thực vật hạ đẳng, có 
nhiều tính chất giống nấm thật, nhưng trong các 
giai đoạn phát triền thì có lúc chúng lại giống amip, 
tức là động vật nguyên sinh, Thường gặp chúng 
dưởi dạng những khối nhầy trên các lá rụng thối 
rữa. Người ta gọi những sinh vật này là nấm 
nhàu (Mụ+omucophựia). 

Nấm thật hay nấm là một ngành của thực vật 
-ha đẳng. Họ hàng đông đúc và phức tạp này được 
chia thành 4 lớp: nấm tảo, nấm túi, nấm đảm 
và nấm bất toàn. Sự phân chia này chủ yếu 
dựa vào hình thức sinh sản hữu tính, Ñắm tảo 
là nấm hạ đẳng. Ha lớp sau là nấm thượng đẳng, 


9 BT 129 


Nấm tảo (Phụcomujcetes) có nghĩa là nấm giống 
tảo, là lớp it nhất gồm khoảng 700 loài. Cơ thề 
hình sợi, cũng như hình thức sinh sản vô tính và 
hữa tỉnh của lớp nắm này tương tự một số tảo, 

Hai giống nấm mộc thuộc nấm tảo rất thường 
gặp, nhàt là trên các thức ăn thực vật bị mốc (bánh 
chưng, bảnh mỳ, cơm nguội v.v...) và cũng có nhiều 
ửng dụng còng nghiệp là các giống Mucor và 
Rhœopus. Nhìn bằng mắt thường ta thấy hệ sợi 
của chúng giống đám mạng nhện, mầu trắng xám, 
điềm các chấm đen nhỏ là các túi bào tử. Qua 
kinh hiền vi ta thấy R2izopus khác Mfucor là có các 
sợi năm đi ra từ gốc cuống tủi bào tử, gần giống 
rề cây, ta gọi đỏ là rễ giả. 

M{ucor và Rhizopus phảt triên tốt trong diều kiện 
hiểu khi, được dùng sản xuất các chất men (enzim), 
axit thực phầm và chuyên hóa thuốc. Trong mốc 
tương cũng thường gặp nấm mốc này, nhưng 
chúng làm cho mốc tương chua và nhão.Ớ điều 
kiện yếm khí chúng có thể lên men biến đường 
thành rượu, vì vậy trước kia đã được dùng dề 
sản xuất rượu. 

Năm túi (lscomgcetes). Gọi là nắm túi. vì cơ 
quan sinh sản hữu tính của chủng là các túi 
chửa 2—8 bào tử. 

Lớp nấm túi rất lớn, hiện nay biết được 
37.000 loài. Hai giống nấm mốc thuộc nắm tủi 
rất thường gặp và có nhiều ứng dụng là .1spergil- 
lus và Penicilium. Aspergillus được dùng đề sản 
xuất tương, nước chấm, biến bột thành đường, 
sản xuất các chất men và axit hữu cơ. Còn De/icd- 
liam thì được dùng đề sản xuất phó mài, các chắt 
men, và đặc biệt là chất kháng sinh penixilin. 
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Nhóm thử hai khá đông đảo thuộc Nấm: túi 
là các nấm men, Cơ thề sống của chúng không 
phải là sợi năm rất dài nữa, mà là những tế bào 
đơn độc, hình cầu hoặc hình trứng. Nấm men sinh 


C2) củ 


Hình 25 | Hình 26 
Nấm mốc Muicor. Nấm mốc Rhi:zopus. 
Hệ sợi và túi bào tử Hệ sợi và túi bào tử 


sán chủ yếu bằng cách nẫy chồi, như ở 'đoạn trên 
đã mô tả. Nấm men có nhiều ứng dụng, quan 
trọng nhất là đề nấu rượu, bỉa, làm bánh mỳ và 
làm cho thức ăn giàu protit, vitamin. 
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Năm đảm (Basidiomycctes). Gọi thế vì sự sinh 
sản hữu tính của NẤm đảm dẫn đến sự hình thành 
các đảm, Mỗi một đảm là một tế bào hình chùy 
mà phía đầu phản chia thành bốn bào tử, gọi 
là bào tử đảm. Ngoài ra Nấm đẩm còn sinh sản 
vô tính bằng đỉnh bào tử. Cơ thềsinh dưỡng 
của Năm đảm là sợi nấm đa bào (có vách ngang). 


Nấm đảm là lớp nấm phát triền cao nhất của 
ngành nằm. Chúng gồm khoảng trên 20.000 loài. 
Trong số này có nhiều loài nấm ký sinh làm hại 
cây trồng, hoại sinh làm mục gỗ. Người ta đã đề 
ra nhiều biện pháp đề chống những tác hại này. 
Cho đến nay Năm đảm it có ứng dụng trong công 
nghiệp. 

Một điều thủ vị là trong Nấm đảm có nhiều 
loài hình thành những quả thê lớn, chính là những 
chiếc nấm như ta thường gọi, Những quả thể này 
có thề nhỏ (bằng đầu ngón tay) đến lớn với đường 
kính nửa thước, cân nặng 3—4kg hoặc hon. Chiếc 
mộc nhĩ dòn sần sật, và nấm rơm, nấm hương 
thịt dai có mùi thơm ngon đặc biệt, đều là những 
loài nấm thuộc Nấm đảm. Thực ra thì những năm 
này hơi khó tiêu, vì màng tế bào của chúng chứa 
kitin cẩn trở sự. thủy phân protit bên trong. Hiện 
nay người ta thống kê được khoáng 200 loài nấm 
ăn được. Nhưng bạn phải hết sức thận trọng khi 
đi hái nấm đề ăn vì người ta cũng tính được 2ã 
loài nấm độc và rất độc. Ngộ độc nấm vẫn khòng 
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phải là câu chuyện quả hiểm Nhưng bạn đã 
àn Vỏ số bào tử nắm khi ăn niễng. Một loại 
Nấm đảm đã ký sinh trong 
thản cây niềng, làm cho nó 
phồng lên thành «củ» ăn rất 
ngon, Những đốm den trong 
củ nièng chính là các bào tử 
nắm. 

Nấm bất toàn (Pungi imper- 
fccti). Đây là một lớp nấm mà 
sr sắp xếp hoàn toàn nhân 
tao, nhưng lại khả lớn, bao gồm 
khoảng 25.000 loài. Sợi nấm 
của chúng là đa bào, một 


số có tế bào đơn độc giống 

nầm men. Nhiều tính chất khác 

của lớp nấm này giống Nấm Hình 27 

tủi nhưng không tìm thấy Đảm với 4 bào tử 
cách sinh sản hữu tính của đảm 


chủng. Vì thế các nhà nấm học 

với tính cần thận « đáng khen » 

xếp chúng vào một lớp nấm riêng biệt với tên là 
nấm không hoàn toàn (bất toàn). Giai đoạn hữu 
tính của những nấm này có thể không có, hoặc cỏ 
mi La chưa tìm ra. Dân số của lớp nấm bất toàn 
vân đang bớt đi nhưng rất chậm. Chả là khi tìm 
thấy cách sinh sản hữu tính của một loài nấm bất 
toàn nào đó người ta sẽ chuyền nó sang những 
lớp thích hợp. 

Nấm bất toàn hầu hết sống hoại sinh, một số là 
ký sinh gây hại cho cây trồng cũng như cây hoang 
dại. Những cây lúa von, cao vượt lên và cho bông 
lép, chính là bị bệnh đo một loài nấm bất toàn (có 
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tên là Eusarinm moniliforme) kỷ sinh. Nấm này đã 
tồng hợp nên một chất kich thích thực vật được 
gọi là giberelin làm cày lớn rất nhanh, Ngày nay 
công nghiệp vì sinh vật học đã sản xuất chất này 
dùng cho nghề Lrồng rau. 


37. Mốc và meo hay nấm mốc và nấm men 


Người xưa cũng đã chủ ý quan sát những đám 
mốc xanh hoặc đen bám trên các đồ vật. Cùng 
với rêu và bụi, mốc đã là một hình tượng văn học 
(duy nhất trong thế giới sinh vật vô cùng nhỏ!) 
biều thị sự hoang vắng và sự tàn phá của thời 
gian. Chả thế mà Nguyễn Gia Thiều trong Cung 
oán ngâm khúc đã hai lần nói đến mốc: 

« Nền vũ tạ nhện giăng cửa mốc 
Thú ca lâu để khóc canh dài « 
rồi lại 
« Nghiêng bình phân mốc mà dồi má deo 

Ta thường nói «‹ mốc meo ». Nhưng có phân biệt 
meo đề chỉ những đám vi sinh vật hơi bóng ướt, 
màu trắng hoặc vàng nhạt, hồng thường phát triền . 
trên thức ăn lỏng hay rất ầm. Còn mốc là những 
đám như nhung, bề mặt khô. 

Vậy mốc và meo là gì? 

Như trên ta vừa xem cách phân chia ngành nắm 
thành bốn lớp. Dù chưa hoàn hảo, cách chia đó 
vẫn mang tính chất « hàn lâm», theo tỉnh thần 
phán loạt hệ thống sinh. Nhưng sự phân chia này 
không tiện dùng trong đời sống, sản xuất và ngay 
cả trong một số việc nghiên cứu khoa học. Vì thể 
các nhà khoa học còn có cách chia nấm thành ba 
nhóm: riếm mốc, nấm men và nĩm mũ. Sự phân 
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chia này đựa trên một số tính chất hình thái đơn 
giản (eœ thề sinh dưỡng v.v...) và tính chất sinh 
thải (quan hệ với điều kiện sống). Mỗi nhóm nấm 
trong điều kiện tự nhiên thường cùng phát triền với 
nhau. có thề nuôi cấy thí nghiệm trên cùng môi 
trường, Cách phân chia nấm thành ba nhóm này 
thuận lợi nhiều mặt, nên được dùng rộng và được 
nói tới luôn. 

Nấm mũ gồm những loài nắm có quả thể lớn (ăn 
được hoặc độc). Nó là đối tượng nghiền cứu của 
các nhà nấm học hoặc thực vật hạ đẳng, không 
thuộc lãnh vực vi sinh vật học. 

Nấm mốc và nấm men chính là những đối tượng 
quan trọng của vi sinh vật học. Ta hãy xét một vài 
nét đặc trưng nhất, eỏ thề xem như những định 
pghĩa về chúng. 

Nấm mốc, chính là mốc như tiếng dân gian 
thường dùng. Nẵm mốc là những sinh vật vi thề 
thuộc ngành nấm, có cơ thể sinh dưỡng dạng sợi 
(đơn bào hoặc đa bào), sinh sản chủ yếu bằng bào 
tử vô tính. Nấm mốc thường mọc thành đảm xốp 
khô, dạng sợi như bông, có nhiều bào tử. Màu 
thường gặp nhất của nấm mốc là xanh nhạt, vàng, 
đen, hồng, có cả màu trắng xám. 

Nấm mốc mọc khắp nơi; thức ăn (nhất là thực 
vật), quần áo, sách vở, đồ da, trong đất. Chúng phát 
triền được trong điều kiện mà nấm men và vi 
khuẩn kbó phát triển vì chúng chịu được độ axit 
và áp xuất thầm thấu cao, độ Ầm thiếu. Nắm mốc 
cần sống có không khí, ưa axit yếu, ưa ầm trung 
bình, ưa độ nhiệt 25 — 32°G. Ở nước ta những ngày 
đầu xuân, những ngày cuối hè thỏa mãn những 
điều kiện này, nên chính là € mùa mốe». 
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Năm mốc nằm trong cả bốn lớp của ngành nấm, 
nhưng chủ yếu là ở ba lớp: Nấm tảo, Nấm túi 
và Năm bắt toàn, Những giống nấm mốc gặp nhiều 
nhất là ÄMfucor. Rhizopms, Penicllium, AspergHius, 
Fusarium, Mlontiia. 

Năm men là những sinh vật đơn bào thuộc ngành 
nấm. Cơ thề sống của nấm men chỉ là một tế bào 
hình cầu, hình trửng hoặc bầu dục. Những tế bào 
này có thể tồn tại hoàn toàn biệt lập nhau, nhưng 
cũng có khi đính vào nhau như những cành xương 
rồng hoặc hình số §. Ñấm men sinh sản chủ yếu 
bằng cách nảy chồi, đôi khi bằng bào tử. 

Cũng như nấm mốc, nấm men không có điệp lục 
tố, chủ yếu sống hoại sinh, một số rất ít ký sinh. 
Năm men không di động được, có thể sống có 
không khí hoặc khóng. Nấm men ưa phát triên trên 
mỏi trường lỏng hoặc rất ầm ướt, có chứa đường: 
và axit yếu. Mật hoa, nước rau quả thường có nắm 
men là vì thế. Một số nấm men phảt triên thành 
váng nhăn nheo hay đảm bỏng ướt trên tương, 
dưa, cà hay thức ăn lỏng, ưới, Cái ta gọi là meo 
chính là những năm men này (một số trường hợp 
cỏ vi khuân). 

Nấm men nằm trong 2 lớp của ngành nấm: Nấm 
túi và Nấm bất toàn. Nấm ¿men thuộc Nẵm 
túi cỏ khả năng hình thành bào tử hữu tính, 
trước kia còn được gọi là nấm men thật hoặc nấm 
men đường khuâần. Quan trọng nhất trong loại này 
là giống Saceharoinuces, chính là nắm men dùng đề 
sản xuất rượu, bia, bánh mỳ, và làm thức ăn cho 
người và gia súc, 

Ơ nấm men thuc Nấm bất toàn không tìm thấy 
khả năng hình thành bào tử. Trước kia nhóm này 
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còn được gọi là nấm men giả, nắm men phí đường 
khuần, hoặc là cơ thể giống nấm men. Trong số 
này đặc biệt thủ vị là giống Torulopsis và Candida. 
Trước kia thường bị nhắc tới vì chúng làm hỏng 
nhiều thức ăn, đồ uống. Gần đây được quan tám 
vì chủng là nấm men giàu protit, được sản xuất 
làm thức ăn cho người và gia súc. 


38. Kẻ trung gian giữa virut và vì khuản: 
nhóm Itikettxia 


Có những bệnh truyền nhiễm mà nphe đến tên 
ta đã không khỏi có một cảmŸøiác ơn ởn cả người. 
Nhưng tên đặt cho vi sinh vật gây nên bệnh đó lại 
chỉnh là tên những nhà bác học lỗi lạc, mà sự hy 
sinh quên mình của họ cho nhân loại mãi mãi được 
người đời sau biết ơn và tưởng niệm. 

Riketxia provazêki (Rickelsia prouazeki) là một 
cải tên như thế. 

Năm 1909 nhà bác học người Mỹ Ricket khi nghiên 
cứu bệnh sốt núi đá, đã mô tả thủ phạm gây bệnh 
là một nhóm vỉ sinh vật độc đảo, trước nay chưa 
được nói tới, Một năm sau khi làm việc ở Mêhicô 
ông lại chỉ ra rằng những vi sinh vật tương tự đã 
gây bệnh sốt phát ban nguy hiềm ở người, Tiếp 
Lục nghiên cứu, ông đã bị nhiễm trùng sốt phát 
ban và chết, 

Một nhà vi sinh học khác là Provazêki, người 
Tiệp khắc, làm việc tại Hambua cũng đã hy sinh 
khi nghiên cửu bệnh này. Năm 1916 tên hai nhà 
khoa học này được gộp lại, đặt tên cho loài vi sinh 
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vật gây bệnh địch sốt phát ban: licketlsia prot0a- 
zeÊLt 

Vậy riketxia là gì? 

Đó là một nhóm các vị sinh vật chiếm vị trí trung 
gian giữa virut và vi khuần. Về kích thước và hình 
đáng rikeLxia gần giống các vi khuần cỡ nhỏ : chúng 
cỏ hình cầu (đường kinh khoảng 0,5 micromel), 
hoạc hình que (đài 1— 2 mieromet), đến hình 
sợi (đài 10 — 40 mieromet). Có thê một loài riket- 
xia mang nhiều hình dáng khác nhau, ta gọi chủng 
là đa hình thái. Chúng không chuyên động và không 
tạo thành bào tử, Giống vi khuẩn, chúng sinh sản 
bằng cách phân đôi. 

Về phương thức sống riketxia giống virut tức là ký 
sinh bắt buộc. Trong phòng?thí nghiệm chỉ nuôiđược 
chủng trên mô sống, như phôi gà hoặc tế bào nuôi, 

Riketxia thường ký sinh được ở hai vật chủ: Một 
là ở các loài chân khớp, côn trùng, điện hình là 
rận, chấy, ve, bọ chó, và hai là ở động vật có xương 
sống, người. Người ta mắc bệnh riketxia từ các 
loài chấy, rận, ve theo hai con đường: bị đốt, hoặc 
đã đè lên phân của chúng trên các vết xước nhẹ ở 
da. Không ở đâu như trong trường hợp dịch riket¬ 
xia, các biện pháp vệ sinh quần áo, đầu tóc, nơi ở 
lại là đặc biệt cần thiết. 

Nhóm riketxia đông đúc vừa phải, nó bao gồm 4 
họ. Giống điền hình nhất là lcketfsia, gây nên các 
bệnh sốt núi đá, sốt phát ban, sốt Nhật bản, đậu 
riketxia. Một bệnh có tên hơi hài hước là sốt Q, do 
chữ đầu cúa từ Query, có nghĩa là không rõ cái gì, 
cũng có thủ phạm là một loài riketxia. Sốt Q phồ 
biến trên toàn Trái Đất. Phần lớn riketxia không 
có hj, chúng ký sinh trân côn trùng, 
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39. Chẳng phải con, cũng chẳng phái cây 


Lấy nước ao, hoặc lấy một ít rơm cỏ, ngâm vào 
nước đăm ngày, rồi đem nước đó quan sát dưới 
kính lúp tốt hoặc kính hiên vi với độ phóng đại nhỏ 
(50 — 100 lần) ta sẽ thấy sự hoạt động sôi nồi của 
một thế giỏi sinh vật hết sức ngộ nghĩnh và tỉnh tế, 
Đây là con ‹chiếc giầy », trông giống chiếc giầy 
không cò, hết tiến lại lùi. Kia là con amip trong 
suốt như nước, với những chân øiả. Cạnh đó là 
con (loa kèn » vừa to vừa đẹp, trông giống bông 
hoa rau muống quá! Rồi lại con « hoa chuông › với 
các cuống dài uốn nhiều vòng, đầu như chiếc 
chuông nhỏ. 

Đó là các vi khuần mà ta đã quen biết chăng? 
Không phải. Những « con ›» này thực sự là những vật 
không lồ so với vi khuần : chúng lớn hơn vi khuần 
hàng trăm lần, Thông thường nó có kích thước 
0.2 x 0,04mm hoặc nhỏ hơn và như vậy mắt trần 
không nhìn thấy. Tuy nhiên cũng 'eó những con 
amip đường kinh đến 1mm. Tất cả chúng là những 
động oật nguyên sinh (Protozoa) hiện được xếp vào 
một ngành, ngành thấp nhất, của giới động vật. 
Chúng bao gồm khoảng 30.000 loài. 

Hầu hết động vật nguyên sinh sống trong nước, 
từ vũng nước mưa đến đại dương bao la. Một số. 
khác sống. trong đất ầm. Một số ít ký sinh trong 
máu và thê dịch của động vật, thực vật. 

Nét đặc trưng cho động vật nguyên sinh cũng lại 
là sự đơn bào : toàn eơ thể chỉ là một tế bào mà thôi, 
Nhưng trong tế bào này có những tồ chức nhất 
định, được gọi là cáo cơ quan tử, đảm nhận các 
chức phận khác nhau, Cáe tiên mao hay roi đề vận 
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chuyền, ede không bào đề tiêu hóa, bài tiết, các sởi 
eo rút làm nhiệm vụ bắp cơ, những điềm mẤt v,v... 
Quả thật các tế bào động vật nguyên sinh xứng 
đảng được gọi là có « chuyên môn rộng ›, Chả )à 
ở động vật cấp cao mỗi tế bào thường chỉ làm một 
việc: hồng cầu vận chuyên oxy và khí cacbonie, 
tế bào tuyến chuyên tiết các chất nhất định, tế bào 
cơ chỉ biết eo. Còn ở động vật nguyên sinh, một 
lễ bào c biết tất cả », 


Thế nhưng các động vật nguyên sinh có thật là 
các động vật không. Khó mà nói. Ta hãy xem con 
trùng roi Ơølêna (Engiena), một động vật nguyên 
sinh thuộc lớp trùng roi. Ơglêna có nhiều tính 
chất một động vài: chuyền động được nhờ 
một roi dài ở đầu, có lỗ lấy thức ăn, có một mắt 
nhỏ biết nhận ánh sảng, Nhưng chính cái eon động 
vật này lại có khả năng quan trọng nhất của 
giới thực vật: có chất điệp lục và thực hiện 
được quang hợp như mọi cây xanh. Động vật 
nguyên sinh hoặc sống tự dưỡng như thực vật 
vi khuần, hoặc hoại dưỡng như vì khuản, hấn 
sống như động vật tức là bắt ăn các môi sống. 
Tông hợp lại, khó mà khẳng định trùng roi cũng 
như nhiều động vật nguyên sinh khác là động vàt 
hay thực vật. Một lần nữa ý kiến xếp những sinh 
vật này cùng với vi khuẩn, nấm nhày, lảo vi thề 
và những cơ thê nguyên thủy khác thành một giới 
riêng — các nguyên sinh vật (Protista) — càng cô 
thêm lý do, 

Về sinh sản thì động vật nguyên sinh tương 
tự vi khuần, nghĩa là sinh sản vỏ tỉnh, một tế bào 
phân cắt thành bai. 
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l4 + %_® H 
[Dựa trên phương thức vận chuyên người ta chia 

\ ^ ˆ * ` , 9 , 
ngành động vật nguyên sinh thành bốn lớp: giả túc 


trùng, mao trùng, bào tử trùng 
và trùng roi, Trong mỗi lớp 
đều cỏ những đại điện thủ vị, 
thiết tưởng các bạn cũng nên 
biết đến. 

Thuộc lớp Giá (úc rùng là 
những động vật nguyên sinh 
vận chuyền bằng chân giả (giả 
tuc), Đó là những mẫu lồi, liên 
tuc được hình thành ở những 
phần khác nhau trên tế bào. 
nhôi bào tương chảy vào giả 
túc. làm nỏ lớn lên và kéo theo 
ca co thể tiến về phia đó, 
Chuyên động đơn giản chăng? 
Nhưng chính bạch cầu của 
nsười cũng chuyển động theo 
cach đó. | 

Giả túc trùng điền hình nhất 
là các amip. Chúng sống tự do, 
nhưng cũng có loài ký sinh 
gáy bệnh ly amip khó chữa. 
Khác với các động vật nguyên 
sinh khác, amip không có hình 


lạp; 5: 


Hình 28. Câu tạo 
của trùng roi Ơ- 
gølena (Englena) 

1. Roi ; 2. Lỗ miệng ; 
3. Điễm mắt ; 4. Lục 
Nhân ; 


6. Sợi co rút 


đáng nhất định, tế bào có thể là hình cầu, hình 
bầu dục hay hình bất kỳ với các chân giả kéo 
dài. Màng tế bào chỉ là một lớp bào tương quảnh 
đác hơn bên trong, nó rất móng và mềm mại. Vì vậy 
toàn amip là một khối bào tường trần, trong suốt. 

Nếu gặp mồi (ví khuần, tảo) amip sẽ phóng ra 
các chân giả bao lấy mồi, rồi đưa vào eơ thề, dùng 
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Lư. x x6 
7. -. 


-- 


men tiêu hỏa đần. Còn không bào eo bóp thì ho23 


động như 

Lớp thử hai của 
động vật” nguyên 
sinhlà ÄMao trùng 
(trùng tiên mao, C¡- 
liata). Gọi như thể 
xì cơ quan vàn 
chuyền của chúng 
là rất nhiều những 
sợi lông tơ quanh 
thân gọi là tiên mao. 
Đại điện điền hình 
cho lớp này chỉnh 
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Ẳ, 


một cải bơm đưa nước thừa ra ngoài 


Hình 29. Amip 


Nhân ; 2. Không bào co bóp; 
3. Thức ăn; 4. Chân” giả., 


sáF—- “` Mi %%/ `. 


là con cchiếc giày » 
thông minh. 

Chiếc giày tên thật 
là Paramecium. Khác 
vở! amIp, anh ta có 
hình dạng nhất định. 
Đầu phía trước tù, 
phía sau nhọn, bên 
ngoài có vỏ chắc đàn 
hồi được. Chung quanh 
tế bào cỏ khoảng 2.500 
tiên mao Đó thực sự 


Hình 30. Mao trùng 


« chiếc giầy » (Paremeciutn 
1, Miệng; 2. Khôn#e bào tiêu 
hóa; 3. Không bào bài tiềt; 


4. Tiên mao 


là các mái chèo, được phối hợp rung động một 
cách nhịp nhàng làm cho «chiếc giầy» chuyền động, 

«Chiếc giầy» có một cái c miệng » cố định đề nuốt 
thức ăn, Các không bào tiên hóa được hình thành 
Ỏ' sau miệng này, Trong điều kiện thức ăn tốt, một 
ngày đêm «chiếc giầy» phân chia 2—3 lần, Vì vậy nó 
được xem là một đối tượng khá hoàn hảo đề 
nghiên cứu sự phát triền của quần thê, 


Nhiều tập tính của « chiếc giầy » rất lý thú. Nồng 
độ nhỏ khí cácbônie trong nước thì thu hút nó, còn 
nồng độ lớn hơn thì làm nó bơi đi xa. « Chiếc giầy » 
quả là khôn ngoan! Chả là thức ăn của nó là ví 
khuẩn. Trong quá trình phân giải đo vi khuẩn, các 
hợp chất hữu cơ biến thành nước và khí eacbonice., 
‹ Chiếc giầy » «ngửi› thấy mùi khí cacbonie thì biết 
ở đấy có thức ăn (là vi khuần) nên tiến đến, Còn 
nồng độ khi cacbonie cao lại không dễ dàng mà 
thở, nên anh ta đành lùi. « Chiếc giầy» biết suy 
nghĩ không? Không. Thực ra tập tỉnh này có được 
là do thích nghi trong quá trình chọn lọc tự nhiên 
lâu đài mà thôi, | 

Chưa phải đã hết, một số nhà nghiên cứu còn 
thấy ở ‹chiếc giầy » những hành vi bước đầu mang 
tính chất «tâm lý » và có khả năng «học tập ». 
Có thê dạy cho nó bơi theo thứ tự nhất định. 
Người ta cho nó vào một ống thủy tỉnh rất 
nhỏ, chỉ lớn hơn chiều ngang tế bào «chiếc giầy» một 
tí, rồi hàn cả hai đầu ống. Anh ta bơi từ đầu này 
sang đầu kia, rồi bắt đầu lúng túng uốn mình xoay 
‹ người › lại, Anh ta cố gắng và mưu đồ thành 
cóng. Điện }ý thú là sau mấy lần bơi suôi ngược, 
anh ta đã «(học » được cách xoay người, và thời 
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gian cần thiết cho việc này ít hơn nhiều 8o với lúc 
bắt đầu thí nghiệm. 

Bào tử trùng (SŠporoZoa) là lớp thứ ba của ngành 
động vật nguyên sinh, Ở thời kỳ non chúng vận 
chuyền bằng chàn giả còn các giao tử đực vận 
chuyền nhờ roi, 

Đại điện nồi tiếng nhất của lớp này chẳng phải 
đầu xa lạ mà chính là ký sinh trùng sốt rét(Iasmo- 
đinm pipa+ và 3—4 loài khác). Chúng ký sinh tuần 
tự trên hai vật chủ sinh sản vô tính ở eơ thề người, 
hữu tỉnh ở muỗi (chỉ ở giống muỗi Anophele3). 

Muỗi truyền kỷ sinh trùng cho người khi đốt. 
Thời gian ngắn ban đầu ký sinh trùng sinh sẵn 
trong một số mô, chủ yếu là gan. Sau đỏ chúng 
sinh sẵn ở các hồng cầu. Sự phát triền của chúng khá 
đồng bộ trong cả quần thề, và chính lúc tất cả ký 
sinh trùng cùng phá vỡ hồng cầu đề bắt đầu chu kỳ 
sinh sản mới là lúc người bệnh bị cơn Tét run và 
sốt cao, Chu kỳ này có thể là 24, 48 hoặc 72 giờ 
tùy theo từng loài Plasmodium. Cho đến nay mặc 
dù bệnh sốt rét đã được thanh toán ở nhiều nước, 
nhưng nó vẫn còn là một tai họa cho nhân loại, 
mỗi năm làm chết tới 3 triệu người. 

Lớp thử tư của ngành động vật nguyên sinh là 
Trùng roi (Flagellata). Trùng roi chuyền động được 
nhờ một sợi bào tương nhỏ, dài như một chiếc roi, 
Tế bào trùng roi thường có hình thoi, Trùng roi 
Ơglena ta đã nói ở trên là thuộc lớp này. Ngoài 
ra còn có những đại diện kỳ quặc khác, 

Ta thấy trâu bò ăn cổ, còn mối mọt thì ăn gỗ. 
Ta tưởng những động vật này có men phân giải 
được xenluloza. Nhưng sự thật lại không phải 
thế. Chúng đều nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh 
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với chúng. Trongtrường hợp mối thì chính là nhờ 
trùng roi sống trong ruột mối biến được gỗ thành 
đường. Một phần đường trùng roi dùng, còn một 
phần thì chia sẻ cho mối, Mối không thê sống nếu 
không có trùng roi cộng sinh. Mối con mới nỡ, 
"ưột vô trùng, nên phải liểm mối khác đề lấy trùng 
roi. Còn về phần trùng roi thì anh ta cũng nhận 
được số thức ăn từ mối và thực tế chỉ sống được 
(rong ruột mỗi. Cái mối tình «bánh ú trao đi, 
bảnh giầy trả lại» này chính là một ví dụ kính 
điền trong mối quan hệ giữa các cơ thề sống được 
gọi! là cộng sinh hay hợp sinh. Trong trường hợp 
eụ thề cộng sinh giữa mối và trùng roi này chỉ loài 
người chúng ta là bị thiệt hại ! 

Trong lớp trùng roi có một số loài ký sinh trong 
máu gây nên một bệnh lạ gọi là bệnh noủ châu Phi. 
Bệnh này do một loài ruöi lây truyền. Thuộc lớp 
này còn có những trùng roi không phải là 
đơn bào biệt lập, mà kết hợp thành tập đoàn giống 
như một quả cầu rỗng gồm nhiều tế bào trên mặt 
cầu. Giữa các tế bào có phân hóa về chức năng, 
một số chuyên vận, bắt mồi, số khác sinh sản. Điển 
hình nhất là tập đoàn vônvôc (volyox) có thề tìm 
thấy trong nước ao đầm, 

Đề kết thúc câu chuyện về động vật nguyên sinh, 
cần nói thêm rằng trước kia chủ yếu nó được các 
nhà động vật mô tả, nghiên cứu, Tuy vậy một sö 
động vật nguyên sinh thuộc lớp trùng roi ơglena, 
vónvôc v.v... quang hợp được, nên bị các nhà thực 
vật tranh giành xếp vào các ngành tảo, Nhưng gần 
đây các nhà vi sinh vật học cùng với những phương 
pháp nghiên cứu đặc trưng của mình cũng xâm 
nhập vào lãnh vực này, Lý do là hai nhà khoa học 
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Rotkin và Rluêva phát hiện thấy một số trùng roi 
tồng hợp được những chất hoạt động dối kháng 
trên tế bào ung thư. Vì vậy phương pháp tách chủng 
thuần khiết và nuôi khối trong thực tiên ví sinh 
vật học liền được ứng đụng vào đây. 


40. Tảo — những “cỏ biền» không chỉ 
ở biềèn 


Như ta biết, tronø giới phụ thực vật hạ đẳng có 
hai nhỏm lớn: nấm và tảo. Nếu như nấm là một 
« thế giởi mênh mỏng » (8 vạn loài) thì tảo cũng là 
một « thế giới mông mênh » (2 vạn loài). Ñấm không 
có điệp lục tố nên phải sống cuộc đời hoại sinh 
hay ký sinh, còn tảo thì có điệp lục tố nên sống tự 
dưỡng) 

Tên khoa học của tảo là Algae, theo tiếng La 
tỉnh eó nghĩa là có biển. Quả thật gần như tất cả 
thực vật ở biền và đại dương đều là tảo. Nhưng 
không phải chỉ như vậy, rất nhiều tảo sống trong 
nước ngọt và một số sống trên cạn ở đất, đá, vỏ 
cây v.v... Tảo sống trong nước (mặn hoặc ngọt) lại 
được chia thành hai loại: tảo sống đáy (benthus) 
có kích thước lớn, thường ở ven hồ ao, ven bề có 
thê bám chắc vào các vật cố định hoặc không, Còn 
tảo sống nồi, thường eó kich thước vi thê, sống lơ 
lửng trên lớp mặt và trong chiều dày của nước tạo 
thành nhóm thực vật phù du (planoton). 

Quả thật tảo là một vấn đề phức tạp. Nhiều tảo 
là vi thê, cơ thê chỉ gồm một tế bào chưa phân hóa 
(thanh tảo...) rất giống vi khuần. Nhiều tảo là đa 
bào, có kích thước trung bình, từ vài đến vài 
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chục eentimet, Nhưng eững eó những tảo ete kỳ vĩ 
đại, có chiều dài lớn nhất trong thế giới sống : đến 
40m như một số tảo nàu, Những tảo này mọc 
thành rừng trong biền. Từ lâu những tảo lớn đã 
được các nhà thực vật học nghiên cứu. Nhưng tảo 
vi thê gần đây rất có ý nghĩa trong khoa học và 
thực tiên, Các phương pháp vi sinh vật học lại tỏ 
ra rất phù hợp đề tấn công vào đối tượng này. VỊ 
thể nỏ cũng là đối tượng nghiên cứu của các nhà 
vIsinh vật học, 

Tảo, dù là loài tảo đa bào và kích thước lớn vẫn 
khác thực vật thượng đẳng là cơ thê tảo không 
chia thành thân, rễ, lá, không có mạch dẫn, Tảo sinh 
sản bằng những đoạn đứt ra, hoặc sinh sản vô tính 
bằng bào tử, sinh sản hữu tính bằng hợp tử. 

Đến đây ta phải dứt khoát hơn: Tảo là gì? Nói 
gọn lại tảo là những thực vật hạ đẳng, đơn bào 
hoặc đa bào, cơ thê không phân hóa thành thân, 
rẻ, lá, không có mạch dẫn, Tuyệt đại đa số tảo sống 
trong nước. Tảo sống tự dưỡng do có chất diệp lục. 

Tảo có những khả năng thực tiễn vô cùng to lớn 
mà con người chưa sử dụng hết. Quang hợp được, 
lại sống ở tất cả ao, hồ, sông, biển là những vùng 
chiếm ba phần tư điện tích quả đất, tảo chắc chắn 
đã là loại sinh vật tổng họp nên nhiều chất hữu 
cơ nhất. : 

Trong các tảo có những loài đồng hóa được azòt 
phân tứ. Có lẽ không có loài sinh vật nào đẻ tỉnh 
hơn PUNG loài tảo này về yếu cầu chất đỉnh dưỡng. 
Chỉ cần CO;, azôt phân tử và nước để xây dựng 
nên gần toàn bộ cơ thể. Chúng xứng đáng là kẻ đi 
tiên phong sống trên đá nguyên sơ, sau đó các sinh 
vật khác mới đến phát triền được. 
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Con người còn ít sử dụng tảo làm thức in trực 
tiếp. Ở Nhàt bản, Trung quốc, lên xô người ta có 
ăn và trồng mội loài tảo gọi là cải biỀn và một số 
loài khác. Nhân đần ta dùng một giống hồng tảo 
là rau câu đề làm nộm, Một giống hồng tÃo khác 
là rong mo được đùng nấu thạch đề ăn, làm bánh 
keo và làm môi trường đặc rất quan trọng trong 
nghiền cửu vị sinh vật. Tảo còn được dùng làm 
nguyên liệu sản xuất giấy, thu lồt, 

Nhưng ý nghĩa quan trọng nhất của tảo hiện nay 
vẫn ở chỗ tảo là thức ăn chủ yếu cho cá. Có thê 
căn cứ vào sự phong phủ của tảo phù du ở một nơi 
nào đó mà ước đoán được khả năng nghề cá ở đó. 
Ở những hồ chửa nước mới cả lớn như thồi chính 
vì có nhiều thức ăn cho tảo phát triền. Khi nuôi cá 
ta đồ phân xuống ao hồ cũng chính là cung cấp 
thức ăn cho tảo. rồi cá mới ăn tảo, 


41. Bài ea tảo vi thề 


Thực ra theo quan điềm hiện nay sự lập họp 
thành bọn tảo không có ý nghĩa phân loại. Tảo 
không có nguồn gốc thống nhất, mà mỗi nhóm có 
nguồn gốc riêng, phát triển độc lập. Chả thế mà 
tất cả nấm thì được xếp vào một ngành. Còn tảo 
ìt hơn nhưng lại phải chia thành 6 ngành, Đó là: 

1. Ngành Thanh tảo (Cuanophu1u) 

2, Ngành Lục tảo (Chlorophufa) 

3. Ngành Khuê tảo (Diafomeae) 

4. Ngành Dị mao tảo (Hoeterocontae) 
õ. Ngành Tảo nâu (Phaeophuia) 
6, Ngành Hồng tảo (Rhodophia) 


Tên của tảo nói lên mìàu sắc của chúng khác 
nhau. Đỏ là vì ngoài chất diệp lục tảo còn có thêm 
những se tổ phụ màu xanh, màn hông hay náu. 

Trong sảu ngành kề trên vi sinh vật học quan 
tàm chủ yếu đến các loài đơn bào nằm trong bốn 
ngành đầu, nhưng đặc biệt chú ý là các thanh tảo 
và lục tảo, Chính loài tảo nỗi tiếng SipiriHinar là 
thanh tảo, còn rong tiều cầu Cðñlorella là lục tảo. 
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Thanh tảo. Gồm 2500 loài, là những sinh vật 
nguyên thủy nhất. Nói đến táo ta thường hình 
dung đỏ là những thực vật tiến hóa hơn vi khuân. 
Điều đỏ không đúng với tất cả tảo. Các thanh tảo 
đơn bào rất giống vi khuần: chưa có nhân tế bào 
rồ rệt và hình như chỉ sinh sản theo lối vô tính, 
Hiện nay khó mà nói vi khuẩn phát sinh từ thanh 
tảo hay ngược lại. 

Ngoài điệp lục, thanh tảo còn chứa một sắc tố 
màu xanh là phicoxianin, Thanh tảo sống chủ 
yếu trong nước ngọt (phù du), một số sống trong 
biên và trên đất. Ở nước ta đâu cũng gặp thanh tảo 
với số lượng cá thê rất lớn. Khi ta thấy những váng 
xanh trên ao hồ hoặc đất ầm mà nhân dàn thường 
gọi là ‹ nước nở hoa » hay « đất nổ hoa » thì chính 
váng đó là vô số thanh tảo. 

Trong khả năng nuôi tảo vi thể làm thức ăn giầu 
protit thì, sau Chforella, gần đây người ta hay nói 
tới Spirulna, Thanh tảo này có cấu tạo dạng sợi 
có vách ngang, xoắn nhiều hay ít thành các vòng. 
Năm 1962 các nhà khoa học Pháp lần đầu tiên đã 
giới thiệu những tính chất ưu việt của tảo này thu 
được từ Cộng hòa Sát thuộc châu Phi. 

Lục táo. Gồm 6000 loài, Sống chủ yếu trong nườo 
mặn, một số thích nghỉ sống trên mặt băn ; tuyết: 
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Số khác sống trên cạn, lrên vỏ cây, trường nnhứử, 


~ * ' 
những nơi tìm mát, 
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| Xà Tì 4/0 
Ỗ Ỗ ⁄2/ frnM É#/ 
— SS an 
Hình 31. Thanh tảo Hình 32. Lục tảo 
Spirulrna. Chỉa/aHai 


Các lục tảo đơn giản có cấu tạo đơn bào vi thê. 
Những loài phát triền hơn thì là đa bào có dạng sợi 
hay phiến phẳng. kích thước trung bình. Tế bào 
lục tảo có nhiều nét giống thực vật bậc cao như có 
nhân rõ rệt. diệp lục tố tập trung trong sắc thê 
hay lục lạp v.v... Ñhư vậy lục tảo đã phát triền hơn 
nhiều so với thanh tảo. 


Trong lục tảo có các loài Ghlorella còn gọi là rong 
tiều cầu, đã và đang được toàn thế giới nói đến. 
Đó là những tảo đơn bào, hình tròn, đường kính 
3 _—_ 10 mieromet. Phia ngoài tế bào là màng nhìn 
bóng, không có Liên mao nên không tự di động 
được. Tế bào có nhân rõ ràng, có sắc thể chứa 
điệp lục tố, có hạt tỉnh bột dự trữ. 


Chlorella phát triền được trong khoảng độ nhiệt 
10 — 36°C, chúng rất phô biến trong thiên nhiên 
với số lượng lớn. Trong ao hồ nơi có điều kiện 
tốt có thê gặp đến 40 triệu cá thề Chiorclta trong 
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[ml nước, Cjlorella địc biệt giầu chất định dưỡng 
(protit, gluxit, vitamin...), sinh sẵn cực kỳ nhanh 
chóng, lại quang hợp được, nên eó ưu thế hơn nấm 
men. Muốn nuôi chỉ cần cung cấp phân đạm hoác 
phân chuồng, nước giải. Có thể nuôi trong ao hồ 
hoặc bề xây. Vì những lẽ ưu việt đó Chlorella đã trở 
nên một trong các nhân vật trung tâm của các dự 
ản giải quyết nạn thiếu đói thức ăn cho nhân loại. 

Hiện nhiều nước đã nuôi Chlorella làm thức ăn 
cho cả, gia súc, gia cầm và tách protit cho người. 
Thi nghiệm nuôi trong ao ở Việt nam cho kết quả 
tốt: một năm 40 —- 50 lửa thu hoạch với năng suất 
116 tấn sinh khối tảo khô mỗi hecta. 


Các nhà bác học cũng lại thấy ở Cñlorella rất 
nhiều khả năng dùng làm thức ăn cho con người 
trong những chuyến đu hành vũ trụ dài ngày. 
Trong con tàu sẽ có một chu trình kín, nhưng so 
với tự nhiên thì ở đây vật chất tuần hoàn rất 
nhanh. lrong chu trình cỏ hai sinh-vật đối điện : 
người và lục tảo Chiorella. Tảo chủ yếu tông hợp 
các hợp chất hữu eơ, còn người ăn tảo và phân 
giải hợp chất hữu cơ. Ở đây có hai cân bằng được 
thực hiện. Cân bằng chất khí: người hít vào oxy, 
thải ra CÓ¿;, còn tảo hấp thu CO¿ đề quang hợp 
và giải phóng oxy. Cân bằng các chất khô: người 
ăn tảo, còn phân và nước giải lại làm thức ăn nuôi 
táo. Phải kề thêm là chính nước giải cũng được 
tảo làm sạch. Tất cả đều tuyệt! Và như vậy không 
cần dự trữ nhiều thức ăn từ đầu, con tàu cỏ thể 
cử bay lâu mi vào không gian trong bản tình ea 
thân ái hội sinh giữa người và tảo đơn bào, 


412. Chiếc áo đất: Địa y (Lichenes). 


Người xưa thường nói đến rêu, Trong (hình 
phụ ngâm có đoạn viết: 


& Tin thường lại, người không thấy lại, 
Hoa đương tàn đã trải rên xanh, 
Réu xanh mắẵy lớp chung quanh, 
Sân đi một bước trăm tình ngần ngơ”. 


Thực ra những rêu chinh hiệu ›» là thực vật bậc 
cao (ngành Nêu. còn gọi là Đài thực vàt). Nhưng 
cả người xưa và người nay đều thường lẫn lộn 
rêu với địa y. Trên thân cây có những lớp như 
« mốc » màu xảm trắng, đó là địa y chứ không phải 
rêu. Những đám xanh hay lục nhạt trên đá, gạch 
ầm (eäả ở sản) cũng thường là địa y, đỏi khi là tảo. 
« lêu hươu » bắc cực cũng là địa y. Vậy địa y là 
cái gì mà ta ít nghe nói tới vậy ? 

Địa y là một nhỏm đặc biệt của thực vàt bậc 
thấp. nó gồm nấm và tảo cộng sinh với nhau làm 
thành một cơ thê thống nhất. Về hình dáng ngoài. 
địa y giống như một loài thực vật. 

Tảo trong địa y là lục tảo hay thanh tảo, loại 
đơn bào, tức là những vi sinh vật, Còn nấm là 
nãm túi đôi trường hợp là nấm đảm. Gần đây 
trong một số địa y, người fa còn tìm thấy thành 
phần thứ ba là những vi khuần có khả năng 
hấp thu azôt tự do, Chính vì những hợp phần của 
địa y đều là vi sinh vật nên ta đề cập đến chủng 
é đây. 

Không ở đâu hoạt động lại tự giác và hợp lỷ như 
trong khối cộng sinh này. Nấm cung cắp cho tảo 
nước và muối vô cơ đề tảo quang hợp thành chăt 
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hữu cơ dùng cho cộng đồng. Mát khác, nấm còn 
bào vệ tảo khỏi khô đi. Nếu ví khuâần đố mát thì 
chúng sẽ góp vào cộng đồng các hợp chất azðt 
đồng hóa được, và thu nhận các gluxit từ tập th. 
Trên những kẻ tay nghề thuộc loại «trình độ » cả 
dãy chứ! Chả thế mà địa y phát triền được trong 
những điều kiện hết sức bất lợi về độ nhiệt, độ 
ầm và thức ăn. Chúng mọc ở khấp nơi, ở đâu có 
thê có sự sống. Chúng đi lên phía bác xa hơn bất 
cứ loài thực vật nào ở Đắc cực, nhưng chúng cũng 
sống tươi tốt trong rừng âm nhiệt đới. Địa Y có 
một vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành 
đất, chúng phá hủy dần các lớp đá núi khi chúng 
đến sống đầu tiên ở đây. 


Một số địa y đã được sử dụng trong đời sống 
con người. Có thứ có thê chế thành bột ăn được 
hay nấu rữợu. Một số được dùng làm «cỏ » cho 
sủe vật vùng băng giá, Có loại dùng làm thuốc ho, 
thuốc đau bụng. Chính chất quỳ làm chỉ thị axit, 
bazơ hay dùng trong thí nghiệm và một số phầm 
màu khác cũng thu được từ địa y. 

Số lượng loài địa y quả thật không it: 16.000, 
nếu kê cả loài phụ thì đến 30.000. Ít biết đến địa 
y là khuyết điềm của chúng ta, còn sự khiêm tốn 
lại là tính vốn có của địa y: thân địa y thường 
nhỏ với màu sắc không sặc sỡ là xanh nhạt, lục 
nhạt, nâu nhạt hoặc xảm trắng. 

Chắc cbắn còn xa mới đầy đủ, nhưng các bạn 
cũng đã xem qua một bức tranh toàn cảnh về 
những cơ thê sống vô cùng nhỏ, Bây giờ xin ghi 
hệ thống lại cá sáu nhóm của thế giới vi sinh vật 
và số loài trong mỗi nhóm: 
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1 Vữu (siêu ví khuần) 3000 loài 


2, Vị khuàn 3000 loài 
3. RiNcivia 
1. đo 2 vạn loài 


(Hai ngành vĩ sinh vật học chủ ý: 
Ngành Thanh tảo : 2500 loài 
Ngành Lue tảo: — 6000 loài) 


5. Nãm 

Lớp Nấm tảo 700_ loài 

Lớp Năm túi 37.000 loài 

Lớp Năm đảm 20.000 loài 

Lớp Nấm bất toàn 25.000 loài ⁄ 


6. Động pật nguyên sinh 3ä vạn loài 

Trong sáu nhóm trên, ba nhóm đầu là những 
đối tượng hoàn toàn riêng của vi sinh vật học. 
Còn trong ba nhóm sau, nếu chỉ xem khoảng một 
nửa là thuộc về vi sinh vật, thì đối tượng của vi 
sinh vật học cũng đã lên tới một con số ít ai dâm 
bao quát: 7 vạn loài ! 

Đã đến lúc có thê kết thúc cuộc du hành qua các 
vương quốc của thế giới vỉ sinh vật. Nếu như ấn 
tượng sâu đậm nhất còn in lại trong trí bạn là ít 
thấy đâu như ở đây cuộc sống lại sôi động đến như 
vậy, thì xin mời bạn hãy đọc tiếp các chương sau 
xem những cuộc sống đó rút cuộc sẽ mang đến 
những hậu quả thực tiền và lý thuyết to lớn như 
thế nào cho nhân loại. 


Bạn có biết... 


Bất chấp nóng bà phóng eq 

Khả năng của vi sinh vật thích ứng với những 
điều kiện sống khác nghiệt rất rộng, đến mức tì 
tưởng như là không giới hạn. Œó ví khuần sống 
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Đình thường trong những chất độc mạnh nhất, ví 
dụ các muối xianua. Người ta bắt gặp những vi 
Sinh vàt trong HP NE lớp sâu của lò phẫn ứng 
nguyên tứ, Chúng vẫn khỏe mạnh !. Chả là chúng 
chỉu được những lượng phóng xạ 2000 lần cao 
hơn liều gây chết cho người. Cũng đã tách được 
những vi khuần từ các suối nước nóng mà đỏ 
nhiệt đạt tới gần 100°C, 

Vị sứnh pật thời +a xưa 

„Trong các tầng địa chất có dấu điếm tất cả lịch 


sử của Trái Đất và lịch sử của sự sống qua các 
thời đại. 


Van Tigem và nhất là Reno đã có nhiều nghiên 
cửu Kị thú về cồ vi sinh vật học, một ngành đặc 
biệt của cÖ sinh vật học. Các tài liệu nghiên cứu 
cho thấy ngay trong buồi đầu xuất hiện sự sống đã 
có một hệ vi sinh vật hết sức phong phú. Còn Beno 
đã chuẳn bị được những tiêu bản hóa thạch của 
những thời kỳ địa chất gần đây hơn, từ kỷ Đêvôn 
(cách đây khoảng 320 triệu năm) tới kỷ Đệ tam 
(cách đây khoảng 5ð triệu năm). Khắp noi Reno 
tìm thấy những vi sinh vật hóa thạch trên các 
thực vật và động vật hóa thạch. Ông đặt cho chúng 
những tên tứương ứng: ĐacHlus carbo, Micrococcus 
pe©trolsi v.v... Chắc chắn là những đại diện đầu 
tiên của sự sống không hoàn toàn giống những vi 
sinh vật ngày nay. Chúng có thê là những tồ chức 
quá độ, nguyên thủy hơn mà ta chưa biết rồ. 


Qứ #— 2 phút một thế hệ bỉ khuần 
Như đã biết, vi khuần có tốc độ tăng bội cao 


nhất trong thế giới sinh vật, Nhưng việc xác định 
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_ 


tốc độ này từ Irước tới nay thường được làm 
trong các thiết bị nuôi giản đoạn, 

Mới đày các nhà khoa học XiÙêri (Liên xô) đã 
tiền hành các thực nghiệm nhắm xác định chính 
xác vàn đề này, Trong thiết bị nuôi liên tục, các ví 
khuần phát sáng Pho/obacferitm belozerskii được 
tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sự sinh 
sỏi nảv nở của chúng. Thí nghiệm kéo dài trong 
28 giò. Các nhà nghiên cửu thấy rằng thời gian 
cần cho thể hệ đầu tiên là 50 phút. Nhưng sau 
1 giò thich ứng với điều kiện môi trường, các vi 
qkhuần đã tăng bội với tốc độ 4— 5 phút một thế 
hệ, và tốc độ đó được duy trì cho đến khi thí 
nghiệm chấm dứt. 

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trước kia, tốc độ 
tăng bội cao nhất ở vi khuân ghi nhận được là 
10 — 20 phút mọt thế hệ. | 

Các nhà nghiên cửu trên cho rằng dự trữ về tốc 
độ sinh tông họp nhanh như trên là một phương 
tiện hiệu quả tạo nên «áp lực sinh thái » của loài. 
Nó cho phép vi khuẩn dành được nhiều nguồn 
cung cấp nhất khi điều kiện thuận lợi cho loài 
tăng lên 


Các sứ giá sống đâu tiền trên Trái Đất 

Một trong những giả thuyết về nguồn gốc của 
sự sống trên Trái Đất cho rằng các mầm sống đã 
được đưa đến đây từ bên ngoài, tức là từ vũ trụ, 
Như vậy thuyết này hàm ý rằng bất kỳ những sự 
« khúng khiếp » nào của vũ trụ, dù là độ nhiệt cực 
thấp, chân không cao hay bức xạ mạnh, cũng 
khóng tiêu diệt được những sử giả sống đầu tiên 
đó. Dù thuyết này đúng hay không, thì vấn đề 
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nh hưởng của các điều kiến vũ trụ đối với vi 
sinh vật cũng là hấp dẫn, 

Những thí nghiệm rẤt gìn đày cho thấy trong 
thời gian tương đối ngắn, khoảng 5 ngày, dưới 
điều kiện chân không cao, tất cễ các vi sinh vật 
vần sống được. Nếu kéo dài 500, giờ trong buöng 
kín với áp suất chỉ bằng 10-mmHg, độ nhiệt 
—30°C, thỉnh thoảng lại hạ xuống —160°C thì có 
_3 đối tượng vi sinh vật vẫn sống sót được. Đó là 
các bào tử nắm, các tế bào sinh dưỡng và bào tử 
vi khuần. Các thử nghiệm cũng cho thấy là các 
loại cầu khuần tổ ra chịu đựng được tình trạng 
chân không tốt hơn nhiều so với các trực khuâần. 

Riêng đối với các vi khuẩân không bào tử người 
ta lại thấy một điều đị thường là thời gian chúng 
lưu lại trong chân không càng dài thì số lượng 
sống sót càng cao. Dường như một số tế bào đã 
chết lại « phục sinh ›», 


CHƯƠNG 5 


TRỢ THỦ CÔNG NGHIỆP 


Con người đã có nhiều phương pháp đề tuyền 
dụng các vi sinh vật vào làm việc trong các công, 
xưởng và nhà mảy. Thế mà mỗi năm người ta vẫn. 
tiếp tục phát hiện ra những «khả năng chuyên 
môn » mới của các sinh vật vi thề này. 


Ở bất kỳ nước nào người ta cũng gặp các v? 
sinh vật thuộc 3 nhóm chủ yếu là nấm men; nấm 
mốc, vi khuẩn đang giúp đỡ con người trong chế 
biến và sản xuất thực phẩm, sản xuất hóa chất và 
nhiều loại thuốc quý giả. Công nghiệp lên men 
là một ngành chuyên sản xuất nhờ hoạt động của 
các vi sinh vật này. Không thể kề hết, nhưng chŸ 
với chừng ấy cũng đủ đề chúng ta kính trọng. 
những người trợ thủ công nghiệp hết sức bẻ nh. 
và không thề thiếu được này. 


43. Rượu vang và bức chân dung thật của 
thần Điônidôt 


Những người Trung hoa và Trung Gận Đòng cồ. 
đại biết ủ men làm rượu ít nhất cũng khoảng hơn, 


90 thể kỷ trước công nguyên. Từ đó cái cchất dịcb 
linh hồn» này đã là nguồn cẩm hứng cho y& 
SỐ Lhi ea, 

lruyện thần thoại 
ly lạp kề rằng thần 
rượu nho Đionidôt đã 
dạy cho loài người biết 
cách trồng nho, ủrượu, 
Trong những ngày hội 
được mùa người ta 
rước thần Điôniđôt, reo 
mừng nhảy múa và hát 
những bài hát ca ngợi 
vị thần ân đức của mình. Nhưng phải chờ đến đầu 
thế kỷ thứ 19 nhà khoa học Pháp Canhia đơ Latua 
mới phát hiện thấy chính chất cặn trắng đục dưới 
thùng rượu chứa đây các tế bào nấm men hết sức 
bẻ nhỏ là nguyên nhân của quá trình lên men 
rượu. Và đến lúc này loài người mới hiểu đâu là 
bức chân dung thật của thần Điônidôt. 

Quá trình lên men rượu có ứng dụng rất rộng 
trong công nghiệp và đời sống đề sẵn xuất rượu 
vang, rượu trắng, bia, nước giải khát, bảnh mỳ 
v.y.. Những nấm men gây ra quá trình này đều 
thuộc nhóm đường khuẩn (Sacceharomuces). Sống 
trong điều kiện không có không khi, chúng làm 
lên men đường thành rượu đề thu năng lượng eần 
thiết cho sự sống. Chính vì thế mà Paxtơ mới nói : 
« Lên men là sự sống không có oxy ». 

Khi bạn quan sát một bình nước quả đang lên 
men bạn sẽ thấy một cảnh sống động : những bọt 
nhó nối đuôi nhau sủi tăm lên mặt. Đó chinh là 
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khi eaebonie được hình thành cùng với rượu khi 


lên men đường : 


3; P6” >2C,HH;OH +- 2CO; -+- nắng lượng 


đường mượu khí caebonic 


Rượu sẽ hòa tan trong nước, còn khi cacbonI€ 
thì sủi thành bọt. 

Rượu vang theo nghĩa hẹp lú› đầu là đề chỉ 
rượu lên men từ nước ép quả nho chín. Ngày nay 
rượu lên men từ các quả khác như táo, dâu, 
chuối, dửa, cam, chanh, mơ, mận, lê, anh đào 
cũng được gọi là rượu vang§. 

Mùa làm rượu vang thật tấp nập và hết sức tưng 
bừng nhộn nhịp. Cuối thu, nho chín tru quả trên 
các cánh đồng : nho màu đỏ tím đề làm vang đỏ, 
nho vàng nhạt làm rượu vang trắng. Người ta hái 
nho chín đem nghiền nát. Đề cả khối nghiền cho 
tự lên men, không cần cho thêm gì cả. Lên men 
tốt nhất ở đỏ nhiệt 25 — 329. Đường nho sẽ biến 
thành rượu. Đồng thời các chất chát và sắc tố từ 
xác quả cũng được trích ly vào nước tạo nên màu 
vị rượu nho, Thời gian này được gọi là thời gian 
lên men chinh, thường từ 3 đến 5 ngày là đủ. Người 
ta gạn lấy nước trong, bỏ bã. Nước trong được đề 
lên men tiếp (gọi là lên men phụ) trong 7—-1Ú ngày 
ở độ nhiệt thường. Rượu vang trong đần vì protit 
và peetin lắng xuống. Gan, lọc xong sẽ nhận được 
rượu vang uống được. Nhưng rượu vang này chưa 
ngon, thường người ta Liếp tục cất giữ ở trong hầm 
đướởi đô nhiệt thấp khoảng 4 — 5% trong vài tháng, 
nhưng tốt hơn nữa là đề vài năm, thâm chí hàng 
chục hoặc trăm năm. 
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Trong thời gian lên men phụ và cất giữ có nhiều 
chất thơm được tạo thành làm cho rượu vang có 
mùi vị độc đáo gọi là hương vang (bukê). 

Người ta phân biệt nhiều loại rượu vang. Theo 
màu sắc ta có vang trắng, vang đỏ (màu boocđô). 
Theo lượng đường còn lại có vang chát hay yang 
khô (hết đường) và vang ngọt (còn đường). Rượu 
xâm banh là vang loại tốt và có khí ecaebonie nên 
khi uống cỏ bọt, 


Rượu vang lên men tự nhiên thường chỉ cỏ độ 
rượu 9— 12°. Độ rượu này chưa đủ khả năng tự 
bảo quản, rất chóng bị chua, cho nên cần cất giữ 
ớ độ nhiệt thấp. Thường thì khi lên men phụ xong 
người ta phải cho thêm rượu trắng cao độ (eồn) đề 
độ rượu của vang đạt 18 — 25°, Các nhà nghiên 
cứu của ta đều phải dùng cách này đề làm rượu 
vang chuối, vang dứa, vang dâu... 
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Rượu vang tự lên men được chính yì nấm mef 
đã có sẵn ở vỏ quả, khi ép nấm men này đi vào 
nước gây ra hiện tượng lên men, Nhưng lên men 
tự nhiên thì chất lượng vang thường thấp, không 
đồng đều. Hiện nay trong sản xuất người ta thường 
thanh trùng nước quả, rồi cấy nấm men thuần 


khiết vào. 


44. Bia và mcn bia 


Mùa nóng nực những cốc bia mát lạnh đang sủi 
bọt hấp dân bầu hết mọi người. Cốc bia giúp bạn 
giải khát được chốc lát, nhưng đề làm ra nó con 
người phải mất nhiều công phu và phải có sự đồng 
tâm hiệp lực của nắm men. 

Bia là một loại nước giải khát có rượu nhẹ (3— 
5° rượu), có đường, protit và sản phầm thủy phân, 
axit hữu cơ, vitamin, chất màu, chất chát, khí cac- 
bonic v.v... . 

Nguyên liệu đề sản xuất bia trước hết là đại mạch 
đã nầy mầm, có thể phụ thêm các loại hạt ngũ cốc 
khác, hoa hốt bố (húp lông) và tất nhiên là nước, 
Đại mạch và hốt bố đều là loại cây vùng ôn đới. ' 
Người ta đem đại mạch đã nảy mầm và các loại hạt 
khác nghiền nhỏ, cho nước, nấu thành dịch nha, 
Trong quá trình nấu chất men amilaza của đại 
mạch nảy mầm sẽ thủy phân tỉnh bột thành đường 
mantoza, và men proteaza thủy phân protit thành 
các axit amin. Hoa hốt bố cũng được đưa vào nấu. 
Những chất đắng và thơm của hoa đi vào dịch nhà 
sẽ tạo nên hương vị chủ yếu của bỉa sau này. 

Tiếp đó dịch nha được đưa đi lên men nhờ nấm 
men. Gần giống rượu vang, việc lên men bia cũng 
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gồm hai giai đoạn, Lên men chính mất 7— 10 ngày, 
ở độ nhiệt tương đối eao 5 — 10% hoặc 14—25°G, 
Lên men phụ ở độ nhiệt thấp 0—1°C, trong 2 tuần 
hoặc 2 — 3 tháng tùy theo loại bia. Lên men ở độ 
nhiệt cao thì bia sẽ bị chua đắng. Tiếp đó chỉ còn 
lọc và đóng thùng. chiết chai. Bia đóng thùng «bốc» 
là loại không thanh trùng, có chứa ít nhiều nấm 
men sống. Bia bốc lạnh vì đi thẳng từ thùng lên 
men phụ (0 — 1°) đến tay các bạn, chứ không phải 
được ướp lạnh thêm, Bỉía chai là loại bia eó thanh 
trùng, bảo quản được lâu hơn, - 

Nhà máy bia còn thu được một sản phầm phụ 
thường được goi là men bia. Đó chính là các tế bào 
nấm men nằm ở đáy thùng lên men, Người ta chỉ 
cần thu, rửa cho hết đẳng, sấy khô. Men bia giàu 
proHt, vitamin dùng làm thuốc bồi dưỡng hoặc thức 
ăn rất tốt cho gia súc. Nấm men dùng tronø sẵn 
xuất bia chủ yếu là các chủng nấm men chìm. Gọi 
thế vì khi lên men chúng lắng dưởi đảy thùng. 


45. Từ nước cờ vát đến “thủy hoài sâm» 


Có thê có lần bạn đã được thưởng thức hoặc nghe 
nói đến loại nước giải khát lên men cỏ tên là nước 
cờ vảt, hay còn gọi là bia ngọt nữa. 

Nước cờ vát phô biến từ lâu trong dân gian nhiều 
nước châu Âu, đặc biệt là ở Nga. Đây là một loại 
nước giải khát lên men có rượu nhẹ, hơi chua, hơi 
ngọt. Nếu như khi sản xuất rượu vang và bia người 
ta chỉ sử dụng sự lên men rượu, còn các quá trình 
lên men tạo axit là kẻ thù nguy hiềm, thì trong sản 
xuất cờ vát người ta lại sử dụng đồng thời sự lên 
men rượu và lên men axit lactic.. 
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Nguyên liệu đề sản xuất cờ vát là mầm mạch, bói 
ngũ cốc, đường, nước: Các nguyên liệu có tính bột 
được nghiền nhỏ, nău thành dịch nha, Trong quá 
trình nấu, men amilaza của mầm mạch thủy phân 
tỉnh bột thành đường mantoza., Dịch nha cùng với 
siròp đường và giống vì sinh vật phối hợp (gồm nấm 
men và vi khuần laetie) được cho vào thùng lên 
men kín, Việc lên men chỉnh được tiến hành ở 25— 
30°G trong 11 — 16 giờ. Sau đó người ta gạn trong, 
hạ độ nhiệt xuống 15°, thèm sirop đường, đề chín 
cờ vát trong ít giờ. Tiếp đó làm lạnh xuống 8° cho 
vào các xe có thùng kín rồi đem bản. 

Trong quả trình lên men đường được nấm men 
chuyển thành rượu và khi cacbonie, cũng đường 
được vi khuẩn lactie chuyên thành axit lactc. Như 
vậy là ta được một loại nước giải khát vừa có rượu 
(1%), vừa chua (độ axit 2 — 2,5°), vừa hơi ngọt, 
có bọt và mát lạnh. (Vì lên men không hoàn toàn 
nên trong cờ vát vẫn còn đường). Đúng là một loại 
nước giải khát rẻ tiền nhưng rất ngon lành. 

Ở ta một đạo rộn lên cái gọi là «4hủy hoài sâm» 
(sâm ưa nước) đến mức là người ta cất công tìm 
tòi hoặc xin cho được một miếng «cái sâm» mới yên 
tâm. Đó là một khối hơi dai, trong như sửa. Cho 
cái sâm vào bình, đồ nước chè đường vào, đề 7 — 
8 giờ rồi chắt nước ra uống. Nước có mùi rượu, vị 
chua. Muốn uống tiếp lại cho nước chè đường vào. 
Nếu sau 7 — 3 giờ không lấy uống thì nước sẽ dần 
dần rất chua như dấm. 

Vậy thủy hoài sàm là cái gì thể? Thực ra đây là một 
loại nước giải khát lên men mà nhân dân Nga gọi 
là cờ vát chè (vì nước pha vào là nước chè). Quá 
trình lên men ớ đây vừa là lên men rượu, vừa là 
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lên men axit, nhưng không phi axit lactic mà là axit 
axetie (tức lên men đấm). Miếng cái sâm chính là tập 
đoàn vi khuần axetie kết thành màng dày và trong, 
Thường có cả nấm men sống trên đó. 

Đã biết như vậy bạn có thê tự làm lấy nước «thủy 
hoài sâm » không cần đi xin cái sâm. Pha nước chè 
(thực ra không có chè cũng được), cho đường với 
lượng 6 — 7%, một it rượu (2 — 3%), đựng trong 
bình mở nắp. Vi khuần axectie và cả nắm men vốn 
sẵn trong không khi sẽ rơi vào và dăm ngày sau sể 
tạo thành màng. Khi nước hơi chua vừa uống thì 
lấy ra dùng, cho thêm nước đường mới vào nhưng 
không cần rượu nữa. Đề lâu, quá trình lên men axe- 
tic xảy ra mạnh, sẽ thu được đấm, 

Cờ vát chè là loại nước giải khát tốt, Nhưng có 
thẻ một số người khòng thích vì axit trong đó là 
axit axetic, Lất nhiên cờ vát chè chẳng có gì liên 
quan đến sâm cả. Tên gọi «thủy hoài sâm » chỉ là 
một tên đặt tùy tiện. - 


46. Hượu trắng và thuốc súng 


Nói chính xác hơn thì rượu trắng hay cồn ở đây 
là rượu etilic. Sty lên men rượu do nấm men đã 
được dùng rộng rãi trong sản xuất vang, bia, nước 
giải khát. Nhưng nó còn được dùng nhiều hơn 
nữa trong sản xuất rượu trắng. 

Hượu etilie có ửng dụng trong hơn 150 ngành 
kinh tế quốc dân. Quan trọng nhất là việc sử dụng 
làm dung mói, sản xuất cao su tồng hợp, làm các 
este và đề pha uống, Cho đến nay thì chỉ khoảng 
2% rượu etilie được sản xuất bằng phương pháp 
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tồng hợp hỏa học, còn 97% sẵn xuất theo phương 
pháp lèn men, nghĩa là nhờ vi sinh vật, 

Nguyên liệu đề sản xuất rượu lên men göm hai 
loại lớn. Loại thử nhất là nguyên liệu có đường 
như màt rỉ (sản phầm phụ của nhà máy đường) 
và một số nước quả, nước mía. Như ta biết nấm 
- men co thẻ lèn men đường trực Liếp được, nên với 
nguyên liệu này khòng cần thủy phản gì nữa. Tại 
các nhà mảy đường của ta thường có phân xưởng 
Tượu sản xuất từ mật rỉ. 

Loại nguyên liệu thứ bai là loại có chứa tĩnh bột 
như lủa gạo, mỳ, ngô, khoai, sắn. Vì nấm men 
không sử dụng được tỉnh bột, nên muốn lên men 
rượu trước tiên phải thủy phân loại nguyên liệu 
này thành đường. Ở nhiều nước phương Tây trước 
kia người ta dùng mầm lúa mạch để thủy phân. 
Trong khi đó nhiều nước phương Đông, kế cả 
nước ta, dùng nấm mốc đề thủy phân, đó cũng là 
phương hướng hiện tại của cả thể giới. 

Như vậy quả trình sẵn xuất rượu từ tỉnh bột nhờ 
vi sinh vật sẽ gồm hai giai đoạn như sau: 

(CgH,oOg), Tê nỰ GHuO, 45%) GH,OH 

tinh bót đường rượu 'etilie 

Tùy theo cách sử dụng nấm mốc để thủy phần mà 
sản xuất rượu từ tỉnh bột có hai phương pháp. Nếu 
chỈ cáy một tí giống nấm mốc vào nguyên liệu đề 
nấm mốc vừa phát triên vừa thủy phân tỉnh bọt thì 
đó là phương này amilo. Thời gian thủy phản như 
vậy sẽ kéo dài ở — 4 ngày. Còn nếu ta chuần bị 
sẵn nhiều nấm mốc (trên cám hoặc trên một môi 
trường kháo) đưa vào thủy phản nhanh trong 
khoảng 30 — 60 phút thì đó là phương pháp mueo- 
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Imman (mueor — malt). Nhà máy rượu Hà nội được 
thành lập năm 1898, trước kia sẵn xuất theo phương 
pháp amilo, hiện nay theo phương pháp muco — 
man. 

Sau khi đã thủy phân tỉnh bột thành đường ta 
cho nấm men vào. Việc lên men rượu tiến hành 
trong ba ngày. Tiếp đó ta đưa đi chưng cất đề thu 
được rượu cao độ 90—96°. Từ rượu cao độ người ta 
pha chế thành rượu trắng và rượu mùi. Rượu trắng 
như Lúa mới của ta, Votka (Liên-xô), Uycki(Mỹ) đều 
nặng (40 — 55°) thường chỉ thích hợp cho các « đồ 
đệ Lưu linh ». Khi pha người ta chỉ trộn rượu cao 
độ với nước, thêm chất thơm. Rượu mùi (liqueur) 
thì ngoài rượu còn pha thêm đường, axIt xItric, 
chất thơm, chất màu v. v..., đôi khi có pha thêm 
nước quả, cà phê. Rượu mùi thường được gọi 
theo tên tự nhiên như rượu cam, chanh, dâu, cà 
phê nhưng là rượu pha chế, khác với rượu vang 
đã nói trên. 

lrong dân gian ta ở miền đồng bằng có men 
thuốc bắc, vùng núi Việt bắc và Tây nguyên đều 
dùng men lá đề nấu rượu và làm rượu nếp. Ñgười 
ta chọn một số vị thuốc bắc, hoặc một số lòni lá 
và củ (thuốc nam) trộn với bột gạo viên thành 
bánh. Đây chính là một thứ môi trường thích hợp 
cho một số vi sinh vật, chủ yếu là nắm men và 
nấm mốc từ không khí rơi vào và phát triền. Các vị 
thuốc thường có các chất diệt khuần (phitonxit) có 
tác dụng ức chế ¡t nhiều vi khuần, và cũng có 
những chất thơm mang-lại mùi cho rượu nấu ra 
sau này, Khi cho men bánh này vào xôi ủ rượu, 
Các vị sinh vật trong bánh men sẽ làm thủy phân 
tỉnh bột thành đường và chuyền đường thành rượu, 
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Khi lên men rượu, ngoài rượu etilic còn có mớót 
số rượu phân tử lớn hơn, từ Ó¿ đến É, được tạø 
thành. Khi chưng eất ta sẽ thu được hỗn hợp các 
rượu này. gọi là đầu khét. Ñguồn gốc các rượn 
này không phải từ đường, mà do nấm men chuyễn 
hóa từ các axit amin. Dầu khét này cũng quý lắm. 
Vị dụ đầu chuối (izoamyl axetat) ta thường dùng 
là được điều chế từ rượu izoamylic có trong dầu 
khét và axit axetic. 

Nhưng bí mật của quá trình lên men rượu vẫn 
chưa hết. Ít nhất thì ta cñng phải nói đến việc tạo 
thành glixerin, một chất lỏng rất nhớt, vị ngọt, có 
rất nhiều ứng dụng. Sự lên men rượu thông thường, 
nghĩa là do nẫm men đường được chuyền hóa 
chủ yếu thành rượu và khí caebonie, đòi hỏi những 
điều kiện nhất định. Điều quan trọng là phải yếm 
khí và độ pH của môi trường là axit yếu (pH = 
4— 5). Nếu như lên men trong môi trường kiềm 
hoặc nhất là cho thêm natri bisunfit (NaHSO;) 
vào thì sẽ có rất nhiều glyxerin được hình thành, 
Có thẻ thu được 409% glyxerin so với lượng đường 
cho vào, 


Từ glyxerin cách đây hơn một trắăm năm người 
ta đã chế được nitroglyxerin, một chất lỏng nhớt 
như dầu, chỉ cần va chạm hay đun nỏng nhẹ là nồ 
dữ dội. Chính là từ nifroglyxerin trộn thêm phụ 
gia là ta được thuốc nỗ đinamit. Vì cần thuốc nồ, 
trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Đức 
hàng tháng đã sản xuất 1000 tấn glyxerin theo 
phương pháp lên men, Hiện nay người la thường 
sản xuất glyxerin từ chất béo hay bằng phương 
pháp tông hợp hóa học. 
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47. Xung quanh câu chuyện về chiếc bánh 
IìY nở 


Không phải tư nhiên mà chiếc bánh mỳ sau khi 
nướng nở to, xốp với những lỗ đều đặn như bọt 
biên và phẳng phất mùi thơm rượu hấp dẫn. 
Không tin, bạn hãy kiềm tra xem: vê bột với nước 
xong cho vào lò nướng ngay, bạn chỉ được môi 
cục bột chin rắn chắc, | 

Muốn cho bánh nở người ta phải lên men bỏt 
nhào. Cách làm bánh mỳ như vậy đã được thực 
hiện cách đây hơn 4000 năm, lúc chưa ai biết vị 
sinh vật là gì. Sự lên men bột nhào là do nấm men 
và nhiều vi khuần có sẵn ở bột gây ra. Tất nhiên 
nếu làm như vậy thì con người không chủ động 
được, do đó bánh dễ chua, hỏng. Mãi cách đây hơn 
200 năm (1767) người ta mới biết dùng rộng rãi 
nấm men ở dưới thùng bia đề làm nở bột, Và cuối 
cùng, năm 1850, nấm men bắt đầu được sản xuất 
riêng dùng cho việc làm bánh mỳ. Hiện nay thì 
không có một chiếc bánh mỳ nào trên thế giới 
được làm ra mà lại không sử dụng nấm men có 
sẵn này. 

Muốn làm bánh mỳ người ta trộn bột mỳ với 
nước, thêm một it muối (1 — 1,5%) rồi cho nắm 
men vào. Giữ bột ở độ nhiệt thích hợp 32°C, nắm 
men sẽ lên men chuyên đường thành rượu và khi 
cacbonic. Đường được lên men ở đây lúc đầu là 
xaccaroza vốn có sẵn l — 29% trong bột, tiếp đỏ là 
đường mantoza do tỉnh bột bị thủy phân mà hình 
thành. Khí cacbonie thoát ra thành những bọt nhỏ, 
được mạng øluten, tức protit của bột mỳ, giữ lại 
làm cả khối bột nhào phồng to lên. Cứ 1 kg đường 
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lên men eho ta 250 lít khí eacbonie. Thời gian lên 
men bột tổng cộng khoảng 6 — 7 giờ. Bót đã được 
lên men vẻ thành bánh, nướng ở độ nhiệt lò 
290 — 280°. Độ nhiệt bên trong ruột bánh đạt 
tới 9/ — 99” làm cho khí eacbonic nở ra, một 
phần rượu bay hơi, làm cho bánh trở nên xốp. 
Đồng thời mạng gluten bị đông tụ, giữ cho bánh 
có hình đảng nhất định với thề tích lớn do 
lên men. 


Cho đến nay bánh mỳ mà nhân dân ta thường ăn 
hằng ngày đều là bánh mỳ trắng được làm từ bột 
mỳ, tức tiều mạch. Khi lên men người ta ehï sử dụng 
quả trình lên men rượu, nên bánh không có vị chua. 
các nước khác còn có bánh mỳ đen, được làm 
từ bột mạch đen. Khi lên men bột đề làm bánh mỳ 
này người ta sử dụng phối hẹp đề cho bột vừa lên 
men tạo axit laetie do vi khuân, vừa lên men rượu 
do nấm men. Bánh có vị chua đặc biệt được nhiều 
người ưa thích. Không phải bánh mỳ đen là loại 
bánh mỳ kém phầm chất so với bánh mỳ trắng, 
thậm chí có mặt nó còn hơn bánh mỳ trắng đấy. 

Nấm men dùng cho sản xuất bánh mỳ cũng là 
. loại nấm men sản xuất rượu. Chúng có khả năng 
lên men nhanh, mạnh. Nguyên liệu thường dùng 
đề sản xuất nấn men bánh mỳ là mật rỉ. Nắm men 
được sử dụng ở nhà mảy bánh mỳ có thề là dưới 
dạng nấm men nước (lỗổnø), pnấm men ép (hàm ầm 
70 — 754) và nấm men khô (hàm ầm 9 — 1094). 


46. Thịt nhân tạo từ chiếc thùng lên men 


Nếu ía có hệ chất men đề hô hấp được như nắm 
men thì đó la điều tuyệt diệu, Sống trong điều kiện 
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yếm khi, không có chút oxy nào, nấm men tiến 
hành sự lên men rượu đề thu năng lượng cần cho 
Sự sống. Thế nhưng khi trong môi trường xuất hiện 
Oxy thì hiện tượng lên men rượu được đình chỉ, 
nấm men bắt đầu «thở» như chúng ta, nghĩa là 
đốt đường thành CO¿ và H;ạO đề lấy năng lượng. 
Chính hiện tượng ức chế lên men rượu do có mặt 
oxy đã được Paxtoœ phát hiện ra, vì vậy nó được 
gọi là hiệu ứng Daxtơ. 


Khi chuyên từ hiện tượng lên men rượu sang hô 
hấp hiếu khí thì một quang cảnh mới thực sự xuất 
hiện. Vẫn đề là khi lên men năng lượng thu được 
qui ít ỏi: từ 180g đường chỉ được 27 kilocalo. 
Chỉnh vì thế các tế bào nấm men có lớn lên đôi 
chút, nhưng rất it sinh sôi nảy nổ. Còn khi hô hấp 
hiểu khí thì năng lượng thu được sẽ tăng khoảng 
20 lần: từ 180g đường sẽ cho 680 kiloealo. Năng 
lượng röi rào này Eh: phép nấm men tông hợp 
được nhiều chất xây dựng cơ thể. Vì thế chủng lớn 
lên nhanh chóng, sinh sản mãnh liệt làm toàn bộ 
lượng chất sống, ta thường gọi là sinh khối, thu 
được rất nhiều. Nuôi hiếu khí đã trổ thành cơ sở 
cho phương pháp sẩn xuất nấm men. Ở đây mục 
tiêu của sản xuất chính là các tế bào nấm men 
(kiêu như nuôi gà chính là để có nhiều gà) chứ 
khóng phải là các sản phầm chuyển hóa của nấm 
men như khi sản xuất rượu, ølyxerin v.v... 


Bạn sẽ hỏi sản xuất nấm men đẻ làm gì? Trước 
hết là đề cung cấp cho các xí nghiệp bánh mỳ với 
một số lượng khòng nhỏ: một đầu người dân của 
các nước ăn bánh mỳ hàng năm cần 2 — 4kg nấm 
men khó, 
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liều thứ hài ngày càng có ý nghĩa quan trọng là 
tỶ bào nấm men vỏ cùng béo bồ, Về hàm lượng 
prolit, chất thuộc loại quỷ nhất trong các cấu tử 
thức ần, {kg nấm men khô tương đương với 3,8 —- 
4kg thị bò. Còn về độ sinh năng lượng thì nấm 
men gấp hơn hai lần thịt bò. Nói rổ hơn thì lượng 
protit ở nấm men khô loại thường gặp (giống Sac- 
charomces) là 45 — 60%, còn ở một số loại nấm 
men chuyên dùng làm thức ăn thì đạt tới 69 — 70%. 
Protit nắm men lại là loại hoàn thiện, tương đương 
với protit động vật. ơn nữa nấm men chứa nhiều 
xitamin À, D và nhất là vitamin nhóm B. Chính vi 
thế nên khi cho lợn ăn bä rượu, bia, hoặc thức ăn 
có ủ men rượu (mặc dù ở đây lượng tế bào nấm 
men chưa đảng là bao) thì lợn rất shóng lớn, 

Vấn đề nguồn thức ăn protit đang được cả nhân 
loại đặc biệt quan tâm. Hiện nay khoảng 2/3 dân 
số thế giới đói proltit, nghĩa là thiếu protit cả về 
chất và lượng trong khâu phần hàng ngày. Những 
số liệu tính toán cho thấy rằng nếu kê cả cho chăn 
nuôi, thì toàn thể giới hàng năm thiếu 12 — 15 triệu 
tấn protit. Khả năng tăng lượng thức ăn, trước 
hết là protit, bằng cách mở rộng nông nghiệp theo 
kiêu cô điên có rất nhiều khó khăn và không phải 
là vô hạn. Vì vậy các nhà bác học khẳng định rằng 
protiL của vi sinh vật nếu không phải là yếu tố 
quyết định thì cũng có vị trí vô cùng quan trọng 
việc giải quyết nạn thiếu protit hiện nay, 

Ngoài vấn đề là tế bào vi sinh vật cỏ thành phần 
dinh dưỡng cao, việc sản xuất chúng còn có những 
ưu thể kỳ lạ khác. Trong điều kiện thuận lợi cử 
20 — 3U phút vi sinh vật sinh sản một lần, vì vày 
tốc độ tăng trọng của nó là vô địch. Một con bò 
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nặng 500 kg được chăn nuôi trên đồng cỏ tốt. mỗi 
ngày chỉ tạo thêm được khoảng 0,õ kự protit. Còn 
nuôi 500 kg nấm men [rong một thùng lên men đủ 
thức ăn và không khí thì cũng sau một ngày người 
ta có thể thu thêm được 1250 kg protit. Như vậy là 
lượng protit nguồn gốc vi sinh vật Lăng gấp 2500 
lần so với lượng proLit của bo, 

Loại vi sinh vàt 
được sản xuất và 
nguyên liệu dùng 
nuôi chủng cũng có 
những biến đôổi cơ 
bản theo thời đại. 
Đầu tiên người ta 
dùng rỉ đường để 
nuỏi nắm men rượu 
(loại Saccharomyces). Nhưng rỈ đường đắt và hiếm, 
Vào những năm 30 của thế kỷ này người ta bắt đầu 
dùng các loại dịch thủy phân gỗ, rơm rạ, lõi ngô, 
hồ sunfit của xí nghiệp giấy, bã bia, bä rượuv.v... 
đề nuôi nấm men. Trong dịch thủy phân này có 
nhiều đường 5 cacbon (pentoza) và một số hợp 
chất khác mà nấm men rượu không sử dụng được. 
Các nhà khoa học bèn dùng các loại nấm men bất 
toàn thuộc các giống Candida, Torulopsis và Endo- 
mục0 pSts. 


Thế rồi khoảng hơn mười năm gần đây người la 
bắt đâu thấy có thê nuôi vi sinh vật rất tốt trên 
khí thắp và dầu mỏ, tức là trên các hiđrô eaebua 
khí, lỏng hoặc rắn. Những nguyên liệu này hiện 
nay rất săn và rể tiền (không dùng được đề 
làm xăng). Nắm 1968 Liên xô là nước đàùu tiên 
khánh thành nhà máy nấm men cho gia súc từ 
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nguyên liệu parafin lỏng (hiđrô cacbua lỏng) với 
công suất 12.000 tấn/năm. Tiếp đó là cáo hãng đâu 
lửa Anh, Nhật, Pháp, Mỹ đều có các xí nghiệp loai 
này với công suất đàn đàn lớn hơn, 

Ngoài nắm men, trong số các vị sinh vật không 
gây bệnh người ta cũng đã thu được sinh khối của 
vi khuần, nấm mốc. Ví dụ loại vi khuần tông hợp 
axit ølutamie vừa cho ta mỳ chính, vừa cho ta sinh 
khối chửa protit có thành phần axit amin khóng 
khác protit trửng gà. Tảo cũng là một nguồn thrrc 
phầm rất hấp dẫn. Trước hết là loại tảo đơn bào 
nồi tiếng đä được nói tới nhiều: rong tiểu cầu 
(C”lorella). rồi đến tảo Scenedesmus, Chúng có hàm 
lượng protein cao : 50 — 5996 lại quang hợp được 
nên nuôi không cần đường, tỉnh bột, xenluloza, 
cũng khỏng cần hiđro cacbua, mà chỉ cần CO; và 
muối vô cơ. Trong điều kiện nuôi thích hợp chỉ ở 
ruộng chúng cũng cho sản lượng gấp mười lần 
lúa mỳ. 

Khoảng năm 1962 các nhà khoa học Pháp lại 
phát hiệp việc nhân dân ở nước Cộng hòa Sát (châu 
Phi) quen sử dụng làm nước chấm và cho vào chảo 
một loại tảo thuộc giống Spirulna. Đây là tảo đa 
bào, dạng xoắn, có kích thước lớn gấp 100 lần rong 
tiều câu (Chlorella). Ñó có hàm lượng protit cao: 
60 — 709%, lipit 5 — 7%, rất giàu vitamin, lại đặc 
biệt dễ nuôi và để thu hoạch. Nhiều phương án nuôi 
tảo này đã được toàn thế giới nghĩ đến. 


Một cuốn tiêu thuyết viễn tưởng đã mô tả thành 
phố của năm 2000 như: thế này « Trong nhà ăn của 
những khách sạn lộng lẫy đầy đủ tiện nghỉ, du khách 
không thê kiếm được một đĩa thị t gà rán đúng hiệu» 
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đặt trên những 1á xà lát. Tất cÃ các thứ ở đây như 
giò, chả, thịt rán, thịt Tuộc, và cá eà phê nữa đều 
là loại « bắt chước thiên nhiên » mà nhíing người 
sành ăn đều nhận thấy chúng sặc mùi nấm men ›. 

Những điều mô tả ở đây có cái đúng và có cái 
không đúng, Điều đúng là việc sử dụng vi sinh 
vật làm thức ăn (cả cho người và gia súc) hiện 
nay đã là cấp thiết và không có lý do gì đề bác 
bỏ, chắc chắn nó sẽ là một nguồn thực phầm 
quan trọng trong tương lai. Nấm men cũng như 
nhiều loại sinh khối vi sinh vật khác vốn là những 
thứ không mùi vị, ăn vào thấy gần như là đất sét 
vậy. Nhưng ngay hiện nay với kỹ thuật mùi vị tuyệt 
vời và với kiến thức về cấu tạo sợi, màng của các 
chất cao phân tử, các nhà khoa học đã làm được 
các loại trứng cá, các miếng thịt giả ngon và giống 
hệt như thật từ protit vi sinh vật, mà về dinh dưỡng 
thì tốt hơn. Những thức ăn nhân tạo và tông hợp 
đó đã được bán ở một số nước, Nghĩa là vấn đề 
giá cả cũng đã được giải quyết. Trong tương lai 
việc sản xuất chắc còn hoàn hảo hơn nhiều. Vì 
vậy nếu nói năm 2000 mà «thức ăn giả» còn sặc 
mùi nắm men là không đúng. Tất nhiên cũng nên 
nói thêm là dù những loại thức ăn này được sản 
xuất ra ngày càng tốt và càng nhiêu nhưng người 
ta vẫn xem nguồn thức ăn do chăn nuôi và trồng 
trọt mang lại là chính, và chúng ta vẫn có thịt gà, 
xả lát chính hiệu, 


49. Vị sinh vật làm ra tương 


Trong những đoạn vừa rồi của chương này bạn 
đọc đã làm quen với những ứng dụng công nghiệp 
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chủ yếu của năm men, Bảy giờ xin sang những ứng 
đụng của nắm mốc. Bắt đầu từ việc sẵn xuất tươn/#; 
một loại thực phầm rất quen thuộc, 

Tương của ta đã có từ lâu đời, được nhân dân ta 
thích, xem nó như là một loại thức ăn lúc nào cũng 
cần có: © Phịt eì hương hoa, tương cà gia bắn ?». 
Nông dàn ta thường mong muốn €Còn ao rau 
muống, eòn đầy chum tương ›, 

Hải thượng Lần ông, trong các sách thuốc của 
mình, đã khen các loại tương của ta ngon hơn các 
loại nước chăm của nước ngoài, và khuyên mại 
người nên ăn tương vì có lợi cho sức khỏe, Ông 
còn cho biết thời ông các cửa hiệu ở kinh kỷ bán 
rất nhiều tương. (Có lề vì thế nó đi vào cả câu 
chuyện Trạng Quỳnh cho chúa Trịnh ăn tương !). 

Tương là một sẳn phầm của nông thôn miền Bắc. 
Những vùng làm tương nỗi tiếng là Bần yên nhân 
(Hải Hưng), Cự đà (Hà Sơn Bình), Nam đàn (Nghệ 
Tĩnh). | 

Làm tương không khó, nhưng trước kia khòng 
phải ai cũng biết làm, mà làm ngon thì thường 
phải là những người đứng tuồi và khéo léo. Sở dĩ 
như thế là vì đề sản xuất tương phải sử dụng một 
đội quân vi sinh vật đông đảo gồm nấm mốc và vi 
khuần nên việc này đòi hỏi ít nhiều hiểu biết và 
kinh nghiệm. 

Nguyên liệu chủ yếu đề làm tương gồm nguyên 
liêu chứa nhiều tỉnh bột như gạo nếp, ngô, khoai, 
sắn, mỳ, Ñguyên liệu chửa nhiều protit là đậu nành. 
Vào khoảng 30kg gạo nếp, 12kg đậu nành, 10kg 
muối thì vừa đủ làm 100 lít tương. Quá trình làm 
tương gồm ba giai đoạn: làm mốc lương, ngàm 
nước đậu, ngả tương và đề chín. 
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Muốn làm mốc tương ta lấy gạo nếp đồ thanh 
xôi. Đề cho nguội, rồi tñi vào nong thành lớp đầy 
3= đem, Thêm nước bóp cho xôi tơi ra, tránh làm 
XÔI quả ướt. Dưới nong lót rơm khô, trên đậy 
bằng lả nhãn, vải hoặc tải sạch, Không khí nơi 
ủ nên có độ nhiệt 28—30°, độ ằm tương đối 
SU—90%. Khoảng 2 ngày sau khi ủ, trên xôi hình 
thành nhiều tơ màu trắng, đó là hộ sợi của nấm 
mốc. Rhoảng 3—4 ngày nhiều bào tử nấm mốc với 
màu sắc khảc nhau hình thành làm mốc tương 
màng màu sắc của các bào tử: đó. Khoảng 5 ngày 
là mốc được. Lúc đó hạt xôi nào cũng mọc mốc, 
có nhiều bào Lử trông như bụi, cầm nhẹ tay, Mốc 
đã được có thề đem trộn ngay với nước đậu (ngã 
tương), hoặc đem trộn với muối đề hãm mốc. 

Đề làm nước đậu, đậu tương được ngâm nước 
10 phút, đề ráo rồi đem rang. Đậu đã rang được 
xay nhỏ, ngâm với nước mưa hay nước máy 
(không cho muố!), ở độ nhiệt 30—32°, nước đậu 
sẽ được sau 7—9 ngày. : 


Nước đậu vừa được thì cần ngả tương nøay, 
nghĩa là đem mốc tương trộn vào nước đậu và 
cho đủ muối, nước theo lượng phối liệu. Trộn xong 
có thê đề nguyên hạt hoặc xát, xay nhỏ. Sau khi 
ngả tương đề chừng 5-10 ngày là ăn ngon. Tương 
làm tốt có thê giữ tởi 2 năm, | 

Chuyên hóa quan trọng nhất trong quá trình làm 
tương là sự thủy phân tỉnh: bột — chủ yếu là của 
gao, và thủy phân protit — chủ yếu của. đậu, bởi 
các chất men amilaza và proteaza đo vi sinh vật 
sinh ra. Ngoài ra do tác dụng của một số vỉ sinh 
vật tạo hương và những phan ứng hóa học thứ 
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cấp mà hương vị độo đảo của tương được hình 
thành. 


Khi ủ mốc tương theo cách tự nhiên cð truyền 
ta không gieo cẩy mốc giống. Các bào tử từ ngoài 
không khí và dụng cụ chửa rơi vào xôi rồi phát 
triền. Các nghiên cứu cho thấy ít nhất cfng có 
khoảng 3 chục loài nấm mốc thường gặp ở mốc 
xôi. Nhân dân ta có kinh nghiệm là mốc vàng (hoa 
hòe, hoa cau) lá tốt nhất, cho tương đẹp, ngon, 
Nghiên cửu cũng xác nhận điều đó và cho biết đó 
là nắm mốc Aspergillis oruzae. Nắm mốc này có 
hoạt động amilaza và proteaza cao, thủy phân 
mạnh tỉnh bột và protit, do đó lượng đường khử 
và axit amin được tạo thành nhiều, Chính đường 
khử có thê đạt tởi 15 — 18% làm cho tương có vị 
ngọt đường. và lượng đạm amin trên 2g/Ì tạo cho 
tương vị ngọt mỳ chỉnh. 


Muốn ủ mốc tương tốt cáo bạn có thê, đến xin 
mốc giống ở các phỏng thí nghiệm vi sinh vật 
hoặc các xí nghiệp tương, nưởc .chấm.. Ñšău không 
thuận tiện thì có thề tự chuẩn bị lấy mốc giống bằng 
cách ủ một khay xôi nhỏ, cho mọc mốc, rồi chọn 
mốc vàng hoa cau gieo vào cáo nong xôi. Khi làm 
tượng liên tiếp, thì chọn mốc tốt của đợt trước cấy 
vào xôi của đợt sau. : 

Trong khâu ngâm nước đậu thì tác động không 
phải do uấm mốc mà chủ yếu do vi khuần và nấm 
men. ở đây xảy ra những quả trình lên men yếm 
khí, cho nước tương có mùi vị đặc biệt, Còn sự 
thủy phân protit lúc này rất không đáng kề, chỉ 
sau khi ngả tương nhờ proteaza của nấm mốc pro- 
tL đậu tượng mới được thủy phân mạnh. Nhân 
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đân ta ngàm nước đậu kiêu tự nhiên thưởng hay 
bị thối. Những người nghiên cứu đã tách được 
những loại vỉ khuần, đem gieo cấy vào khi ngâm 
rưởs đậu bao giờ cũng được nước đâu tốt, thơm 
ngon. Đó là những loại vi khuần sinh hương thơm. 
Cũng có thề ta ngâm trước những mẫu nhỏ nước 
đậu, rồi dùng mẫu tốt gieo cấy vào khi ngâm sẵn 
xuất. 

- Như vậy là vi sinh vật đã tác động vào mọi khâu 
của quả trình sẳn xuất tương. Những hiều biết về 
vỉ sinh vật học cho phép ta chủ động và cải tạo 
rất nhiều khàu trong việc làm tương. Hiện nay ta 
đã có thê sản xuất tương bằng phương pháp hoàn 
toàn cơ giới hóa, sử dụng các chủng vi sinh vật 
thuần khiết, làm cho sản phầm bao giờ cũng có 
chất lượng dinh dưỡng cao, ngon và hợp vệ sinh. 


50. Nước chấm nhờ nấm mốc 


Ma-di là một loại nước chấm động vật do một 
số hãng Pháp sản xuất, còn xì dầu, sáng sáu là 
nước chấm thực vật làm từ đậu nành đã có từ 
lâu đời của Trung quốc. Nước chấm hiện nay của 
ta chủ yếu là từ thực vật (đậu nành, khô lạc), 
cách làm cũng dựa trên nguyên tắc như sắn xuất 
các sản phâm kê trên nhưng có cải tiến nhiều. 

So với tương thì nước chấm khác ở chỗ là cỏ 
hàm lượng đạm cao, ít đường, và là một dung 
địch khônø chứa các phần tử rắn. Thực chất quá 
trì,h sản xuất nước chấm là thủy phân pro:it của 
nguyên liệu đề thu dung dịch chứa axit amin và 
polipeptit, Ñếu dùng axit (có thề dùng cả kiềm) đề 
thúy phân ta được nước chấm axit. Còn nếu dùng 
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men do nấm mốc tiết ra đề thủy phân thì ta 64 
nướe chấm lên men, 

Năm mốc dùng đề sản xuất nước chấm cũng chính 
là loài mốc vàng Aspergillus oryzne, loại mốc tốt 
nhất gặp trong sản xuất tương. Đậu tương hoặc 
khô lạc sau khi hắp chín, được cấy giống nấm mốc 
này vào. Rải đều nguyên liệu lên mành tre thành 
lớp 2—äcm, rồi đưa vào phòng nuôi mốc, Ờ đây 
người ta giữ các điều kiện tối ưu cho nấm mốc 
phát triền: độ nhiệt 30 — 32°C, độ ầm không khi 
90 — 100%, cỏ thòng gió đúng mức. Sau 38 — 48 
giờ mốc mọc đều. Chuyển nguyên liệu đã mọc mốc 
vào thùng lớn đề thủy phân (còn gọi là lên men) 
ở độ nhiệt 55 — 60°C, là độ nhiệt thích hợp nhất 
cho men proteaza hoạt động. Thời gian thủy phân 
khoảng 3—5 ngày. Tiếp đó dùng nước muối trích 
ly (ngâm rủl) khối nguyên liệu thủy phân là ta 
được nước chấm, 

Chất lượng nước chấm thường được đánh giá 
theo hàm lượng đạm toàn phần (còn gọi là độ 
đạm) có trong 1 lít sản phầm. Ta thường sản xuất 
các loại có độ đạm 15ø, 18g, 20 g/lÍt. 

Ta thường thấý nước chấm axit ăn ngon hơn và 
khi bảo quản it bị váng mốc. Nhưng phương pháp 
sản xuất bằng axit có những nhược điềm khá lớn 
vì trong quá trình thủy phân một số axit amin quỷ 
bị phá hoại, tốn hóa chất (axit và xút), thiết bị sản 
xuất phải là loại chịu axit, Phương pháp lẻn meu 
khắc phục được những nhược điêm trên. Chinh vì 
vậy ở nhiêu nước như Liên xô, các nước Đòng Àu. 
Nhật bản, mác dù sẵn axit, người ta vẫn sản xuất 
nước chám và dịch thủy phân đậu theo phương 
pháp lên men. 


180 


Gần đây ta thường nói đến kh năng nhiễm đóo 
nước chấm do độc tố aflatloxin của nắm mốc. Trên 
thế gi¿i vấn đề aflatoxin bắt đầu được nghiên cứu 
cách đày khoảng 20 năm từ một vụ ng2 độc làm 
chết 10 vạn gà con ở Anh, do ăn phải thức ăn chế 
biến từ lạc mốc, 

Khi thử nghiệm trên gà, vịt và chuột aflatoxin 
thường gây nên những tồn thương chủ yếu ở gan, 
thận và có thê dẫn đến ung thư gan. Những loài có 
vủ Ít nhạy cảm aflatoxin hơn so với chim, Với người 
thì chưa có một thông báo cụ thề nào về nhiễm độc 
do aflatoxin. 

Tuy nhiên vấn đề khả năng nhiễm aflatoxin vào 
nước chấm vẫn được ở ta và các nước ngăn chặn 
một cách nghiêm túc, Không phải nấm mốc nào 
cũng sinh ra aflatoxin, mà khả năng này chỉ có ở 
một số loài, trong loài cũng thường chỉ có ở một 
số chúng. Nấm mốc dùng sản xuất nước chấm 
Aspergillus oryzae là một loài không hoặc rất ít 
cho aflatoxin. Cần thận hơn các nhà nghiên cứu 
lại lựa chọn những chúng thuộc loài này, mà thí 
nghiệm nhiều lần khẳng định là không có aflatoxin 
đề dùng cho sản xuất. Nước chấm làm ra lại được 
kiêm tra lại. Ở ta các cán bộ khoa học, cán bộ sản 
xuất và y tế cũng đã tiến hành các thủ tục lựa 
chọn như trên, và đã xác định cho thấy trong nước 
chấm bán ra không có độc tố aflatoxin. 


51. Một ngành sản xuất mới: công nghiệp 
enzim. 


- Thực ra trong các phần trên ta đã nhiều lần 
nhắo đến các chất men. Các quá trình lên men xảy 
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ra chính là nhờ cáo chất men có (rong tế bảo vị 
sinh vật. Trong đoạn này ta sẽ dừng lại vấn đề 
chất men kỹ hơn. 


Muốn đốt chảy một ít đường trên đĩa, ít nhất ta 
phải bật một que diêm gí sát vào, độ nhiệt lén 
khoảng 400°C. Thế mà mót quá trình tương tự là 
đốt đường thành khí CO¿ và nước trong quá trinh 
hô hấp của tế bào vi sinh vật, thực vật hay động 
vạt, lại xảy ra rất êm dịu ở độ nhiệt và áp suất 
thường. - 

Sự sống được đặc trưng bởi hàng loạt các phẩn 
ứng chuyền hóa, trong đó có những phản ứng thực 
tế không xảy ra trong ống nghiệm ở điều kiện bình 
thường. Nhưng nó đã nhanh lên hàng triệu lần 
trong tế bào sống. 

Bí mật của những sức trưnhh siêu thường chăng? 
Không phải. Chỉ là do trong cơ thê có những chất 
xúc tác đặc biệt, có mặt trong mọi tế bào, đầy các 
phản ứng đó nhanh lên. Ta gọi những chất xúc tác 
sinh học này là các cất men, hay như hiện nay 
thường gọi là enzim hoặc phecmeu:, | 

Rồ ràng là bắt đầu có sự sống thì cũng bắt đầu 
xuất hiện enzim. Nhưng nghiên cứu enzim thì chỉ 
mới cách đây hơn một thế kỷ rưỡi, năm 1814, khi 
viện sïNga Kiêcxôp phát hiện ra các enzim amilaza 
làm phân giải tinh bột. 

Tuy nhiên việc ứng dụng các enzim vào đời sống 
và sản xuất lại có lịch sử lâu hơn. Các quả trình 
ủ rượu, muối dưa v,v... thực ra có thề xem là sử 
dụng một dãy các enzim xúc tác liên tiếp nhiều 
phán ứng. Còn sự sử dụng riêng lẻ một enzim thì 
ta gặp trong việc đùng mầm thóc chứa enzim ami- 
laza thủy phân tỉnh bột thành đường đề làm kẹo 
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mạch pha; hay ở các nước sẵn xuất nhiều sữa 
người ta dùng chất dịch ở ngăn thứ tư của dạ dây 
bò, cỏ enzim đông sữa, đề làm kết tủa sửa trong 
sản xuất phỏ mát, 


` 
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Hình 33. 


Enzim 1 và Enzim 2, tương tự máy cưa và 
máy chế, làm phân giải dần các phân tử lớn 
thành phân tử nhỏ bơn. 


1§3 


-Enzim không chỉ xúc tác khi đang cøn trong t4 
bào sinh vật, mà khí đã thoái ra ngoài, vào dafg 
dịch, trong ống nghiệm hay trong thủng sẵn guất 
nó vẫn tiếp tục hoạt động. Chính vì thế enzÍm 4Ä 
thủ được không biết bao nhiêu lÀ ứng đụng c4 lợi 
cho loài người, Xưpêrovit, nhà enzim học nồi tiếng 
của Liên xô hiện tại, cho rằng: «Ý nghĩa của viê: 
sử dụng enzim trong lĩnh vực có thể của thực tiễn 
không kém ý nghĩa của việc sử dụng năung lượng 
nguyên tử ›, 

Nhiều tính chất độc đáo của enzim đả mang lạ: 
cho nó những phầm chất kỹ thuật quý giá. Trước hết 
là chỈ cần một lượng enzimn rất nhỏ đề làm chuyển 
hóa một lượng chất rất lớn. Đó là vì tác dụng xúc 
tác của enzim rất nhanh, một phân tử enzim trong 
một phút có thể gây phản ứửng cho hàng triệu chất 
được xúc tác, 

Enzim hoạt động trong những điều kiện rất ôn 
hòa: độ nhiệt 39) — 60”, pH khoảng trung tính, áp 
suất thường. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong 
công nghiệm thực phầm vì nó giữ cho các chất 
trong thực phầm khổi bị phá hồng, mà thiết bị thị 
lại đơn giản dễ chế tạo. Nếu so với các chất xúc 
tác hóa học do con người tạo ra thì ở đây enzim 
hơn hẳn, Vị dụ để sản xuất amoniae người ta cho 
khí nitơ phân ứng với hyđrô và phải dùng xúc tác 
là sắt kim loại có pha thêm nhôm oxit và kali exit. 
Mặc dù thế phản ứng phải được tiến hành ở độ 
nhiệt 150 — 500°Œ, với áp suất 350 — <U00 atmotphe. 

Những tính chất khác của enzim như hoàn toàn 
không độc, chỉ tác dụng xúc tác lên những chất 
xác định, dễ điều kh;êu tốo độ phần ứng, cũng tạo 
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nhiều thuận lợi cho việc sử dụng enzim vào công 
nghiệp và đòi sống, 

Tuy nhiên điều quan trọng trung tâm là làm 
thể nào đề sản xuất ra được các enzim nhiều và rẻ, 
Nêu không câu chuyện chỉ là trên giấy. Trước kía 
từ thực vật ngoài amilaza của mầm thóc, người ta 
chỉ còn thu được papain từ nhựa đu đủ, và bro- 
melain từ nước dứa là những enzim thủy phân 
prouit (chính vì thế nhựa đu đủ và nước dửa làm 
ăn tay). Từ động vật ngoài cnZim đông sữa, chỉ 
còn được pepxin, tripxin từ dạ dày lợn (cũng là 
enzim thúv phân proti!). Số lượng như vậy quá ít 
öi, không mấy ai biết đến. 

Nhưng tỉnh hình đã có một bước ngoắặt trong 
khoảng hơn 20 năm gần đây. Đó là do việc các nhà 
khoa học hưởng dẫn cho sẳn xuất thu các enzim 
không phải từ thực vật, động vật nữa, mà từ vi 
sinh vật. Điều này dẫn đến kết quả bất ngờ là một 
ngành mới của kinh tế quốc đân đã được hình 
thành, đó :à ngành công nghiệp enzim. Bạn nên 
nhớ đây là một chất xúc tác, thế mà riêng Nhật bản 
năm 1967 đã sản xuất 21.370 tấn enzim. Nhiều nước 
hàng năm xuất hoặc nhập vài ba trăm hoặc hàng 
ngàn tấn enzim. Hiện nay enzim sản xuất ra đã 
được dùng cho hơn 30 ngành khác nhau của kinh 
tế và đời sống. 

"Sản xuất enzim từ vi sinh vật rất thuận lợi trước 
hết vì ví sinh vật phát triền nhanh. Nuôi một con 
bò đề có dạ d:y thu được enzim đòng sữa phải hai 
năm, muốn có hạt thóc phải nửa năm hoặc một 
năm, Còn nuôi vi sỉnh vật chỉ cần vài chục giờ, 
th)m chi có loài chỉ cần 6 — 8 giờ. Như vậy là 
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một nhà máy nuôi vì ainh vật để thu enzim một 
năm có thề có 600 — 800 mùa gặt. Thuận lợi nữa 
là số enzim mà các vi sinh vật tạo ra rất phong 
phủ, từ đó ta sản xuất được rất nhiều loại mặt 
hàng. Enzim của vỉ sinh vật thường có hoạt động 
mạnh hơn enzim tương đương ở động vật và thực 
vật. Cuối cùng nguyên liệu dùng nuôi vi sinh vật 
đề thu enzim đều rất rẻ tiền, dã kiếm, thường là 
các loại phế phầm, phế liệu. Vì thế giá thành enzím 
từ vi sinh vật hạ hơn nhiều. 

Các nhóm vì sinh vật hiện nay được dùng đề thu 
enzim là nấm mốc, nắm men, vi khuần, xạ khuẩn. 
Muốn có enzim đầu tiên ta nuôi chúng trên các 
môi trường. Nếu nuôi ở môi trường rắn, hoặc ở 
bề mặt môi trường lông thì gọi là phương pháp bề 
mặt. Còn nuôi trong cả khối môi trường lổng 
(thường có thông khí) thì gọi là phương pháp sâu 
hay chìm. Trên các môi trường này, trong các điều 
kiện thích bợp, một vi sinh vật nhất định sẽ tích 
lũy những enzim nhất định nào đó. Ta chỈ còn việc 
làm kết tủa, tinh chế chúng theo các phương pháp 
hỏa học thông thường, rồi tiêu chuân hóa, đóng 
gói, xuất xưởng, Hiện ở nhiều nước có bán đủ các 
loại mặt hàng enzim, từ chế phầm rất thô đến 
hoàn toàn tỉnh chế và tỉnh thê. 


52. Những enzim nhiều ứng dụng nhất 


T›eo báo chí thì số enzim đã được tìm rà là 
khoảng trên 2000. Trong danh mục của Tiều ban 
enzim thuộc Hội hóa sinh thế giới, năm 1962 có phân 
loại và đánh số khoảng 800 enzim. Trong SỐ này 
có ebừng 50 enzim đã được sản xuất lớn và sử 
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dụng trong công nghiệp và đời sống. Số enzim 
được sẵn xuất cho nghiên cứu khoa học thì nhiều 
hơn, 


Amilaza là enzim có ửng dụng rộng rãi nhất. Thực 
ta amilaza khỏòng phải là một enzim, mà là tên gọi 
chung một nhóm gồm khoảng một chục enzim, 
Có khả năng xúc tác thủy phân tỉnh bột thành các 
hợp chất trung gian là đeclrin, và cuối cùng thành 
đường đôi mantoza và đường đơn gÌucoza. ở người, 
amilaza có trong nước bọt và dịch tiêu hóa. Các. 
mầm ngũ cốc chứa nhiều amilaza. Hiện nay ami 
laza được sản xuất từ nấm mốc (chủ yếu là các 
Aspergillus mầu vàng hoặc đen) và vi khuân (nhóm 
Bacrllus subfilis). Hàng năm trên thế giới vài chục 
vạn tấn chế phầm amilaza từ vi sinh vật đã được 
sản xuất. hố 

Việc sử dụng amilaza đã tạo ra những thay đồi 
cơ bản trong việc sẳn xuất đường glueoza từ iinh 
bột. Vào khoảng năm 1959 mệt enzim amilaza mới 
cỏ tên là øluecoamilaza, có khả năng thủy phân trực 
tiếp tính bột thành glucoza được tìm ra, và sử dụng 
trong sản xuất glueoza. Nhật bản, năm 1960, 
phương p5áp mới này đã thay hẳn phương pháp 
cũ dùng axit và đưa sản lượng glucoza trong l năm 
tăng lên mười lần (hiện tại mỗi năm sản xuất 40 
van tấn glueoza). Trung quốc, Tây Đức, Mỹ cũng 
đều đã dùng phương pháp lên men đề sẵn xuất 
ølucoza và mật tỉnh bột (sẵn phầm gần giống kẹo 
mạch nha). 

Trong côig nghiệp rượu, ainilaza của nấm miốc 
đã được dùng thay thế cho thóc mầm đề đường 
hóa. Piêu đó làm tiết kiệm được niột khối lượng 
lớn thóo, rút ngắn thời gian sản xuất (sản xuất thóc 
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mầm 8 ngày, nấm mốc 2 ngày), hiệu suất rượu tăng 
19, hạ giá thành 3 — 4%. Trong sản xuất bí4, 
amilaza của nấm mốc cũng được dùng thay một 
phần đại mạch nảy mầm, làm rút ngắn thời gian 
sẳn xuất, nâng cao chất lượng bia và hạ giá thành 
6 — 8%. | 

Đăc biệt là amilaza của vi khuần và nấm mốc đã 
được dùng với khối lượng rất lớn (hơn 4024 lượng 
chế phầm amilaza được sản xuất ra) đề rũ hồ vải, 
tức là làm phân giải hồ tinh bột trên sợi vải. Đề 
làm việc này trước kia và cả hiện nay người ta 
phải dùng axit. Nhưng như vậy giá thành cao và 
độ bền của sợi thường bị giảm, Rũ hồ bằng enzim 
là phương phắp tiến bộ tránh được các nhược điềm 
trẻn nên hiện nay nhiều nước đä bỏ hẵn phương 
pháp axIt. 

Amilaza cũng đã được dùng trong sản xuất bánh 
mỳ. Chỉ cần cho 20ø enzim vào một tấn bột (tỷ lệ 
2 phần/10 vạn) sẽ làm chất lượng bánh tăng rõ rệt : 
thê tích lớn hơn, độ xốp tăng, hương vị thơm ngon, 
mà thời gian sản xuất lại giảm 25%. Chính vì thế 
tai nhiều nước 80% bánh mì bán ra đã có sử dụng 
amilaza khi sản xuất. 


Proteaza là enzim được dùng nhiều thứ hai sau 
amilaza.Proteaza cũng không phải là tên một enzim, 
mà là tên gọi chung cả một nhóm gồm nhiều enzim 
có khả năng xúc tác thủy phân protit qua sản phầm 
trung gian là pepton hoặc pelipeptit,cuði cùng thành 
các axit amin, Cơ thê người cũng như các động vật 
khúc không trực tiếp hấp thu được protit mà chỉ 
hấp thụ được các axit amin, nên đều phải có enzim 
proteaza trong dịch tiêu hóa đề thủy phân protit; 
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Nếu ta sào nấu thịt với đu đủ hoặc dứa thì thấy 
thịt rất chóng nhừ. Đó là đo trong các quả trên có 
enzim proteaza làm mềm thịt. Trước kia người ta 
đã thu proteaza đề đùng trong y dược và ăn uống 
công cộng. Nhưng hiện nay nguồn proteaza chủ yếu 
là từ vi sinh vật : các nắm mốc, vi khuâần, xạ khuần. 

Phần trên đã cỏ nói đến sản xuất nước chấm, 
tương và các địch thủy phân từ protit. Đó cũng là 
sự sử dụug proteaza của nấm mốc. 


Ở nước ta cũng như nhiều nước khác đều có 
muối cá và làm nước mắm. Muốn có nước mắm 
ngon thường phải giữ hàng năm. Cá muối ở nhiều 
nước châu Âu phải g giữ 4 — 8 tháng. Trong thời 
gian đó proteaza có Irong ruột và thịt cá làm thủy 
phân protit của cá. Nếu cho thêm proteaza từ ngoài 
vào (nguồn gốc vi sinh vật hoặc thực vật) có thề 
giảm thời gian sản xuất xuống rất nhiều, Vi dụ, ở 
Liên xô chỉ cần cho 0,02 — 0,2% chế phầm protea- 
za vào cá đã rút ngắn thời gian chế biến được 10 
lần. Ở nước ta các thí nghiệm sử dụng proteaza từ 
vi sinh vật đã cho phép làm được nước mắm trong 
10 — 1ỗ ngày. Kết hợp một số xử lý khác nữa các 
mẫu nước mắm này sẽ có chất lượng như nước 
mắm dài ngày. 


Proteaza cũng được dùng nhiều trong việc làm 
mềm da, làm sạch và tách len, lông khói tấm da. 
So với phương pháp ngâm tự nhiên hoặc xử lỷ 
bằng hua chât trước kia thì phương pháp dùng 
enzim hơn hắn, Công nghiệp y dược dùng nhiều 
proleaza trong sản xuàt khang huyết thành, chữa 
các vết thuợøng, sản xuất mòi trường nuôi vi sinh 
vật, chế tạo thức ăn cho trẻ con, Proteaza dộng vật 
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như pepxin được đùng làm thuốc tăng cường tiêu 
hóa cho người ốm (thuốc làm béo), Quần áo bệnh 
viện có nhiều vết máu muốn giát sạch người ta 
cũng dùng chất tày nửa (xà phòng bột) có thêm 
proteaza. 

-- tiếp theo ta nói đến pectinaza, Đây là một nhóm 
enzim làm thủy phản pectin, một hợp chất gluxit 
cao phân tử có nhiều trong quả, củ và thân cây, 
Pectin là phần chính của lớp gian bào, có nhiệm 
vụ kết dinh các tế bào riêng lẻ thành các mô của 
cây. Vì vậy người ta gọi pectin là ximăng thực vật, 
Pectin là một hợp chất khá bên. Nhưng pectinaza 
là một nhóm enzim có khả năng phân giải được 
pectin. Trong thực vật cïng có peetinaza nhưng 
rắt it, hiện nay người ía thu được enzim này từ 
nấm mốc (loài A4spergillus niger v.V...). 

Pectin làm ngăn trở quá trình ép các quả trong 
việc sản xuất nưởc quả và rượu vang. Người ta 
bèn đùng pectinaza xử lý nguyên liệu trước khi 
ép, Điều này đã làm cho lượng nước quả thu hồi 
được có thể tăng 25%. Hơn nữa có loại quả cửng 
như hồng chỉ có thể ép nước sau khi xử lý bằng 
peciinaza. Đề làm trong nước quả người ta cũng 
đùng enzim !iày,' : 

Muốn trích ly một số dược liệu Đông y cũng gặp 
khó khăn do pectin. Bộ môn vi sinh vật học trường 
Đại học Bách khoa Hà-nội và Viện Đóng y đã xử 
lý được liệu bằng pectinaza rồi tiến hành trích ly 
đạt kết quả tốt. 

Người ta đang nghiên cứu nhiều đề có thề sử 
dụng enzim xenlulaza vào thực tiễn. Đày là nhóm 
enzim thủy phân xenluloza thành đường. Thực rà 
trong còng nghiệp người ta vẫn có khả năng thủy 
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phân như vậy nhờ axit. Nhưng phương pháp này 
tốn nhiều axit, yêu cầu Ihiết bị phức tạp nên không 
kinh tế và không được thực hiện, Nếu phương pháp 
enzim thành công sẽ cho phép chuyền được nhiền 
phể liệu nồng nghiệp thành đường cho chăn nuôi 
và công nghiệp lên men. Đến nay thì việc cấy vi 
sinh vật trực tiếp, cũng như các chế phầm xenlu- 
laza thu được từ chúng ‹ đều chưa đáp ứng yéu cầu 
thủy phân xenluloza trong công HH thời gian 
thủy phân dài, hiệu suất quá thấp v.v.. 


Một enzim thuộc nhóm oxy hóa khử đã được sử 
dụng là glueco-oxyđaza. Enzim này xúc tác phẩn 
ứng giữa giueoza với oxy đê tạo thành axit gluconic, 
Khi nào cần oxy hóa glucoza và loại trừ oxy khỏi 
môi trường thì người ta dùng enzim này, ~ 


Gần đây người ta dùng nhiều enzim để điều trị 
bệnh, đến mức đã hình thành một phương pháp 
mới là liệu pháp enzim, Hơn 50 loại enzim đã được 
dùng vào mục đích này. Proteaza loại tripxin được 
dùng phá hủy các mô chết trong khi vẫn giữ lại các 
mô sống, Giuco- oxyđaza dùng chữa vết thương 
bỏng nặng. Hệ xitocrôm điều trị một số bệnh hô 
hấp. Một số cnzim được dùng chống sơ cửng 
động mạch. Gần đây hơn enzim asparaginaza từ 
vi khuân E. coli được sử dụng tốt trong điều trị 
ung thư hạch cầu (bệnh máu trắng). Số enzim 
được dùng chữa bệnh ngày một tăng nhanh. 


53. Quả chanh màu đen 


Trong các axit hữu cơ được dùng làm thực phầm 
thì âxit xitrie có vị tuyệt diệu nhất, Nó có còng 
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thức là C¿HạO;, và còn được gọi là axit limonie. 
Hai tên này đều có nghĩa là chanh, vì axit này có 
nhiều trong chanh (6%). Thực ra nó còn có nhiều 
trong nuớc lựu (9%), lê, cam, quit, dứa v.VY..»‹ nghĩa 
là có trong các loại quả trứ danh, Âxit xítrie được 
đùng rất nhiều trong thực phầm làm nước giải 
khát, rượu mùi, bánh kẹo, đồ bộp v.v... Ngoài r2 
còn dùng trong các ngành y dược, đệt, nhuỘn', 
nghề ảnh, in v.v... ệ 

Trước kia axit xitrie chỉ được sản xuất từ chanh. 
Nước Ý đã là trung tâm cung cấp 909% axit này 
cho thế giới vì ở đấy rất nhiều chanh. Nhưng sản 
xuất như vậy được ít và giá thành đắt. Tinh hình 
đã hoàn toàn thay đồi gần nửa thế kỷ nay nhờ 
phương pháp lên men sản xuất axit xitrie do nấm 
mốc đã ra đời. Đến nay toàn bộ axIt xitric được 
sản xuất bằng phương pháp lên men. 

Nấm mốc được dùng trong sản xuất axit xitric 
là một loài rất thường gặp trên các đồ dùng bị 
mốc, nó có tên là 4spergillus niger. Quả chanh thì 
eó màu xanh, lúc chín sể vàng hoặc đỏ. Còn nấm 
mốc vừa kê là một quả chanh không bao giờ khô 
kiệt, lại có màu hoàn toàn đen, 

Xí nghiệp lên men axit xitric có cỡ bằng một nhà 
máy rượu trung bình. Vào xí nghiệp, đầu tiên bạn 
sẽ được dẫn đến phòng thí nghiệm sản xuất. Ở đày 
nấm mốc được nuỏi trên môi trường rắn đề lắy 
bào tử. Bào tử này chuyên cho phản xưởng lèn 
men, đề gieo lên môi trường lỏng chứa trong 
những khay lớn nhưng nông. Trèn môi trường 
này bào tứ nấm mốc không mọc thành mốc với các 
sợi như ta thường thấy, mà mọc thành một màng 
liên tục gần giồng một tờ cactông nhăn nheo, 
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Trong môi trường lỏng này eó đường kính hoặc 
đường glueoza (khoảng 1094) hay mẠt rỈ pha loïng, 
Hầp thu đường rồi hò hấp bằng oxy trong không 
khí, nẩm mốc oxy hóa đường thành axit xitríe ; 


3 
CgH¡;O, + —- O; — GHaO; +- 2H¿O 


Đường Oxi Axit xitriec Nước 


Như vậy tuy gọi là lên men axit xitrie, nhưng 
thực ra đây là một quá trình oxi hỏa hiếu khí, 
nghĩa là cần không khi. 

Sau khi lên men 3 — 4 ngày ở độ nhiệt 30 — 32°G 
trong môi trường lỏng sẽ tích lñy nhiều axit xitric. 
Người ta chuyển dịch lỏng đỏ sang phân xưởng 
hóa học đề cò đặc làm sạch, và kết tỉnh. Thế là 
được những tỉnh thể axit xitrie trắng muốt, 

Ngày nay nhiều xí nghiệp không lên men xitric 
(rong các khay, mà trong các thùng cỏ dung tích 
lớn vài chục đến hàng trăm m, tức là theo phương 
pháp chìm. Thùng lên men phải có thiết bị đề thôi 
không khí vô trùng vào. 


34. Kỷ nguyên chất kháng sinh 


Nhiều nhà bác học nhận xét là đến nay mỗi chủng 
ta, người lớn và cả trẻ eon trên toàn thế giới, không 
có mấy ai là chưa dùng chất kháng sinh, Có thể 
chính bạn đã được cứu sống nhờ chất kháng sinh 
ở một lúc nào đó đã qua trong đời, mà bạn và cả 
thầy thuốc đều không ngờ tới. 

Nhưng chất kháng sinh là gì vậy? Chất khán: 
stnh, hay thuật ngữ nguyên gốc của nó là antibioti 
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đều cỏ nghĩa là chất chống sự sống», Có lữ nào 
lại phần tiến hỏa như vậy, chồng sống? Phải nói 
"ở là WWVatman, chuyên gia cổ lớn nhất trong lĩnh 
vực kháng sinh, khi đề xuất tên nàyv có dụng ý lÀ 
c€ chống lại sự sống của các vỉ sinh vật» mà lòng 
phải sư sống nói chung. 

Ghất kháng sinh là những hợp chất hữu co được 
hình thành do cáe sinh vật khác nhau, có tác lung 
ức chế hoặc tiều diệt các vị sinh vật nhất định, 
Chất kháng sinh có thề do chính các vì sinh VẬN 
sinh ra để chống lại các vi sinh vật khác. Những 
chàt Rháng siÑh loại này là nhiều và mạnh nhất, 
Đồng vat và thực vật cũng cho một số chất kháng 
sinh, 

Chất kháng sinh được hình thành rất phô biến 
ö nhiều loài trong tất cả các lớp của thế giới vi 
sinh vật: vỉ khuần. nấm, tảo, và đặc biệt là trong 
nhóm xạ khuần. Xạ khuần (1cfnomycefes) là một 
loại visinh vật trung gian giữa vi khuần và nấm, 
Cơ thê sinh đưỡng của chúng là những sợi rất nhỏ, 
dường kính I mieromet phản nhánh và không có 
vách ngàng, Lức là đơn bào. liệ sợi này khá gần 
nấm nên trước kia người ta xếp xạ khuần vào nấm. 
Nhưng nghiên cúu tỈ mỉ cho thấy tế bào xạ khuần 
giống vi khuần hơn. trước hết là không có hạch 
phân hóa, vì vậy hầu hết tác giả hiện nay xếp xạ 
khuân vào vi khuẩn, 

Xạ khuân sống chủ yếu trong đất và có khả năng 
hình thành chất kháng sinh rất cao. hoảng 80 — 
00 các chủng xa khuần phân lập được từ thiên 
nhiên có thả năng này. Xa khuẩn là loại sinh sôi 
náy nớ chậm nhất trong thế giới vi sinh vật. Có lẽ 
chính vì thế chúng đã tạo nhiều chất kháng sinh đề 
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đủ sức cạnh tranh với những ví sinh vật khác 
mọc nhanh đữ đội, 


Tư tưởng lợi dụng quan hệ đối kháng giữa các 
vỉ sinh vật đề có lợi cho con người đẩ xuất hiện 
từ cuối thế kỷ 19, Nhung kỷ nguyên chất kháng 
sinh theo nghĩa hiện đại của chữ này chỉ được 
xem là bắt đầu từ năm 1929 với phát mính ra peni- 
xiliin của Flêminh (xem chương ]l). Tuy nhiên mãi 


Hình 34 


Vi sinh vật chủ yếu cung cấp chắt 
kháng sinh : xạ khuẩn. 
a) [lệ sợi; b) Các loại cuống sinh bào tử. 
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đến năm 1910 Sảyn và Flori mới tìm được cách 
sản xuất và kết linh được chất kháng sinh này. 
Chế phầm thu được có hoạt động mà lúc đó Ít ai 
dám mơ tới: chỉ eần pha loãng 1 phần 50 triệu nó 
đã làm chết nhiều vi sinh vật gây bệnh. Lập tức 
penixilin được đưa đến các mặt trận trong đại 
chiến thể giới thử hai và các bệnh viện. Thầy 
thuốc và bệnh nhàn đã đón tiếp nó như đón tiếp 
một người vừa là c bạn tình » vừa là cân nhàn ›. 
Nó đã cửu cho hàng chục vạn người bị thương 
thoát khỏi tay tử thần, Người ta thấy penixilin 
hay về đủ mọi mặt. 

Nhưng rồi thời kỷ c‹trăng mật» với penixilin 
trôi qua khá nhanh. Các nhà khoa học và các thầy 
thuốc đã nhận ra ‹ người bạn tình lý tướng » của 
mình không it chuyện bê bối. Trước hết là nhiều 
vi khuân gây bệnh quen dần thuốc, chúng cỏ thề 
tiết ra chất men penixilinaza làm phân hủy peni- 
xin. Khi đó penixilin trở nên không tác dụng 
hoặc phải dùng với liều rất cao. 

Penixilin là một chất không độc, nhưng nó có 
thề gây dị ứng thuốc, đôi khi làm chết người rất 
nhanh. Ở người khoảng 59% là không chịu được 
chất kháng sinh này. (Hiện tại ở Mỹ hàng năm có 
khoảng 200 người bị di ứng penixilin rất nặng, 
1/8 trong số này chết). Penixilin cũng cho mọt số 
(ác dụng phụ eó hại cho cơ thê, | 

Tuy nhiên penixilin đến nay vẫn là một (rong 
mấy chất kháng sinh hàng đầu. Đề nâng eao tỉnh 
hoạt động và chống sự quen thuốc của vì khuần 


các nhà khoa học đã tìm được biện pháp là làm 
thay đổi ¡it nhiều trong cấu trúc phân tử củi 
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penixilin tự nhiên, Các chấẤt thu được eó tên là 
penixilin bản tồng hợp, hiện nay được dùng phổ 
biến vì có nhiều ru điềm, 


Sau thành eòng về penixilin các nhà khoa học 
lặp tức và liên tục nghiên cứu tìm tỏi các chất 
kháng sinh mới. Đến nay số chất kháng sÍính đã 
được mô tả là lên tới khoảng 5000 (ohắc hẫn một 
SỐ là được mô tả trùng lặp). Tuy nhiên số được 
sử dụng rộng rãi chỉ khoảng 15 chất, và 20— 30 
chất khác được sử dụng giới hạn. Số còn lại chưa 
có ửng dụng thực tế là do hoặc đóc quá, hoặc 
phồ kháng khuần hẹp và ít hiệu lực, hoặc vi sinh 
vật đê kháng thuốc, 


Trong các chất kháng sinh được dùng phô biến 
do nấm hình thành thì ngoài penixilin chỉ còn gri- 
fulvin. Chất kháng sinh này cùng thu được từ 
nấm PeniciHlium, khòng độc, có đặc điểm là không 
hoạt động đối với vi khuần và hầu hết vi sinh vật 
khác, mà chỉ ức chế nấm gây bệnh ngoài da do đó 
được dùng trị bệnh này ở người và gia súc. 

Vi khuần cho một vài chất kháng sinh được dùng 
không rộngrãi lắm: sub- _ 
tin, baxitraxin, gra- 
mixiđin v.v... Các chất 
kháng sinh chủ chốt 
được dùng phô biến thu 
được từ xạ khuần, bao Ñấ — NHẬL Ề 
gömstIeptomixin,nhóm 7 KHước) hy2.— —_—. 
tetraxiclin, cloroxit ẵạ 
cloramphenieon v.V,.. 


Streptomixin được 
tìm ra nấm I913 do 
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nhà bác học Mỹ Watsman và cộng sự. Xạ khuẩÑn 
hình thành nó có tên là SfrepfomJCes gPšeHs., Strep. 
tomixin có ph kháng khuần rộng hơn penixilin, 
được dùng đề điều trị eáe bệnh nhiễm trùng đường 
niệu sinh sản. phôi, đặc biệt là chữa lao, Nhược 
điềm sủa streptomixin là đề gây kháng thuốc, đóc, 
dùng lâu cỏ thề gây điếc, thương tồn thị giác 
hoặc mù, 

Tetraxielin là một nhóm øồm một số chất kháng: 
sinh gần giống nhau, đáng kề nhất là 3 chất tetra- 
xielin, elotetraxielin (còn gọi là biomixin, orêomI- 
xin) và oxilelraxiclin (teramixin). Sự phát minh 
Ia (tctraxiclin là kết quả của một công trình lao 
đông có thề gọi là không lồ của các nhà vi sinh 
vật học: người ta đã nghiên cứu và phân lập vi 
sinh vật từ hơn 134.000 mẫu đất khác nhau thu 
được từ mọi néo đường trên thế giới, và đã làm 
trên 2 triệu phân tích, kiêm nghiệm, 

Tctraxielin có phô kháng khuẩần rộng, chống 
được nhiều vi khuẩn øram âm và gram dương, 
rikctxia và một vài virut lớn. Nó ít độc, dùng uống 
được, đôi khi gây tác dụng phụ nhẹ là nôn mùa, 
đi ngoài lỏng. Tuy nhiên dùng làu sẽ làm phá hoại 
hệ vi sinh vật thông thường và đần đến sự nhiềm 
trùng thứ cấp ở miệng và đường ruột (do eáe vi 
sinh vật thường cư trú bị ứe ch). 

Các chất kháng sính do thực vật hình thành 
được gọi là phitonxit, mạnh nhất có lẽ là alixin 
có trong tôi. PhitonxIt giúp cho Thục vật chống 
lai sự phá hoại của nhiều vì sinh vật Nó có túc 
đụng làm báo quán đề hơn một số rau quả, có 
tác dụng chữa bệnh khi ta xông bẰng lá, thần cây, 


In) 


Nhưng vì chưa đủ mạnh hoặc vì độc nên chưa 
được chế ra làm thuốc uống ở dạng tỉnh khiết. 


Kháng sinh đo động vật 
hình thành thường chứa 
trong các chất địch của 
cơ thề, Đảng chủ ý nhất 
là lizozim, eritrin. 


Sản xuất kháng sinh 
ngày nay là một ngành 
lớn và hiện đại nhất của 
công nghiệp lên men: 
các chủng sản xuất được 
lựa chọn kỹ cho hiệu suất eao, thùng lên men lờn 
vài trăm mỶ và các khâu công nghệ đều được cơ 
khi hóa, tự động hóa. 

Ngoài mục địch y học kháng sinh còn được sử 
dụng cho chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế rồ 
rệi. Một số kháng sinh được dùng đề bảo quản 
thực phầm, đáng chú ý nhất là nizin (thu được từ 
liên cầu khuẩn lactie). Ñgay cả trong trồng trọt 
người ta cũng đã dùng kháng sinh đề xử lý hạt 
giống trước khi gieo, nhằm chống các vi sinh vật 
gây bệnh thực vật. 

(ác nhà sinh học và y học đang đặc biệt quan 
tán đến việc tìm ra những chất kháng sinh chống 
virut và chống ung thư, Các kháng sinh vẫn dùng 
như ta biết là không chống được virut (trừ vài 
loại virut lớn) và cũng vô hiệu đối với tế bào ung 
thư. Trong phương hướng này người ta vẫn tập 
trung chủ yếu vào xạ khuẩn. Trong thiên nhiên 
xạ khuẩn thường phải chống lại nhiều Actip 
phage (virut ở xạ khuẩn), vì vậy chúng có kh.. 
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năng cho chất kháng sinh chống virut nói chung. 
Đến nay người ta đã thông báo tên nhiều chất 
kháng sinh chống virut và' chống ung thư, và đã 
sử dụng riêng hoặc kết hợp trong điều trị, Tuy 
nhiên còn cần nhiều nghiên cứu và thử nghiệm đề 
cỏ thề kết luận được. 


5. Món ăn phô biến «vi trùng sống › 


Trong những đoạn vừa kế trên đã nói đến các 
lợi ích công nghiệp của nấm men và nấm mốc. 
Còn vi khuần, những phần tử trước kia được gọi 
là vi trùng thì sao? Phải chăng chúng có vẻ chơi 
yếu ›» trong lỉnh vực hắp dẫn này ? Không đâu, các 
vi khuần đóng góp rất nhiều cho công nghiệp. 
Nếu không có chúng thì làm gøì có dưa chua và axit 
lactic, đấm và axit axelilc, các dung môi quan 
trọng axeton, rượu butylie, rồi vitamin B¡¿;, dextran, 
đặc biệt là mỳ chính và các axit amin khác v.v... 


Ta hãy tiếp tục bằng câu chuyện dưa cà. Thường 
thì các bạn chắc đã thấy cáo bà mẹ hay c lên lớp » 
về vệ sinh cho con cái: €Cu Tỷ, không được mút 
tay nữa, bần lắm, rất nhiều vi trùng », Hoàn toàn 
đúng, có nhiều vi trùng nguy hiểm theo tay vào 
đường tiêu hóa. Nhưng cũng hoàn toàn sai nếu 
khi nói câu đó bạn nghỉ rằng phải chống việc ăn 
tất cä các loại vi trùng, và bạn càng lầm nếu cho 
rằng mình đã thực hiện được điều đó. Bằng chứng 
là tất cả chúng ta đều thích ăn những loại rau 
muối chua (dưa cải, cà muối, đưa chuột muối, bắp 
cải muối, dưa hành v.v...). Xin nói ngay là số 
lượng vi trùng (vi khuần lactie) sống vui vẻ trong 
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vại dư nhà bạn nhiều không kém số cát ở 4óng 
„ Hãng, Mỗi bữa cơm dưa bạn đã nuốt sống vài 


> chục tỷ những cư đân này. Hơn nữa nếu không 


ăn dừa thì ở chỗ khác bạn eñng nuốt ví sính vật 
như vậy : uống bia hơi, sửa chua, ăn phó mát V.V... 
Tất nhiên là mặc dù ăn sống nuốt tươi một số lớn 
vỉ sinh vật như thế người ta vẫn mạnh khỏe cả. 
Nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là «ở 
bần sống lâu», mà chỉỈ vì các loại vi sinh vật kể 
rên là loại ăn được. 


Việc muối chua rau quả đã được biết từ làu đời, 
nhưng bản chất vi sinh vật của nó chỉ được hiển 
rồ ở cuối thế kỷ thứ 19. Chắc bạn cũng đã biết 
cách, nhưng nếu bạn muốn có liều lượng « đúng 
sách » hơn thì nên làm như thế này. Cải sen muối 
dưa cần chọn loại không non quá hoặc già quá. 
Đè nguyên cây phơi gió một ngày cho héo. Rửa 
sạch, cắt thành đoạn vài em. Đun sôi nước, cho 
muối và đường vào khuấy tán, rồi gạn bỏ cặn. 
Lượng muối cần thiết là 75 — 80g/1kg rau cải; 
muối dưa cải nén đề lâu cần nhiều muối hơn. 


- Lượng đường 10 — lỗ g/lkg rau, không có cũng 
- được. Với lượng rau ít, trung bình 1kg rau cần 
-1 lít nước. Rửa sạch vại, cho nước muối và rau cải 


vào trộn đều, nén chặt, gài phía trên cho rau ngập 
trong nước. Sau 2 — 3 ngày là ăn được (muối sồi). 

Muối chua rau quả là một quả trình vừa chế 
biến vừa bảo quản rau quả bằng phương pháp 
lên men lactie dưới tác dụng của các vi sinh vật. 


Lên men lactie là quá trình lên men đơn giản 
nhất. Thật thế, một phân tử đường đơn phân giải 
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oho tà tròn 2 phân tử axit lactíc, và giải phóng một 
{Ít năng lượng: 


CaHzOs —> 2 CHaCHOHCOOH + 94 kjun 


| Đường axit laclie 


| Hiện tượng lên men lactic có thê được gây ra 
ị bởi nhiều loại vi sinh vật khác nhau, nhưng chú 
' yếu là do các vi khuẩn, Ta gọi những vi khuần này 
l là vi khuần lactic. Nếu khi lên men chúng chỉ cho 
thuần tủy axit lactie thì đó là vi khuâần lactie điển 
| hình. Còn nếu như ngoài axit lactie, nhiêu sản 
phầm phụ khác cñng được bình thành thì đó lả 
vi khuần lactïế không điền hình. Khi muối rau quả 
thường gặp cả hai loại. Chính axit'lactie chỉ cho 
vị chua; còn mùi thơm là do một số sẵn phầm phụ 
như axiL axetie, rượu êtilie và các este tạo nên. 
Về hình dạng, vi khuẩn lactie gồm hai loại cầu 
khuần và trực khuẩn. Có thề thấy cả hai loại 
này khi lấy một giọt nước dưa quan sát dưới kính 
hiền vi.,Tất.cả chúng đều không chuyền động, 
không có bào tử, phát triển tốt ở 20 — 25°C. Điều 
| cản chủ ý là chúng thuộc loại hô hấp tùy tiện, 
R thường là sống trong điều kiện ky khí, nhưng vẫn 
| phát triền được khi có không khí. Điều này có ý 
nghĩa : khi muối dưa ta thường nén chặt, gài phía 
trên cho rau ngập hẳn trong nước, như vậy là tạo 
| điều kiện yếm khí cho vi khuần laetie phát triển 
| tốt và lên men, đồng thời ức chế được vi khuẩn 
| gây thối rữa biếu khi và nấm men. 
Có thề nảy ra một điều thắc mắc: khi muối dưa 
| ta có cho vi khuần nào vào đâu mà lại có vi khuần 
| lactic đẻ lên men. Xin trả lời rằng thiên nhiên tỏ 
ra rất chu đáo, đã đưa những vi khuần này theo 
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đất, bụi đến phục sẵn ở bề mặt rau quả, và khi 
muối chua là ta thành công ngay. Ta thứ sát trùng 
kỹ rau, rồi muối xem, chắc chắn rau sẽ thối. Trong 
công nghiệp, đề muối tốt hơn đôi khí người ta 
cho thêm giống vì khuần lactic thuần khiết vào. 
Còn ở gia đình thì có thề cho nước dưa tốt của 
lần muối trước vào. 

Cũng cần nói thêm một số điều nữa về quá trình 
muối chua. Như ta thấy, không phải tất cả các loại 
rau quả đều eó thể muối chua được cả. Có thẻ là 
VÌ nó ít, cũng eó khi nó quá nhữn nát. Nhưng một 
điều quan trọng về mặt lên men là rau quả phải 
có lượng đường tối thiểu nào đỏ thì mới muối 
chua được. Lượng đường này sẽ được chuyển 
thành axit lactie, vừa tạo vị ngon, vừa là chất bảo 
quán cho dưa khỏi hỏng, Axit laetie cần phải có 
hàm lượng 0,8 — 1,2% trong dưa tốt, Muốn thế 
lượng đường ban đầu trong dưa thường cần có 
khoảng 3 — 5%. Loại rau nào không đủ lượng 
đường tối thiểu thì không muối chua được, hoặc 
muốn muối phải cho thêm đường hay muối lẫn với 
loại rau khác. Hau có lượng đường tương đối cao 
thì dễ muối chua và muối lâu thường rất chua, 
như cải bắp (đường 5,5%), hành củ (4,8%), xu hào 
(6.5%) v.v... | _ 

Còn vai trò của muối ăn thì sao? Ta gọi là muối 
dưa và có ý nghỉ muốn có dưa nhất định là phải 
có muối. Có thể muối có ba tác dụng sau đây: 
(ạo vị mặn vừa phải, ăh ngon, ức chế một phần 
các vị sinh vật không có lợi, và tạo điều kiện 
thuận lợi cho vi khuần laeclie hoạt động. Nhưng 
các nhà nghiên cứu kiểm tra lại thấy với lượng 
muối cho vào (khoảng 3% so với cả rau và nước) 
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tác đụng kìm hầm vỉ sinh vật của muối không đáng 
kề, Tác dụng này chỉ rõ rệt khi nồng độ muối 
6 — 7%, thực tế ta không sử dụng muỗi ở nồng đó 
äy. Còn việc tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuân 
lactie là đo chỗ muổi làm cho tế bào rau bị co 
nguyên sinh, dịch bào đi vào nước muối kéo theo 
đường, vitamin làm vi khuần lactie lên men tốt 
(vi khuần lactie khác vi khuần gây thối rữa ở chỗ 
chủng không có các enzim làm hủy hoại cấu tạo 
mô và tế bào rau quả). Nhìn chung tác dụng của 
muối có thề xem là giản tiếp. Chả thế mà các nhà 
nghiên cửu đã «muối » thử được nhiều loại rau 
quả. trở nên chua rắt tốt mà không cân cho tỉ 
muối nào cả. 


Khi muối chua đôi khi ta M© dưa rất nhót. Đó 
là do khi lên men ở độ nhiệt cao trên 25°E ví dụ 
mùa hè ở nước ta, một số vi khuẩn laoctic đã 
chuyền đường thành những gluxit phân tử cao 
(polixacarit) như dextran. Dưa này vẫn ăn được, 
nhưng thường thì ít chua vì lượng đường đề 
chuyền thành axit lactie bị giảm bởi. 


Dưa đã muối xong thường trên mặt có lớp vắng 
mỏng, trắng. Đó là các nấm men. Dưa vẫn ăn 
được, nhưng nếu váng nhiều thì đưa chóng hồng 
và có mùi khó chịu. Dưa chóng hỏng vì những 
nấm men này tiêu thụ được axit lactie, làm giảm 
độ chua, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây thối rữa 
hoạt động. Ta có thê vớt bổ váng này, nhưng tránh 
đánh khuấy vì làm như vậy nấm men càng phải 
triền nhanh. 


Ngoài việc muối chua rau quả quả trình lên men 
lactie eòn có nhiều ứng dụng khác. Quan trọng 
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nhất là đề ủ chua thức ăn gia súc. Nguyên tác ú 
chua hoàn toàn giống việc muối rau quả, Gó điều 
là người ta khô (không cho nước) và thường cng 
khong cho muối. Thức ăn ủ tốt có thể bảo quần 5—8 
thảng hoặc nhiều năm mà gia súc ăn vẫn tốt, 
Liên xô hàng năm ủ hàng mấy chục triệu tấn, 

Sữa chua, một sản phầm dễ ăn, dễ tiêu cho mọi 
người lành và người ốm, trẻ em và người già, do 
đó được tất cả các nước trên thế giới ưa thích, cũng 
được sản xuất bằng cách lên men lactic. Kem sữa 
(vắng) sau khi lên men lactie trở thành kem sữa 
chua (smẻtana) là một món ăn rắt quý. 

Cuối cùng phải nhắc tới việc sẵn xuất chính axit 
lactie bằng quá trình lên men này. Axit lactic có 
ứng dụng quan trọng trong công nghiệp dược, 
nhuộm, thuộc da. Đặc biệt gần đây người ta dùng 
nhiều trong công nghiệp thực phầm làm bánh kẹo, 
nước giải khát v.v... Ñguyên liệu đề sản xuất axit 
lactie bằng cách lên men là tỉnh bột, mật rỉ hoặc 
sửa trong (đã tách cazein). 


5Ó. Từ dấm đến vitamin chống hoại 
huyết 


Dấm là một loại gia vị, sản phầm của một quá 
trinh lên men đã được biết từ rất lâu, Người xưa 
uống rượu vang hay bia, còn một chút thừa đề trèn 
bàn, chỉ vài hôm sau trong cốc xuất hiện màng 
trắng xám, thế là vang hay bia đã biến thành dấm. 

Chua như đấm! Chả thế mà người Pháp cũng gọi 
dấm là «vang chua» (vinaigre). Chua là vì chứa 
axit? Quả vậy, dấm là một dung dịch axit axeLie 
loãng (khoảng 3ä — 6%), 
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Äxit axetie được tạo thành trong dấm cồ truyềp 
từ rượu etilie,. Phản ứng chuyền hóa phải eó oxy 
của không khi tham gia : 


C,H;OH + 0;"—> CHạCOOH +- lIạO) 


Rượu eftilic Axit axetie 


Như ta thấy, đày là một quả trình oxy hóa. Nhưng 
ta vẫn quen gọi là quá trình lên men dấm, với khái 
niệm hiều theo nghĩa rộng gọi mọi phản ứng chuyên 
hỏa do vi sinh vật đều là lên men, 

Vi sinh vật gây nên sự lên men dấm là các vi 
khuâần. Chủng đã được Paxtơ phát hiện ra lần đầu 
tiên vào năm 1862 (ông gọi chúng là Mycoderma 
axeti). Ngày nay người ta tìm được khoảng 20 loài 
vi khuần thuộc loại này, và đặt cho chúng một tên 
chung là vi khuẩn axetic (Acefobacler). Chúng là 
những trực khuẩn tương đối lớn, không chuyên 
động, không có bào tử. Khi sinh trưởng mạnh :nễ 
thì hình thành một màng khuần trắng đục, mà ta 
thường thấy trên mặt bình làm dấm. 


Vi khuân axetic thuộc loại hiếu khí bắt buộc. Độ 
nhiệt sống tối ưu cho chúng khoảng 30 — 35°C. Ta 
gặp rất nhiều vi khuẩn này trong thiên nhiên nhữ 
không khí, rau, quả v.v... 


Việc làm dấm bằng cách lên men thật đơn giản. 
Trong điều kiện gia đình bạn hãy lấy: rượu trắng 
hay rượu vang, rượu mùi pha loãng bằng nước cho 
độ ruợu còn khoảng 6% và cho vào một bình ròng 
miệng. Cho vào đây một vài thìa đường, nửa quả 
chuối hoặc một ít táo, dứa đề cung cấp thêm thức n 
gluxit và vitamin cho vi khuẩn. Ta có thê xin một 
miếng màng dấm (hay còn gọi là cái đắm) ở bình làm 
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đầm cũ hoặc lấy vài chục ml đấm đã ăn được cho 
vào. Nếu không có sẵn màng đấm hoặc dấm thì 
không cần cho cũng được. Phủ miệng bình bằng 
_ một miếng vải thưa. Đề đăm hôm là ta đã có dấm 
ăn (thời gian tùy thuộc đỏ nhiệt không khí và chiều 
cao, chiều rộng của dịch rượu trong bình). 
Šở đĩ ta không cho màng dấm hoặc dấm có sẵn 
vào dịch rượu mà quá trình lên men vẫn xảy ra 
được là do vi khuẩn axetie có sẵn tr ong không khí 
rơi vào bình, phát triền đần và cũng tự hình thành 
màng, 


Trong sản xuất dấm ở xí nghiệp hiện nay người 
ta vẫn còn sử dụng phương pháp thủ công (còn gọi 
là phương pháp chậm hoặc phương pháp Pháp) gần 
giống như ta vừa kể trên, Người ta pha loäng rượu 
đến khoảng 4— 0%, cho thêm 1— 29% axit axetic, 
cho vào các thùng gỗ. Quá trình lên men chậm nên 
chỉ kết thúc sau vài tuần, Kết quả được đấm khá 
thơm ngon có nồng độ axit axetie khoảng 5 — 7%. 


tì 
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Hình 35. Vi khuần lên men đẫm 
(Acetobueter aceti) 
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Một điềm cần chủ ý là khi dò rượu [rong bình 
hay thùng đấm còn lại một lượng nhỏ (khoảng 
0,3 — 0.594) thì ta lấy đăm ra và cho địch rượu mới 
vào. Đề lâu nữa đấm sẽ bớt chua, vì nhiều vi 
khuần axetie eỏ khả năng oxy hóa tiếp tực axit axetic 
thành CÖ¿ và nước: 


CHạCOOH + 20; —> 2CO; + 2H;O 

Ta gọi đây là quả trình quá oxy hóa. 

Cùng với phương pháp chậm người (a cũng sản 
xuất đấm bằng phương pháp nhanh (còn gọi là 
phương pháp công nghiệp hay phương pháp Đức). 
Người ta pha sẵn dịch rượu có thêm axit axetie và các 
chất làm thức ăn cho vi khuâần, rồi dội qua những 
thùng hình trụ cao 3—6m, Trong thùng chứa vỏ bào, 
trên đó đã có sẵn vi khuần axetie phát triền. Khi 
đội dịch rượu qua, vi khuần sẽ oxy hóa rượu thành 
dấm. Nhờ điều kiện thoảng khí tốt nên quá trình 
tiến hành nhanh. Chỉ cần dội qua lại ít lần cho 
lượng rượu còn lại 0,1—0,2% là được. Nhiều xí 
nghiệp dấm ở Hà-nội của ta đã sản xuất dấm theo 
phương pháp này. 

Khi quan sát bình hoặc thùng làm dấm bằng mắt 
thường. hoặc tốt hơn là bằng kinh lúp, ta thường 
thấy rất nhiều những con vật nhỏ hình kim, chiều 
đài 1l — 2 mm, Đừng nên nhầm cho rằng đấy là cái 
dấm hay vi khuần đẫm gây nên sự lên men. Ñgược 
lại, đây là một sinh vật nhỏ có hại vì chúng ăn các - 
ví khuần dấm. Người ta gọi chúng là lươn dãm, 
Chúng không làm ảnh hưởng đến sức khốe người 
ăn nhưng làm dấm đục và có mùi khó chịu. Vài 
mang lươn dấm đến là một vài loài ruồi nhỏ, 
được gọi là ruồi đấm hay ruồi quả (Drosophila), 
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lIễm lên men khi eần thiết cfing được ehtrng cất 
đề chế tạo thành axit axetie đâm đặc, Quá trình lên 
men đấm cũng xảy ra khi sẵn xuất móit loại nước 
giải khát đặc biệt ĐỌI là &eờ vát chẻ ›, 


Sẽ là thiểu sót nếu không nhắc đến thành tích 
của vi khuần axetie trong việc tồng hợp vitamin C, 
Như ta biết, vitamin € eó vai trò quan (rọng chống 
bệnh hoại huyết và cần thiết cho eon Hgười với 
lượng cao nhất trong các vitamin là 100 mư/ngày 
(chỉ trừ vitamin Œ, tức hỗn hợp axit béo chưa no 
là cơ thề cần 1000 mg/ngày. Nhưng thực sự vai trò 
vitamin của vitamin F chưa được xác nhận), 


Đề sản xuất tông hợp vitamin € người ta di từ 
glucoza. Chuyển glueoza thành một rượu đa chức 
là socbit. Tiếp đỏ khâu quan trọng là oxy hóa soc- 
bịt thành đường socboza chính là nhờ vi khuẩn 
axefic. Từ soeboza ta thu nhận được vitamin €. 


57. Vỉ khuần làm nên dung môi 


Nếu bạn đến khảo sát nền công nghiệp lên men 
ở một nước nào đó, thì sau khi xem nhà máy bìa, 
rượu v.v... bạn có thê được dẫn đến một loại nhà 
máy khác. Thoạt nhìn bề ngoài bạn có thể nghỉ 
rằng đây cũng chỉ là một nhà máy rượu nữa thôi. 


Quá thật nguyên liệu eững là những loại hạt và củ 


có nhiều bột như ngô, khoai, mỳ v.v... Trong nhà 
máy cũng lại thấy những thùng lên men và những 
tháp chưng cất hệt như ở xi nghiệp sẳn xuất rượu 
elylic. Nhưng xem đến sản phầm ta mới biết là 
nhằm; ó đây người ta sẵn xuất axelon và rượu 
butylic, 
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Axelôn và rượu butylie là hai hợp chất hữu cơ 
có giá trị công nghiệp rất cao. AxeLon có công (hức 
CHạCOCH; được dùng sản xuất clorofoe, iođofoe, 
làm nguyên liệu và dung môi cho sẵn xuất thuốc 
mồ, lơ sợi, đa nhận tạo, phim ảnh, các chất dẻo 
khác. Rượu butylie, còn gọi là butanol, có công 
thức CH;CH;CH;CHạOH, lại còn bán đắt hơn axe- 
ton. Nó được dùng làm dùng môi trong sản xuất 
những loại sơn rất bỏng đẹp cho xe hơi, máy bay, 
dùng đề điều chế butadien làm cao su nhân tạo. 

Công nghiệp sẳẩn xuất axeton và rượu butylie 
bằng phương pháp lên men đã bắt đầu phát triền 
bởi người Anh (sẵn xuất ở Ấn độ) từ năm 1914, ở 
Mỹ năm 1916 và ở Liên xô năm 1935. Đến nay những 
xí nghiệp này vẫn hoạt động, nhưng nhìn chung 
người ta không xây dựng thêm những xí nghiệp 
mới. Lý do là đã sản xuất được axeton và rượu 
butylic bằng phương pháp tổng hợp hóa học rẻ 
tiền hơn. ` | 

Ÿi sinh vật gây nên quả trình lên men axeton — 
butylic không phải là nấm men như trong quá 
trình lên men rượu thông thường, mà là một loài 
vi khuẩn. Tên khoa học của nó là Closiridium acc- 
tobutulicum. Đây là một trực khuân, có bào tử, sống 
hoàn toàn yếm khi. 

Xi nghiệp lên men axeton — buiylie dùng tỉnh 
bột làm nguyên liệu. Chả cần thủy phân tỉnh bột 
trước, vì lễ vi khuần này chẳng thua kém con 
người, nó có men amilaza hoạt động mạnh, tự 
chuyển lấy tỉnh bột thành đường. Sau đó nó lên 
men đường, cho ta rất nhiều CO;, H; và một hỗn 
hợp dung môi bao gồm 60 phần rượu butylic, 
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90 phần axeton, và cẩ 10 phần rượu etylic nữa, Ta 
chỉ việc chưng eÄt đề thu riêng các dung môi quý 
giả đỏ, 

Nhân đây cần nói đến một vài chuyện khác có 
liền quan. Vi khuần axeton — butylie chẳng phải 
là mọt chàng công tử xa lạ nào, mà vẫn thường 
xuyên có trong đất hay rác rưởi thực vật. Chính 
nỏ và một số vi khuần tương tự nắm trong nhóm 
vi khuần lớn: vi khuần axit butyrie (không phải 
rượu buty]je). Lên men trong điều kiên axit, chúng 
cho axeton và rượu butylie, còn điều kiện kiêm 
hay trung tỉnh thì cho axit butyric. 

Nhóm vi khuẩn này rất quan trọng. Chính chúng 
gây nên sự phân hủy xenluloza, pectinv.v... là 
những hợp chất hữu cơ có rất nhiêu và khá bên, 
Nếu không có sự phân hủy này thì CO; trong không 
khi dần dần sẽ nằm lại ở dạng xác thực vật và 
chu trình caebon sẽ ngừng lại. Nhiều vi khuẩn 
nhóm này lại có khả năng cố định azot phân tử 
của không khí, làm giàu cho đất. _ 

Chính những vi khuẩn này làm phân giải pectin 
và tách được các sợi ra khi ta ngâm đay, gai. Nó 
cũng tạo nên khí mêtan (CH,) và hydrô trong các 
ao có nhiều lá mục nát (khi ao). Vì lề khi phân 
giải các xác thực vật chúng tạo thành nhiều khi 
chảy được nên ở nhiều nước từ rác rưởổi người ta 
đã thu được nhiên liệu chạy động cơ. Quan trọng 
hơn là nó có thê cho nhiều hợp chất rượu, #idaHiil, 
xeton dùng đề làm nguyên liệu tông hợp hầu cơ, 
Điều này đã trở nên một phương án hấp dẫn: hóa 
học từ sản phẩm lên men xác thực vật. Nhiều nhà 
khoa học cho rằng có thê nó sẽ là nền hóa học thứ 
ba, sau hóa học than đá và đầu mỏ. Trong khi trữ 
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lượng than đá và đầu mồ đang cạn đi nhanh chóng, 
thì các xác thực vật rẻ tiền vẫn được quá trình 
quang hợp tạo nên nhiều. Tương lai chính là ở đó. 


58. Mỳ chính — nước thịt gà nhân tạo 


Trong quá trình tiến hóa hàng triệu năm, một 
cảm giác quan trọng đã hình thành ở loài người: 
thấy thịt, trửng là những thức ăn ngon nhất. Điều 
đó thật có lý do, Những thức ăn này chứa prott: 
Cơ thề người chủ yếu cũng là từ protit, và con 
người cần đồng hóa thức ăn protit đề xây dựng cơ 
thê mình, | 

Thế ra thịt của con người, một loài động vật nhờ 
trí thông minh được gọi là chúa tê của muôn loài, 
cững được cẩu tạo nên từ những phân tử protit y 
nguyên như thịt của những gia súc đần độn sao? 
Đâu phải thế. Protit trong thức ăn khi vào đường 
tiêu hóa của cơ thề đã bị thủy phân (tức phân giải 
với sự tham gia của nước) thành những phân tử 
nhỏ hơn, Đó là các axit amin. Cơ thể người sẽ hấp 
thu các axit amin đó, rồi lại tông hợp thành protit 
đặc trưng cho người, 

Axit amin là những hợp chất hữu cơ, có phân tử 
không lớn lắm. Trong phân tử của nó vừa có nhóm 
axit — COOH, vừa có nhóm amin — NH;. S¡nh vật 
thì vô cùng nhiều loại. Phân tử protit của chúng 
cũng hết sức khác nhau, Nhưng tất cả các loại pro- 
tít đều đã được hình thành chỉ từ 20 loại axit amin. 

Thấy thịt ngon, các nhà khoa học bèn nghĩ rằng 
ta hãy nếm thử từng axit amin riêng lẻ xem thế 
nào. Thất bại mất; đến loại axit amin thứ 19 rồi 
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vẫn không ra sao, Một số vô vi, số khác nhạt nhẽo, 
thậm chỉ đòi chất lại còn hơi đắng, chát, Nhưng 
thử đến axit amin thử 20 thì nhà khoa học nghiêm 
túc nhất reo lên: «chinh nó đày rồi». Axit amin 
này hơi chua, nhưng vẫn có vị ngọt như nước thịt 
gà. Xem đến tên thì đó là axiL ølutamic. 

Axit ølutamie được Đrêcxen tìm ra lần đầu tiên 
vào năm 1866 khi thủy phân cazêïn (protit sữa). 
Nó có cấu tạo như sau : | 


HOOC — CH; — CH; — CH — GOOH 
| 
NH, 


Nhìn cỏng thức của nó mọi người hiều ngay tại 
sao nó chua: nó có đến 2 nhóm axit — COOH. 


Nhưng chua thì có gì đáng sợ, ta trung hòa bớt đi 
một nhóm axit (nhóm kia đã được trung hòa ngay 
bằng nhóm amin — NH; có tính kiềm). Các nhà 
khoa học bảo rằng tốt nhất là dùng xút (NaOH) 
đề trung hòa. Thể là một hợp chất mới được hình 
thành: mononatri glutamat. Đó chính là mỳ chính 
mà nhân dân phía Nam gọi là bột ngọt. Tác dụng 
tăng vị của nó đã được phát hiện ra năm 1909 tại 
Nhật bản, và đã được sử dụng ngay. 

Mỳ chính có khả năng tạo vị kỳ lạ: chỉ eần nồng 
độ vài phần vạn trong nước lä là lưỡi ta đä cẩm 
thấy rõ rệt như đây là nước thịt gà. Có thề cho nó 
vào rất nhiều loại thực phầm: canh, thịt, cả, đồ 
hộp, sữa. Rau khô hày rau bảo quản lạnh làu, cho 
mỳ chính vào thì có vị như rau tươi. 

Như ta biết, có 8 loại axit amin không thay thế 
được, con người phải thu nhận nó từ Hiểu ũn, Gòn 
12 axiL amin là thay thế được, thiếu nó cơ thề lự 
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tồng hợp lấy (nhưng phải từ hợp chất azôL ở dạng 
đồng hỏa được, tốt nhất là từ glixin trộn với địa- 
môn xitrat). AxiL gIutamie (hay mỳ chính cũng có 
tác dụng như vậy) tuy thuộc loại axit amin thay 
thế được, nhưng đối với người và gia súc nó có 
vai trò quan trọng khá đặc biệt. 

Trước hết axit glutamic chiếm tỷ trọng lớn nhất 
trong các axit amin đề tạo nên các protit thường 
gặp : khoảng 15 — 209% trong lượng. Nó lại đóng 
vai trò trung tâm trong một số quá trình chuyên 
hóa protit, gluxit, và từ nó có thể tông hợp nên 
các axit amih khác. Axit ølutamic là một loại thuốc 
chữa các bệnh thần kinh, tâm thần, được dùng 
rất phô biến. Khả năng này có thê do chỗ nó kết 
hợp được với NH; đề tạo thành glutamin, làm khủ 
độc tính ÑH, là chất gây nhiễm độc cơ thê, mà 
trước hết nhiễm độc tế bào thần kinh. Ñó còn được 
dùng điều trị bệnh trí thông minh chậm phát triền 
ở trẻ em và một số bệnh khác, Chính vì vậy mội 
đôi người lạc quan gọi nó là thuốc gây thông minh. 

Nhưng có thê bạn vẫn thắc mắc rằng mỳ chính 
chỉ là gia vi, ăn nhiều và thường xuyên chắc có 
hại, Không phải như vậy, điều chắc chắn là mỳ 
chính không có hại. Ñó cũng như đường, vừa là 
gia vị khi nấu nướng, vừa là cấu tử thức ăn rất 
cần thiết. Ta chỉ cho mỳ chính vừa phải, vì cho 
nhiều nó cũng khó ăn (không kề đến chuyện thiếu 
mỳ chính). Chắc chắn ta ăn chưa thừa, bảng nhu 
cầu dinh dưỡng cho thấy với người bình thường 
hàng ngày cần đến 16 — 20g mỳ chính (hay axil 
øgIutamie). Tất nhiên phần chủ yếu đề đáp ửng nhu 
cầu này là axit glutamie từ protit của øạo, mỳ và 
thức ăn, còn m‡ chính tỉnh khiết thì thấm tháp vào 
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đàu, Lý thuyết cũng như thực tiễn cho thấy mỳ 
chỉnh không thề gây dị ứng hoặc ung thư. Bạn 
có thề yên tâm ăn mỳ chính nhiều hơn và thường 
xuyên Ï 

Nói chuyện ăn mãi, bây giờ phải nói đến chuyện 
làm ra mỳ chính. Phương pháp cô sơ và đơn giản 
nhất đề có mỳ chính và các axit amin khác là thủy 
phân protit. Ñhà máy mỳ chính Việt trì từ trước đến 
nay vần sản xuất theo phương pháp này. Người ta 
chọn những nguồn protit thực vật tương đối rẻ tiền 
như protit bột mỳ, đậu xanh, khô lạc, thủy phân 
bằng axit HCI đề được một hỗn hợp axit amin rồi 
tách lấy mỳ chính. Phương pháp này dễ làm, ồn 
định, nhưng có những nhược điểm rất lớn không 
thề khắc phục được. Trước hết là cơ thề cần protit, 
mà nhân loại thì đang thiếu protit, cho dù là pro- 
tt bột mỳ, khô lạc thì cũng rất hiếm và quý. Thế 
mà trong phương phái); này lại phân giải protit để 
chỉ lấy mỳ chính, còn các axit amin khác thường 
chỉ sử dụng cho chăn nuôi hoặc bỗ đi. Như vậy là 
rất lãng phi. 

Giá thành mỳ chính thủy phân cao vì hiệu suất 
thấp. Trong bột mỳ chỉ có 10 — 13% gluten (protit 
bột mỳ), trong gluten lại chỉ có khoảng 17% axit 
glutamic. Vì vậy muốn được kg mỳ chính thực 
tế đã phải dùng 30 — 40kg bột mỳ. Ngoài ra sẵn 
xuất theo phương pháp này còn phải có nhiều axit 
và thiết bị chịu axit. 

Vì những khó khăn đó con người đã nghỉ ra 
phương pháp khác đề sản xuất mỳ chính: đó là 
phương pháp lên men. Một phân xưởng mới ở nhà 
máy Việt trì, và tất cả các nhà máy mỳ chính của 
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tà ở phia Nam (Thiên Hương, Vifon, Naboeco) đều 
sản xuất theo phương pháp này. 


Sản xuất theo phương pháp lên men tức là nhờ 
hoạt động của vi sinh vật đề sản xuất mỳ chính. 
Hiện tượng vi sinh vật khi nuôi có tạo thành mội 
Ít axit amin tiết vào mỏi trường đã được biết từ 
lâu. Nhưng mãi đến năm 1956 Kinosíita, nhà vi sinh 
vật học Nhật bản, cùng các cộng tác viên mới 
nghiên cửu thành công biện pháp sinh tông hợp 
axit glutamie nhờ vi khuần. Năm 1957 Nhật bản 
bắt đầu sẵn xuất mỳ chính bằng phương pháp lên 
men trong công nghiệp. Ñăm 1959 Mỹ, rồi năm: 
1965 Trung quốc bắt đầu áp dụng phương pháp 
này. Năm 1966 sản lượng mỳ chính thế giới đạt tới 
13 vạn tấn (Nhật bản chiếm một nửa), trong số này 
khoảng 70% là sản xuất theo phương pháp lên men, 

Phương pháp sản xuất mỳ chính bằng cách lên 
men về nguyên lý khác hẳn và ưu việt hơn hẳn 
phương pháp thủy phân. Ñó cũng dùng bột, nhưng 
là bột sắn, bột ngô có rất ít protit, vì nó chỉ cần 
phần tỉnh bột trong đó. Ñhư vậy là nó không đi 
từ protit có sẵn. Phần azôt (đạm) tham gia vào việc 
tạo nên phân tử mỳ chính là từ urê, muối amôn 
hoặc nitrat, tức là từ phân đạm vẫn dùng bón 
ruộng. 

Vào xi nghiệp mỳ chính lên men bạn sẽ thấy đầu 
tiên người ta thủy phân tỉnh bột thành đường. Cho 
dung dịch đường này vào những thùng lên men 
to (ở miền Nam là 50 m), thêm phân đạm và vita- 
min, thêm chất kháng sinh đề chống nhiễm trùng, 
rồi cấy vi khuân vào. Cho lên men Ở 02 — ĐÔ, 
có thôi không khí. Sau khoảng 38 — 40 giờ là kết 
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thúc, dịch đường và phân đạm đã trở nên dịch 
axit glutamie với hàm lượng đến 40 — 70 g/lít. Vì 
khuần đã hoàn thành cho ta công việc tông hợp. 
Chỉ còn đưa sang phân xưởng hóa học đề trung 
hòa, kết tỉnh sấy khô, đóng gói. 


Hiệu suất trong phương pháp lên men tính đơn 
thuần theo bột là cao gấp mười lần so với thủy 
phân : muốn cỏ 1kg mỳ chinh chỉ cần 3 — 4kg bột 
sẵn hay bột ngô. Hơn nữa, đứng về mặt xã hội thì 
đày là phương pháp tông hợp thêm thức ăn đạm 
cho con người mà không phải là phá hủy bớt đì 
như trong phương pháp thủy phân. 


Hiện nay, ở tất cả các nước, để sản xuất mỳ 
chính bằng phương pháp lên men người ta dùng vi 
khuần. Loài phô biến nhất là Micrococcus gÏÌutami- 
cus (còn gọi là Corgnebacterium gÌufamicum). Nó 
có tế bào hình que ngắn, không di động, hiểu khi. 
Đặc biệt là muốn phát triỀn nỏ cần phải có vitamin 
H (biotin) trong môi trường. Những vi sinh vật cần 
vitamin hay một vài axit amin đặc biệt nào đó để 
phát triền như vậy được gọi là /rợ dưỡng. 

Người ta tách được những vi khuân này từ thiên 
nhiên. Theo nghiên cứu của chúng tôi, trong các 
chúng vi sinh vật tách từ đất và nước của một số 
vùng ở miền Bắc nước ta có tới 87% là tích lũy 
axit amin, trong số này khoảng một nửa cho axit 
glutamic. Những chủng mới tách thường eỏ hoạt 
tính yếu, ta phải cái tạo hoặc làm đột biến đề chúng 
tích lũy nhiều axit amin tự do hơn, 

Nghiên cứu sinh tông hợp mỳ chính tuy đã đạt 
được những thành tích rất dẹp như vậy, nhưng 
nó chưa chịu dừng lại mà vẫn đang tiến lên dành 
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những chân trời mới kỳ lạ. Các nhà khoa học Nhật 
bản đã sản xuất thành công mỳ chính bằng phưrơng 
pháp lên men không phải từ đường mà trên parafin 
đầu mỏ (hỗn hợp €Œị; — Ê ¡¡) và không cần biotin. 
Lượng axit glutamic trong dịch lên men đạt tới 
trên 70g/1. Các khâu khác trong việc sẵn xuất nó : 
cũng được cải tiến. Ta có thề chờ đợi là càng ngày z 
mỳ chính càng nhiều và rể hơn. - F 


59, Lại còn ngọt hơn mỳ chính ! 


Ta thường hay nói đến mỳ chính lên men, nhưng : 
thực ra đến nay ngoài nó các axit amin khác như : 
alanin, prolin, đặc biệt là cả các axit amin không : 
thay thế quý hơn mỳ chỉnh nhiều như lizin, phe- 
nilalanin, triptopban cũng được sản xuất nhờ vi 
sinh vật. Trong số này việc sản xuất lizin là thành 
tựu sớm nhất và được dùng rất hiệu quả trong 
chăn nuôi. Khi thêm 1kg lizin vào một tấn thức ăn 
tỉnh của lợn sẽ thu thêm được 34 — 36kg thịt lợn 
hơi. Thế mà tại Liên xô giá Ikg lizin lên men chỉ 
có 6 — 7 rúp. (Nếu thủy phân từ: protit động vật 
thì giá phải tới 100 — 120 rúp). Gần Biga, thủ đô 
nước cộng hòa Litva, Liên xô đã xây dựng một xỉ 
nghiệp lizin lên men với công suất 1000 tấn/năm. 

Người ta tính tiền thu thêm được khi sử dụng số 
lizin này cho chăn nuôi là 10 triệu rúp/năm. 

Con người cũng rất cần lizin, Nhưng lizin lại 
rất thiếu trong protit bột mỳ. Gần đây Nhật bản đã 
làm thực nghiệm rất thú vị: cho lizin vào bánh bao 
với lượng 0,5% cho 3000 học sinh đang tuôi lớn ăn. 

Sau một năm so với đối chứng số này có chiều cao 
tăng hơn là 5,7em và thể trọng tăng hơn 4,4kg: 
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Ta đã thấy mỳ chính là chất tăng vị hoàn hảo, 
thể mà sau, nó khoa học thực phầm lại tìm thêm 
được những chất tăng vị khác có thể gọi là trứ 
danh hơn, Trước hết phải kề hai chất thuộc loại 
nucleotit được sản xuất và bán trên thị trường từ 
năm 1962. Đó là inozin monophotphat và guanøzin 
monophotphat. Trộn lẫn 2 chất này với mỳ chính 
có thề làm vị ngọt của sản phầm tăng lên hàng 
chục đến hàng trăm lần, Điều lạ lùng hơn nữa là 
khả năng của các nuecleotit khi thêm vào canh 
chẳng hạn, sẽ tạo nên ảo giác về độ sánh và tính 
béo bồ rất hấp dẫn. Chúng còn có tính chất xuất 
sắc là đầy lùi được những sắc thái không thích 
hợp về hương vị mà thực phầm có thể có như 
hương vị « hóa chất », « thủy phân ›» « muối », « nấm 
men », «sunfit›» v.v... Lượng cần cho vào thật 
không đáng kề, chỉ khoảng 50 — 200 phần triệu. 


Sau các nucleotit, năm 1964 nhà bác học Nhật 
bản Tokemoto tìm thấy hai axit amin là tricolomic 
và ibotenie là những chất tăng vị 10 lần mạnh hơn 
các nueleotit kề trên. Những axit amin này không 
nằm trong số 20 axit amin thông thường tạo nên 
phân tử prôtit. Chúng được tách ra từ nấm. 


Những nueleotit và axit amin đặc biệt này hiện 
nay đã được sản xuất bằng phương pháp lèn men. 


Khoa học hương vị đang nhờ vi sinh vật mà phát 
triển rất mạnh, Có thể còn nhiều chất thơm ngon 
mà ta chưa hề được biết trong thiên nhiền. Ngoài 
việc làm gia vị thông thường, chúng còn đóng góp 
vào sự chế tạo thức ăn nhân Lạo và tồng họ p chắc 
chắn rất cần cho nhân loại. 
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60. Vitamin B¿¿ từ nước cống 


Ông vitamin Bị; gây eho tá mộ cẩm giác tươi trẻ 
hồng hào như máu thịt vì màu đỏ sảng của nó, Còn 
nước cống thì đen 
ngòm, hôi thòi, Hai 
điển hình này thật 
tương phẩn. Thể 
nhưng có thể bạn đã 
nghe nói đến những 
thí nghiệm và dự án 
tảo bạo lẫy vitamin 
B¡; từ nước cống, Và điều đỏ lại là có thật. Nhưng 
chính xác hơn là từ bùn nước cống, 

Vitamin B,; rất cần cho cơ thể người và động 
vật. Ñỏ tham gia vào quả trình tạo huyết, Thiếu 
nó sẽ dẫn đến bệnh thiếu máu trầm trọng. Nhiều 
giả thuyết cho rằng nỏ còn tham gia vào sự tông 
hợp protit và axit nuolelc. 


Ở giới thực vật gần như không có vitamin Bị¿. 
Còn agười và động vật tuy rất cần vitamin Hụy, 
nhưng lại không ( tự tông hợp được. Chính vi khuâần 
đường ruột đã tông hợp nên vitamin Bị; và thỏa 
mãn phần lớn nhu cầu cho động vật chủ. Cũng vì 
lẽ đó nên lượng vitamin B¡; cần thiết hằng ngày 
cho người vẫn ở trong tình trạng khó nghiên cứu 
và chưa được biết rõ. 

Điều chắc chắn là phải có vitamin B¡; trong điều 
trị bệnh thiếu máu cấp tính và một số bệnh khác, 
Trong chăn nuôi, vitamin Bị; mang lại hiệu quả 
kinh tế lớn lao. Vì thế con người nghĩ đến chuyện 
phải sản xuất được nhiều vitamin này, Các thức 
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ăn động vật có tương đổi nhiều vitamin Bị; là thịt, 
cá, trửng, sữa, gan. Nhưng khốn nổi những thứ 
này đều là những món ăn đắt tiền mà lượng vila- 
mỉn Bị; chửa trong đó cũng không là bao, Vitamin 
B,; được tìm ra và kết tỉnh vào năm 1948. Trong 
những năm tiếp theo, những ống vitamin Dị; đầu 
tiên được chiết rút ra từ các thức ăn kể trên, và 
tất nhiên được bán với giá cắt cồ đến nỗi người 
ốm cũng ớn luôn. 

Một lần nữa con người lại cầu cứu sự giúp đỡ 
của những sinh vật mà mình không nhìn thấy. 
Nhiều loại xạ khuẩn và một số vi khuần được gọi 
là vi khuẳn axit propionie (thường dùng là Pro- 
pionobacterium shermanii) khi lên men cho ta nhiều 
vitamin B,; và đã được dùng trong sẵn xuất công 
nghiệp. Tuy nhiên với những vi sinh vật này kỹ 
thuật sản xuất vitamin vẫn còn phức tạp và đắt 
tiền. 

Năm 1951 Friedrich và Beena quan sát thấy nhiều 
vitamin Bị; trong bùn của nước cống rãnh. Đó là 
nguồn gốc của câu chuyện vui «tách nước cống 
lấy vitamin B;;›». Tách thì được nhưng quá khó 
khăn, tốn kém. Ta chỉ bắt chước điều xảy ra trong 
cống rãnh và lặp lại những gì cần thiết trong xi 
nghiệp. 

Nghiên cứu tiếp theo cho thấy vitamin Bị; có 
trong bùn chính là do hệ vi sinh vật của bùn tông 
hợp nên trong quá trình phân giải các chất hữu cơ 
trong điều kiện yếm khí. Kẻ tồng hợp chủ yếu 
khóng phải ai xa lạ mà chính là các vi khuần tạo 
mêtan. Ta đã đôi lần nói tới những vi khuẩn khi 
ao này vì nó có nhiều tác dụng và gặp khắp nơi 
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trong đất, nước, bä hữu cơ. Vừa phân hủy xenln- 
loza và các chất hữu cơ với sự hình thành lí 
mêtan, những ví khuần này vừa Lồng hợp nên chải 
vitamin cao quý eñng cỏ màu hồng sen, cũng ‹ gần 
bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn », Lý do vitamin 
này nhiều trong bùn, mà ít trong chính nước cống 
rãnh là do chỗ nó nằm lại trong tế bào vi khuẩn 
mà không được tiết ra ngoài. 

Các nhà nghiên cứu tách lấy những vì khuần 
tạo mêtan này từ bùn, đất (nhóm chủ yếu có Llèn 
là Bac. omelianshii). Chọn chủng hoạt động, rồi 
chuyền cho xí nghiệp nuôi sâu trong những thùng 
lên men với-thức ăn có muối vô cơ và cơ chất Llự 
nhiên. Một cấu tử tất yếu của môi trường là hợp 
chất coban, nguyên tố có vị trí trung tảm trong 
phân tử vitamin B¿;. Sau khi lên men chỉ còn việc 
tập trung vitamin vào dung dịch, làm sạch, kết 
tỉnh. Chính phương pháp lên men đã làm thỏa 
mãn nhu cầu vitamin B;; với giá rẻ đến mức có 
người không cần thiết cũng mua được. 

Ở nhiều nước gia súc cũng đã được ăn đủ vita- 
min B¡;. Cách làm của họ là phát triển vi khuần 
sinh mêtan ưa nóng trên bã của các xỉ nghiệp 
rượu, bia, axeton — butylic v.v... rồi sẵy khô hoặc 
chuyền thẳng đến cho gia súc ăn. 

Ngoài thành tựu xuất sắc của vi sinh vật trong 
lĩnh vực vitamin là cho con người vitamin B;;, vi 
sinh vật còn đóng góp vào việc sản xuất một số 
vitamin khác quan trọng là B;, D, € và gần đây 
ð-caroten (tiền vitamin À). | 

Vitamin B, còn gọi là riboflavin, là một chất 
hết sức quan trọng vì nó tham gia tạo thành nhiều 
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enzim oxy hóa khử hàng đầu trong cơ thê, Nhiều 
năm men tồng hợp vitamin này với lượng lớn. 
Việc phát hiện ra những loài eó khả nắng công 
nghiệp cững thủ vị. Chả là Massei khí nghiên cứn 
một bệnh nắm tạo các đốm vàng trên nụ cây bòng 
ỏ Xu đăng đã thấy chất màu vàng do nấm này 
sinh ra không phải là cái gì xa lạ, mà chính là 
vitamin B;, Ít lâu sau nấm bệnh nguy hiểm này 
được các xí nghiệp lên men dùng để sản xuất 
vitamin cần thiết này. Loài tích lũy vitamin B; cao 
nhất thường nói tới hiện nay là một loài nấm 
có tên là Eremotheciunm ashbui, 


Vitamin D¿ được sản xuất dưới dạng tiền vita- 
min là ecgosterin nhờ nấm men và nắm mốc. Còn 
sản xuất vitamin tiến hành theo phương pháp 
kết hợp hóa học và vi sinh vật học với sự giúp đỡ 
của vi khuẩn axêtic. Vitamin Ä (dưới dạng tiên 
vitamin là B-caroten) trước kia khả đắt tiền vì 
phải thu từ những lượng không lồ cà rốt và thực 
vật khác, gần đây đä được sinh tông hợp nhờ. 
nấm Blakeslea frispora trên môi trường đơn giản. 

Các nhà khoa học nhận định rằng nhờ hóa học 
và vi sinh vật học vitamin là chất dễ dàng được 
thỏa mãn sớm nhất trong nhu cầu các cầu tử thức 
ăn của nhân loại. 


61. Chất nhày vi khuần và máu người. 

(Máu người không phải là nước lä», Các nhà 
văn, những người thích hình tượng, nói như vậy. 
Trong trường hợp này thì nhà khoa học, dù khó 


tính đi nữa, cũng phải công nhận rằng mệnh đề 
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này chỉnh xác đến mức hết chỗ cãi. Nhưng họ lại 
nói thêm «huyết thanh cũng không phải là nước lä›. 
| Huyết thanh là phần dịch trong của máu đã tách 
| các tẾ bào sống trong đỏ là hồng cầu và bạch cầu. 
Quả vậy huyết thanh tuy có tới 90 — 92% là nước, 
nhưng cũng còn tới 7—89% là protit, 0,9% muối 
khoảng và 0,19% đường. Vì lẽ các mệnh đề trên là 
chỉnh xác, nên khi cần thiết không thề dùng nước 
lä thay cho máu hay huyết thanh. 


Bây gIÒ Xin nói đến tột câ câu chuyện khác. Cách 

X đây hơn 150 năm, tại Pháp, người ta thường 

chuyên chở nước đường (sirôp) trong tầng hầm 

của một con tàu. Một lần khi tàu đến nơi thì toàn 

bộ nước đường này đã trỏ thành một khối gồm 

những cục nhầy nhỏ như trứng ếch. Đó là lần đầu 

tiên. Sau đó người ta thấy nước mía ép hay nước 

củ cải ổ nhiều nhà máy đường trên thế giới cũng 

nhiều khi bị chuyền thành khối nhầy như vậy. 

Các nhà sản "xuất khiếu nại và hồ sơ về vụ này 

* được chuyền cho các nhà vi sinh vật học. Lời 

.‹ phán xử cuối cùng của họ là : chinh các cầu khuần 

"ị - lên men lactic thuộc giống Leuconosfoc (chủ yếu 

—_ là Leuconosioc mesenieroides) đã là thủ phạm của 

‹ vụ án›» này. Chúng thực sự trở thành kể thù của 
nghề sản xuất đường. 

„ Chuyện mảu và huyết thanh với chuyện hóa 

nhầy nước đường tưởng xa nhau như nỗi cách 

tB vời của Sâm — Thương, thế mà lại trở nên gần 

: lÌ nhau. Số là các nhà vị sinh vật học, hóa sinh 

È học vốn là những kẻ đa tình, luôn luôn tưởng nhớ 

đến «đối tượng» của mình, không muốn các vi 

khuần chỉ bị buộc tội, bèn nghiên cứn xem chất 

nhầy kề trên là gì và có dùng được vào đâu không. 
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kể ết quả cho thấy chất nhãy này là phần chủ 
yếu của lớp vỏ nhầy bao ngoài màng tế bào vi 
khuần nói trên, Nó hình thành khi những ví khuẩn 
trên sống trong mỏi trường nhiều đường, íL hợp 
chất đạm. Đó là một chất đa đường (polixacarit) 
chỉ tìm thấy trong giới vỉ sinh vật, có công thức 
giống tỉnh bột (CsllioOz)a, và cũng hợp thành từ 
những gốc glueoza nhưng nối với nhau bằng liên 
kết nhảnh 1,6 glueozit. Vì ø]ucoza còn có tên là 
dextroza, nên nỏ được gọi là đextran. Nhân đây 
cũng xin nhắc lại là khi muối dưa ở độ nhiệt 
tương đối cao (trên 29°0) dưa thường bị nhớt. 
Chỉnh đây cũng là dextran được tạo thành do vi 
khuần Leuconosioc. 

Đã biết bản chất, người ta chuyền sang nghiên 
cứu ứng dụng. Liên tưởng đến chuyện đextran 
nhớt mà máu và huyết thanh cũng nhớt, người ta 
nghĩ hay là dùng đextran thay huyết thanh. Đex- 
tran nguyên dạng có trọng lượng phân tử khoảng 
1 triệu, so với huyết thanh thì nhớt quá. Người ta 
đã thủy phân đề có đextran với trọng lượng phân 
tử 70.000 — 90.000 là thích hợp nhất. Về độ nhới, 
tính thầm thấu đextran này rất giống huyết thanh, 
lại gần như không độc. Như vậy là hơn hẳn những 
chất thay thế đã dùng từ trước. Đến năm 193⁄, 
chế phẩm đexIran đã được chỉnh thức dùng lìn 
đầu tiên tại Anh để thay huyết thanh. Ñó được 
dùng rất tốt đề tiêm truyền khi bệnh nhân mất 
nhiều máu trong trường hợp phẫu thuật lỏn. và 
cũng được dùng đề chữa choáng rất tốt. Thế là 
chất nhầy vi khuân đã đi vào tim người. Huyết 
thanh không phải là nước lã thì đextran cũng đàu 
phải là nước lã ! 
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Sau đó người ta còn dùng đextran làm chất 
chống đòng máu, làm chất ồn đỉnh cho các loại 
keo, bảnh, kem v.v.,. Đặc biệt gần đây đextran gia 
công, gọi là sephadex, được dùng rất tốt trong 
phòng thí nghiệm và dần đần cả trong sản xuất, 
Đỏ là một loài sàng, nhưng là sàng phân tử ba 
chiều. Khi lọc một hỗn hợp, những phân tử lớn 
như protit thì trôi qua, còn những phân tử nhỏ 
như muối thì được giữ lại trong mạng lưới phân 
tử sephadex. Thật tuyệt, lọc nước chấm qua thì 
nước chấm sẽ nhạt đi. 


‹ Trong các chuyện cô tích, những mụ phù 
thủy, bằng chiếc gậy ma quái của mình, có thê 
biến những nàng công chúa xinh đẹp thành những 
con thiên nga trắng muốt hay thành những con 
dê ngơ ngắc, con cừu hiền lành. Còn bây giờ 
những nhà vi sinh vật học cỏ thề biến các chất này 
thành những chất khác, mà chiếc gậy phù thủy 
chỉnh là những vi sinh vật khác nhau ›. 

Ta đã lướt qua những ứng dụng chủ yếu của vi 
sinh vật trong công nghiệp. Mặc dù chưa đủ, ta 
cĩng có thê đồng ý với ý kiến trên của Frobixe, 
tác giả nhiều cuốn sách vi sinh vật học nỗi tiếng. 

Thế mà với người bạn trung thành và đắc lực 
này chủng ta vẫn còn biết quá ít, Ñgay hiện nay ta 
mới nuôi được tối đa là 20%, và nghiên cứu được 
10% các vi sinh vật. Hãy cố gắng nghiên cứu 90% 
còn lại, Chắc chắn sẽ có nhiều điều mới lạ khòng 
những cho còng nghiệp, mà cho mọi hoạt động 
khác của con người, 
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Bạn có biết... 


Vị khuần — thọ: khai thác bàng 

Như ta biết, vàng là một chất trơ, không bị hỏa 
tan cả trong axit và kiềm. Chỉ cỏ nước cường toan 
(hỗn hợp axit nitrie và axit elohiđrie) mới tác dụng 
được lên vàng. Nhưng gần đây người ta đã phát 
hiện ra rằng các vi sinh vật trong các lớp đất ở 
chỗ khai thác vàng có một tỉnh chất khác thường : 
trong quả trình hoạt động chúng làm hòa tan vàng, 

Cho bột vàng vào các ống nghiệm có vi khuâần 
và không cỏ vi khuần. Sau một thời gian trong ống 
nghiệm không chửa vi khuần, hàm lượng vàng 
trong nước vẫn khong thay đồi (vài mierogam/1it). 
Ngược lại, trong ống nghiệm có vi khuân hàm 
lượng vàng tăng dần lên. Sau một tháng, nồng độ 
vàng có thể tăng tới hàng vạn lần, | 

Vấn đề mới là có thể dùng vi khuần đề khai thác 
vàng được không? Đề giải quyết vấn đề này trước 
hết phải tìm hiểu xem tại sao vàng lại hỏa tan 
được trong quá trình hoạt động của vi khuần. Sau 
khi so sánh các sản phẩm trao đôi chất, người ta 
đã thấy là môi trường có vi khuân hoạt động đối 
với vàng chứa nhiều axit amin tự do hơn. Những 
thí nghiệm tiếp theo đã xác nhận rằng tác nhân 
hòa tan vàng chính là các axit amin: xerin, gÌixin, 
histiđin, axit axpaetie và cả một ít mỳ chinh (axit 
glutamic) nữa. 

Tiếp theo đó người ta đã tạo các chẳng vì khuàn 
đột biến hoạt động nhất bằng tỉa tử ngoại và các 
tác nhân hóa học. Đã thu được những chúng mà 
trong 20 ngày đã làm cho hàm lượng vàng trong 
nước lên tới 5mg trong 1 lít. Š3au khi hoàn thiện 
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môi trường dinh đưỡng của vi khuần hàm lượng 
vàng trong nước đã đạt tới 3ð g/L: 

Như vậy là trong tương lai rất gần có thể ‹lùng 
phương pháp vỉ sinh vật đề khai thác vàng. 


Ngốn cả lốp ỏ tô 

Theo tính toán, tại một số nước châu Âu, mi 
năm loại bỏ tới 700 nghìn tấn lốp ôtò cũ. Trước 
đây người ta thường đem đốt. Nhưng như vậy vừa 
lãng phí, vừa gây ô nhiễm không khí, 

Vừa qua một hãng sẩn xuất đã đưa ra một phương 
pháp độc đảo nhằm tận dụng các lốp ôtô đó: tất 
cả được đưa vào phân hủy sinh học bằng các vi 
khuần. Các vi khuần đä ăn hết những « bánh ôtô » 
và tăng sinh khối. Kết quả người ta thu được một 
loại bột dùng làm phân bón khá tốt. Có thẻ sau 
này còn thu được bột làm thức ăn gia súc. 


Vị sinh uật tạo hương 

Ta thường gặp trong phòng thí nghiệm vi sinh 
vật học nhiều loại vi khuần làm phân giải profit và 
cho mùi khó chịu. Nhưng đâu phải thiên nhiên lại 
nghèo nàn như vậy. Còn nhiều loài vi sinh vật trong 
quá trình sống đã tồng hợp nên những chất thơm. 
Ta gọi chúng là vi sinh vật thơm hoặc tạo hương. 

Bởi vậy ta sẽ không lạ lùng khi thấy những tên 
vi khuần như Baœ( aromaficum (vi khuẩn thơm) 
hoặc vi khuẩn tạo este, vi khuần thanh hương v.v... 

Những hợp chất thơm do chúng tạo thành thuộc 
loại rượu, anđêhit, xeton hoặc este, có mùi 
giống các quả lê, táo, dứa, dâu. Người ta đã sử 
dụng những vi sinh vật này trong sản xuất rượu 
vang, bơ, sữa, phó mái, dưa muối chua. Chính 
nấm men rượu cũng là một loại vi sinh vật thơm, 
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nhờ rượu eLylie và một số anđehit và este do chúng 
hình thành, Chả thế mà mùi rượn nếp đang ú thơm 
lừng lên, Một số tác giả Pháp nghiên cứu Irước 
đày cho "ìng hương nước mắm là đo một vài loài 
vỉ khuần (thuộc giống Clostridiim) Lạo nên. 

Tiếc rằng những nghiên cứu về ví sinh vật thơm 
còn quả ít. Nếu không chúng ta đã có những sản 
phầm lên men vừa cỏ giá trị dinh dưỡng cao, vị 
ngon mà hương lại «tản kỳ hấp dẫn ›, 


Màu sắc bánh thánh pà bánh mù 

Iloa bưởm thì mới có nhiều màu sặc sở, còn vỉ 
sinh vật đẩ phải nhìn ở kính hiền vi thì còn màu 
sắc gì? Nhưng không! Các loại vi sinh vật thường 
gặp (nấm mốc, nấm men, vi khuần) khi mọc thành 
đảm trên thức ăn hay đồ vật khác đều có màu 
sắc, 

Sắc tố của vi sinh vật eó đủ các màu của cầu 
vòng: tím, tím nâu, đó hồng, vàng, da cam, xanh, 
lục v.v... Thường thì một loài vi sinh vật chỉ cho 
một hai màu. Nhưng người ta đã tách được những 
loài rất thú vị, một mình cho gần đủ những màu 
trên, tùy theo phản ứng của môi trường mà nó 
sống (ví dụ loài mốc Penicdin muiticolor). Nhiều 
nhà khoa học cho rằng các sắc tố của vi sinh vàt 
có tính chất tự vệ. Một số ít sắc tố này nằm trong 
tế bào hay bào tử vi sinh vật, còn phần lớn là được 
tiết vào môi trường. 

Thực ra những sự việc về chất màu của vi sinh 
vật đã có một lịch sử làu dài trong những càu 
chuyện huyền hoặc. Trong nhà thờ những chiếc 
bánh thánh (bánh được làm bằng bột, nhỏ, nặn 
móng như những cánh hoa) đôi khi trở nên có 
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màu máu. Nhà thờ trung cồ xem những bánh máu 
đỏ là biều hiện sự giận dữ của chúa, và đề sám 
hối. trong một vài thành phố châu Âu ở thế kỷ 10; 
11 người ta đã phanh thây hoặc hóa thiêu hàng 
ngàn người vô tỘI. 

Câu chuyện huyền hoặc về bánh máu cũng đã 
trở nèn bất Lử trong một bức tranh của nhà danh 
họa Raphaen, hiện còn giữ tại tòa thánh Vatican. 
Bức tranh khắc họa một linh mục bắt đầu nghỉ 
ngờ những bí mật thần linh, khi ông ta nhìn thìy 
những chiếu bánh thánh đã trở nên « có máu » như 
thế nào. 

Ngày nay thì một học sinh trung học cũng có thê 
lặp lại điều kỳ dị của bánh thánh máu, ngay cả 
trên bánh mỳ nữa. Vết đỏ máu đó chính là sắc tố 
của một loài vi khuần rất phô biến, có tên là Bœc, 
prodigiosus. Chúng phát triền trên thức ăn bằng 
bột đề trong những chỗ ầm ưởi. Chính vì lẽ đó nó 
thường xuất hiện trong nhà thờ. 
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CHƯƠỜNG l1 


VÌ ĐẤT NÂU VÀ CÂY XANH 


Trong 1 gam đất mùn có chừng 1 đến 3 tỷ vi 
khuần, 20 triệu xạ khuần, 10 vạn đoạn sợi nấm, 10 
vạn tảo vị thê, và I triệu động vật nguyên sinh, 
Ta Ít khi hình dung rằng khối lượng vi sinh vàt 
này trong lớp đất cày của mỗi hecta đất đã đạt 
tới con số không còn là vi thề: ã— 7 tấn (tương 
đương khối lượng 100 người lớn!). Nếu bạn thích 
nói đến máy, thì khối sinh thề này quả là một 
nhà máy công suất không lồ, luôn luôn gia công đất, 
làm cho đất trở nên màu mỡ và mang lại sự sống 
cho cây trồng. 


62. Sinh vật nhỏ nhất trong vòng tròn lớn 
nhất 


Như ta biết những nguyên tố có mặt với lượng 
lớn và quan trọng nhất đối với sự sống chính là 
caebon, azot, oxy, hidrô, lưu huỳnh, photpho (€, Ñ, 
©@, H,S, P). Những hợp chất được gọi là hữu cơ 
chính là những hợp chất của cacbon, chỉ trừ một 
ít hợp chất cacbon đơn giản nhất. Cacbon đã tạo 
nên những chuỗi, như là bộ xương của phân tử hợp 


chàt hữu cơ, Các hợp chất hữu cơ tự nhiên lại xây 
dựng nên cơ thề sinh vật. Vì vậy cacbonm thire sự là 
nguyên tổ eơ bản nhất của sự sống. 


Tỉnh toán của các nhà khoa học cho ta biết một 
điều băt ngờ là Khối lượng toàn bộ chất sống của 
tầt cả sinh vật tồn tại trên quả đất trong chừng Í tỷ 
năm, tức là Lừ lúc xuất hiện sự sống trên hành tỉnh 
chủng ta đến nay, đã vượt quả nhiều lần khối lượng 
của cả hành tỉnh. Thế mà quả đất thì không bao 
giờ nhận một khổi lượng vật chất đáng kề từ vũ tru, 
và cũng không mất đi nhiều vào không gian bên 
ngoài. Vật chất lại tuân theo định luật bảo toàn, 
không phát sinh và không bị tiêu diệt. Như vậy chỉ 
cỏ một con đường thoát duy nhất là những vật chất 
cần thiết đã được sử dụng lại nhiều lần cho sự 
sống. Mỗi nguyên tố được hấp thụ từ môi Lrường 
chết xung quanh hay hình ảnh hơn là từ những 
nghĩa trang, đi vào thành phần chất nguyên tương 
sðng, và cuối cùng có thê bằng con đường rất kín 
qua nhiều sinh vật khác nhau lại quay về môi (rường 
xung quanh đề được sử dụng trở lại. Con đường 
tròn mà các nguyên tố đi qua như vậy được gọi 
là vòng tuần hoàn hay chu trình vật chất trong 
thiên nhiên. 


Cacbon là nguyên tố quan trọng nhất nên vòng 
tuần hoàn của nó cũng có ý nghĩa nhất đối vời sư 
sống. Thế mà caebon trong một số nút của chu trình. 
eu thê là dưới dạng CO¿ trong khí quyên, lại chỉ có 
một lượng quá nhỏ. Đến nỗi là nếu caebon không 
được tuần hoàn thì ngay trong đời mỗi người chúng 
ta đã có thê chứng kiến sự kiện là sự sống dừng 
lại, nghĩa là bị tiêu diệt. Thời gian này chỉ cần 30 — 
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40 năm. Ta hãy xem những con số dưới đây, những 
con số có thể đề đàng tìm thấy trong nhiều tài liệu: 


Sự phần bổ nguyên tố cacbon của quả đất như 
SAU : 


€ trong khí quyền (đưới đạng CO¿) 600 tỷ tín 


C trong đất 400) — 
€ trong than, đầu 1.100 - 
C trong thủy quyền (nước) 10.400 — 
C trong sinh vật 600—700 „ 


làm lượng cacbon tồn tại dưới dạng CO¿ trong 
không khí thật rất khiêm tốn: chỉ có 0,03% (3 phần 
vạn). Tính toán cho thấy trong không khí trên mỗi 
hecta của mặt đất có 2,5 tấn eacbon dưởi dạng CO¿. 
Thế mà hàng năm một ruộng mía, cũng trên hec- 

ta đó, đã hấp thu từ không khi vào cơ thẻ nó đến 
Š tấn cacbon, nghĩa là gấp 3 lần lượng cacbon có 
trên hecta đó. 

Hoạt động quang hợp toàn hành tỉnh mạnh đến 
mức là hàng năm cần đến 20 tỷ tấn cacbon (khoảng 
60 tỷ tấn CO¿;). Thế mà toàn bộ cacbon trong khí 
quyền chỉ có 600 tỷ tấ +. Như vậy là chỉ cần khoảng 
30 năm đề cây xanh tiêu thụ đến « phân tử CO, cuối 
cùng » của khí qưyền. Cây xanh mà chết thì động 
vật cũng hết đời theo. Sự sống hạ màn! Đúng là 
ngay trong đời mỗi người có thê nhìn thấy diều đó. 

Thấ nhưng không, sự sống vẫn tồn !ại. Lượng 
CO¿ ít ói trong không khí được duy trì trong một 
cân băng động. Đó là do các hợp chất hữu cơ đã 
được vô cơ hóa trở thành CO; hòa vào khi quyền. 
Ké đã hoàn thành sứ mạng này chính là eáe vỉ sinh 
vật. 

Nhìn chung lại toàn bộ quá trình người ta thấy 
là cây xanh và một số vĩ sinh vật tự dưỡng đã tồng 


„Nh‹ 


hợp các chất hữu cơ từ COÓ¿. Các động vật ăn một 
phần thực vật, Cả động vật và thực vật đã hoàn lại 
một lượng CO¿ cho khí quyền trong quá trình hỏ 
hấp của chủng. Nhưng lượng GÓ¿ này không là bao, 
Xác thực vật với những hợp chất rất bền như xen- 
Iluloza, linhin, pectin vẫn còn lại ngồn ngang khắp 
mặt đất. Xác động vật cũng lan tràn như vậy, Chúng 
sẽ hoàn toàn không thối rữa nếu là vô trùng. Chỉ 
có vi sinh vật là sử dụng được chúng, phân hủy 
và lên men các hợp chất hữu cơ, và cuối cùng trú 
lại eacbon dưới dạng CO; cho khi quyền. Điều đó 
đảm bảo thức ăn quan trọng nhất cho cây xanh. Như 
vậy là thực vật sống nhờ vi sinh vật, còn động vít 
và con người lại sống nhờ thực vật, tức là gián 
tiếp nhờ vi sinh vật. Còn bản thân vi sinh vật thị 
đa số chúng có thể sống không cần đến thực vật và 
động vài 
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Hình 36. Chu trình eacbonw tron 
thiên nhiên 
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Thực ra tính chỉ ly hơn thì thấy với sự can thiệp 
của con người hiện đại một lượng CO, cũng đã 
thoát ra từ các ống khói xí nghiệp và các động cơ. 
Nó khoảng 2 tỷ tấn eacbon (6 tỷ tấn CO;) hàng năm 
tức là khoảng 1/10 nhu cầu quang hợp. Nhưng đảy 
là với con người hiện đại, và quá trình đốt cháy 
lại không mang lại sự mầu mỡ cho đất. 

Ta thường nói đến việc vi sinh vật đã cho nhân 
loại những sản phầm công nghiệp như rượu, bía, 
mỳ chính, chất kháng sinh v.v... Điều đó quan trọng, 
nhưng dù sao thì cũng chỉ có một ý nghĩa chiến 
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Hình 37. Vi khuần phân giải xenlu- 

loza sinh mêtan (Øac. celluloaae 
methanics) 

a) Tế bào trẻ; b) Tế bào mang 
bào tử; e) Bào tử. 


thuật, Vai trò chiến lược của vỉ sinh vật chính là 
Sự vỏ cơ hỏa các hợp chất eaecbon, Một nhận định 
như sau hoàn toàn có cơ sở: «Chức năng quan 
trọng nhất của vi sinh vật đối với toàn cuộc sống 
trên hành tỉnh chúng ta chính là việc chúng hoàn 
thành các chuyên hỏa phản giải trong chu trình 
cacbon ›, 


63. Vòng tròn lớn thứ hai: chu trình đạm 


Trước hết cần phân biệt một vài thuật ngữ. Đạm 
hoàn toàn đồng nghĩa với azôt hoặc nitơ, là nguyên 
tố thứ 7 trong bảng tuần hoàn Menđêleep. Còn pro- 
L(, axIL amin là thức ăn đạm; nitrat, urê là phân 
đạm. Đày là những hợp chất có đạm. Ta sẽ nhầm 
lần nếu hiều đơn thuần những hợp chất này là đạm. 

Sau caebon, nguyên tố quan trọng thứ hai đối 
với sự sống phải kê là đạm, Đạm trong thiên nhiên 
tồn tại dưới 3 dạng: đạm phân tử, đạm hữu cơ và 
đạm vò cơ. Toàn bộ lượng đạm chỉ chiếm có 0,03% 
khối lượng quả đất. | 

Đạm phân tử chiếm lượng nhiều nhất và chính 
là đạm của khí quyên. Trong không khí đạm chiếm 
75,5% về trọng lượng, 78,1% về thể tích, Tính ra 
khí quyền của hành tỉnh chúng ta có đến 4 triệu 
tỷ tấn đạm phân tử (4.105 tấn). 

Dạng thứ hai mà đạm tồn tại trong thiên nhiên 
là dạng hữu cơ, chủ yếu trong sinh vật và các sẵn 
phầm phân giải chưa hoàn toàn của chúng, Lượng 
đạm trong sinh vật có chừng 10 — 25 tỷ tấn, Như 
vậy là ít hơn nhiều so với caebon trong sinh vật 
(000 — 700 tỷ tấn}. 
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Dạng tồn tại thứ ba của đạm là dạng vô cơ 
{muối amôn, nitrat v.v...). Lượng của nó chỉ bằng 
19% dạng đạm hữu eo. 


Cuộc sống của đạm trong thiên nhiên rất sỏi nỗi. 
Vòng tuần hoàn của nó bao gồm 5 khâu chủ yếu : 
đồng hóa đạm vò cơ, cố định đạm phân tử, amôn 
hóa, nitrat hỏa, phản nitrat hóa, trong đó 2 khâu 
đầu là quá trình hữu cơ hóa, còn 3ä khâu sau là vô 
cơ hỏa, 

Khâu đầu tiên, đồng hóa đạm oó cơ, được thực 
hiện do thực vật và một số vi sinh vật. Như trên 
đã nỏi đạ¡ vô cơ trong thiên nhiên tồn tại dưởi 
dạng muối nitrat, muối amôn trong đất, nước. 
Đây là dạng đạm duy nhất mà thực vật sử dụng 
được, nhưng động vật thì lại hoàn toàn chịu 
không «xài» được dạng này. Với vi sinh vật, 
chỉ trừ loại chuyên ký sinh, còn hầu hết là tiêu 
thụ được đạm vô cơ. Thực vật và vi sinh vật hấp 
thu đạm vô cơ, chuyên hóa nó thành axit amin, 
protit, axit nucleie đề xây dựng cơ thê. 

Khâu thử hai trong chu trình đạm là cố định 
đạm phán tử. Đây là một quá trình đặc biệt có ý 
nghĩa, ta sẽ nói thêm ở đoạn tiếp sau. Trong quả 
trình này đạm không khi được một số loại vì 
sinh vật (vi khuần, tảo vi thể) hấp thu chuyền 
thành đạm hữu cơ. Động vật và thực vật không 
có khả năng này. „ 

Amón hóa chính là quả trình thối rữa các xác 
động vật và thực vật do vi sinh vật gày ra. 


Trong khâu này hợp chất đạm hữu cơ, chủ yếu 
là protit, axit amin rồi urê, kitin, được chuyền 
thành amoniac (NHạ) hoặc muối của nó là amòn. 
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Vì vậy quá trình được gọi là amón hóa, NH¿ đã có 
mùi khó chịu, lại thêm trong quá trình phân hủy 
lừ protit còn hình thành nhiều amin, mercaptan 
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Hinh 35 
Chu trình đạm trong thiên nhiên: 


và lI¿S eó mùi tanh thối, nên quá trình được gọi 
là thối rữa. Nhưng sự thối rữa này lại có giá trị 
«thanh tao » của nỏ, vì nó hủy những xác chết, 
cung cấp muối amôn là thức ăn cho cày. Như vày 
là nó mang lại sự sống cho thực vật và động vật. 
Rất nhiều loại vi khuẩn, nắm men, nắm mốc có 
khả năng amôn hóa. Chúng có thề hoàn thành sự 
nghiệp này trong điều kiện có oxy hoặc khòng 
cũng được. Đối với đời sống và công nghiệp thì sư 
thối rữa gây khó khăn vì nó phá hủy nhiều thức 
in và sản phẪm giá trị. Nhưng sự phân giải protil 
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thành các hợp chất (rung gian lại có ý nghĩa trong 
Việc sản xuất một số thực phầm như nước mắm, 
muối cá, làm phỏ mát v.v.., 

Muối amôn trong đất, nước có thể được cây 
xanh hấp thụ phần nhỏ, 'còn phần lớn được một 
Số vỉ sinh vật chuyền hóa tiếp qua muối nitrit, rồi 
thành muối nitrat. Ta gọi khâu này là nilrat háa. 
Quá trình này eö lợi cho nòng nghiệp vì nitrat là 
thức ăn đạm tốt nhất cho cây, Nitrat hóa chỉ xây ra 
trong điều kiện hiếu khí vì cần có oxy tham gia, 

Khâu thứ năm trong chu trình đạm là phẩn ni- 
rat hóa, Ñó bao gồm tắt cả các quá trình khử nĩ- 
trat (trong đó đạm có hóa trị cao nhất là + 5) 
thành những đạng đạm có hóa trị nhỏ hơn như 
nitrit, amôn, nhưng chủ yếu là thành đạm phân tử 
Na. Kết quả là đạm vô cơ biến thành đạm khí bay 
mất vào khi quyền. Quả trình gày tồn thất lớn cho 
sản xuất nông nghiệp. Nó gây ra do một số vi sinh 
vật trong điều kiện yếm khí và pH trung tính hoặc 
kiêm yếu. Vì vậy nó đặc biệt mạnh trong các ruộng 
lúa nước của ta. Ở đây người ta thấy bón phân 
đạm dạng nitrat hiệu quả kém, vì nitrat có thể 
mất hết rất nhanh, chỉ mấy giờ hoặc nửa ngày sau 
khi bón. 

Nhìn lại toàn cuộc ta thấy chu trình đạm cũng 
có những nét giống chu trình caebon. Ñó gồm 2 
quá trình ngược nhau: hữu cơ hóa và vô cơ hóa. 
Hữu cơ hỏa đạm chủ yếu do thực vật, một phần 
quan trọng do vi sinh vật, Vỏ eơ hóa thì do vị sinh 
vật. Động vật và con người chỉ eó một vai trò khả 
phụ thuộc trong chu trình đạm. Chúng chỉ nhận 
một số hợp chất đạm hữu cơ từ thực vật hoặc vì 
sinh vật rồi giữ gần nguyên dạng như vậy. Nỏi 


đúng ra thì cả động vật, thực vàt trong quá trình 
sống có làm thoái hóa một ï1 proti, axIL nueleie 
thành urê, amoniae, nhưng số lượng khỏng nhiều: 
Một lần nữa vinh quang lại thuộc vẻ những cơ 
thể sống nhỏ bé, khiêm tốn nhất, vì những khảu 
quan trọng nhất của chu trình đạm là cố định đạm 
và vỏ eơ hóa đạm, lai do chúng thực hiện. 


64. Bắt giữ những phân tử đạm tự do 


Đam liên kết (dưới dạng hợp chất vô cơ hoặc 
hữu co) cũng có một lượng nào đó trong đất : 
§ — 1ã tấn/hecta. Nhưng như trên đã nói, lượng 
dự trữ không lồ của đạm trong thiên nhiên chính 
là đạm không khi. Cột không khí trên mỗi hecta 
của mặt đất chứa tớ! 80.000 Lấn đạm. Như vậy là 
khoảng 1 vạn lần nhiều hơn trong đất. 

Đề có mùa màng thu hoạch cao, đối với các loại 
cây trồng khác nhau, mỗi năm cũng chỉ cần khoảng 
100 — 200 kg đạm/1 hecta. Cột đạm không khí trên 
nó đủ đề thỏa mẩn nhu cầu này trong nửa triệu 
năm (trong trường hợp không có tuần hoàn). 

Lượng đạm trong thiên nhiên như vậy có thề 
gọi là vĩ đại và vô tận đối với sự sống. Con người 
và sinh vật rỡ ràng bơi trong một đại đương không 
khí bao la chứa đầy đạm. Thể nhưng nhân loại lại 
luôn luôn thiếu thức ăn đạm. Đó là vấn đề đã xảy 
ra trong quá khứ, đang có trong hiện Lại và đặt ra 
cho cả tương lai. Động vật và cây xanh cũng thiếu 
đam. 

Lý do chính là ở chỗ người và động vật chỉ sử 
dụng được đạm hữu cơ (axit amin, proll), thực 
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vàt chỉ sử dụng đạm vô eơ (muối amón, nitrat). 
(òn trong không khí lại là những phân tử khí đạm. 
Môi phân tử đạm gồm hai nguyên tử nối với nhau 
bằng ba liên kết đồng hóa trị rất vững chắc (ký 
hiệu Ñ = N hoặc N¿,). Đày là một đơn chất. Khó 
mà đưa phân tử đạm tham gia: phản ứng đề tạo 
thành các hợp chất với các nguyên tố khác như 
hiđrô, oxy. Người ta nói phân tử đạm rất trơ, và 
ở dạng này nó không tham gia, không duy trì sự 
sống. 

Quá trình đưa những phân tử đạm tự do « bay 
bồng trong không gian › trở thành hợp chất với các 


nguyên tố khác được gọi là cố định hay liên kết 


đạm. Những thuật ngữ này không chỉ được sử dụng 
ở fa, mà ở tiếng nước ngoài cũng có những từ với 
nội dung tương đương như vậy. 

Con người văn minh thời nay đã tiến hành cố 
định đạm trong các xí nghiệp phân đạm. Nhưng 
có đề gì đâu. Đạm trơ quá, nghĩa là «vô tình › quả. 
Muốn nó «kết duyên » với ba cô nàng hidrô đề tạo 
thành amoniac NHạ phải sử dụng độ nhiệt 150 — 
500°C, áp suất 350 đến 1000 — 2000 atmotphe và sự 
cỏ mặt của chất xúc tác, nghĩa là phải tốn rất nhiều 
năng lượng. Vì lề đó, mặc dù cố sắng, nhân loại 
hiện nay cũng chỉ mới sản xuất được khoảng 110 
lượng phân đạm cần thiết eho mùa màng. 


Trong không trung cũng có một trường ợp đạm 
được cố định. Đó là trường hợp dưới tác động của 
tia điện tự nhiên (sét), đạm kết hợp với oxy tạo 
thành các gốc nitrit, nitrat. Có lề lượng đạm vò cơ 
trong sắm đầu mùa này đã góp phần cùng với mưa 
và ấm làm cho lúa chiêm phẩt eờ lớn lên. Nhưng 
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thiền nhièn lần này dè sên quá. Lượng đạm được 
Hiên kết đo sét đem Tại không đáng là bao. 

Thế là con người và muôn loài vẫn phải đời này 
sang đời khác đi tìm kiếm những thức ăn đạm 
khan hiếm ngay trên hành tỉnh quê hương của mình. 

Nhưng trong sự khó khăn của hầu hết sinh vật 
như vậy đã có một nhóm vỉ sinh vật chưa bao giờ 
biết «hát cái điệp khúc thiếu đạm». Chủng có khả 
năng hấp thụ đạm khi trời đề tông hợp nên hợp 
chất đạm hữu cơ xây dựng cơ thê mình. Đó là 
những vi sinh vật cố định đạm phân tử. 

Đến nay các nhà khoa học đã biết khỏng ít các 
loài ví sinh vật có khả năng quý giá này. Chúng 
gồm hai loại: vi sinh vật sống tự do trong đất, nước. 
và sinh vật sống cộng sinh với thực vật. 

Loại vi sinh vật cổ định đạm sống tự do bao gồm 
vi khuần, thanh tảo, lại eä xạ khuẩn, xoắn thể và 
nấm men, nắm mốc nữa. Nhưng đáng kề nhất lš 
vi khuẩn và thanh tảo. 

Vi khuân thuộc loại này cỏ thê là hiếu khí, chỉ phảt 
Iriên trong đất thoáng. Điền hình là những vi khuần 
có tên là 4zo/obaeler (vi khuần azot). Một nhóm 
vi khuân cố định dạm sống tự do khác có tế bào 
hình que và có bào tử thuộc giống Closfridium. 
sinh trưởng yếm khí, vì vậy rất thích hợp trong 
các ruộng lúa nước của ta. Nhìn chung khả năng 
cố định đạm của vi khuẩn sống tự do -không lớn 
lắm, Nhưng thực tế trên mỗi hecLta hàng năm chủng 
cũng làm giàu thêm cho đất trồng được 10 — 15kg 
đạm. 

Hiện tượng đặc biệt của tự nhiên là những thanh 
tảo cố định đạm sống tự do, Chúng vừa đồng hóa 
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Hình 39. Vi khuần cố định đạm biếu khí sống 
tự do 4zofobacfer (phía dưới là tế bào có 
vỏ bọc). 


xem là khó khăn nhất, quan trọng nhất đối với sự 
sống và cũng là có ý nghĩa kinh tế nhất xét về thực 
tiên. Ñguồn thức ăn eaebon và đạm của chúng trở 
nên rất dễ kiếm, vì vậy chúng là eơ thề có khả 
năng sống độc lập rất cao. Chúng là kẻ đầu tièn 
đến sống được trên cát sa mạc, trên các tẳng băng 
và trên đá mẹ mới bắt đầu phong hóa, tức là những 
nơi chưa có dấu vết chất hữu eơ mà ta tưởng như 
không có gì sống nồi. Chúng đã tạo điều kiện cho 
các sính vật khác đến sống theo, tăng cường phong 
hóa đá và tạo thành đất, Quả thật đây là một hình 
anh rất điền hình, tài năng và phong cách của thành 
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tảo cò định đam bất chíp thiên nhiền khác nghịct 
vượt xa khỏi tầm tùng bách, Nó lại khiêm tốn vỏ 
cùng, nhỏ bé đến mức không một nhà vấn Lhry nào 
biết mà ea nượi, 


Thanh tảo cố định đạm phát triển rất thích hợp 
trong các ruộng lúa, Ở đây lượng đạm do nó 0n1n/ 


lại rất có ý nghĩa: 15 — 20 kg/ha, đôi khi đến #80 
kg/ha hàng năm, 


Loại vi sinh vật eõ định đạm thử hai không sông 
tự do trong đất, nước, mà sống cộng sinh với cây 

xanh. Trước hết là những vi khuần cộng sinh ở rẻ 
cây họ Đậu. Nhồ một cây đậu hoặc lạc lên ta sẽ 
thấy ở rễ của chúng có những nốt phồng lên nho 
nhỏ, Ta gọi đó là nết sần do vi khuần kích thích 
rê cây tạo nên. Vi khuần này được gọi là ví khuân 
nốt sần (hizobium). Hiện nay các nhà khoa học 
mới tìm hiều được khả năng cộng sinh với vi khuan 
đề tạo thành nốt sần ở 1200 loài, trong số hơn 
11.000 loài của họ Đậu. Trong số 1200 loài này có 
khoảng 10% không có khả năng tạo nốt sân. Các vì 
khuẩn. nốt sân đều có tính chuyên hóa, nghĩa l: 
mỗi loài vi khuần chỉ cộng sinh với một loài hoặc 
một nhóm loài cây họ Đậu nhất định. 

Ngoài họ Đậu hiện nay người ta đã biết tới trên 
200 loài cây khác có khả năng cộng sinh với vi 
khuần cố định đạm. Những vi khuẩn này có thê 
tạo thành nốt sẵn ở rễ, và một số loài ở lá cây nữa. 
Vì hầu hết những cây này thuộc loại cây gỗ và cày 
bụi nên không có ý nghĩa lắm trong nông nghiệp. 


Trong thanh tảo cũng eó một nhóm có khả năng 
cố định đạm sống cộng sinh. Quan trọng và được 
biết rõ nhất chính là thanh tảo cộng sinh Irong lá 


244 


bèo hoa dâu, Bèo hoa dâu là một loài quyết thực 
vật thuộc giống Azola, từ đó thanh táo này eó lên 
là Anabaena azollae. Nhờ tác dụng công sinh mi bèo 


Hình 40. Nốt sẵn ở rễ cày họ Đậu. 


hoa đâu có thể phát triền mạnh mẽ, thành thoi 
khỏng cần sử đụng tới thức ăn đạm của ruộng lủa, 
mà xác bèo lại chứa nhiều hợp chất đạm bồ sung 
thêm cho đất. 

Ta đã khảo sát sơ lược về một thể giới sống cồ 
nhất, tức là những vi sinh vật cổ định đạm. €ó lễ 
cần nói một điều cuối cùng là con người và mọi 
sinh vật khác đã sống nhờ chủng. Qua thật vày, 
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những hợp chät đạm trong người bạn là nhàn dược 
từ động vật và cây xanh, Động VẬI lại cũng nhân 
đạm từ cây xanh, Còn cây xanh nhận đạm từ đít, 
Những nghiên cứu cho thấy sự thực là nham thạch, 
những đả mẹ. gần như hoàn toàn không có đạm, 
Nghĩa H các hợp chất đạm của đất không phải do 
đả mang lại, " nó được hình thành và tích lũy chì 
do các sinh rà Ất nhiên là phải đi từ đạm khi 
Iròi. Ïrong Mỹ giới sống chỉ có vi sinh vật là giới 
duy nhất có khả năng này, Hàng lỷ năm nay chúng 
đã tạo nên toàn bộ lượng hợp chất đạm trên hành 
tỉnh chúng ta, kề cả họp chất đạm trong đất và 
trong chỉnh người bạn. (Chỉ trừ trong thế kỷ cuối 
cùng này con người mới tham gia cố định được 
một lượng đạm it ỏi trong các xí nghiệp). 


65. Cuộc sống chung xứng đáng được khai 
thác. 


Chính vì các vi sinh vật cố định đậm có những 
khả năng quý giả kê trên nên từ lâu loài người đã 
muốn lợi dụng chúng một cách tích cực hon, 
Người ta phản lặp những vỉ sinh vàt cố định đạm 
hoạt động nhất, nuôi cấy và nhân chúng lên trong 
các xí nghiệp rồi đem rãi vào đất ruộng hoặc nhiệm 
cho cây. Thế là phân vi sinh vật ra đời, 

= Tuy cũng gọi là phân, nhưng chúng khác -vỏi 
phân hữu cơ, vô cơ quen dùng. Trước hết chủng 
là những tế bào sống và chỉ có tác dụng khi được 
giữ ở trạng thái này. Trong bản thân phân visinh 
vật không chứa những nguyên tố mà cày cần thiết 
chúng chỉ đem lại những nguyên tố này sau R_, 
đã được bón vào ruộng. Quá trình €đem lại » này 
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lai phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác của trông trọt, 
Chính vì vậy việc bón phân ví sinh vật không phái 
là một quả trình tiếp giống đơn thuần, và việc sử 
dụng chủng rõ ràng là khó khăn, phức tạp, hơn 
những loại phần khác. 


Năm 1912 người ta bắt đầu dùng phản ví khuẩn 
cò định đạm sống tự do và hiếu khí, Vị khuẩn có 
tên là 4zø/obaeter nên phân này được gọi là azo- 
| tobacterim, Hiệu quả của phân chỉ thể hiện đối 
| với đất xốp thoáng khi, pH kiềm yếu hoặc [ru 
| tính và được bỏn phoIpho, kali, Ngay đến nay ý 
Niễn về hiệu quả của loại phản này vẫn chưa thống 
nhất. Nhiều người cho rằng chúng không làm táng 


| 
ị 
| sản lượng cây trồ Ông, hop nếu có tăng thì cũng 
| chỉ khoảng 10%, 


Thanh tảo cố định đạm sống tự do trong mãy 
| năm gần đây cũng được một số nước châu Á, (Ấn 
| độ. Nhật bản, Trung quốc) nghiên cửu đưa vào 
tưởng lủa. Kết quả thí nghiệm cho thấy có thể 
làm tăng sản lượng lúa lên 15—30% và được chấp 
nhàn như là một biện pháp có hiệu quả. Tuy nhièền 
khi áp dụng rộng rãi có nhiều khó khăn trong 
nhàn giống sản xuất thanh tảo và điều kiện đồng 
ruộng. 

Trong khi những phân vi sinh vật eố định đạm 
sống tự do gặp nhiều khó khăn khi áp dụng và 
chưa mang lại đóng góp thực tiễn gì đàng kề thì 
sự cố định đạm cộng sinh đã được sử dụng ròng 
rãi và có hiệu quả 1Õ rệt. 

Từ làu con người đã biết rằng cây họ Đậu cỏ 
khá năng cải thiện độ phì nhiêu của đắt, và đã sử 
dụng nó đề trồng sen và luân canh, Lê Quý Đòn 
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những người đồng thời với ông ở nước tí, [FOnØ 
bò sách Vản đài ngoại ngữ đã nói tới việc dùng, 
cày họ đậu làm phân xanh: «Phép làm tốt ruộinig 
thì thử nhất là trồng đậu xanh, sau đó là đậu nhô 
và vừng. Tháng 5 —6 gieo trồng các thứ dó, 
thắng 7 — 8 cày úp cho chết đi. Làm như: vậy đối 
với lúa xuân thì mỗi mẫu thu được 10 thạch thóc, 
tốt ngang bón xác tằm, phân bắc hoai ». Quả thật 
như vậy, các thi nghiệm ngày nay cho biết vì 
khuần nốt sần cộng sinh với họ Đậu hàng năm 
có thể làm giàu thêm cho đất khoảng 5U — 600kg 
đạm/ha. 

- Nhưng như trên đã nói, vi khuần nốtsần có tính 
chuyên hóa nghĩa là mỗi loài vi khuần chỉ cộng 
sinh với một hoặc một số loài cây họ Đậu. Nếu 
loài vi khuần tương ứng với cây họ Đậu ta đưa 
trồng không có trong đất thì sẽ không có nốt sần: 
Hơn nữa, các nhà khoa họe còn cho biết có những 
chủng vi khuần nốt sần hữu hiệu và chúng vô hiệu. 
Vị vậy người ta đã sản xuất phân chứa vì khuần 
nốt sần thích hợp và hoạt động (được gọi là nitra- 
gin) đem nhiễm cho hạt giống đậu trước khi gieo. 
Kết quả rất chắc chắn. Với loại đậu đem trồng lần 
đầu ở vùng đất nào đó nitragin có thể làm tăng 
sản tới 50—100% Còn với đất đã quen loại đậu đó 
rồi cũng làm tăng sản 15—25%. Tuy nhiên đến nay 
vần còn khỏ khăn trong việc bảo quản loại phân 
này. 

Ngoài những cây họ Dậu cho hạt, tronø nông 
nghiệp eòn sử dụng một số cây họ Đậu chỉ chuyên 
đê làm phân xanh. Đáng chú ý nhất là cây điền 


(1725 — 1783), con người biết nhiều nhất trong 


thanh, 
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Đặc biệt ở miền Bắc nước ta trong những năm 
qua đã phát triền rộng rãi bèo hoa dâu lrén các 
ruộng lúa. Đây là một sáng tạo trong việc sử dụng 
thanh tảo sống cộng sinh cố định đạm, Nếu cho 
bèo hoa dàu phảt triền liên tục thì mỗi nắm có thể 
thu được tởi 360 tấn chất xanh trên môi hecta 
chăm bón tốt. Lượng chất xanh này chứa tới 900 kg 
đạm, đủ đề bón cho 10 heeta lúa. 


60. Người đầu bếp có trình độ của gia súc 


Mối liên quan giữa các vi sinh vật và thức ấn 
cho gia súc ngày nay được nghĩ tới như là một 
chuyện tất yếu. Thực ra từ trước khi có bàn tay 
con người, nhiều tô tiên của gia súc đã thường 
xuyên ăn các món vi sinh vật. Rồ ràng nh:t là dạ 
cỏ của trâu bò hoạt động gần như là một thùng 
nuôi luôn cung cấp khá nhiều thức ăn vi sinh vật 
cho các động vật này. 

Nấm men tính, chế 
phầm protit và vita-- 
mìn, các chất men và 
kháng sinh trong các 
thức ăn tính và thức 
án trộn trước (prê- 
mêc) của gia sức bao 
giờ cũng được sản 
xuất ở các nước có 
nên kinh tế tương 
đối phát triền. Đó là 
sản phầm của công 
nghiệp vĩ sinh vật 
phục vụ nông nghiệp. 


Ämn không trở lại những vấn đề này ở đây, vì đã 
có giới thiệu it nhiều ở chương TH, Nhưng ngoài 
ra còn có những quá trình chế biến thức ăn gia 
Sức trực Liếp ở „ngay các cơ sở chắn nuôi, tronu 
đỏ vị sinh vật đóng vai trò một người đầu bếp 
ràt có chuyên môn. Trong phần này xin đề cập tới 
một vài quá trình thuộc loại này. 

Đầu tiên phải nói đến ủ chua thức ăn xanh cho 
gia súc (ủ xilô), Dày là một phưừơng pháp vừa chế 
biển vừa bảo quản rất phô biến ở nhiều nước, và 
được thực hiện từ thời cồ Ai cập. Hiện nay Liên 
xỏ đứng đầu về lượng thức ăn ủ chua với sản 
lượng hàng mãy chục triệu tấn mỗi năm, 

guyên tắc của quá trình ủ chua giống như 
nguyên tắc muối dưa, nghĩa là dựa trên sự lên 
men lactie nhờ vi sinh vật. Những thức ăn xanh 
con tươi. thân lá của cây sau khi thu hoạch được 
làm sạch khỏi đãt, phân, xác động vật chết, vì 
những thử này đưa vào nhiều loại vi sinh vật có 
hại cho việc ú chua.-Tiếp đỏ khối thực vật này 
được cho vào các hố hoặc tháp lớn rồi nén chặt và 
phú kín bên trên đề eách ly với không khi, 


Quá trình ủ tốt sẽ trải qua ba giai đoạn. Trong 
giai đoan đầu HấẤt cả các vi sinh vật yếm khi đều 
phát triền: vi khuần thối rữa. vi khuần lactie v.v.. 
Ví khuẩn thối rữa là vi sinh vật có hại, chúng phá 
húy mất một phần protit. Còn vi khuần laetie thì 
bắt đầu lên men đường đề tạo thành axiL laetic 
một ít axit axetie và COa, 

Giai đoạn hai bắt đầu khi lượng axit đã đat (ỏi 
một lượng nào đó làm cho phần lớn ví khuẩn thối 
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rữa bị chết hoặc chuyền sang dạng bào tử không 
hoạt động. Khi đỏ vì khuần laetie phát triền ào ¿1 
và tạo thành nhiều đần mãi axit laclic, Nhưng rói 
đường hết, và nông độ axit đã cao làm cho chính 
vỉ khuần laetie cũng ngừng phát triển, 


Giai đoạn ba của quá trình ủ chua là giai đoạn 
cả khối vì khuần chết. Trong thức ăn ủ chua dã 
chỉn lượng vỉ sinh vật chỉ còn lại rất ít, 

Nhờ tác dụng bảo quản của axit mà thức ăn ủ 
chua có thê giữ được lâu hàng năm. Có trường 
hợp đã thấy giữ được 7—8 năm, thậm chí trên 10 
năm mà chất lượng thức ăn vẫn giữ. nguyên, gia 
súc ăn tốt. Điều cần chú ý là phải ủ kín, tránh 
nấm mốc phát triền vì nắm mốc hình thành nhiều 
chất độc, đông thời tiêu thụ mất axit laclic, 
tạo điều kiện cho vi khuần thối rữa phá hủy khối 
thứcăn. - 

Khi ủ chua thức ăn năm men chỉ phát triển răt 
iLó giai đoạn đầu. Trong thành phầm lượng tế bào 
nấm men hoàn toàn không đáng kể. Chỉ khi ủ 
không đúng quy cách, không kín, nấm men mới 
phát triÊn nhiều hơn, và cũng như dưa, trong trường 
hợp này chất lượng thức ăn ủ chua không tốt. 


Một điều khóng nên quên là không phải tất ca 
các loại thực vật đều eó thể ủ chua. Chúng cần 
phải eó một lượng đường tối thiểu đề cho vị khuần 
phát triỀn và lên men Lạo thành đủ axit lactie. Lượng 
đường có trong thực vật rất khác nhàu. Thàn ngỏ, 
bắp cải ; hướng ; dương chứa nhiều đường nên thuộc 
loại dễ ú chua, còn các loại cày họ Đậu, đặc biệt 
đậu nành, rất ít đường nêu khó hoặc không ủ chua 
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được. Đề có thề tìmg lượng sản phầm ủ chua ta có 

thể trôn lẫn các loại cày khó ú chua với loại dễ 
ñ chua, hoặc trộn thêm một số chất bảo quản. 

Iôn thất chất dính 

1n dưỡng khi ủ chua thấp 

hơn so với khi phơi hoặc 


. gi 
y2 == say, Với một lượng hy [p 
H = lý thức ăn ủ chua, gia súC 
“H rất thích ấn và tăng trọn 
W : nhanh. Quá trình ủ lại 
b “H không tốn nhiên liệu và 
tha; thực hiện được trong mọi 
NET - hoàn cảnh thời tiết tối 
SĨ —Í-Ệ: xấu. Đó là những ưu 


-d_H Xe is ve điểm Nhưng thức ấn 
= = ủ chua cũng có một số 
nhược điểm sau. Trước 
hết là tuy ít nhưng một số chất dinh dưỡng của 
thức ăn cũng bị mất trong quá trình ủ, Những thức 
ăn xanh chứa nhiều protit cần cho gia súc lại khó 
ủ chua, Không thể cho gia súc ăn quá nhiều thức 
ăn ủ chua vì lượng axit lớn gây tác dụng tiên cực 
cho hệ tiêu hóa của động vậi. 

Vì những lẽ trên, trong những năm gần đây nhất, 
trong chăn nuôi người ta dang phô biến một cách 
chế biến mới cho các thức ăn xanh của gia súc, 
nhất là cho các loại cây họ Đậu khó ủ chua. Loại 
thức ăn này được gọi là xênat, có thê hiều là thức 
ăn ủ héo. Thực $ật tươi được làm héo trong khòng 
khí, cho đến độ ầm còn khoảng 45 — 50%. Sau đỏ 
được nén chặt vào các hố lớn, tháp, rồi che phủ 
hoặc đóng kín cửa, Nếu làm đúng, trong thức ăn 
ú béo sẽ không eó một quá trình lên men nào xảy 
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Fa, vi sinh vàt do thiểu độ am nên khòng phát 
triền, Đường, protit, vitamin và các chất định đường 
khác của thực vật được giữ nguyên. Thức ăn ủ 
hẻo có mùi vị để ehiu, gia súc thích án và Lăng 
trọng nhanh. Hiện nay chúng được xem là thức ấn 
xanh cỏ triền vọng nhất, Các nhà khoa học và các 
nhà sản xuẫt đang tiếp tục hoàn chỉnh quy trình 
ủ hẻo. 

Trong chăn nuôi người ta cũng thường tiến hành 
quả trình ủ nấm men khi chuần bị thức ăn cho 
gia súc (thường gọi là ủ men). Nắm men được sử 
đụng ở đây chính là nấm men rượu, đôi khi là 
một vài loài nấm men khác có khả năng phân 
giải tỉnh bột. Ñguyên tắc chung của quả trình này 
là trên những thức ăn có đường (hoặc tính bột 
nếu nấm men thủy phân được), trong điều kiện độ 
nhiệt thích hợp và đủ không khí, nắm men phát 
triền nhanh chóng làm giàu cho thức ăn bằng 
protit nấm men và vitamin. Cần chú ý là lượng 
protit trong quá trình này không tăng, vì người 
ta không cho thêm nguồn chất đạm nào khác 
vào khối ủ, mà nắm men thì không có khả năng 
cố định đạm khí trời. 
Nhưng protit thực vật đã 
được chuyênthành protit 
nấm men dễ tiêu hóa và 
thường là có chất lượng 
axit amin cao hơn. - . 

Nhiêu khi nấm men 
được ủ nhưng thành 
khối tương đối chặt, kín, 
nghĩa là thiếu hoặc 
không có không khí, 


⁄ 
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Trong trường hợp: này nấm men gân nht khóng 
sinh sản, vì vậy tác dụng cải thiện chất lượng protit 
của thức ăn không đáng kề, Những nó sẽ lên men 
nươu, làm cho thức ăn có mùi thơm, Một ít azit, 
vitamin cũng được hình thành, Mùi thơm và vị 
chua làm cho gia súc thích thức ín men hơn, 


Ở nước ta việc ủ men thức ăn cho gia súc tủy có 
khó khàn nhưng cũng đã được triền khai và có hiệu 
q"ẩ nhất định, Tuy nhiên ủ men trực tiếp là một 
việc tốn nhiều công sức lao động chăm sóc. nén 
ở những nước cỏ còng nghiệp tương đốt phát triền 
việc nấm men hóa thức ăn gia súc được tiến hành 
- theo eon đường công nghiệp. Ơ đây nắm men được 
phát triền thuận lợi và hết sức mạnh mẽ trong 
thùng nuôi, rồi được thu đề cung cấp cho chán 
nuôi đưởi đạng sảu phầm chỉ gồm thuần tế bào 
năm men, SMS 

Đề kết thủc phần ngắn này cũng cần nhắc đến 
một phương hướng chưa được áp dụng rộng, 
nhưng cñng được nghiên cứu nhiều trong việc 
dùng vi sinh vật đề chế biến thức ăn gia súc. Đó 
là việc sử dụng các chất men (tức các enzim. khòng 
phải nấm men). Cũng gần giống như đối với nắm 
men, các chất men được sử dụng đề chế biến thức 
ăn gia súc theo hai con đường: ủ trực tiếp vị sinh 
vật vào thức ăn; và sản xuất chất men rồi cho 
thêm vào thức án, 

Cách thứ nhất bao gồm việc cấy vị sinh vàt vào 
thức ăn, rồi tạo điều kiện thích hợp (pH; dò nhiệt 
thời gian) cho vi sinh vật phải triền, hình thành 
các chất men tác động lên thức àn., Những chải 
men được lưu ý ở đây trước hết là xenlula¿a và 
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hemixenlulaiza đề thấy phân xenluloza và hemixen- 
Iuiloza; proteaza đề thủy phân profit, amilaza đề 
hủy phân tỉnh bột, Phương pháp này efũng khá 
phức tạp và tốn nhiều sức lao động, vì vậy chưa 
được áp dụng là bao ở hầu hết các nước, 


Con đường thứ hai là sản xuất chất men trong 
xí nghiệp rồi cho thêm vào thức án gia súc, Chế 
phầm men được dùng trước hết là amilaza và pro- 
teaza từ nấm mốc. Tiệp Khắc thông báo là đã dùng 
chế phầm này với lượng 0,4 — 0,6% trộn vào thức 
ăn hôn hợp. Tuy nhiên người ta cũng chưa dùng 
rộng rãi, mà chủ yếu đùng cho gà vịt con, lợn sữa, 
là các động vật chưa trưởng thành có hệ thống men 
tiêu hỏa chưa hoàn chỉnh. 

Sử dụng vỉ sinh vật vào việc sẵn xuit và chế biến 
thức ăn gia súc là một phương hưởng đã phát huy 
được tác dụng của nó trong hiện tại, và chắc chắn 
còn được mở rộng rất nhiều trong tương lai, Nhưng - 
đề đảm bảo hiệu quả mọi mặt của nó (kinh tế, kỹ 
thuật, vệ sinh) những quả trình này đang được 
chuyên đần sang thức hiện trong nhà máy hoặc 
trên các dây chuyền công nghiệp hóa rồi chuyển 
sản phầm sang phục vụ yhẩt nuôi, 


62. Rừng và đồng xanh nói: chúng 
tôi tin l 


Màn một của sân khấu bảo vệ thực vạt khép lại, 
Màn hai bắt đầu, Cây xanh độc thoại, giọng rất 
trầm: «Đã khá làu rồi, các bạn thuốc hóa học đã 
giúp đỡ những khu rừng, những cánh đồng xanh 
bao la, làm cho chúng tôi khỏi bị trơ trụi vì sâu 
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và nhện hại, Những do những khó khán nào đó từ 
phía eon người, mà các bạn đó sẽ không còn với 
lượng đầy đủ như trước. Không đủ phương tiện 
tự bảo vệ, chúng tôi chắc lại sẼ xơ xác trước bọn 
sàu bọ đông nhung nhúc và hung hẳn kia ». 

Bỗng một cô nàng từ trên trời rơi xuống. @ô l¡ 
đáng người mảnh khẳnh, gọn gàng trong bộ quản 
áo linh dù, Chả là vừa mới được phun từ trên máy 
bay xuống. Đó chính là vai thứ hai của vở kịch: 
vi sinh vật gây bệnh cho côn trùng. Tiếng của có 
ta cất lên, giọng kim: cỞHỡi màu xanh diệp lục 
vinh quang, kể đã mang năng lượng cho loài 
người! Không bao giờ lại như vậy. Tôi là sứ giả 
mà loài người gửi đến các bạn, và sẽ là kế chung 
thủy cùng các bạn chiến thắng sâu hại. Chúng ta 
không đơn độc ›». 

Quả thật cũng có những điều như những lời trên 
của màn kịch, Trước đây 300 triệu năm côn trùng 
xuất hiện. Ở đây thiên nhiên đä đạt tới mức sảng 
tạo tối đa: số loài côn trùng thực tế hiện còn trên 
quả đất chúng ta có thể đạ. tới 1,5 triệu, vượt xa sỐ 
loài thực vật và động vật khác cộng lại. Đối với bản 
thân thiên nhiên không thề nói có cái gì là thừa 
và có hại. Nhưng con người vốn sẵn đầu óc thực 
tế nên dễ suy xét vấn đề hơn. Dù sao thì số sâu hại, 
kề cả phá hoại cây cối, hút máu và làm môi giới 
truyền bệnh,eïng không vượt quá 10% số côn trùn,. 

Trí nhớ nhân loại không bao giờ quên những 
vụ «bùng nỗ» côn trùng kiều những đám mày 
châu chấu và những rừng sàu di động. Ngay đến 
nửa đầu thế kỷ 20 khoa học cũng chưa cỏ biện 
pháp hiệu quả nhằm tiêu diệt chúng, Nhưng sau 
đại chiến thế giới thứ hai những thuốc hữu cơ 
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chửa elo (DUÙT, 666) và chứa photpho xuất hiện đã 
tạo nên một tình thế khác hẫn. Chúng bảo vệ thực 
vật có kết quả, tiêu diệt muỗi và đệp với một chỉ 
phí rẻ. nghĩa là rất lợi về mặt kinh tế. 


Hình 41. Tinh thŠ protit giết côn trùng 


Nhưng sự việc tiếp tục thay đồi, Hiện nay ở một 
số nước trên thế giởi phương pháp hóa học chống 
sâu hại đã làm vào tình trạng khủng khoảng. Do 
việc dùng rộng rãi hàng loạt và đôi khi thiếu tính 
toán những hóa chất nguy hiểm, đã dẫn tới tình 
trạng đầu độc môi trường sống: thức ăn, nước 
uống và cả nước biền cñng chứa DDT. Hóa chất 
làm chết cả côn trùng có ích, còn sâu hại thì dần 
dần quen thuốc. 

Tóm lại các chất độc đã gây nên những hiệu quả 
phức tạp, de dọa giới hữu sinh một cách kh 
j¡ường trước. Nhưng nếu không diệt sảu bại thì 
mùa màng sẽ thất bát và dẫn đến đói kẻm. Cần 
phải lìm cho được những con đường mới giúp 
cho con người thoát khỏi con dao hai lưỡi này. 
Và thế là những phương pháp sinh học diệt còn 
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trùng được nghiên cứu toàn diện. Sử: dụng các 
vỉ sinh vật gây bệnh truyền nhiễm cho oôn tring 
chính là một phương phát rất hiệu lựo trong các 
phương pháp sinh học này. 

c€Kẻ thù của kể thù là bạn», phương châm 
chiến lược này đã được sử dụng từ những thế hệ 
xưa, Khi cần tiêu điệt côn trùng con người lại 
nghĩ đến nó, Sâu hại có những kế thù tự nhiên, 
đỏ là] những sâu ăn sâu, chim và nhiều động 

vật khác cng ăn sâu. Nhưng nguy hiểm nhất có lề 
vần là các vỉ sinh vật, chúng gây nên bệnh dịch. 

Phương pháp vỉ sinh vật khắc phục được khá 
nhiều thiếu sót của việc dùng chất độc hóa học. 
Điều quan trọng trước hết mà ai cũng chú ý là 
những vi sinh vật này có tính chọn lọc cao. Nó 
như một viên đạn có phép phù tbủy chỉ đến gảy 
bệnh chết cho một loài hay một vài loài sâu hại 
_ mà ta muốn điệt. Các nhà khoa học tất nhiên đã 
phải chứng minh được rồ ràng là nó vô hại cho 
người, cho động vật, cho các côn trùng cỏ ích, 
Không phải nó chỉ vô hại lúc đầu, mà cả trong 
trong quá trình sử dụng lâu dài cũng không được 
biến đồi trở thành có hại. 

Nhưng ưu điềm khác nữa là sâu hại khó quen 
với vi sinh vật gây bệnh hơn là quen hóa chất, Vả 
chăng ta có thê tìm nhiều chủng vi sỉnh vậi khác 
nhau, đề có thể thay chủng đã quen bằng chủng 
mới. Hóa chất sau khi đã phun ra thì loãng đần đi, 
còn vi sinh vật thì tăng dần lên do sinh sản, nhất 
là khi đối tượng ký sinh của nó, tức sâu hại, lan 
tràn, Nghĩa là nó tự gây nên vụ dịch, vì vậy hiệu 
lực diệt côn trùng đã nhiều lần thấy là vượt xa 
bất ký một chất hóa học nào. 


258 


Ÿ nghĩ và một số công trình sơ khai dùng vi 
sinh vật diệt côn trùng đã xuất hiện từ những nắm 
cuối cùng của thế kỷ trước, Sau đó người ta quên 
lãng đi hoặc chỈ nghiên cửn đằnn chừng, Đến những 
năm 50 mới khôi phục lại, và được dùng ròng raÍ 
có hiệu quả thực tiễn vào những năm 60, của thế 
kỷ này. | 

Tát cá các bình chủng có khả năng trong đói 
quân vi sinh vật đều được huy động cho chiến 
dịch diệt sâu bọ này, Trong ví khuần người ta đã 
tách được một số loài có bào tử (Baeillus Lhurtngi- 
ensis và một số loài khác) gây bệnh cho sảu cắn lá, 
nhiều loài ngài, bướm trắng, sâu đo (tất cả trên 
90 loài côn trùng). Những vi khuân này hinh thành 
nội độc tố ở dạng tỉnh thê protit có khả năng giết 
côn trùng. Đỏ là một phát hiện khoa học có ý 
nghĩa.. 

Từ vi khuần này người ta đã sẵn xuất ra chế 
phầm vi khuẩn diệt sâu (được gọi là entobaeterin. 
turixit, v.v...). Một gam chế phầm này chứa tời50 
tỷ tế bào vi khuẩn. Hiện nay nó được bản ra khả 
phô biến trên thị trường quốc tế, vì khỏng độc đòi 
với người, động vật, cây cối và có thê đùng vào 
bất kỳ thời kỳ sinh trưởng nào của cày. Nó đã bio 
vệ tốt cho bắp cải, cây ăn quả. Một chế phầm vì 
khuần khác có tên là đenđrobaxilin đã được dùng 
đề diệt sâu non và bướm hại bông, hại cây ăn quả, 

Virut là kẻ thù nguy hiểm cho sâu hại vì chủng 
gây nên bệnh dịch trên điện rộng trong mội thời 
gian ngắn. Cách đây không lâu trong một vụ Sầu 
[ladema lan tràn với mật độ 300 con/m” trên hàng 


chục vạn heota lúa mỳ của miền trung nước ` Nơa, 
Dgười ta đã dùng virut hình cầu đề diệt sâu. Nhiệm 
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vụ về cơ bản đã được hoàn thành trong một vụ. 
Đó là một hiệu quả mà chưa có thuốc hóa học nào 
đạt được. Các viruL hình cầu khác, viruL đa điện 
cũng đã được dùng có kết quả đề điệt sâu xám hại 
bông, sâu phá rừng. 

Nấm cũng tắn công sâu hại. Một chế phầm nấm 
có tên là bỏy êrin (vì chứa nắm eau0eria basstdr4) 
đã được dùng tiêu diệt bọ rùa hại khoai tây, sâu 
dục thân ngò, và sâu cắn lá cây quả, Một loại nấm 
khác khi phun lên cam quít đã tiêu diệt 98% sâu 
cánh trắng hại cam quít. Nắm ký sinh giết rệp Ở 
các loại đậu lấy hạt cũng đã được sử dụng. 


Nghiên cứu sử dụng động vật nguyên sinh gây 
bệnh cho sâu hại là những trang mới gần đây nhất 
của vi sinh vật học ứng dụng. Động vật nguyên 
sinh đã tham gia tiêu diệt bướm trắng hại cải phô 
biến ở nhiều vùng thuộc châu Âu. 


Ngoài cách sử dụng thuần một loại vi sinh vật 
dễ diệt sâu hại các nhà khoa học còn đưa ra biện 
pháp kết hợp: vi sinh vật với hóa chất độc, vi sinh 
vật với vài loại khác nhau hoặc vi sinh vật với 
một sinh vật khác. Khi đó hiệu quả điệt sâu tăng 
lên, còn lượng vi sinh vật hoặc hóa chất cần dùng 
thì giảm nhiều. Ví dụ người ta đã phun bốn hợp 
DDT với chế phầm vi khuần hoặc nấm diệt sâu. 
Hỗn hợp có hiệu quả rất tốt, còn lượng DDT thì 
giảm đi 3—5 lần, lượng chế phầm vi sinh vật giảm 

— 5 lần. 

Mọt biện pháp mới là sử dụng tuyến trùng đề 
diệt côn trùng gần đày cũng được nhiều nưởec chủ 
ý. Thực chất đây cũng là biện pháp kết hợp ví sinh 
vật với tuyến trùng (tuyến trùng là động vật thuộc 
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ngành giun tròn, thường ở trong đất, có hàng 
nghìn loài, đa số hoại sinh, một số gây bệnh chø 
cây trồng, kỷ sinh ở động vật. ích thước rất bé, 
thường không đài quá 0,Âmm). Khi tuyến trùng 
xam nhập vào sau chúng đã mang vào đường ruột 
sâu nhiều vi sinh vật gây bệnh làm cho sâu chết, 

Dù sao thì công cuộc nghiền cứu và sử dung vị 
sinh vật đề chống côn trùng có bại, bảo vệ thực 
vật, đồng thời bảo vệ được côn trùng có ích và 
môi sinh cũng đang ở những bước ban dâu. Sự 
nghiệp này chắc chắn sẽ được tiếp Lục có hiệu quả. 

*% 


LẠ NG¿ 


Bạn có biệt... 


Vi khuần cảm thấy đặc biệt dễ chịu trong dâu 
hỏa, vì thế trong cặn dầu thấy nhiều tế bào vi 
khuần và sản phầm hoạt động của chúng. Đề bảo 
vệ cho dầu hỏa, các nhà khoa học đã tổng họp 
một số hợp chất hữu cơ chứa đồng, còban. sắt, 
Cho những hợp chất này vào sẽ đảm bảo cho dầu 
hỏa được vô trùng. 


* 


Đề nâng cao công suất của các túi đầu mỏ. cac 
nhà bác học Hungari đã kêu gọi sự viện trợ của các 
vi khuẩn. 50 lit canh trường vi khuần cùng với 
2ð tấn môi trường thức ăn đặc biệt được đồ vào 
túi đầu. Khí CO; do các vi khuần này tạo thành 
với một lượng rất lớn, ép lèn mặt các lớp vàng 
đen › này và dầy nó lên mặt đắt. 

kẻ thù của chuội 

Theo các chuyên gia trên thể giới, rong các 
thành phố ở Tày Âu, đặc biệt là cäe bến cũng, 
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hiện có nhiều chuột hơn thời Trung cô. Họ tryên 
bố rằng số chuột sống trong các thành phú hiện 
nay của thế giỏi đã lên tới trên 4 tỷ eon, nghĩa là 
nhiều hơn số nhân khầu thế giỏi. 


Mèo chỏ, cñng như không một chất độc hóa học 
mào cỏ thề làm giảm được tông số loài gậm nhấm 
đảng ghét này, [làng năm chúng phá bủy khoảng 
3ở triệu tắn các loại §ản phầm khác nhau, Chúng 
cũng reo rắc nhiều loại bệnh nguy hiềm. 


Vì thế mới đày một hội nghị quốc tế về các biện 
pháp điệt chuột đã được triệu tập tại BDuđapesl, 
Các chuyên gia cho rằng phương pháp điệt chuội 
hiệu quả nhất hiện nay chỉ có thể là eon đường vi 
sinh vật học, nghĩa là gieo cho chúng những bệnh 
dịch truyền nhiễm làm chúng chết hàng loạt, Tất 
nhiên những vi sinh vật gây bệnh chuột này phải 
là vô hại cho người và gia súc, gia cầm, 

Từ có hại đến có ích: giberilin 

Nhiều nước tiên tiến đã sản xuất giberilin bằng 
phương pháp công nghiệp, tức là nuôi chìm các 
nấm mốc, chẳng khác gì việc sản xuất penixilin vậy, 


_Giberilin là một chất kích thích sinh trưởng thực 

vật kỳ dị: chỉ cần một lượng rất nhỏ sẽ làm. phần 
thân và lá cây lớn vọt lên. Chính vì vậy nếu đem 
phun cho các loại cây rau, cà chua, chè v.v... thì 
thật tuyệt. Năng suất sẽ nhảy vọt. Tại miền Bắc 
nước ta trong năm 1974 mới thử sơ bộ đã thấy làm 
Sản: sản lượng búp chè lên 33%, Tốn khoảng1 đồng 

hi thu thêm được 10kg búp chè tươi. Ñó còn được 
tiên làm teo hạt ở quả nho, chống rụng đài cho 
bông. 
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Nhưng các bạn biết lkhông, chính giberilin đã 
được nhà bác học Nhật bản Kurozava phát hiện ra 
năm T926 từ một loài nắm có hại, Đó là mót loài 
Eusartm đã gầy nên bệnh lúa von, (Ấy lúa bị bênh 
cao vọt lên, lá khô trắng rất dễ nhân ra giữa 
ruộng lúa. Nó sẽ cho ta bông lép, Còn trong trưởiig 
hợp biết sử dụng hợp lý như kể trên thì loài nấm 
này rất có lợi, š 
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Không một loài động vật nào có thể tiêu hóa 
được sáp ong, ngoài một loài chim cúa châu Phi— 
chm mật. Chim mật ăn sáp và cảm thấy rất 
ngon lành, Điều bí mật cuối cùng đã được khám 
phả : trong ruột loài chim này có cư trú những vi 
khuần đặc biệt, nó giúp cho động vật chủ thoải 
mái với món ăn « khó nhá » này. 


bỏ 
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Cách đây không lâu trong một tờ tạp chí đóng 
khung một đoạn tin ngắn với tiêu đề cBạn của 
những người đồ tễ », Đoạn tin cho biết trước hành 
lang củamột lò mô bò tại thành phố Madrit người 
ta đã dựng tượng A, Fleming, Mặc dù cả đời nhà 
bác học này chưa bao giờ là đồ tê, và cũng không 
hề có ý định quan tâm tới việc mồ bò, nhưng hiệp 
hội những người đồ tê cứ làm tượng cho ông. Là 
do là phát minh ra penixilin đè chữa bệnh của 


Eleming đã cứu những người đồ tẻ bị thương (khi 
làm việc) thoát khỏi nhiềm trùng màu, 
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KÉ THÙ KHÔNG NHÌN THẤY 


Hãy tin vào khoa học, vào cội nguồn vĩ đại và 

mạnh mẽ đó của bạnh phúc nhân loại, mà những 
, ˆ ? ) h - 

bí mật của nó chúng ta chưa biết được bao nhiêu... 


Luy Paxtơ 


68. Cuốn Sồ đen thứ nhất 


Những lý thuyết khoa học, dù là vỉ đại nhất, 
trong thời gian đầu nhiều khi vẫn vấp phải sự 
phản đối kịch liệt nhất. Petenkôfe là một nhà bác 
học cỡ lớn sống vào cuối thế kỷ thứ 19. Cùng với 
Viêcxop, ông được coi là người sáng lập ra vệ sinh 
học xã hội. Nhưng chính Petenkofe cũng tích cực 
bài bác các phát minh của Paxtơ và Côc. Ông cho 
rằng các loại bệnh tật nảy sinh chỉ là do bản thân 
sư rối loại trong cơ thể gây ra mà thôi.Trong một 
buồi diễn giảng, đề chế nhạo Côc, ông đã uống cạn 
một ống nghiệm vi khuần tả đo Còc gửi đến. Do 
những điều kỷ dị nào đó mà thần chết đã không 
bắt ông ta đi. Âu cũng là một sự may mắn, 

Nhưng nhân loại còn may hơn, vì không phải 
chỉ hiện nay; mà ngay từ cuối thể kỷ trước, thành 
tựu khoa học của Paxtơ.và Côc đã đem lại cho 
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mọi người một niềm tỉn tưởng to lớn vào khả năng 
chống lại những bènh hiểm nghèo do vi sinh vài 
gày ra, Niềm tin ấy đã trổ thành hiện thực, 

Lỷ thuyết về bệnh nhiềm trùng eó thÊ tóm lát 
trong một cầu: c Nhùng vì sinh vật xác định là tác 
nhân gây ra những bệnh nhiễm trùng xác đỉnh o, 

Trong lịch sử khoa học 
có một mệnh đề nào 
đơn giản hơn mệnh đề 
trên, ai cũng hiều được, 
mà ý nghĩa của nó lại liên 
quan đến sinh mệnh của 
hàng trăm triệu người, 
liên quan đến sự sðng còn 
của nhiều dân tộc. Thể 
nhưng mệnh đề đơn giản 
đỏ chỉ được tìm ra cách 
đây khoảng một thế kỷ. 

Trước khi xác lập được 
lý thuyết về bệnh nhiễm 
trùng, nhân loại đã sống 
hơn một triệu năm [rong 
đêm trường của những 
bệnh tật truyền nhiễm 
kinh hoàng, mà họ tưởng 
đó là sự trừng phạt của 
thượng để, Không ghi lại 
được những điều quả xa 
xưa, lịch sử cho hay là 
trong những thế kỷ thứ 


2 3,6 và 14 đã xảy ra nhùng vụ bệnh dịch hạch 
đại lưu hành được mọi người đương thời gọi là 


365 


«cái chết đen», Ở thế kỷ thứ 6ö mọt nửa đân số 
của vương quốc La mã cường thịnh bị tiêu YOIØ, 
Còn vụ dịch hạch ở thế kỷ thứ 14 thì đặc biệt khủng 
khiếp : trong vòng 50 năm, 100 triệu người châu Á, 
và châu Âu xung quanh vùng Địa Trung hãi đã 
chết. Có những thành phố bị xóa tên: một nứa số 
đàn chết, nửa còn lại «bỏ của, chạy lấy người › l 

Gần hơn, từ năm 1817 đến năm 1925 có sáu vụ 
dịch tả đại lưu hành, và những năm 1961 — 1963 
là vụ địch thứ bảy của bệnh này. Trong những 
năm 0 của thế kỷ trước toàn nước Pháp « văn 
mỉnh » chìm đắm trong những vụ dịch giang mai, 
Năm 1918 — 1919 toàn thế giới trải qua một dịch 
củm đại lưu hành với số người chết là 20 triệu. 

Paxtơ, những người đồng thời và kế tục ông đã 
-_ lần lượt tìm ra nhừng vi sinh vật xác định là thủ 
phạm của các bệnh nhiễm trùng quen biết. Không 
phải vỏ có mà ngay từ đầu Paxtơ đã gọi những 
bệnh tai quái này là bệnh nhiễm trùng với hàm ý 
là nhiễm vi sinh vật nói chung, chứ không phải 
chỉ vi khuẩn. 

Trong sự nghiệp tắn công vào thành trì của bọn 
thủ phạm nguy hiểm này Côc đã là một trong những 
người ở vị trí (rung phong có tài tổ chức và cũng 
tự mình ghi nhiều bàn thắng nhất, Ông đã đề ra 
một chiến thuật được gọi là định đề tam đoạn Côc, 
trong đó nêu lên ba bằng chứng cần và đủ để phán 
xét một bệnh nào đó có phải là đã được gây ra do 
vị sinh vật hay không. Xin không dẫn ra đây định 
đề này, không phải vì muốn nuông chiều « chất 
xám › của các bạn, mà vì tuy «vang bóng một thời ›, 
đến nay với thời gian định đề cũng đã mất phần 
lớn ý nghĩa của nó, 
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Hiện tại ta biết những bọn sau đây của thế giới 
vị sinh vật là eó các loài gây bệnh: vi khuẨn (kề 
cà xạ khuần, xoắn thề), virut, riketxia, nắm vi thể 
và động vật nguyên sinh, Trong số này chủ yến 
nhất là các vi khuần và virut, 

Các bệnh nhiễm trùng do ví khuẩn gây ra cho 
người bao gồm cáo bệnh do cầu khuần (viêm mũ, 
viêm phôi, viêm màng não cầu khuân, lậu), các bệnh 
đo trực khuần đường ruột (thương hàn, ly, tả) và 
cảe trực khuần khảe (hoại thư khí, ho gà, uốn ván, 
bạch hầu, hủï), các bệnh do xoắn khuân, xoắn thê 
(sốt hồi quy, giang mai), 


Có những bệnh do vi khuẩn gây ra cho cả người 
và một số động vật khác, hoang dại hoặc nuôi. Ta 
bị lây bệnh;thường khi là từ những động vật này: 
Đó là "các bệnh dịch hạch, than, bruxenlô, leptoS- 
pirô (vàng da chảy máu) và cả bệnh lao nữa. 

Cuối cùng là những bệnh ngộ độc (hức ăn do vi 
khuẩn. Tuy cũng gọi là bệnh, nhưng không có 
chuyện những vi khuẩn này ký sinh trên e9 thê 
người. Chúng phát triển trên các loại thức ăn và 
tạo độc tố. Ta ăn phải những thực phầm này sẽ bị 
những bệnh đặc trưng. Nguy hiểm nhất là độc tố 
vi khuẩn độc thịt (bệnh botulit), nhẹ hơn là độc tổ 
của mót số ví khuần đường ruột và tụ cầu khuin: 


287 


69. Cuốn sò đen thứ hai 


Cũng như vị khuần, các viêut đối với con người 
vần là những kẻ đi kèm. bất cứ ở đâu và bất cứ 
lúc nào, Đa số chúng là 
vô hi, những cuộc gitp 
gỡ với một số khác lại 
eó thể mang đến cho ta 


bệnh tạt. 
Ví sinh vat học y học 


đã làm được rất nhiêu 
việc, nên hầu hết những 
thế hệ ngày nay khóng 
còn biết đến nhiều bệnh 
nhiềm trùng do vi 
khuẩn như dịch hạch, 
tả, thương hàn v.v... Nhưng « trẻ tạo hóa đành hanh 
quả ngản », vài chục năm gần đây những bệnh do 
virut có vẻ đang tăng lên và đã chiếm trên 50% 
các bệnh nhiễm trùng. Trong khi đề chống các 
bệnh vi khuần con người đã ceó những vaexin 
phòng bệnh và các thuốc chữa bệnh thần hiệu, thì 
đối với hầu hết các bệnh virut, các biện pháp phòng 
chữa hiện tại còn tỏ ra quá yếu ót (trừ bệnh đậu, 
dại và bại liệt v.v...), 

Con người thực sự là vô cùng Không lồ so với 
virut, nhưng đã bị kẻ thù vi mô này gây cho các 
bệnh đo ván sau đây: cúm và một số bệnh đường 
hô hấp, bại liệt, viêm gan, sởi, đậu mùa, chó đại, 
quai bị, viêm não, sốt xuất huyết, v. v... Một 
số bệnh virut vốn ở động vật đôi khi cũng có 
lây sang người như ló mồm long móng ở trâu, bò. 
kyn, dê, bệnh dịch gà Niucatxơn, bệnh viêm não eơ 
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tìm ở nhiều loài gàm nhấm v.v... Cũng nên dừng 
lạt chỉ tiết hơn ở một vài bệnh này, 

(im: Có lề không chỉ các bác sĩ, mà cả những 
người bình thường chúng ta, đều không khói ngạc 
nhiên khi thấy bất kỳ ở đâu, lúc nào mùa não 
cũng có rất nhiều người kêu là bị cúm. Ngạt mũi, 
chảy nước mũi: cúm, Ho, hắt hơi: cũm, Đau họng, 
nhức đầu : đúng eũm. Lại kèm theo đau mình nữa, 
đích thị là củm rồi. Và đề trấn an tư tưởng ta 
uống vài viên kháng sinh. Kê ra kháng sinh cũng 
không đến nỗi tồi trong trường hợp này, nhưng 
dù sao cũng nên đành quyền phán quyết cho các 
thầy thuốc. 


Thực ra thì danh từ củm đã bị chủng ta quá lạm 
dụng đề chỉ tất cả những bệnh nhiễm trùng đường 
hô hấp. Đúng ra chỉ nên dùng khi thủ phạm gây 
bệnh là các virut cũm. Ngay trong trường hợp dùng 
hẹp như vậy, bệnh cũng đã phô biển đến nỗi trên 
hành tĩnh chúng ta ít có người không nếm mùi cúm. 

Bệnh củm đã được biết từ lâu. Thầy thuốc danh 
tiếng thời cô đại là Hipocrat đã nhắc tới nó trong 
các công trình của mình. Năm 1918 — 1919 một vụ 
dịch cúm đại lưu hành đã xảy ra làm cho 500 triệu 
người mắc bệnh, 20 triệu người chết, Con số này 
lớn hơn tông số người chết trong đại chiến thử 
nhất ! 


Bệnh bắt đầu bất ngờ, rồi lan truyền nhanh 
chóng khắp cả nước hoặc khắp lục địa. Virut cúm 
lây trực tiếp, người qua người, không cần môi giỏi. 
Thế là nó được mọi kiêu tiếp xúc lịch sự giúp đổ: bắt 
tay, hón nhau, nói chuyện, hỏi thăm ít phút với người 
ốm hay người mang virut. Virut cúm cũng đặc biệt 


209 


ưa thích những cuộc du hànb bằng phương tiện 
hiện đại: máy bay, xe lửa, ôtô, tàu thủy v.v,., 


Virut eũm vàø eơ thể theo đường hô hấp. Thời 
gian đầu cư trủ và gây tồn thương ở màng nhày 
của đường hò hấp trên. Ở đây nó gây phản xạ đầy 
"na ngoài làm cho người ta ho và hắt hơi. Những hạt 
nhỏ lỉ tỉ của nước bọt và nước mũi chứa virut ban 
tung ra xung quanh, Kết quả là những ai hít phải 
Sẽ bị nhiễm trùng. 

Virut củm được tìm ra vào 1933, tới nay đã được 
nghiên cửu khả kỹ. Trông nó giống một quả cầu, 
có kích thước trung bình trong thế giới virut, Virut 
củm có nhiều typ. Ñó lại dễ biến. đôi thành các 
biến chủng khác nhau và đều gây bệnh củm. Đó 
chính là phép màu của nó, làm cho đến nay các 
nhà virut học vẫn còn bó tay chưa tìm được vac- 
xin nào có hiệu lực, tuy có chế ra một số thuốc 
phòng và chữa có triền vọng: huyết thanh, intec. 
feron, men ribonucleaza. Còn chất kháng sinh 
kết hợp với các loại sunfamit chỉ là thứ thuốc đề 
phòng ngừa biến chứnz củm do các vi khuần, 


Bạt Liệt, Các nhà khoa học khi khai quật các ngôi 
mộ cồ Ai cập đã tìm thấy những bộ xương bị biến 
dạng đặc trưng cho bệnh này, Trong ngôi đền 
nữ thần Idiđa cũng có về hình Tin TỶ tín đồ mà 
một chân rõ ràng ngắn và nhỏ hơn chân kia, Đỏ 
là những chứng cớ cho hay bệnh bại liệt đã có 
từ cô xưa. Nhưng bản chất truyền nhiễm của nó 
lại chỉ được xác định vào năm 1903, 


Hơn thể nữa, mặc dù đã cô rồi, virut bại liệt vần 
tó ra hung hăng, Trong hơn nửa đầu thế kỷ thứ 20 
nhiều vụ dịch bại liệt xảy ra, thường xuyên và 
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trầm trọng. Riêng vụ dịch nâm 1949, ở Mỹ số người 
bị bệnh là 42.000, Œ Việt nam, năm 1950 llà nội 
(tạm chiếm) bị một vụ địch bại liệt lớn chưa Lừng 
thấy, Sau hòa bình, trong ba năm [957, 1958 và 1959 
có nhiều vụ địch ở cáo tỉnh phía Bắc và Hànði, 


Hình 42. Bức họa trên tường trong 
dền nữ thần Idiđa (người đàn ông có 
đi chứng bại liệt) 


So với virut cúm thì virut bại liệt có cấu trúc 
đơn giản hơn và nhỏ hơn nhiều. Ñó thuộc loại nhỏ 
trong thế giới virut, nhưng lại truyền nhiễm rất 
nhanh, vì được lây lan theo đường ăn uống (là 
chủ yếu) và đường hô hấp. Khi đã vào cơ thê, trong 
giai đoạn đầu virut phát triền ở các tế bào của ống 
tiêu hóa, sau đó có thể chuyển đần sang cư trú và 
làm hư hại các tế bào thần kinh như các tế bào của 
sừng trước tủy sống và các tế bào điều khiển vàn 
động ở chất xám dưới vỏ não. Điều đó dẫn đến 
tình trạng bại liệt nặng nề của ohân hoặc tay. Xét 
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theo lửa tuồi thì trẻ em từ † tháng đến 5 tuồi là 
mắc bệnh bại liệt với tỷ lệ cao nhất. Nhưng tỷ lệ 
này đang eó khuynh hướng tng lên ở những 
người lớn tuồi. Thật may mắn là chỉ một phán 
nhỏ những người nhiềm virut là bị bại liệt, còn 
đa số chỉ mắc bệnh rất nhẹ với triệu chứng đường 
tnuột và hô hấp. 


bcức K0 


Si: th | 
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Hinh 43. Những virut hình que thế này gây 
nên bệnh bại liệt (vẽ to 30.000 lần) 


"Ngay các nhà bác học cũng không ngờ là bệnh 
bại liệt lại được chế ngự nhanh như thể, Được như 
vậy là nhờ có vacxin chứa virut sống giảm độc lực 
của Sabin bao gồm cả ba typ virut gây bệnh, có 
hiệu lực miễn dịch cao, lại dễ dùng dưới hình thức 
cho uống. Vaecxin này hơn hẳn vacxin bại liệt đã có 
từ trước chứa virut độc lực đã chết gọi là vaexin 
Salk. Ở Việt nam, từ cuối năm 1961, các nhà virut 
học của ta đã tự sản xuất được vacxin Sabin đề 
dùng rộng rãi và có hiệu quả trong nhân dản. 

Viém não Nhật bản. Tên bệnh được gọi như vậy 
vì nó được phát hiện ra lần đầu tiên vào năm 192. 
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tại Nhật bản với vụ dịch 6000 người mắc bệnh (Sau 
đỏ cả một vùng ròng lớn ở Đông và Nam châu Á 
cũng tìm thấy bệnh). Triệu chứng lúc đầu của bénh 
là sốt, nhức đầu, Tiếp theo Tà các biển hi¿n viếm 
não, làm rối loan thị giác, liệt mạt hoặc bại liệt fay 
chân ; trẻ em thường bị eo giật, Nhìn chủng viêm 
no Nhật bản là một bệnh hiềm nghèo, tỷ lé Vlr vong 
cao (Ở Nhật bẵn đã lên tới Ú() 2⁄4 ) lâu hôói phúc, và 
thường đề lại di chứng Hing, 


Hình 41. Còn những virut hình cầu thế Dày mang 
lại bệnh viềm não Nhật bản 


Virut gây bệnh viêm não Nhật bìn nắm chung 
trong một họ lớn, được gọi là virut Aebo, Đö là 
các virut sinh sản được trong cơ thể các loại còn 
trùng, không gây bệnh cho côn trùng. nhưng lại 
có thể gây bệnh cho người và mộit số động vàt cỏ 
Xương sống. 

Tương tự virut bệnh bại liệt, virut viêm não cu 
(rủ và có thê gây tác hại nhanh chỏng cho các tế 
bào thần kinh não, Tùy theo nhóm tế bào não bị 
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hư hại mà bệnh đề lại [đi chứng khác nhau, Nếu 
đó là tế bào điều khiền vàn động 4 sẽ đân tới liệt, 
nếu là tế bào điều khiển thị giác, thính giác thì có 
thề gâầv mù, điểc, Tuy nhiền, efñng như nhiền bệnh 
nhiềm trùng khác, bệnh viêm não không chỉ thể 
hiện ở đạng năng, mà còn nhiều thề nhẹ hoặc 
không có triệu chứng ơi, 

Kho tự nhiên của virut viêm não Nhật bản là 
chuột, một số loài chim quen thuộc nh sẻ, sáo, 
cúc gia cầm như bồ câu và cả gà, vịt, các gia súc 
như lợn. chỏ, ngựa. VirutL được truyền cho nữ rời 
qua muôi. chủ yếu là các loài Cule+, Virut ở đây 
nhiều đến nỗi mỗi lần muỗi đốt là truyền di tới 
10 vạn liều gây chết cho chuột. Vì thế biện pháp 
phòng bệnh tốt nhất là diệt trừ muỗi, chống muôi 
đốt. và tiêm phòng, Người ta cũng nghĩ đến cách 
săn bắt, tiêu điệt các loài chim chủ yếu mang virut. 


Z0. Ít nhất thì cũng là một trong các thú 
phạm gây ung thư 


Trong một cơ thể bình thường, mọi tế bào của 
nó đều lớn lên và sinh sỏi nảy nở trong những 
giới hạn nhất định và chịu sự kiêm soát chịing của 
cơ thẻ. Bỗng dưng có tế bào bị biến đồi kỳ lạ, có 
nhiều tính chất mỏi, mà nguy hiềm nhất là khả 
năng sinh sản vô cùng tận. Kết quả là hình thành 
một khối tế bào mới kỳ lạ lớn dần lên mãi. Đó 
chính là một khối tân tạo, một u ác tính, tức là 
ung thư. Hệnh ung thư sẽ dẫn đến một cái chết 
chíc chắn nếu không được điều trị sớm và đúng 
phương pháp. 
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Cải gì là nguyên nhân dầu tiên làm phát sinh 
bệnh ung thư. Đó vẫn là một trong các vấn đề rắc 
rối nhất, tòi tàm nhất của bệnh học và sinh học. 
Đề giải thích bản chất sinh học của quá trình giả 
người ta đã đưa ra gần hai trấm giá thuyết 
khác nhau. Còn ở đầy, không đến con số nhĩ váy 
nhưng cũng không íL hơn một tá các thuyết về 
nguyên nhàn phát sinh bệnh ung thư. : 


Các nhà bác học tất nhiên không ưa cái điều là 
chỉ một hiện tượng mà lại có quá nhiều nguyên 
nhân đến như vậy. Nhưng hiện nay cũng vẫn còn 
phải nỏi đến ba bốn giả thuyết quan trọng về nguyên 
nhân sinh bệnh ung thư. Một trong số các giả 
thuyết chủ yếu này chính là giả thuyết virut (hai 
nguyên nhân quan trọng khác là các bức xạ ion 
hỏa và một số hỏa chất sinh ung thư). 


Những nhà virut kiêm ung thư học cỡ quốc tế 
Dinbec (Liên xô) và Temin, Baltimore, Špigelman 
(Mỹ) đã phát triền học thuyết ung thư do virut. 
Học thuyết này cho rằng các khối u phát sinh là do 
những virut sinh u đã tác động lên tế bào. Những 
virut này có thể vẫn tồn tại và sinh sản bên trong 
hoặc trên bề mặt tế bào và không gây triệu chứng øì 
cả. Nhưng dưới một Lác nhân kích thích nào đó, kề 
ca hỏa chất sinh ung thư, virut sẽ tác động làm 
cho tế bào trở thành ác tính. 

Gần đây, năm 1974, nhóm nghiên cửu của 
Torado (Mỹ) đã phát hiện thấy những tiền virul 
(provirut) nằm sẵn trong bộ jen tế bào của một 
loài vượn giống người (nhân hầu cao cấp). Gặp 
dịp các provirut cphục kích » này sẽ làm biến đồi 
đặc tính sinh học của tế bào. bằng một cách nào đó 
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chưa rõ, và làm cho tế bào trổ thành ứng thứ. Gác 
tác giả này nói rằng có nhiều bằng chứng cho thấy 
là trong bô jen của mỗi người chúng ta có máng 
theo tởi hàng nghìn provirut gáy ung thư nh 
vậy (1). 

Có lẽ các bạn cũng đề dàng phần đối thuyết virú| 
ở nhiều điềm, Quả thật cho đến này vẫn không 
tìm thẩy các viruL trong hầu hết các khối u ở người. 
Nhưng các tác giả của thuyết virut cho rằng virul 
đã bị chết, hoặc bị đào thải khỏi tế bào, hoặc di 
chuyền thành dạng ần sau khi đã gây tác độn; 
phát sinh ung thư, Điều đó hoàn toàn cỏ lý lắm 
chử. Chẳng phải là để gì mà tìm được que diệm đi 
gây ra đảm cháy, dù là cháy rừng hay cháy nhà 
thì cũng vậy thôi. Việc tìm ra virut trong khối u 
ác tính cũng eó thể khó khăn như vậy, 


Người ta cũng nghỉ ngò thuyết virut vì nhiều lý 
do khác nữa. Chẳng hạn ung thư không lây. không 
phải bao giò cũng di chuyển được khối u từ cơ thê 
động vật này sang cơ thê khác, và không tìm thấy 
kháng nguyên đặc trưng cho virut trong khối u. 
Những người ủng hộ thuyết virut đưa ra nhiều ý 
kiến giải thích tại sao không có những hiện tượng 
trên trong bệnh ung thư, Cuộc tranh luận vì lợi 
ích của cuộc sống và khoa học vẫn đang tiếp điền. 


Đó là những vấn đề học thuyết. Còn bằng chứng; 
cụ thể thì thế nào ? Người có công đầu tiên trong 
vấn đề này là Gâyton Rouas. Ông đã tìm thấy virui 
trong một saccôm (ung thư mô liên kết) ở gà, và 
bằng cách gây ung thư thực nghiệm ông xác đỉnh 
được chắc chắn virut này là nguyên nhàn gây ung 
thư, Phát minh đã được làm từ năm T911, nhưng 
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mãi về sau người ta mới thấy hết ý nghĩa. Chả thế 
mà hơn nửa thế kỷ sau giải thưởng Nobel đã được 
tặng cho Lác giả của nó, Tiếp đó người ta thấy hạt 
cơm và mào gà (u lành) ở người efing do virut gây 
ra. Đến nay thì biết rõ hơn 30 viruL gày n và gây 
ung thư máu (leucose) cho các động vật eó xương 
sống. Con số này đang tăng lên, 


Z1. Những pháp thuật của kẻ thù 


Tính gàu bệnh. Như đòi lần đã nói với các bạn 
là hàng nghìn tỷ vi khuân lactic đã chui vào bụng 
ta trong bữa cơm với dưa chua. Ấn thì ngon và sau 
đỏ thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng vấn đề 
sẽ không còn như vậy nếu ta ăn phải vi khuân tả 
hoặc thương hàn chẳng hạn, ngay cả với số lượng 
it hơn nhiều. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, còn 
nếu chưa đứợc tiêm phòng thì chắc chắn ta sẽ bị 
mặc bệnh tả hoặc thương hàn. Ta nói hai vi khuần 
sau có tính gây bệnh, còn vi khuần lactic thì 
không. Như vậy tính gây bệnh là khả năng của 
những loài vi sinh vật nhất định có thê gây ra các 
bệnh nhiễm trùng. 

Các vi sinh vật đã có trước thực vật, động vàt 
và con người rất lâu. Đương nhiên trong buồi sơ 
khai như vậy các vi sinh vật chỉ có cách là sðng 
độc lập, tự dưỡng. Khi các sinh vật vĩ mò xuất 
hiện thì mối tương tác giữa bai thế giới sình vàt 
vi mô và vĩ mỏ trong quá trình tiến hóa làu dài 
có nhiều thay đôi, một số vi sinh vật chuyền sang 
sống ký sinh và gây bệnh cho sinh vật vĩ mỏ, 

Tính gây bệnh là một tính chất đặc hiệu loài. 
Điều đó có nghĩa rằng môi loài vị sinh vật chỉ gày 
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nên những bệnh nhất định trên một hoặc một số 
vật chủ nhất định. Chả thế mà các chú vịt suốt ngày 
mò ăn tôm ốc trong bùn đất, nhưng chẳng bao giờ 
bị chết vì bệnh thương hàn, Trâu bỏ cũng miễn 
địch thương hàn nhĩ: vày. 

Tính độc. Chắc các bạn còn nhớ một sự việc tỉnh 
cờ của Paxtơ. Ông có một ehlng vi khuñn dịch tả 
gà gày bệnh mạnh. Mùa hè, mọi người đi nghỉ, còi 
ống nghiệm chứa chúng ví khuân thì nằm cả tháng 
trong tủ ấm. Khi công việc trở lại người ta tiêm 
chủng vi khuần này cho gà, thì thấy gà chỉ mác 
bệnh nhẹ, không bỉ chết như trước kía. Nhưng các 
ống vi khuần cất cần thận trong tủ lạnh thì vẫn 
gây chết như thường. Như vậy là cùng một loài vi 
sinh vật gây bệnh, nhưng mức độ gây bệnh của 
chúng mạnh yếu khác nhau. Các nhà vi sinh vật 
học đã dùng từ tính độc của các chúng vi sinh vật 
đề chỉ mức độ gây bệnh của chúng, 

Đã nói đến mức độ thì phẩi nghĩ cách để so 
sánh, đánh giá. Điều đó hoàn toàn làm được. Đầu 
tiên người ta lấy vi sinh vật hoặc độc tố của nó 
chia nhỏ ra mãi và xem liều nhỏ nhất để gây chết 
một động vật thí nghiệm (có trọng lượng nhất định) 
sau một thời gian nhất định là bao nhiêu. Liều nhỏ 
nhất gây chết động vật này được gọi là liều gây 
chết tối thiêu, viết tắt theo quy ước quốc tế là MLD 
(minima lethal dosis). 


Về sau người ta thấy việc xác định MLD có nhiều 
sai số vì động vật đù có cùng trọng lượng eững vàn 
có thể khác nhau về mức độ cảm thụ bệnh. Đó là 
do chức năng của thần kinh, do đặc điềm di truyền, 
Vì thế hiện nay người ta xác định tính đòc bằng 
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liều gây chết trung bình, viết tắt lá 1,50, tức là 
số lượng vi sinh vật hay trọng lượng độc tố làm 
chết 50% tông số động vật thí nghiệm. Cách lám 
này cho phép bù trừ được sự chênh lệch về sức 
cảm thụ bệnh giữa các động vật thí nghiệm, 


Độc tố. Khi virut gày bệnh đi vào cơ thê thị tác 
hại mà nó gây ra là do chỗ nó xâm nhập và sín" 
sản trong các tế bào nhất định của eơ thể, Điều đó 
làm hư hại nhân, hư hại các cấu trúc tông hợp 
axiL nucleic và protit của tế bào, làm cạn nguön 
vật liệu và năng lượng, cuối cùng có thể phá vỡ 
hoàn toàn tế bào, 

Người xưa nói: «làm thầy có sách, đào ngạch có 
dao ». Những thủ đoạn của virut thỉ như vậy, còn 
vi khuần thì thế nào? Tính độc của vi khuẩn gáy 
bệnh chủ yếu là do nó hình thành những chất đóc, 
có cœ chế lác động khác nhau đối với cơ thể vật 
chủ. Ñgoài ra các vi khuần còn có một số tính 
năng khác hỗ trợ bảo vệ cho tính độc của chúng. 
Đó là khả năng tạo bào tử, tạo giáp mạc, hình 
thành các chất làm tan hồng cầu, ức chế bạch cầu, 
làm tan fibrin. 

Hãy dừng lại một ít về chất độc, hay thường gọi 
là độc tố của vi khuẩn và của một số vi sinh vàt 
khác, Theo đặc điểm hình thành mà độc tố của vi 
sinh vật được chia làm hai loại; độc tố ngoại và 
độc tố nội. 

_Độc tố ngoại là những độc tố mà vi sinh vàt tiết 
vào môi lrường chung quanh ngay trong thời gian 
nó phát triển. Các loại vi khuần độc thịt, uốn vàn, 
bạch hầu v.v... tạo thành loại độc tố này.:Ñghe tên 
cũng đã thấy toàn những bệnh hiềm nghèo. Thật 
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thể độc tố ngoại nói chung có tính độc rất mạnh, 
Ví dụ chỉ Img độc tố bạch cầu cũng đủ giết chết 
40 triệu eon chuột bạch. Nói cách khác là mg độc 
tổ này chứa 40 triệu liều gây chết tối thiêu (MLD) 
cho chuột bạch. Nhưng nó còn thua xa độc tố ví 
khuẩn độc thịt: Img độc tố ví khuần đọc thịt đủ 
giết chết 1000 triệu chuột bạch. Đây chính là độc tố 
mạnh nhất trong thiền nhiên mà hiện nay người ta 
biết Năm 1959 giáo sư Hrôc Tritkhôn, người 
Canada, nguyên chủ tịch Hội y học thế giới cho biết 
hằng tại Poeton (Anh) bọn hiếu chiến đã sẵn xuất 
những độc tố ngoại của vi khuần độc thịt mạnh 
đền nồi một lượng không đáng kề của nó cũng « đủ 
giết chết mọi sự sống trên trải đất ›! 

Thể bản chất hóa học của độc tố ngoại là gì? Có 
lẽ người ta hình dung là chúng phải có cấu trúc 
kỳ lạ. Nhưng không, chúng cũng chỉ là những họp 
chất protit. Như vậy cũng là prôtit, mà nó có thể 
gây ra nồi kinh hoàng cho nhiều sinh vật vốn cũng 
cỏ cơ chất sống là protit. Về phía thống nhất cũng 
như về phía đa đạng, thiên nhiên đều đi xa hơn 
điều mà các nhà khoa học hay các nhà tiều thuyết 
có thê tưởng tượng được, 

Vị bản chất là protit nên độc tố ngoại có tính kháng 
nguyên mạnh, nó không bền với nhiệt ở 60—80°Œ 
bị phả hủy trong khoảng 10 — 60 phút, còn ở 100°G 
thì bị phá hủy tức thời. Ơ đây ta cũng tự rút được 
kết luận về sự cần thiết đun sôi lại thức ăn, nhất 
là đồ hộp thịt cá, các loại xúc xích ở trạng thái nghỉ 
nơờ, là noi có đủ điều kiện nhất cho vi khuần độc 
thịt phát triển và hình thành độc tố. 

Các vi khuân thương bàn, kiết ly và nhiều vi 
khuân gày bệnh gram âm khác không hình thành 
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độc tố ngoại, mà chứa độc tố nội. Độc tố nội liên 
kết chặt ehẽ hơn với các tồ chức tế bào vi sinh vật, 
chúng không khuếch tán ra môi trưởng xung quanh, 
| Chỉ khi vi sinh vật chết. tế bào bị phá hủy thì độc 
la tố mới thoát ra. Về cấu trúc hóa họe, độc tố nội là 
một. phức hợp photpholipít-polixaeearit-poli peptit: 
| Nó bền với độ nhiệt cao (chịu được 1200 trong 
Š 30 phúU, tỉnh kháng nguyên yếu, tính độc yếu: 
ì 400 mg đọc tố thương hàn mới đủ làm chết người. 


72. Vỏ quít dày, móng tay nhọn 


Con người là sinh thể hoàn mỹ nhất, tít nhiền 
cũng là vật chất có tổ chức cao nhất, tuyệt điệu nhất 
của hành tỉnh. Nói như các nhà nhiệt động sinh 
học là nó chứa ít entropi nhất, eó độ hỗn độn thấp 
nhất. Ñó luôn luôn bị những lực lượng tự nhiên 
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với tồ chức thấp hơn tấn công, kề từ những tác 
động vật lý như độ nhiệt, bức xạ, các chất hóa học, 
đến những sinh thề kém hoàn hảo hơn như các vi 
sinh vật. Con người, và cả những sinh vật cao eíip 
khác, số đŸ eòn tồn tại đến nay chính vì trong quá 
trình tiến hóa làu dài nó đã học được cách chống 
lại sự tấn công của những cải gì kém tô chức ở 
chung quanh. 


Ngay từ thể kỷ ð trước công nguyên, các thầy 
thuốc cô đại đã ghỉ nhàn rằng những người đã qua 
khỏi một số bệnh sẽ eó khả năng tự bảo về mi 
mãi không mắc lại bệnh đỏ nữa. Hồi đó chẳng ai 
hiều tại sao lại như vậy. Nhưng các hiện tượng vẻ 
sư thực đó càng ngày càng tích lũy được nhiều và 
người ta cố gắng phân loại, giải thích. Các nhà 
khoa học cuối thể kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gọi hiện 
tượng cơ thê không bị mắc bệnh (còn gọi là không 
cảm thụ) khi bị nhiễm vi sinh vật hay đỏc tố của 
chủng là trạng thái miễn dịch. 


Dựa vào nguồn gốc phát sinh, hiện nay người 
ta chia miễn dịch thành hai loại: nưẫn dịch di 
íruyền và miễn dịch thu được. 


Miễn dịch dị truyền còn được gọi là miền dịch 
loài hay miễn dịch bằầm sinh. Đó là hiện tượng mọi 
cá thể của một loài động vật nào đó không mắc 
một số bệnh mà loài động vật khác vẫn thường mắc. 
Có không ít ví dụ về điều này, chẳng hạn người 
không mắc các bệnh dịch hạch của gia súc có sừng, 
địch tả gà, cũng như bệnh thiếu máu nhiễm trùng của 
ngựa. Ngược lại, nhiều động vàt không hề biết tời 
một số bệnh quen thuộc của người như thương 
hàn, sới v.v,.. | 
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Tắt nhiên chỶ có thê giải thíeh miễn dịch di truyền 
là do sự thích ứng chọn lọc tự nhiên trong quá 
trình tiến hỏa hàng vạn, hàng triệu nắm. Thế nhưng 
eó trường hợp miễn dịch dị truyền chỶ là tương 
đối. Paxtơ đã làm những thí nghiêm thú vị như 
sau ; gà vốn không mắc bệnh than, những khí ông 
đem ngàm chân gà vào nước lạnh hoặc hạ thấp 
thần nhiệt của chúng thì gà sẽ bị bệnh than, 


Miền dịch thu được, như ý nghĩa của từ này đã 
nói lên, là miễn dịch mà từng người, từng cá thể 
động vật, thu nhận được trong cuộc sống riêng của 
mình. 


Miễn dịch thu được có thê là tự nhiên, Đó chính 
là trường hợp miễn dịch sau khi ta bị mắc các 
bệnh nhiễm trùng như bạch hầu, thương hàn, đậu 
mùa, sởi, bại liệt trẻ em v.v... Có thê là bệnh nắng 
thực sự, nhưng cổng có khi chỉ là bệnh nhẹ hoặc 
thê ần không có triệu chứng lâm sàng. Miễn dịch 
có thê bền suốt đời, như là trong bệnh đậu, khòng 
ai bị HH ôn đậu. mùa đến thăm lần thứ hai. Ngược 


trong các bên, tả, cúm. 


Như ta thấy đấy, miễn dịch thu được tự nhièn 
thì cũng tốt thôi. Điều đó có nghĩa là một người 
đã bị bệnh thương hàn một lần thì sẽ được chừa 
ra khi có dịch phát sinh lần thứ hai. Tuy nhiên điều 
đó có thê phải trả giá đắt và biết đâu người ăy đã 
chẳng còn ngay sau lần bị bệnh đầu tiên đó. Nhưng 
con người có trí tuệ không cam chiu điều đó. mà 
đã cnôi loạn », giành dàật lăy ân huệ miền địch trong 
tay thiên nhiên. Và thế là miền dịch thu được ra 
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đời theo cách nhân tạo. Những tài liệu cồ cho hay 
tại Trung Quốc và Thồ nhĩ kỷ, vào khoảng 2000 -- 
3000 năm trước công nguyên, người ta đã biết 
cchủng đậu » bằng cách nghiền nhỏ vấy đâu thôi 
vào mũi trẻ em. Người Ấn độ thì bôi vấy đâu lên 
chỗ da rách. Người Grudi thì chọc mủ đậu vào 
trong da bằng kim. Có lẽ loài người đã trả giá đất 
cho những phương pháp như vậy, bởi vì khi đó 
không có`gì bảo đảm là bệnh ở thề nhẹ, mà có 
thề là nặng đến chết. | 

Suốt cä đêm trường trung cô, kỹ thuật miễn dịch 
chẳng hơn gì thòi cô đại. Tới đầu thế kỷ thứ 18 
nước Ánh vẫn tiến hành chủng đậu từ váy đâu 
mùa. Phải đến cuối thể kỷ thứ 18 mới có một phát 
mỉnh quan trọng của Jene. Ông nhận thấy bệnh 
đàu ở bò thường lây sang người, và chỉ là một bệnh 
nhẹ. Nhưng bệnh nhẹ này lại tạo được miễn dịch 
cho bệnh đậu mùa ở người. Vì vậy ông đã thử 
dùng đậu bò (ngưu đậu) đề chủng đậu. Kết quả rực 
rỡ đến với loài người ngoài cả niềm hoài bão của 
Jene, và phương pháp mới lập tức được hoan 
nghênh ở toàn châu Âu. Jene gọi cách gây miền 
dịch nhân tạo đậu mùa này là iiêm chúng 0ảcxin 
(từ vaecination xuất phát từ tiếng La tỉnh vacecina 
là đậu mùa bò). 

Nhưng người có công đưa vấn đề gây miền dịch 
thu được theo cách nhân tạo thành một lý thuyết 
hoàn chỉnh với các kỹ thuật bảo đảm chắc chắn 
chính là Paxtơ. Tư tưởng chủ đạo của Paxto về 
vấn đề này là các vi sinh vật gây bệnh dã chèt 
hoặc bị làm giảm tính độc khi đưa vào eo thê sẽ 
tạo khả năng miễn dịch chống bệnh do chính vi 
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sinh vật đó gây ra. Ông đã sáng tạo nhiều phương 
pháp làm giảm tính độc của vi sính vật nhì đề giả 
trên môi trường oñũ, nuôi ở độ nhiệt khòng thích 
họp, sấy khô. v.v... Paxto là tác giả của eác thuốc 
tiêm chúng dịch tả gà, bệnh than và đc biệt là vac- 
xin phòng bệnh đại. Cần phải có tên chủng đề chỉ 
cách gây miễn dịch tất cả các bệnh, không chỉ 
riêng cho bệnh đàu mùa bò. Trong hội nghị y học 
quốc tế họp tại Luân đôn Paxlơ phát biều; « Tôi 
đề nghị dùng cái tên tiềm chủng pacxin với ý nghĩa 
ròng lớn hơn là trước nay vẫn dùng. Tỏi hy vọng 
rằng khoa học sẽ bảo vệ cái tên đó như là một dấu 
hiệu kinh trọng sự cống hiến của một nhà khoa 
học. một trong những con người lỗi lạc nhất của 
nước Ảnh là Jene ›, 

Như vậy tèn vaexin từ nghĩa riêng là đậu mùa 
bò đã trở thành một thuật ngữ quốc tế rộng rãi đề 
chỉ tất cả các loại thuốc tiêm phòng bệnh nhiễm 
trùng. Chắc chắn là rất ít người trên Trái Đất ngày 
nay chưa từng được chủng mội loại vacxin nào 
đấy. Tới nay ở nước ta cũng đã tự sản xuất nhiều 
loại vacxin khác nhau, vacxin từ vi khuẩn hoặc 
virut, vacxin sống hoặc chết, phòng một bệnh hoặc 
nhiều bệnh. Các độc tố bạch hầu, uốn ván đã được 
làm giảm độc cũng gây miễn dịch nèn cũng là một 
loại vaexin. 

Vacxin có thề được chủng hoặc tiêm dưới đa, 
trong da, hoặc uống. Gần đây lại có loại vacxin 
qua đường hô hấp. Trong một nhà hát rộng rất, 
khi một tập phim hài hước, hoặc một vở kieh mở 
màn, thì các thầy thuốc cũng bắt đầu phun vào 
không khí vacxin ở dạng hạt rắn hoặc giọt lòng 
rất nhỏ (tức là khói hoặc sương vacxin). Vừa được 


giải trí vừa được đùng thuốc miễn địch, trễ em hết 
sức hài lòng vì ó đây không phải chống lai mũi 
kim tiềm. Người lớn eó lề cũng vui mừng. Đây chắc 
chắn không phải là một câu chuyện viên tưởng khoa 
học mà là một việc làm bình thường ở một số 
nước đã bắt đầu áp dụng. 

Phương pháp gây miền dịch bằng vacxin là 
phương pháp nhân tạo nhưng cơ thề chú đóng 
hình thành miền dịch. Đề gây miền dịch nhân tạo 
cỏn có phương pháp bị động, Đó chính là việc sử 
dụng huyết thanh miễn dịch, còn gọi là kháng 
huyết thanh. Như sẽ nỏi rõ hơn trong phần dưới, 
trong eơ thê người và động vật sau khi bị bệnh 
đo vi sinh vật hoặc tiêm vacxin sẽ hình thành: 
những chất đặc biệt gọi là kháng thê, có khả năng 
chống lại vi sinh vật tương ứng và độc tố của 
chúng. Những kháng thề này chủ yếu tan trong 
phần lỏng của mảu, tức là huyết thanh. Vì vậy ta 
có thề lấy huyết thanh chứa kháng thể này đề chữa 
bệnh. Huyết thanh người thì tốt nhất nhưng muốn 
có nhiều thì không thể trông cậy vào nguồn cung 
cấp từ người, mà phải sử dụng ngựa vào việc này. 
Cũng cần nói thêm là huyết thanh thường gây nèn 
những bệnh dị ứng, bởi vậy tốt hơn hết từ huyết 
thanh người ta thu lấy kháng thể tức là các gama 
globulin miễn dịch đề chữa bệnh. 


Trước kia kháng huyết thanh hoặc gama globulin 
được dùng đề chống vi sinh vật cũng như chống 
các độc tố của nó. Nhưng từ khi có nhiều chất 
kháng sinh tốt thì kháng huyết thanh chỉ dùng để 
chống đọc tố trong các bệnh bạch hầu. uốn văn 
đọc thịt, hoại thư sinh khi. 
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73. Phòng tuyến tiền tiêu: da Và niêm 
mạc 


Đúng là xung quanh chúng ta sờ đâu cñing thấy 
vị sinh vật: trong không khí, trong đất, trong nước, 
kê ca nước giếng trong nhất về nước máy, trên 
các đồ đạc và quần áo. Nói rằng nhiều loài ví sinh 

vàt eó Ích thì cũng đúng, nhưng điều đó phải hiểu 
chung trong sự chuyển hóa vật chất của thiên nhiên 
hoặc trong trường họp sử dụng chúng vào sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp v.v... Còn xét về 
mặt tác động trực tiếp lên cơ thể ta thì hầu hết vị 
sinh vật bao gồm toàn bộ virut, nấm và tuyệt đại 
đa số vi khuần là có hại. Chúng hoặc ký sinh gây 
bệnh, hoặc hội sinh tích lũy chất độc và làm phân 
giải các chất sống. Điều đó càng thấy rõ khi cơ thể 
yếu đi hoặc vừa chết, Rất ít vi sinh vật mang lại 
lợi ích trực tiếp cho cơ thê, 


Thể nhưng nếu cơ thê bạn đang khỏe mạnh binh 
thường thì trong máu, trong thịt và phủ tạng là 
hoàn toàn vô trùng. Ta nói: cơ thê biết tự vệ chu 
đảo chống lại kẻ thù vi sinh vật. Vậy, trong cơ thề 
người, cái gì đóng vai trò quyết định trong việc 
chống lại kẻ thù này. 


Tuyến bảo vệ tiền tiêu của cơ thể chính là da và 
niêm mạc. VÌ tiếp xúc với bên ngoài nên trên mặt 
da có rất nhiều vi sinh vật. Trên niềm mạc (màng 
nhày) của các hốc tự nhiên như mũi, miệng và cơ 
quan sinh dục còn nhiều vi sinh vật hơn vì ở đây 
có nhiều chất tiết thích hợp cho chủng. Nhưng đa 
và niêm mạc là một bức thành tế bào khá sít và 
kém thấm nước làm cho ví sinh vàt chỉ eó thể 


Như vậy có thể nói các 


«đứng ngoài mà nhìn », 
sáo chiến sĩ kết thành 


tế bào đa và niềm mạc là 
một phòng tuyển vững chle như một hàng rào cơ 


giới, Nhưng thiên nhiên còn sắp xếp chủ đáo hơn 
thế nữa, cụ thề là còn trao cho lực lượng báo vệ 
này một loại vũ khí hóa học: Các tẾ bào da và 
niêm mạc cỏ kha nắng tiỂU ra một chất men làm 
chết vi kKhuần bằng cách hòa tan màng hoặc cá tế 
bào vỉ khuin. Đỏ chính là men dung khuần (lizô- 
zim) được tìm ra từ năm 1901. Cht men này cũng 
eỏ nhiều trong nước mắt, nước bọt, mồ hôi, sfta. 
ruột v.v... Li⁄ozim trong mước mặt đặc biệt hoạt 
đòng mạnh. Nước mắt pha loïng 1:10 triệu vẫn 
còn khả năng hòa tan một số vì khuẩn. 
— Hơn thế nữa, các tuyến mồ hôi và tuyến mỡ ở 
da cũng họp đồng tác chiến bằng cách tiết ra axit 
lactie và axit béo có tác dụng điệt khuần. Tăt cả 
củc chất nói trên hoạt động có hiệu lc, tạo nên 
cái gọi là khả năng thanh trùng của. đa. Các thí 
nghiệm lý- thú cho thấy khi bôi vi khuẩn đường 
ruột lên đa thì sau 10 phút lượng vi khuẩn chỉ còn 
10%, sau 20 phút còn 1%, và sau nửa giờ không 
còn vi khuần nữa. 

Nhưng điều đó không mang lại mội điều vui 
mừng nào cho những người ít tắm rửa ! Khả năng 
thanh trùng chỉ thấy ở da sạch, còn da bần thì 
gần như không có khả năng tuyệt điệu này, Thực 
nghiệm bôi vi khuần lên tay bần cho thấy sau 
20 phút số vi khuần vẫn còn 9594. 

Phòng tuyến chống vi sinh vật của niềm mạc 
đường tiêu hóa cũng khá hoàn thiện. Trong miệng 
thi có lizôzim và một số chất diệt khuần kháe nữa 
như inhibin, muxin, xidin của nước bọt, Những vi 
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sinh vật nào bằng cách khéo léo hay may rủi lọt 
được qua hàng rào này đề đi vào dạ dày thì cũng 
bị tiêu điệt bởi dịch dạ dày chứa nhiều axit eloö- 
hidrie. Màng nhày của ruột cũng có tính kháng 
Khuần cao. Như ta biết, ở đây rất đầy đủ chất dịnh 
dưỡng cho ví khuần sống và sinh sẵn, Thế những 
hàng tỷ vi khuân vẫn bị chết do các nguyên nhân 
khác nhau, trong đó có tác dụng của các chất do 
màng nhày ruột tiết ra. 


74. Đội tế bào cận vệ: các thực bào 


Từ da hoặc từ màng nhày một báo cáo khân 
cấp được gửi đi: €Một toán vi sinh vật nguy hiểm, 
khòng rổ số lượng, đã chọc thủng phòng tuyến 
tiền tiêu, xâm nhập theo hướng... ›. 

Chắc chắn rằng việc các vi sinh vật vượt qua 
được hàng rào da và màng nhày không phải là 
điều hiếm boi. Có một phòng tuyến nào là bất khả 
xâm phạm đâu! Da và màng nhày có thê bị rách, 
loét, có thê bị tác động có hại của môi trường. Còn 
vi sinh vật thì có loại có tính gây bệnh cao, chúng 
tiết ra những chất làm cho tế bào da và màng 
nhày rời nhau ra, Hơn thế nữa, có những vi 
khuẩn kích thước rất nhỏ (như vi khuần bruxen- 
lô) có thể đi vào cơ thê người qua da và niềm mạc 
hoàn toàn nguyên lành. 

Trong trường hợp như vậy điều gì sẽ xây ra? 
Sau tuyến bảo vệ thứ nhất sẽ còn các lực lượng 
bảo vệ ở trung tuyển và hậu tuyếm, hay đến đày 
cơ thê người đã bị bỏ ngỏ. Những nghiên cứu 
kiên trì và đầy só*ig gió trong vòng non một thế 
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kỷ nay chứng mình vững chắc rằng eơ thể còn hai 
cơ chế tạo miên dịch. Đó là đội tế bào tấn công vi 
sinh vật: các thực bào, và eơ chế bảo vệ do các 
chất đặc biệt cỏ trong thể lỏng của cơ thê (thường 
được gọi là miễn dịch dịch thề). Ta hãy xem hại 
cơ chế bảo vệ có hiệu lực này. 


Năm 1901, nhà sinh học lỗi lạc người {Nga Mẹt. 
nhicôp phát hiện thấy trong cơ thề có những loại tế 
bào có khả năng chống lại các vỉ sinh vật thâm nhập 
bằng cách nuốt các vỉ sinh vật này vào tế bào, rồi 
tiẾt ra các chất men làm tiêu hủy chúng. Hiện 
tượng này được gọi là hiện tượng thực bào, nghĩa 
đen là ăn tế bào. Còn các tế bào có khả năng này 
được gọi là /ể bào thực bào. 


Metnhieôp đã chia tế bào thực bào làm hai 
loại: tiều thực bào và đại thực bào, Các tiều thực 
bào là những tế bào tương đối nhỏ có khả năng 
tự đi động. Như ta biết, bạch cầu trong máu bao 
gồm ð loại: bạch cầu trung tỉnh (chiếm 60 — 7094), 
bạch cầu ưa axit (1— 4%), bạch cầu ưa kiềm 
(0,9%), tế bào limphô (25 — 30%) và tế bào đơn 
nhân to (5ð — 10%), Ba loại bạch cầu kề trên chính 
là các tiều thực bào, kích thước của chúng vào 
khoảng 10 micromet. Trong ba loại này bạch cầu 
tung tính là chủ lực, có hoạt động thực bào 
mạnh nhất. 


Còn đại thực bào có kích thước lớn hơn, 20 — 30 
và có thề đến 50 micromet. Đại thực bào có loại 
di động được như tế bào bạch cầu đơn nhân to, tế 
bào đi động từ hạch limpho và lách, Có loại không 
di động như tế bào nội bì của mạch máu, tế bào 
lách và mô limphô. 
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_Ta hãy hình dung một trận tấn công của bạoh 
cầu. Đó quả là một chiến dịch thực sự. áo eáo 
khần cấp như đã viết ở trên không phải là một 
hình tượng tiều thuyết hóa, mà thực sự là có 
những chất hóa học nhất định do ví sinh vật xâm 
nhập cũng như mô bị viêm tiết ra, Những chất này 
kích thích bạch cầu, và bằng chuyển động liễu 
amip bạch cầu hướng tới chỗ bị nhiễm trùng, 
Mạch máu ở phần bị nhiễm trùng được nở rộng, 
mảu chảy đến rất nhiều, làm cho ở đấy đỏ ửng 
lên và độ nhiệt tăng cao, Đó chính là phẩn ứng 
viêm. Bạch cầu, đặc biệt là bạch cầu trung tính, 
đi xuyên qua thành mạch máu như là một loại 
«(lính thủy đánh bộ», Bạch cầu hấp phụ các vi 
sinh vật và các sản phầm của mô bị phá hủy, rồi 
« nuốt »› chúng vào bạch cầu. Việc tiết ra các chất 
men làm tiêu hủy vi sinh vật là giai đoạn cuối cùng 
của quả trình thực bào. Các tế bào bị chết, các vi 
khuần, các bạch cầu chết và còn sống tập trung 
lại, hình thành nên chất dịch màu vàng nhạt. Đó 
chính là mủ. Nếu các vi khuần bị tiêu diệt hết, mô 
bị phá hủy sẽ tái sinh và ta có mô mới. Chiến dịch 
kết thúc thắng lợi. 

Đời sống của các bạch cầu thật ngắn ngủi, chỉ từ 
2—4 ngày. Số lượng bạch cầu trong 1mm” máu ở 
người khỏe mạnh là 7.000. Trung bình ta có 4 — 
ö lít máu. Như vậy số bạch cầu lên tới 28 — 85 tỷ 
trong một người. Đó là một đội quân hùng hậu, 
luôn luôn sẵn sàng «tử vì đạo » đề bảo vệ cơ thể, 
Thực vậy, người ta đã quan sát được là mỗi bạch 
cầu tr ung tính cho đến khi chết đã nuốt được 5—35 
vi khuẩn, còn tế bào đơn nhân to thì nuốt được 
đến 100 vi khuân, 


291 


Nhưng sự nồ lực của bạch cầu đồi khi lại là điều 
đăng tiếc, Một số trường hợp lhực bào đã bảo vệ 
vi sinh vật khỏi tác động của các chất diệt khuần 
của cơ thê, Vi sinh vật đáng lể đầ bị chết nếu nó 
nằm ngoài bạch cầu. Ở một số trường hợp khác vi 
khuần bị thực bào lại tìm thấy trong bạch cầu 
những điều kiện sống cêm ẩm », Thậm chí chúng 
sinh sản trong bạch cầu và nhanh chóng đi theo 
bạch cầu đến cáe cơ quan khác nhau đề gáy bệnh, 
Tuy nhiên eñng không nhiều lắm cáo vì sinh vật 
có khả năng này: thương hàn, ho gà, lao, phong, 
tụ cầu khuần, lậu, bruxenlô, sốt rét v.v... Đày cfinø 
chính là một trong những điềm tựa của các tác 
giả trước kia phản đối học thuyết thực bào của 
Metnhicôp. 


75. Trận tuyến đường thủy 


Vi sinh vật khi đã vào cơ thê trước sau cũng sẽ 
tiếp xúc với máu hoặc các thê dịch khác của cơ thê. 
Trong quá trình tiến hóa các động vật có xương 
sống, kề cả người, đã sớm nhận ra điều đó và đã 
hình thành những chất bảo vệ đặc biệt, hòa tan 
trong các thê lỏng, có khả năng ức chế và tiêu điệt 
các vi sinh vật, nhờ đó tạo nên cơ chế miễn dịch 
dịch thề rất có hiệu lực. 

Người ta phân biệt trong huyết thanh hai loại 
chất bảo vệ: chất bảo vệ tự nhiên và chất bảo vệ 
đặc hiệu. 

Chất bảo uệ tự nhiền hoặc không đặc hiệu là 
những chất vốn có sẵn, bầm sinh ở người và nhiều 
động vật khác, có tác dụng không lựa chọn đổi 
với mọi vi khuẩn. Về mặt cấu trúc nó là các globu- 
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lin của huyết thanh, Các chất bảo vệ tự nhiên quan 
trọng là propeecđin, bồ thê và bêtn 1ízin, 
Propecđin (phòng vệ tố) là một globulin có 
chửa lipiL, gluxil và photpho, chiếm 0,03% các 
chảt protil của Là thanh, có vai trò đáng kế 
trong miễn địch. Đồ thề có mặt trong huyết thanh 
tươi, vì hòa tan được một số ví khuân nên còn eó 
tền là anpha lzin, Gòn bêta lizin là chất tương đối 
bền nhiệt, ứe chế các vi khuần gram dương. 
Nhưng có lẽ cáo vì sinh vật đẩ bị chống trả một 
cả2h quyết liệt nhất là do trong cơ thể người và 
động vật đẩ hình thành những chất bảo 0¿ đác hiện 
được gọi là các kháng thể. Trong cơ thể vốn 
không có sẵn các kháng thê, nó chỉ được hình 
thành khi có sự kích thích của các chất lạ đặc biệt 
từ bên ngoài, gọi là các kháng nguyên. Những 
khái niệm kháng nguyên, kháng thê, rồi cơ chế tạo 
thành kháng thê và phản ứng giữa hai loại chất 


này là những vấn đề cơ bản nhất của miên dịch 


học hiện đại. Ta lần lượt xét qua những nét chủ 
yếu nhất. 


Kháng nguyên là thuật ngữ được dịch từ tiếng 
Hy lạp anHgen, Aníi là chống, còn genos là sinh ra. 
Như vậy nghĩa đen kháng nguyên là cải sinh ra 
những chất chống lại mình. Định nghĩa chính xác 
hơn thì kháng nguyên là những chất lạ khi xàm 
nhập vào cơ thê người và động vật thì kích thích 
cơ thể sẵn sinh ra những chất đối lập gọi là khảng 
thê và eó khả năng phẩn ửng một cách đặc hiệu 
với các kháng thể này. 

Chinh vi khuẩn, virut, các vi sinh vật khác và 
độc tố của chúng, tế bào và protit lạ bên ngoài 
vào là những kháng nguyên điền hình. Kháng 
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nguyên trước hết là ehất lạ (đị thể) đối với cơ thê, 
TẾt cả các chất vốn có trong một eơ thề nói chúng 
không thề lại là kháng nguyên đối với chính nó, 
Nhưng có một số bộ phận cơ thÊ bình thường 
không bao giờ tiếp xúc với hệ thống tạo miễn dịch, 
nếu vì lý đo bắt thường nào đó chúng tiếp xúc thì 
chủng sử sự như là vật lạ, nghĩa là kích thích hệ 
thống miễn địch hình thành kháng thê. Người ta 
gọi đây là các / kháng nguụên (autoantigene)» 
Thủy tỉnh thề mắt, tỉnh dịch, chất nghiền dịch 
hoàn, da và một số mô khác là những chất như 
vậy. Trường hợp này nhiều khi là bị kịch thực 
sự: cơ thể sản sinh ra những kháng thề làm hủy 
diệt những bộ phận của ngay bản thân mình. 

Về mặt bản chất hóa học, lúc đầu người ta cho 
rằng chỉ cỏ các hợp chất protit mới có tính kháng 
nguyên, Chẳng bao lâu sau người ta biết rõ rằng 
hiểu như vậy là nhầm, thực ra tất cả các loại hợp 
chất, không kề thuộc nhóm nào, protit, gluxit, li- 
pit, axit nueleie đều có thê là kháng nguyên. Nhưng 
có một điềm chung là kháng nguyên phải có phân 
tử lớn (thường là các eao phân tử tự nhiên), thường 
có trọng lượng phân tử trên 10.000. Có một số phân 
tử không lớn lắm, thuộc nhóm lipit và gluxit, 
không có khả năng kích thích hình thành kháng 
thề, nhưng lại phản ứng được với kháng thẻ. 
Người ta gọi đây là những kháng nguyên không 
hoàn toàn, hay là bán kháng nguyên (hapten). 

Trong tế bào vi khuẩn có rất nhiều loại protit, 
axi( nucleic v.v.., có tính kháng nguyên. Nhưng 
nhiều chất không quan trọng về phương điện miễn 
dịch vì kháng thể do chúng kích thích hình thành 
khóng gây được miễn dịch cho cơ thề, Trong thực 
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tể miễn địch y học người ta thường chú ý tới một 
Số loại kháng nguyên có khá nắng gây miễn dịch 
như kháng nguyên ở chính tế bào ví khuần được 
gọ1 là kháng ngujén thân hay kháng nguyên €), 
kháng nguyên ở tiên mao ví khuẩn được gọi là 
kháng nguyên tiên mao hay kháng ngón H. 


Bầy giờ ta nói đến kháng (h2, nghĩa đen là 
những chất hoặc những vật thể chống lại. Kháng 
thề là những protit đặc hiệu, được hình thành 
trong cơ thể người và động vật có xương sống khi 
có sự xâm nhập của kháng nguyên và có khả năng 
liên kết đặc hiệu với kháng nguyên. Thường thi 
sự liên kết này làm cho kháng nguyên (ví dụ virut, 
vỉ khuần và độc tố của chúng) trở nên mất hoạt 
động. Như vậy là kháng thê bảo vệ được cơ thể 
khỏi tác hại của kháng nguyền. 


Nếu như kháng nguyên là những hợp chất thuộc 
nhiều nhóm hóa học khác nhau thì kháng thê bao 
giờ cũng là protit thuộc loại gama globulin của 
huyết thanh. Tuy nhiên có hai loại phân tử kháng 
thể. Loại lớn có trọng lượng phân tử khoảng 
1.000.000 thường hình thành rất sớm sau khi 
nhiễm trùng, nhưng hoạt tính kháng thê yếu. Loại 


__ có hoạt tính cao cỏ phân tử nhỏ hơn vào khoảng 


160.000. Phân tử kháng thể này bao gồm 4 thử 
đơn vị, tức là 4 chuỗi polipeptit, hai « chuỗi nhẹ » 
mỗi chuỗi có trọng lượng phân tử 20.000, và hai 
« chuỗi nặng » mỗi chuỗi có trọng lượng phân tử 
60.000. Không một chuỗi nào tồn tại riêng mà lại 
có hoạt động kháng thê, Phân tử kháng thể có hai 
trung tâm đề phần ứng với kháng nguyên tương 
ứng. 
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Một đặc điềm quan trọng của kháng thẻ là tính 
địc hiệu, nghĩa là một kháng thẻ đã được hình 
thành do sự kích thích của một kháng IIgIyên nào 
đỏ thì ehÏ cho phần ứng kết hợp với chính kháng 
nguyên này, Sự tương ứng gia kháng nguyên 
và kháng thể Iày có thÊ lại so sánh VỚI SIF {ƠI 
ửng giữa chia và ồ khóa, giữa âm bản và dương 
bản, giữa bàn tay và găng lay, giữa khuôn và 
vật đúc. Tuy nhiên «tính chung (hủy » này không 
phải bao giờ cũng nghiêm túc, có khi kháng (hệ 
kết hợp với cả các chất tương tự với kháng nguyên 
đä kich thích tạo thành nó. 


76. Lại một eơ chế bấm nút 


Từ lâu các nhà khoa học đã cho rằng không phải 
mọi tế bào trong cơ thề đều có khả năn › hình thành 
được kháng thể, Tế bào chủ yếu, nếu không phải 
là duy nhất, sẳn sinh ra kháng thê là một loại bạch 
cầu có tên là platmoxit (tương bào). Hai loại tế 
bào khác có khả năng cũng tông hợp được kháng 
thể, nhưng đến nay vẫn chưa được xác nhận rỏ 
ràng, là tế bào limphô (Iimphoxit) và tế bào lưới 
nội mạc. - -.  ¬ 


° 


Một vấn đề được nhiều nhà khoa học ở các lĩnh 
vực khác nhau đặc biệt quan tâm là kháng nguyên 
theo cơ chế như thế nào đã kích thích tế bào, làm 
cho tế bào tông hợp nên những kháng thể tương 
ửng. Có nhiều giả thuyết đưa ra, nhưng điền hình 
nhất là hai giả thuyết sau: thuyết khuôn trực tiếp, 
và thuyết lựa chọn dòng tế bào, 
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Thuyết khuôn (rực tiếp eho "rằng khí kháng nợ yên 
đi vào các tế bào tạo khá nự thề nó gể Liếp xúc trực tiếp 
Với các phân tứ gama globulin mới được tồng hợp, 
làm che cáe phân tử Hày trở nên có cấu hình khónig 
gian thích hợp có thề phản ứng đặc hiệu với kháng 
nguyên, Như vậy ở đây kháng nguyên như là một 
con dấu nồi cần phải ấn lên mọi phân tử kháng thê 
trong quả trình tồng hợp kháng thề, Trong số những 
người đề xuất thuyết này không ít những nhà bác 
học danh tiếng. Tuy nhiên đến nay người ta ít nói 
đến nỏ nữa, vì nó có nhiều chỗ chưa hợp lý. Trước 
hết là theo thuyết này, thì mọi phân tử kháng thê 
đều có cắu trúc bậc 1 (thứ tự các axit amin) giống 
nhau, nhưng lại khác nhau về cấu trúc bậc 3 (cấu 
hình không gian). Điều này không phù hợp với hiễu 
biết về cấu trúc phân tử protit hiện nay. Thuyết 
khuôn trực tiếp cũng không giải thích được hiên 
tượng kháng thê tiếp tục được sản sinh sau khi 
kháng nguyên mất đi, và hiện tưởng hồi ức trong 


- sẵn sinh kháng thể. : 


Thuyết lựa chọn dòng fế bảo (clon) trong cơ chế 
tồng hợp kháng thể được đưa ra gần đây hơn. Theo 
thuyết này, mọi thông tin cần thiết đề tạo nên tất 
cả các loại kháng thể đều đã có sẵn trong cơ thể 
người và động vật có xương sống. Người ta cho 
rằng bộ máy miễn địch là một quần thề các tế bào 


-- imphô khác nhau về mặt đi truyền. Mỗi tế bào này 


có khả năng tồng hợp một loại kháng thể nhất định 


_ “Và được gọi là fế bảo có thầm quụền miễn dịch. 


Những tế bào này không hoạt động khi không có 


#8ự nhiễm trùng, tức là không có kháng nguyên. 


Trên bề mặt của các tế bào có thầm quyền miền 


- dịch này có những điềm mang cấu trúc đặc biết 
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tương ứng với loại kháng thề mà tế bào eó thê tồng 
hợp. Khi kháng nguyên rơi vào máu nó sẽ tiếp cận 
với chỉnh điềm mang này và như vậy là nó đã kích 
thích đúng loại tế bào có thề tông hợp được khá Iì\Ø 
thề tương ứng, 

Sau khi eó sự «bấm nút» của kháng nguyên như 
vậy tế bào có thầm quyền miễn dịch lập tức sinh 
sản và tạo nên một dòng tế bào giống nhau. Các tế 
bào này trở thành các platmoxit (tương bào) tức 
là các « xi nghiệp » sẵn xuất các kháng thê cần thiết, 


Thuyết này khá kỳ dị, vì kháng nguyên thì vô 
cùng nhiều loại, như vậy phải có rất nhiều tế bào 
có thầm quyền miễn dịch khác nhau. Nhưng người 
ta đã tính rằng tuy kháng nguyên nhiều loại nhưng 
nhiều khi có: cấu tạo giống nhau, vì vậy thực tế 
không cần quá nhiều loại các tế bào có thầm quyền 
miễn dịch. 

Thuyết lựa chọn dòng tế bào hiện nay được nhiều 
nhà bác học ủng hộ và nó khá phù hợp với lý 
thuyết hiện đại về sinh tông hợp protit và sự điều 
hòa quá trình tông hợp này. NÑó coi như thông tin 
di truyền đề tông hợp các kháng thể đều đã được 
mã hỏa trong các tế bào, nhưng nỏ được bao vây 
nhờ những chất ức chế. Kháng nguyên đóng vai trò 
chất cảm ứng làm mất hoạt động của chất ức chế, 
do đó kháng thể được hình thành. Thuyết này cũng 
giải thích được hiện tượng tăng sinh nhanh chóng 
của các tế bào tạo platmoxit khi eó sự nhiễm tr ùng 


Thuyết lựa chọn dòng tế bào đã được một vài tác 
giả làm thay đồi ít nhiều, Các tác giả này cho rằng 
không cân nhiều các tế bào có thầm quyền miền 
địch khác đhau, mà tat eÃ các tế bào trong cơ thề 
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đều giống nhau về thông tỉn đi truyền, Cấu trúc 
của tất cả các loại kháng thể cần thiết đều đã được 
mã hóa bởi các jen chức năng. Những jen này 
bình thường đều bị kìm hầm. Các kháng nguyên 
sẽ là chất cảm ứng. Khi đi vào tế bào nó sẽ giải 


Hình 45. Sơ đồ cấu trúc khảng thề. 
Phân tử kháng thể tạo thành từ 1 
thứ tự đơn vị a, a, b, b. Kháng thề 
có 2 tâm liên kết, phản ứng được 
với 2 khảng nguyên tương ứng 
(hình vợt bóng bàn). 


kìm hấm các jen tương ứng, do đó các kháng thầ 
thích hợp được hình thành. Như ta thấy, sự biến 
đồi thuyết lựa chọn đòng tế bào theo phương 
hưởng này nhằm làm cho nó gần hơn nữa với ]ý 
thuyết của sinh học phân tử biện đại. Tuy nhiên 
cơ chế tông hợp các kháng thề đặc hiệu có đúng 
như vậy khòng là một điều hiện nay chưa thể khẳng 
định được, 

Dù sao đi nữa thì các kháng thể cũng đã được 
hình thành. Điều ta chờ đợi là nó phải có các mối 
tương tác với kháng nguyên đề làm kháng nguyên 
trở nên không hoạt động được nữa. Những tương 
tác như vậy giữa kháng nguyên và kháng thể tương 
ửng được gọi là các phản ứng miễn dịch. Ñgười ta 
có thể thực hiện những phản ứng này trong ống 
nghiệm. Có lẽ rằng trong mảu và trong các thê 
dịch khác của eo thể nó cũng xây ra tươug tự 
như vậy. 

Về bản chất thì tương tác kháng nguyên kháng 
thê thuộc loại phẩn ứng keo hoặc phản ứng hóa 
học. Phản ửng nhiều khi là thuận nghịch, và kết 
quả thường là tạo nên những loại phức khác nhau. 

Dựa theo thể hiện bên ngoài của phản ứng miễn 
dịch mà người ta chia chúng thành ba loại chủ 
yếu : phẩản ứng ngưng kết, phản ứng kết tủa và 
phản ứng dung giải. Đề cho tiện lợi mỗi kháng 
nguyên và kháng thể tham gia các loại phản ứng 
này lại có thêm tên gọi khác nhau. 

Phản ứng ngưng kết là hiện tượng làm dính tụ 
các vi khuần hoặc các tế bào rời rạc khác, ví dụ 
hồng cầu, bởi các kháng thể có trong huyết thanh: 
Trong trường hợp này các kháng nguyên là vị 
khuẩn hoặc tế bào còn được gọi là ngưng kết 
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"nguyên. Đây là những phần tử lớn, hữu hình, Kháng 
thề eòn được gọi là ngưng kết tố, 

(ác vị khuần bị ngưng kết vẫn sống, nhưng dễ 
đàng bị eáe loại thực bào tóm được và tiêu hóa đi, 
Điều này cũng có lý lắm, một ví khuẨn riêng lẻ 
chẳng khảe gì một hạt chanh trong thùng nước, nó 
trơn tuột, nên muốn với rất khó, Nhưng nhiều hạt 
chanh dính lại thành khối thì rất dễ với, 

Phản từng kết tỉa là phẩn ứng tạo nên cặn (lắng 
xuống hoặc lơ lửng) giữa dung dịch chứa kháng 
nguyên và huyết thanh chứa kháng thê. Ở đây kháng 
nguyên còn có tên là kết tủa nguyên, nó là chất 
hòa tan không có hình thái như là ngưng kết nguyên. 
Kháng thể còn được gọi là kết tủa tố. Phản ứng 
giữa độc tố vi sinh vật hoặc các độc tố tự nhiên 
khác như nọc rắn, độc tố thầu dầu với kháng độc 
tố có trong huyết thanh chính là một loại phần ứng 
kết tủa. Ẫ _ 

Phản ứng dung giải là hiện tượng làm tan tế bào 
vi khuẩn hoặc tế bào động vật, thực vật, dưới tác 


_ dụng của kháng thể. Ở đây kháng thể có tên chung 


là dung giải tố, hoặc là dung khuẩn tố nếu nó làm 


_tan vi khuẩn, dung huyết tố nếu nó làm tan hồng 


cầu. Điều đáng chú ý là phản ứng dung giải chỉ 
xây ra khi có mặt một thành phần thứ ba nữa, đỏ 
là các bộ thê, một loại chất bảo vệ không đặc biệu 
đã nói ở trên. 


77. Chống lại thông tỉn ngoại lai 


Cách đây khoảng! hai chục năm(1957) Izae và L¡i- 
đenm:in tìm thấy trong eo thề người và động: vật 


NIỒ: 


một chất bảo vệ đặc biệt được đặt tên là 0/@cf®rôn, 
Inteeferôn có khả năng chống lại sự hoạt động của 
viruL và có thề cả những thông tín di truyền ngoại 
lai. tức là những phân tử axit nucleic lạ, 


Thực ra từ làu các nhà nghiên cứu đã thấy ở 
động vật khi mắc một bệnh virut nào đó sẽ bảo vệ 
động vật đó khỏi mắc những bệnh virut kháe trong 
một thời gian. Chủng đậu cho người nốt đậu cũng sẽ 
không mọc, nếu người đó đang mắc hoặc vừa khỏi 
một bệnh virut nào đó. Hiện tượng ức chế sự phát 
triỀn của một virut này đo sự có mặt một virut khác 
trong cơ thê vật chủ như vậy được gọi là sự giao 
thoa (hoặc là sự ngăn cản, nhiễu, giao hoán). 

Lúc đầu người ta đưa ra nhiều giả thuyết đề giải 
thích hiện tượng này. Nhưng tất cả các giả thuyết 
đó sớm bị phủ nhận khi người ta biết chắc chắn 
rằng sự giao thoa được hình thành là do trong tế 
bào của vật chủ (người, động vật và cả thực vật 
bậc cao) đã sản sinh ra intecferon (có thể gọi là 
cần nhiễm tối). - 


Inteeferon khác những chất bảo vệ tự nhiên của 
cơ thề như propecdin, bồ thê, ở chỗ nó không phải 
là chất có sẵn bầm sinh trong cơ thê, mà nó chỉ 
được hình thành khi có kích thích cảm ứng từ bên 
ngoài. Ta gọi những yếu tố kích thích này là yếu 
tố sinh inleeferon (inteeferonogen). Đầu tiên người 
ta tưởng chỉ eó virut là yếu tố sinh intecferon. Về 
sau thì thấy cả một số vi khuần và một số vi sinh 
vật khác, các thành phần của chúng như axil nue- 
leic, protit, và thậm chí cả một số chất nhàn tạo, 
tông hợp cũng kích thích tế bào sinh ra inteeferon, 
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Những inteeferon cũng không giống những chất 
bảo vệ đặc hiệu, tức là kháng thề, ở chỗ nó không 
có tỉnh chất bảo vệ chọn lọc, Inteeferon được hình 
thành do sự kich thích của một virut nhất định có 
khả năng ức chế sự sinh sẵn của các virut khác 
Như vậy là inteeferon có phổ kháng virut rộng. 
Nhưng intecferon lại có tính chất đặc hiệu loài, 
nghĩa là nó được sinh ra ở tế bào của động vật 
nào thì chỉ bảo vệ tốt cho loài động vật đó, Tuy 
nhiên tính chất này không phải bao giờ cũng 
nghiêm chỉnh. 


Về bản chất hóa học đến nay người ta đã biết rõ 
intecferon là một protit có thê chứa gluxit, có trọng 
lượng phân tử tương đối thấp khoảng 20.000 — 
90.000. Trong thành phần của nó có chứa hầu hĩ 
hoặc toàn bộ các loại axit amin thường gặp. 


Về cơ chế hoạt động, intecferon cũng hoàn toàn 
khác kháng thê. Như ta biết, kháng thề khi đã hình 
thành Lhì trực tiếp tác động lên kháng nguyên (vi 
sinh vật, độc tố v.v...) làm trung hòa kháng nguyên. 
Còn intecfecron thì không kết hợp với virut, cũng 
không tác động trực tiếp lên bất kỳ khâu nào trong 
quá trình nhân lên của: virut, mà nó lại tiếp tục 
kích thích tế bào (người hoặc động vật) làm tế bào 
tông hợp nên một protit đặc biệt, Chính protit này 
mới cỏ khả năng kìm hầm sự nhân lên của virut 
và dược gọi là prolHt kháng oữut. Trong vài năm 
gần đây người ta đã nghiên cứu được khả nhiều 
tính chít của protit kháng virut này, 


X 4# x: R ` : _ 
Đề dê hình dung ta có thê so sánh sự cầm ng 
rA ` rF Z ° F `. 
tông hợp và cơ chế hoạt động của kháng thề và intee- 
(eron bằng sơ đồ đơn giản sau đày : 


ma, 1111,) 117, 2 


( 
Kháng nguyên —. | TẾ. BẢO |: + kháng thề 
(vi khuần, protein) — | 


N 9 | 


| . 
Yếu tổ sinh inteefFeron ~? | TẾ ĐÀO | —>*_ [Hfeeferon 


(virut, axit nueleie) 
†5 | NO | 
| 1 

| 


Protein kháng viruf 

Như vậy hoạt động bảo vệ của intecferon khỏng 
phải chỉ do một mình nó mà do cả một hệ nhiều 
chất, có thê øọi là hệ intecferon. Bằng chứng mạnh 
mể cho lý thuyết về sự tồn tại của hệ này là ở chỗ 
các nhà khoa bọc đã sử dụng được yếu tố sinh intec- 
feron (intecferonogen) và intecferon có sẵn ngoại 
sinh đề phòng và chữa các bệnh virut cho người 
Ví dụ, từ năm 1969 Liên xô đã dùng Intecferon từ 
bạch cầu người đề phòng trị bệnh cúm và một số 
bệnh virut khác. Các virut sống giảm hoạt lực hoặc 
vô hoạt, một số chất tông hợp cũng được dùng làm 
yếu tố sinh intecferon đề phòng bệnh. Nó có ưu 
đim là ức chế được toàn bộ hoặc phần lớn các 
virut, vì vậy rất thích hợp khi bệnh gây ra do nhiều 
Lyp virut cùng một lúc hoặc các typ thay đồi tuần tự. 


Trong những phần của cuối chương ð này đã 
trình bày một số vấn đề chủ yếu của miền dịch 
học. Chắc chắn rằng, trong vấn đề này cũng như 
trong nhiều vấn đề khác về tính chất và hành vi 
của những kẻ thù không nhìn thấy, những hiều biết 
của loài người hiện tại chưa phải đã đầy đủ, Nhưng 
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chỉ riêng nhắc đến sự kiện bệnh nhiễm trùng từ vị 
trí hàng đầu trong những nguyên nhân gây chết 
người đã lui xuống hàng thứ năm, thứ sáu #an 
nhiều bệnh như tim mạch, ng thư v.v... cũng đã 
đủ khẳng định được sự thắng lợi của nhân loai 
trong sự nghiệp chống lại những kế thù nhố bé nhất 
nhưng cững nguy hiềm nhất này, 


BẠN CÓ BIẾT... 
Giọt nước mắt nà tế bào p[ khuẩn trần trụi 


Trong số rất nhiều những chất men (enzim) có 
một chất là lizozim. Nó làm tan được màng tế 
bào vi khuần, tức là lớp áo của tế bào, nhưng 
lại không đụng đến màng bào tương. Tế bào ví 
khuần «nửa thoát y» như vậy sẽ có hình cầu và 
được gọi là nguyên tương thề. Màng bào tương đủ 
chắc đề giữ cho tế bào khỏi vỡ trong dung dịch có 
áp suất thầm thấu (có muối, đường...) thích hợp, 


Điều đặc biệt lý thủ là tuy đã mất màng, tế bào 
trần trụi này vẫn sống, hò hấp và đồng hóa đề 
lờn lên và thậm chí phân cắt được, nghĩa là sinh 
sản, Hơn thế nữa, nó còn eó thể « mọc » ra màng 
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... 


tế bào mới và trổ lại có cấu tạo như tế bào vi 
khuần bình thường, 

Chất men lizozim nói trên có trong trứng tượi, 
sữa và đặc biệt là trong nước bọt, nước mắt, Nó 
có tính chất tiêu diệt vỉ sinh vật rất rổ, Chính vìÌ 
thể mà nhổ khi răng cắn phải màng nhày trong 
miệng, ta thấy rất chóng lành, rất ít khi bị 
viêm mủ. 

Còn nước mắt nếu không làm «đỗ quán siêu 
đình » được, thì ít nhất nó cũng làm tan được 
màng tế bào vi khuần. Như vậy là khóc cũng có 
lợi là chống được nhiễm trùng. 

Chỉ có nửa bộ óc uẫn là nhà bác học thiên tài 

Nhiều nhà bác học danh tiếng xem Paxtơ là một 
bậc vĩ nhân về tư tưởng cũng như hành động. 

Chắc it ai nghỉ rằng một con người như vậy lại 
chỉ có một thể lực yếu ớt, Nhưng đúng như thế. 
Đoạn văn sau đây mô tả những nét tương phản và 
tương đồng giữa ông và Lñittơ — người sáng lập 
phương pháp mồ vô trùng : 

Paxtơ và Liittơ chẳng giống nhau chút nào. 
Paxtơ tầm vóc trung bình, tràn đầy nhiệt tình, dễ 
xúc động, đối với kẻ địch thì hay khiêu khích và 
tấn công dữ dội. LiHơ thì vóc người cao lớn, với 
một sự bình tỉnh không gì lay chuyển nồi, khinh 
thị kẻ địch, Sự khác biệt đó không làm cho Paxiơ 
và Littơ không trở thành đôi bạn thân thiết và kính 
mến lẫn nhau » 

Lúc nhỏ Paxtơ đã không khỏe, tới lúc là sinh 
viên, mới chân ướt chân ráo từ tỉnh nhỏ tới thủ 
đô Pari, Paxtơ ốm nặng. Yề sau, tuy bề ngoài khỏi 
bệnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn ốm lại. Năm 21 tuồi 
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(1846) ông bị xung huyết não suýt chết, Khi khối 
suốt đời ông bị đị chứng liệt nửa người, Tuy nhiên 
òng đã sống tới 73 tuôi, 

Người ta đã mồ tử thi của nhà bác học tuyệt 
vời này. Mặc dù dự đoán được, các bác sĩ vẫn 
hoàn toàn kinh ngạc: một nửa bộ óo của Paxtơ 
đã bị hỏng hẳn và không làm việc. từ lâu ! 

Bộ óc con người có khoảng 14 tỷ tế bào thần 
kinh (nơrôn), vậy mà Paxtơ đã chỉ dùng một nửa 
số đó đề hoàn thành một sự nghiệp trí thức vĩ đại. 
Không ai có thể trả lời được. sự việc sẽ như thế 
nào, nếu ông có cả bộ óc nguyên vẹn. Mâu thuản 
giữa thể lựcvà trí tuệ của ông riêng nó cũng đã 
là một bài học lớn. 

Vị khuần diệt bọ gậu 

Gần đây một nhóm nhà bác học đã tạo được 
một loại vi khuần có khả năng tiêu diệt các ấu 
trùng của muỗi, mà không làm ảnh hưởng tới môi 
trường chung quanh, không tiêu diệt các côn trùng 
có ích, | | 

Tên đặt cho loài vi khuần này là Öacillas spericus. 
Nó tấn công bọ gậy ở đầm lầy. Chỉ một cốc vi 
khuần này. là cho phép diệt hết bọ gậy trong một 
hồ nước. Do diệt được muỗi, vi khuần kề trên 
cũng là một vĩ khí đấu tranh với nhiều loại bệnh 
khác nhau do muỗi lan truyền, đặc biệt là bệnh 
sốt rét. 


l ° ^ ° % *^` 

Vi khuần Bạc. spericus được tìm ra lần đầu tiền 
vào năm 1972, sau đỏ được cải tạo bằng phương 
pháp lai giống. ` 


hIỆY, 


Đày có lễ là trường hợp được ghi nhớ sớm 
nhất về chiến tranh vi sinh vật. Trong thời kỳ 
giành thuộc địa thực dân Anh đã đến xâm cbiếm 
quần đảo Tân Gebrit ở gần nước Úc. Kẻ xâm lược 
bước đầu giành được 
thắng lợi đễ đàng vì một 
bèn là súng đạn, còn một 
bên võ trang bằng cung 
tên. Nhưng thực dân Anh 
đã tỉnh nhầm. Ngay những 
vết thương nhẹ nhất của 
mũi tên cũng làm cho 
những tên lính Anh ốm 
và chết dần chết mòn. 

Lý do là trước khi 
chiến đấu những thô dàn 
ở đây đã nhúng mũi tên của họ vào bùn của đầm 
lầy. Họ biết bùn này sẽ dẫn kẻ bị thương đến một 
cái chết, mặc dù chưa bao giờ hay rằng chính vì 
bùn chứa rất nhiều vi khuần uốn vản. 


Vi khuần uà bệnh oỏ sinh ở đàn ông 

Các nguyên nhân gây vô sinh ở đàn ông thường 
rất phức tạp và khó chân đoán, Vô sinh có thê do 
các tuyến tỉnh (rùng làm việc không tốt, do bị tắc 
ống dẫn tính hoặc do liệt dục. Ñhững biến loạn 
ấy có thể do thiếu hocmon, lạm dụng thuốc, phóng 
xạ nguyên tứ, các chuyên biến tâm thần v.v... 

Gần đây hai nhà vi sinh vậi học Thụy điền 
Khacan Gnarp và lan Phriberg đã phát hiện ra 
rằng một số trường hợp vô sinh của đàn ông là do 
mót loai ví khuân đặc biệt (T. micopla:ima) gầy ra. 
Hai lác giả đã quan sát thíy vi khuần trên xâm 
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nhập vào tỉnh (rùng và ngắn cần sự thụ tỉnh nhì 
thỄ nào (qua kính hiển vị điện tử), Dựa trên 
những quan sát đó, họ đã nghiện cứu được cách 
chữa bệnh vô sinh bằng chất kháng sinh. Những 
thử nghiệm đầu tiên của họ đã đưa đến một kết 
quả khả quan: các bà vợ của 30% số đàn ông 
được chữa bệnh đã thụ thai được, 
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: Chương 1. Man bì mật mở dần 


Trang 
1. Về cốc bia, nốt sần ở rễ cây đậu và một 
người Mô 5 
2. Người buôn vải trở thành nhà phát minh Q 
3. Không mọc sừng mà lại khổi bị rỗ hoa 12 
4. Từ nhà hóa'học trở thành người sảng lập vi 
sinh vật học 16 
5. Người chủ của quá trình lên men | 18 
_6. Lý thuyết bệnh nhiễm trùng | 22 
7. Bác Luy, người phủ quyết bẩn án của tử thần 
bệnh dại ằ " 25 
§. Thuyết tự sinh S 29 
9. Thầy lang tỉnh nhỏ, nhà bác học cỡ lớn 35 
10. Sáng tạo học thuyết thực bào 37 
1i. Biên giới hiện biết - : 41 
12. Nấm mốc đáng được dựng tượng _. : 44 
13. Trọn tình.với đất 4ö 
14. Thời đại hoàng kim | đồ 
15. Trong giàn đại hòa tấu của thế kỷ ðI 


Chương 2. Cnộc du hành trong thế giới vi sinh vật 


16. Đây là một vi sinh vật. 55 
17. Thế nào là vi sinh vật học DN 
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18, 
19. 
20. 


Động vật hay thực vật 
Kính hiền vi 


Những dấu chấm, gạch nối và dấu phẩy 


21. Từ ngoài vào trong của một tế bào ví khuñn 


22. 
23. 
24. 


25. 
26. 
Các 
28 
29. 


30. 
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Nằm im hay đi động 

Nếu như eó sự sống bất tử 

Hãy làm quen với kẻ tội phạm khủng khiếp 
nhất 

Điềm âm bỉnh 

Theo dấu kẻ tàng hình 

Nọc độc trong vỏ bọc 

Nhân nào quả Ấy 

Virut bắt tế bào làm nô lệ cho mình như thế 
nào ? 

Tế bào—-nhà máy không phòng thủ ? 

Theo đúng nguyên tắc “kể thù của kẻ thủ là 
đồng minh » 


. Không phải bao giờ cũng ăn cháo đá bát 
. Nhiều như nắm 

. Nấm cấu tạo như thế nào? 

. Sinh sản nhanh như nắm 

- Từ sợi nắm đến chiếc mộc nhỉ 

- Mốc và meo hay nắm mốc và nắm men 


Kẻ trung gian giữa virut và vi khuẩn nhóm 
Riketxia 


. Chẳng phẩi con cũng chẳng phảẩi cây 


Tảo — những % cổ biền » không chỉ ởổ biền 


. Bài ca tảo vi thể 
. Chiếc áo đất: Địa y 


— Bát chấp nóng oà phóng xạ 

— V¡ sinh uật thời xa ưa 

— Cứ ‡—ð phút một thể hệ øì khuần 
— ác sứ giả sống đầu tiên trên trái đất 
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(htrơng 3. Trợ thủ công nghiệp 


. lượn vang và bức chân dung thật của thần 


Điôniđốt 


- Bia và men bỉa 

. Từ nước cờ vát đến (thủy hoài sâm » 

- Hượu trắng và thuốc súng 

. Xung quanh câu chuyện về chiếc bánh mỳ nở 
.‹ Thịt nhân tạo từ chiếc thùng lên men 

- Vị sinh vật làm ra tương 


Nước chắm nhờ nắm mốc 


‹- Một ngành sản xuất mới: công nghiệp enzim 


Những enzim nhiều ứng dụng nhất 


. Quả chanh màu đen 
. Kỷ nguyên chất kháng sinh 


Món ăn phổ biến * vi trùng sống › 


- Từ dấm đến vitamin chống hoại huyết 
‹ Vi khuẫn làm nên dung môi 

. Mỳ ehính — nước thịt gà nhân tạo 

- Lại còn ngọt hơn mỳ chính ! 

- Vitamin B12 từ nước cống 

. Chất nhầy vi khuần và máu người - 


— Vị khuân — thợ khai thác bàng 
— Ngốn cả lốp ô-tô 
— Vị sinh Uật tạo hương 


— Mầu sắc bánh thánh pà bánh mù 


Chương ?. Vì đất nâu và cây xanh 


Sinh vật nhố nhất trong vòng tròn lớn nhất 
Vòng tròn lớn thứ hai : chu trình đạm 

bắt giữ những phân tử đạm tự do 

Cuộc sống chung xứng đáng được khai thác 


312 


231 


_936 


210 


246 


h‹k 


Ø8. Người đầu bếp eó trinh độ của gia súc 
B?. Rừng và đồng xanh nói: chúng tôi tin 
~ KẾ thù của cehuóf 
~ Từ eó hại đến có Ích : giber(lin 


Chương 5. Ke thù không nhìn thấy 


6§. Cuốn sồ đen thứ nhất 

69. Cuốn số đen thử hai 

%0. Ít nhất thì cũng là một trong các thủ phạm gây 
ung thư i 

7¡. Những pháp thuật của kẻ thù 

79. Vỏ quít dày, móng tay nhọn 

z3. Phòng tuyển tiền tiêu: da và niêm mạc 

74. Đội tế bào cận vệ: các thực bào 

7ã. Trận tuyến đường thủy 

76. Lại một cơ chế bấm núi 

77. Chống lại thông tin ngoại lai 
— Giọt nước mắt uà tễ bào Di khuẩn trần trụi 


_ - Chỉ có nửa bộ öc nẫn là nhà bác: học thiền tài. 


o4 Êi khuẩn diệt: bọ gậu ` 


— Ví khuẩn bà bệnh 0ô sinh ở . đàn nh 


240) 
255 
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LẺ VĂN NHƯƠNG 


BẠN VÀ THÙ DƯỚI ỐNG KÍNH HIỀN VI 


Diên tập : — TRÍ TUỆ 
Sửa bản in thử: TRÍ TUỆ, LÊ VĂN NHƯƠNG 
Trình bàu bia : — NGÔ MẠNH LÂN 


^——-—————___B_BBỐẮỀẺ ` 
—————ễ_ 


In 16.100 cuốn, khổ 12X 19 tại Xí nghiệp in Minh Sang Hà nội 
Số in 73/77, Số X.B.ñ2—77/KHKT. Xong ngày 25-7-1977, 
Nộp lưu chiều tháng 7 năm 1977 


` 2l¬Xx?27 


ĐÍNH CHÍNH 


« Bạn và thù đưới ống kinh hiền vi » ị 


Sửa lại 


(—270°C) (—210°C) 


Như ta thấy, đề sinh| Như ta thấy, đề sinh 
sản virút chúng... sản virút... 
W1 ha hai 
sinh vật vI sinh vật 


đại lưu hành đại lưu hành 


Lỗi XB 5 — Lỗi in 0 


_— 


